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PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 50 GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG
BẰNG CHỈ CHỈ THỊ SSR LIÊN KẾT QTL CHỊU HẠN DTY
PHẠM HÙNG CƯƠNG1, ĐÀM THỊ THU HÀ1, HOÀNG THỊ HUỆ1, NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG1, 
NGUYỄN MẠNH ĐIỆP1, LÊ THỊ THU TRANG1

1Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt
Hiểu rõ cơ sở di truyền của tính chịu hạn là yếu tố then chốt để nâng cao khả năng thích nghi của cây lúa trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH). Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá đa dạng di truyền liên 
quan đến khả năng chịu hạn của 50 giống lúa địa phương Việt Nam bằng 10 chỉ thị SSR chức năng liên kết chặt 
với các QTL năng suất trong điều kiện hạn (DTY), gồm qDTY1.1, qDTY3.1 và qDTY12.1. Tổng cộng 40 alen 
được phát hiện, với 2 - 5 alen trên mỗi locus và giá trị PIC trung bình đạt 0,60, cho thấy mức độ đa hình cao. 
Phân nhóm UPGMA và phân tích tọa độ chính (PCoA) đều phân tách rõ rệt tập đoàn thành hai nhóm chính 
tương ứng với kiểu chịu hạn và mẫn cảm hạn. AMOVA cho thấy 28,6% biến dị di truyền là do sự sai khác giữa 
hai nhóm; giá trị Fst (0, 29) phản ánh mức độ phân hóa di truyền trung bình cao. Một số alen tại RM1261 
(qDTY1.1), RM2634 (qDTY12.1) đặc trưng cho các giống chịu hạn và phù hợp với các alen liên kết DTY đã 
được công bố trước đây. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh mức độ đa dạng di truyền đáng kể của nguồn gen lúa 
địa phương Việt Nam tại các vùng DTY của bộ gen, đây là cơ sở khoa học quan trọng cho việc lựa chọn vật liệu 
bố mẹ trong chọn tạo giống lúa chịu hạn phục vụ sản xuất.
Từ khóa: Lúa địa phương, chịu hạn, QTL DTY, chỉ thị SSR, đa dạng di truyền, AMOVA, Fst.
Ngày nhận bài: 10/11/2025; Ngày sửa chữa: 5/12/2025; Ngày duyệt đăng: 15/12/2025.

Genetic diversity analysis of 50 indigenous rice 
accessions using SSR markers linked to drought yield 
QTLs (qDTY)
Abstract
Understanding the genetic basis of drought tolerance is a key factor in improving rice adaptability under 
climate change. This study assessed the genetic diversity associated with drought tolerance in 50 Vietnamese 
local rice varieties using 10 functional SSR markers tightly linked to yield-related QTLs under drought stress 
(DTY), including qDTY1.1, qDTY3.1, and qDTY12.1. A total of 40 allele were identified, with 2–5 alen per 
locus and an average PIC value of 0.60, indicating a high level of polymorphism. Both UPGMA clustering and 
Principal Coordinate Analysis (PCoA) clearly separated the collection into two main groups corresponding to 
drought-tolerant and drought - susceptible phenotypes. AMOVA revealed that 28.6% of the genetic variation 
was attributed to differences between these two groups, and the Fst value (0.29) indicated a moderate to high 
level of genetic differentiation. Several allele at RM1261 (qDTY1.1) and RM2634 (qDTY12.1) were found to 
be specific to drought tolerant varieties and corresponded to previously published DTY-linked alleles. These 
findings emphasize the substantial genetic diversity of Vietnamese local rice germplasm at DTY regions of 
the genome, providing a valuable scientific foundation for the selection of parental lines in breeding drought 
tolerant rice varieties for production.
Keywords: Local rice, drought tolerance, DTY QTL, SSR markers, genetic diversity, AMOVA, Fst.
JEL Classifications: O13, O44, P48, Q55.

1. GIỚI THIỆU
BĐKH đang làm gia tăng hạn hán tại nhiều vùng 

trồng lúa, đòi hỏi khai thác hiệu quả nguồn gen lúa địa 
phương giàu đặc tính thích nghi của Việt Nam (Bui, 
T. V, Nguyen, T. T & Le, H. V, 2020). Trong hai thập 
kỷ qua, nhiều QTL chịu hạn quan trọng (qDTY1.1, 
qDTY2.2, qDTY3.1, qDTY12.1…) và các chỉ thị SSR 
liên kết đã được ứng dụng rộng rãi trong đánh giá, 

chọn giống chịu hạn ở châu Á (Roy, S et al., 2021; 
Vikram, P, Swamy et al., 2021; Beena, R et al., 2021; 
Rejeth, R et al., 2020; Verma, M et al., 2019; Afiukwa, 
C. A et al, 2016). Ở Việt Nam, các nghiên cứu về SSR 
chủ yếu tập trung vào marker trung tính (Lương, T. 
H & cs, 2021; Ngô, T. Q & cs, 2024), trong khi việc sử 
dụng bộ SSR chức năng liên kết trực tiếp với các QTL 
DTY còn hạn chế. Do đó, nghiên cứu này được thực 
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hiện nhằm đánh giá đa dạng di truyền 
của 50 nguồn gen lúa địa phương bằng 
10 marker SSR liên kết QTL chịu hạn, 
phân nhóm di truyền và mức phân 
hóa giữa nhóm chịu hạn - mẫn cảm, 
nhận diện vật liệu tiềm năng cho chọn 
giống, đồng thời so sánh phổ alen với 
các quần thể quốc tế.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu nghiên cứu
50 giống lúa địa phương thu thập từ 

các tỉnh miền núi phía Bắc và đang bảo 
tồn tại Ngân hàng gen thực vật quốc 
gia, sử dụng giống lúa CH207 làm 
chuẩn kháng, giống IR64 làm chuẩn 
mẫn cảm.

10 chỉ thị SSR chức năng, lựa 
chọn theo các QTL chịu hạn đã 
công bố như qDTY1.1, qDTY3.1 
và qDTY12.1 (Roy, S et al., 2021; 
Vikram, P et al., 2021). Danh sách 
marker kèm trình tự mồi được trình 
bày trong Phụ lục 1.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
DNA tổng số được tách chiết 

theo phương pháp CTAB cải tiến của 
Doyle & Doyle (1990) với một số điều 
chỉnh nhỏ nhằm phù hợp mẫu lúa địa 
phương. Chất lượng DNA được kiểm 
tra bằng NanoDrop, với chỉ số OD₍₂₆₀₎/
OD₍₂₈₀₎ và điện di gel agarose 1%.

PCR-SSR được thực hiện trong thể 
tích 25 µl gồm 12,5 µl Master Mix 2X, 1 
µl mỗi primer (10 pmol), 1 µl DNA (50 
ng/µl) và nước khử ion. Chương trình 
nhiệt gồm biến tính 95°C - 3 phút, 35 
chu kỳ (94°C - 1 phút, Tm - 45 giây, 
72°C - 45 giây) và kéo dài cuối 72°C 
- 7 phút. Sản phẩm được phân tách 
trên gel polyacrylamide 8%, nhuộm 
Ethidium bromide và quan sát bằng 
UVP GelDoc.

Phương pháp phân tích dữ liệu:
Đa dạng di truyền được đánh giá 

bằng các chỉ số: Số alen quan sát (Na); 
số alen hiệu dụng (Ne); tần số alen 
quan sát (Ho); tần số alen kỳ vọng 
(He); chỉ số Shannon (I) và hệ số đa 
hình thông tin (PIC) tính toán trên 
phần mềm GenAlEx 6.5. Quan hệ di 
truyền giữa các giống được xây dựng 
theo khoảng cách Nei (1972) và thuật 

Acrymalide/
Bis acrylamide

(29:1) 40%
TBE 10X APS 10% TEMED H2O

28 ml 7 ml 700 µl 119 µl 103,46 ml

Bảng 1. Thành phần gel polyacrylamide 8%

toán UPGMA, đồng thời phân tích thành phần chính (PCoA) trực 
quan hóa sự phân tách nhóm.

Phân tích phương sai phân tử (AMOVA) và hệ số phân hóa di 
truyền (Fst) cũng được tính bằng GenAlEx (Peakall & Smouse, 2012) 
(Peakall, R et al., 2006; Peakall, R et al., 2012), dựa trên Excoffier et 
al.,1992, Wright S et al.,1978/Weir B. S et al., 1984 để đánh giá phân 
bố biến dị giữa nhóm chịu hạn và mẫn cảm. Các alen đặc trưng được 
so sánh với dữ liệu SSR từ lúa Nam Á và Trung Quốc để đánh giá 
mức độ đa dạng, tiềm năng chịu hạn (Beena, R et al., 2021; Rejeth, R 
et al., 2020; Verma, M et al., 2019; Afiukwa, C. A et al, 2016; Zhang, 
Y et al., 2018).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Chất lượng DNA và khuếch đại SSR
Tất cả mẫu ADN chiết tách có tỉ lệ A260/A280 từ 1,8 - 2,0, đạt độ 

tinh sạch và nguyên vẹn cao, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu cho phản ứng 
PCR khuếch đại các chỉ thị SSR chịu hạn. Cả 10 marker SSR cho băng 
sắc nét, không xuất hiện hiện tượng đa băng hoặc vệt nhòe (Hình 1).

3.2. Đa dạng alen và các chỉ số di truyền
Tổng số 40 alen được phát hiện trên 10 locus (Bảng 2). Số alen (Na) 

dao động từ 2 - 5, trung bình 4,0 alen/ locus. Chỉ số thông tin đa hình 
(PIC) dao động 0,24 - 0,77, trung bình 0,60.

Các marker đa hình cao gồm RM154, RM2634, RM1261 (PIC > 
0,70). Đây cũng là các locus thể hiện đa hình cao trong các khảo sát 
của Roy et al., 2021 và Beena et al., 2021.

Dị hợp tử kỳ vọng (He) cao hơn dị hợp tử quan sát (Ho) ở tất cả 
locus phản ánh đặc điểm tự phối chặt của lúa, phù hợp với các công 
bố trong nước (Lương, T. H & cs, 2021; Nguyễn Thị Thanh Xuân 
& cs, 2020; Luong, N.H et al., 2021; Bùi Thanh Liêm & cs, 2025) 
và quốc tế (Verma, M et al., 2019). Ho ở tất cả các locus đều rất 

Hình 1. Hình ảnh điện di sản phẩm PCR của một số mẫu giống lúa 
nghiên cứu với chỉ thị RM212 và RM144
Ghi chú:  M: ladder 50bp		
Các mẫu được đánh dấu theo số thứ tự - phụ lục 2;
ĐC1 là CH207; ĐC2 là IR64
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thấp (tb = 0,01), trong khi He và PIC cùng đạt mức 
cao 0,60, số alen trung bình 4,0 alen/locus và chỉ số 
Shannon 1,10. Kết quả này phản ánh đặc trưng tự 
thụ phấn mạnh của lúa, đồng thời khẳng định tập 
đoàn 50 giống vẫn duy trì đa dạng di truyền rất cao 
dù từng giống đã gần đồng hợp tử. Đây là nguồn vật 
liệu lý tưởng để lai xa giữa hai nhóm chịu hạn - mẫn 
cảm, khai thác tối đa hiệu ứng dị hợp ở F₁ và tạo 
quần thể phân ly đa dạng, phục vụ chọn tạo nhanh 
giống lúa chịu hạn mới theo cả hướng lai giống và 
chọn lọc thuần. 

 3.3. Phân nhóm di truyền bằng UPGMA
Phương pháp UPGMA (NTSYS 2.1) cho thấy hệ 

số tương đồng di truyền dao động từ 0,63 - 0,95. Ở 
ngưỡng cắt 0,63, 50 giống được phân thành hai nhóm 
chính (Hình 2). Nhóm 1 (chịu hạn) gồm 37 giống lúa 
nương truyền thống bản địa và đối chứng chịu hạn 
CH207. Nhóm 2 (mẫn cảm hạn) gồm 13 giống và đối 
chứng mẫn cảm IR64, trong đó IR64 cùng A2 (Mộ 

hồng), A3 (Tan pỏm) tách sớm nhất ở mức tương đồng 
~ 0,65. Cấu trúc 2 nhóm này tương đồng với kết quả 
của Vikram et al., 2011 về phân nhóm nguồn gen chịu 
hạn tại Ấn Độ (Vikram, P, 2011). Một số cặp giống có 
tương đồng ≥ 95% gợi ý về nguồn gốc có sự liên quan 
hoặc do lai tạo.

Kết quả hoàn toàn trùng khớp với khả năng chịu 
hạn thực tế ngoài đồng đánh giá chịu hạn trong điều 
kiện nhân tạo theo SES (IRRI, 2014) (International 
Rice Research Institute (IRRI), 2014), cho thấy 14 
mẫu thể hiện khả năng chịu hạn tốt ở ít nhất một 
giai đoạn sinh trưởng (Phụ lục 3). So sánh với kết 
quả phân nhóm di truyền SSR cho thấy một số mẫu 
có kiểu hình chịu hạn tốt (A33- Bao thai hồng, A15- 
B’le l, A17- Plẩu mù đề) nhưng lại thuộc nhóm có 
độ tương đồng cao với đối chứng mẫn cảm IR64. Sự 
không tương quan này phản ánh bản chất đa gen và 
tính nhạy cảm môi trường của tính chịu hạn, đồng 
thời phù hợp với các nghiên cứu trước đây ghi nhận 

STT Chỉ thị Số alen 
(Na)

Số alen 
hữu dụng (Ne)

Dị hợp tử 
quan sát (Ho)

Dị hợp tử 
kì vọng (He)

Chỉ số 
shannon (I)

Hệ số 
PIC

1 RM212 5 1,88 0 0,47 0,97 0,47
2 RM277 3 2,75 0 0,64 1,05 0,64
3 RM215 3 2,55 0 0,61 1,02 0,61
4 RM60 4 2,50 0,04 0,60 1,03 0,61
5 RM431 3 2,15 0 0,53 0,89 0,53
6 RM2634 5 3,82 0 0,74 1,43 0,74
7 RM1261 5 3,88 0 0,74 1,49 0,74
8 RM144 5 2,61 0,06 0,62 1,25 0,63
9 RM154 5 4,27 0,04 0,77 1,52 0,77

10 RM433 2 1,31 0 0,24 0,40 0,24
Thấp nhất 2 1,31 0,00 0,24 0,40 0,24
Cao nhất 5 4,27 0,06 0,77 1,52 0,77

Trung bình 4 2,77 0,01 0,60 1,10 0,60

Bảng 2. Số liệu thống kê của các locus SSR sử dụng để đánh giá đa dạng di truyền các mẫu giống lúa nghiên cứu

Hình 2. Cây phát sinh di truyền (phương pháp NJ) 
của 50 giống lúa dựa trên chỉ thị SSR chịu hạn

sự đóng góp của nhiều QTL nhỏ và tương tác di 
truyền - môi trường (Liu et al., 2010; Shamsudin et 
al., 2016; Yue et al., 2006).

Kết quả này chứng tỏ bộ 10 chỉ thị SSR đã phân tách 
chính xác quần thể nghiên cứu theo tính chịu hạn mà 
không cần thông tin kiểu hình trước, đây là điểm mới 
quan trọng của nghiên cứu. Điều này khẳng định giá 
trị thực tiễn cao của bộ chỉ thị trong việc nhanh chóng 
nhận diện nguồn gen chịu hạn bản địa, sàng lọc vật 
liệu khởi đầu và đặc biệt là chọn bố mẹ lai chính xác 
giữa hai nhóm đối lập (chịu hạn - mẫn cảm) để khai 
thác tối đa hiệu ứng dị hợp và tạo giống lúa chịu hạn 
mới hiệu quả.
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3.4. Phân tích thành phần chính 
trên ma trận khoảng cách
Hình 3 là kết quả phân tích PCoA 

(GenAlEx 6.5) dựa trên 10 chỉ thị SSR liên 
kết với QTL chịu hạn, cho thấy ba thành 
phần chính đầu giải thích 36,22% biến dị. 
PC1 phân tách rõ nhóm chịu hạn - mẫn 
cảm, phù hợp với kết quả UPGMA và các 
nghiên cứu trước đây về cấu trúc di truyền 
của lúa địa phương Việt Nam (Lương, T. 
H & cs, 2021; Ngô, T. Q & cs, 2024). Trục 
PC1 (17,31 %) và trục PC2 (10,61 %) cùng 
giải thích 27,92 % tổng biến dị, mức tương 
đương hoặc cao hơn so với nhiều nghiên 
cứu SSR trước đây trên lúa (Verma et al., 
2019; Li et al., 2023).

Nhóm chịu hạn tốt (màu xanh lá) tập 
trung mạnh về bên phải trục 1, trong đó các 
giống A17 (Plẩu mù đề), A24 (Ble tớ), A10 
(Khẩu tan đón dạng 1), A4 (Má cha) nằm ở vị 
trí cực biên, xa nhất so với hai nhóm còn lại.

Nhóm chịu hạn kém (màu đỏ) phân bố 
chủ yếu bên trái và phía dưới, gần đối chứng 
mẫn cảm IR64.

Nhóm trung bình (màu xanh dương) 
nằm xen kẽ vùng chuyển tiếp, phản ánh tổ 
hợp alen trung gian.

Kết quả này vượt trội hơn so với phần lớn 
nghiên cứu trong và ngoài nước chỉ sử dụng 
SSR trung tính (thường không tách được 
theo kiểu hình chịu hạn) và ngang hoặc tốt 
hơn các nghiên cứu dùng SSR đã được chọn 
lọc QTL (Vikram et al., 2011; Swamy et al., 
2013; Manju Devi et al., 2025).

Các giống nằm ở vị trí xa nhất trên PCoA 
(A17 - Plẩu mù đề, A24 - Ble tớ, A10 - Khẩu 
tan đón dạng 1, A4 - Má cha, A41- Plề plậu 
chớ…) có độ dị hợp di truyền cao, rất thích 
hợp để dùng làm bố mẹ trong lai tạo.

Kết quả khẳng định tại Việt Nam với một 
bộ chỉ thị SSR quy mô nhỏ (chỉ 10 locus) 
có thể phân loại chính xác nguồn gen lúa 
nương bản địa theo khả năng chịu hạn thực 
tế, tạo cơ sở khoa học tin cậy để sàng lọc 
nhanh và sử dụng hiệu quả nguồn gen quý 
hiếm này trong chọn tạo giống lúa chịu hạn 
thích ứng với BĐKH.

3.5. Phân tích phương sai phân tử và hệ số 
phân hóa di truyền

Phương sai phân tử (AMOVA) cho thấy, 
28,6 % tổng biến dị di truyền nằm giữa hai 
nhóm chịu hạn và mẫn cảm, còn lại 71,4 % nằm 

Hình 3. Hình ảnh phân tích PCoA dựa trên chỉ thị SSR liên quan 
đến khả năng chịu hạn của 50 mẫu giống lúa nghiên cứu

trong nội bộ từng nhóm (Hình 4). Chỉ số phân hóa di truyền 
Fst = 0,286 (gần 0,3), chứng tỏ mức phân hóa di truyền giữa hai 
nhóm ở mức trung bình cao.

 Sự phân hóa rõ rệt (Fst cao) cho thấy hai nhóm có vốn gen 
khá khác biệt, rất có lợi khi lai chéo giữa giống chịu hạn và giống 
mẫn cảm để tạo ra quần thể lai có hiệu ứng dị hợp cao, tăng khả 
năng cải thiện tính chịu hạn mà vẫn duy trì năng suất cũng như 
các tính trạng mong muốn khác.

3.6. So sánh alen đặc trưng quốc tế
Các nguồn gen lúa địa phương Việt Nam thể hiện đa dạng alen 

vượt trội so với các tập đoàn Nam Á và Trung Quốc tại 4 locus 
SSR quan trọng liên quan qDTY, bao gồm RM2634, RM1261, 
RM144, RM154. Số alen quan sát được (Na) và chỉ số đa hình 
thông tin (PIC) của các locus này đều cao (Na = 5, PIC 0,65 - 
0,72), cho thấy khả năng phân giải di truyền tốt. Đáng chú ý, các 
alen chịu hạn mạnh như 315 bp tại RM2634, 173 bp tại RM1261 
và 192 bp tại RM154 chỉ xuất hiện ở nguồn gen Việt Nam, trong 
khi Nam Á, Trung Quốc chủ yếu mang alen phổ biến khác với số 
lượng hạn chế và PIC thấp hơn (Bảng 3).

3.7. Thảo luận
Nguồn gen lúa địa phương Việt Nam thể hiện đa dạng di 

truyền cao tại các locus SSR liên kết với QTL chịu hạn, với số 
alen phong phú và chỉ số đa hình thông tin (PIC) lớn, trung bình 
đạt 0,60. Mức độ đa dạng này tương đồng với các khảo sát lúa địa 

Hình 4. Phân bố biến dị di truyền
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phương ở Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc, đồng thời cao 
hơn so với các nghiên cứu trong nước. Nguyên nhân 
có thể do tập hợp mẫu có nguồn gốc rộng hơn và việc 
sử dụng bộ marker chức năng liên kết QTL.

Nhóm chịu hạn (Nhóm 1) thể hiện một số alen 
đặc trưng tại các locus RM1261 và RM2634, trùng với 
các alen chịu hạn đã được báo cáo trong qDTY1.1 và 
qDTY12.1, chứng minh rằng bộ SSR sử dụng phù hợp 
và phản ánh đúng sự phân hóa di truyền liên quan đến 
tính chịu hạn. Phổ alen ở nguồn gen Việt Nam rất đa 
dạng, từ các alen mạnh, hiếm đến trung gian và mẫn 
cảm, cho thấy đây là một kho di truyền độc đáo, có giá 
trị quốc tế và phù hợp với vai trò trung tâm phụ trong 
di truyền lúa châu Á.

Sự phân bố các nhóm chịu hạn và mẫn cảm trên đồ 
thị UPGMA, PCoA cũng trùng khớp với đánh giá kiểu 
hình, minh chứng rằng bộ 10 chỉ thị SSR chức năng 
phản ánh tốt biến dị liên quan tính chịu hạn và tạo ra 
sự phân tách di truyền rõ rệt. Một số mẫu nằm xa nhau 
trên không gian di truyền gợi ý tiềm năng tạo ra các 
tổ hợp lai có biến dị lớn, trong khi các giống gần đối 
chứng chịu hạn có thể được sử dụng trong các chương 
trình chọn lọc có trợ giúp chỉ thị (MAS) hoặc lai hồi 
giao (MABC) nhằm chuyển QTL chịu hạn. Những 
kết quả này phù hợp với các nghiên cứu về ứng dụng 
DTY-QTL trong chọn giống lúa ở IRRI và các nước 
khu vực Nam Á.

Nguồn gen lúa địa phương Việt Nam thể hiện đa 
dạng di truyền cao tại các locus SSR liên kết QTL chịu 
hạn, với số alen phong phú và PIC lớn. Điều này cho 
thấy các locus SSR phù hợp để đánh giá sự phân hóa 
liên quan đến tính chịu hạn và cung cấp vật liệu giá trị 
cho lai tạo, chọn lọc có trợ giúp chỉ thị (MAS/MABC), 
góp phần nâng cao năng suất, khả năng chịu hạn trong 
điều kiện BĐKH.

4. KẾT LUẬN
Nghiên cứu ghi nhận mức đa dạng di truyền cao 

ở 50 nguồn gen lúa địa phương với 40 alen SSR và 
PIC trung bình 0,60 từ 10 marker chức năng. Phân 
tích UPGMA và PCoA phân tách rõ hai nhóm chịu 

hạn - mẫn cảm, đồng thời nhận diện các alen qDTY 
quan trọng, đặc biệt là alen 315 bp (RM2634) và 173 
bp (RM1261), thể hiện mạnh nhất ở nhóm chịu hạn. 
So sánh với các quần thể Nam Á và Trung Quốc cho 
thấy, nguồn gen Việt Nam sở hữu phổ alen rộng và 
độc đáo hơn, khẳng định giá trị của tập đoàn bản địa. 
Các giống ưu tú được xác định là nguồn vật liệu bố mẹ 
tiềm năng cho chương trình chọn giống lúa chịu hạn 
trong nước.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu được thực hiện với sự tài 
trợ của Bộ NN&MT thông qua Đề tài “Đánh giá và tư 
liệu hóa thông tin nguồn gen thực vật tại Ngân hàng gen 
thực vật quốc gia năm 2025”.
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CHUYỂN DỊCH SINH KẾ NGHỀ CÁ QUY MÔ NHỎ DƯỚI TÁC ĐỘNG
ĐA CÚ SỐC: TỔNG QUAN VÀ HÀM Ý CHO VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM

Tóm tắt
Nghề cá ven bờ quy mô nhỏ, hạn chế về năng lực sản xuất, đang đối mặt với tính dễ bị tổn thương cao trước tác 
động cộng hưởng của đa cú sốc xuất hiện liên tiếp như suy giảm nguồn lợi, biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm 
môi trường, khủng hoảng thị trường, dịch bệnh và thay đổi chính sách liên quan. Trên cơ sở tổng quan tài liệu 
theo hướng dẫn PRISMA và phân tích trắc lượng thư mục từ cơ sở dữ liệu Scopus giai đoạn 2004 - 2024 để đánh 
giá xu hướng chuyển dịch sinh kế trước các cú sốc. Kết quả phân tích cho thấy sự đa dạng nhưng không đồng 
đều của các chiến lược ứng phó, đa dạng hóa, chuyển đổi sinh kế; tồn tại nhiều khoảng trống về bằng chứng đối 
với tác động sinh kế và sinh thái.
Từ khóa: Cú sốc, chuyển dịch sinh kế, đa dạng sinh kế, nghề cá ven bờ.
Ngày nhận bài: 2/11/2025; Ngày sửa chữa: 3/12/2025; Ngày duyệt đăng: 18/12/2025.

Abstract
Small-scale coastal fisheries, constrained by limited production capacity, are facing a high level of vulnerability 
to the compounded impacts of successive multi-shocks such as resource decline, climate change, natural disasters, 
environmental pollution, market crises, disease outbreaks, and related policy changes. Based on a literature 
review following PRISMA guidelines and a bibliometric analysis of the Scopus database for the period 2004 
- 2024 to assess trends in livelihood transitions under shocks, the results indicate a diverse but uneven set of 
coping, diversification, and livelihood transformation strategies. The analysis also reveals substantial evidence 
gaps regarding both livelihood and ecological impacts.
Keywords: Shocks, livelihood transitions, livelihood diversification, coastal fisheries.
Classification: O13, Q15, R00.

Livelihood transition in small-scale fisheries under 
the impact of multiple shocks: 
A review and implications for coastal Vietnam

1. GIỚI THIỆU
Nghề cá ven bờ chủ yếu là các tàu thuyền quy mô 

nhỏ hoạt động ở gần bờ và đầm phá, phần lớn đi về 
trong ngày, công suất thuyền thấp, giá trị và sản lượng 
khai thác không cao (Allison & Ellis, 2001; Armitage et 
al., 2011; Hoàng, 2023). Nghề cá quy mô nhỏ ven bờ 
đang chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố, bao gồm 
hạn chế trong công tác quản lý và thực thi, chính sách 
phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu và các yếu tố xã hội 
khác (Islam và cs., 2022; Lam, & Hà, 2021).

Nhiều nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam 
cho thấy, số lượng ngư dân có nguồn thu nhập chính 
từ nghề cá ven bờ đang có xu hướng giảm dần. Ngư 
dân bắt đầu đa dạng hóa sinh kế, thậm chí chuyển đổi 
sang các sinh kế thay thế như du lịch sinh thái, lao 
động phi nông nghiệp hoặc di cư. Tuy nhiên, những 
thay đổi này không diễn ra trên toàn bộ cộng đồng 
mà phụ thuộc vào đặc điểm của từng hộ và bối cảnh 
chính sách, văn hóa - kinh tế - xã hội - môi trường 

cũng như tính chất các cú sốc như các sự cố môi 
trường, dịch bệnh Covid-19, thiên tai bão lụt… (Béné 
et al., 2016; Hanh & Boonstra, 2019; Trung Thanh et 
al., 2021).

Các khu vực ven biển Đông Nam Á nói chung và 
vùng ven biển - đầm phá miền Trung Việt Nam nói 
riêng đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
mạnh mẽ để thích ứng với tác động của toàn cầu hóa, 
đô thị hóa và sự sụt giảm tài nguyên thủy sản (Cinner 
và cs., 2015). Tuy nhiên, trước những thách thức về 
môi trường và các quy định bảo tồn tài nguyên ngày 
càng nghiêm ngặt, ngư dân phải đi khai thác xa bờ 
hơn, thời gian dài hơn nhưng hiệu quả lại giảm. Bên 
cạnh đó, nhiều vấn đề, sự cố như thiên tai cực đoan, 
ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường biển (như 
Formosa), biến động giá cả và các cú sốc thị trường 
đang ngày một gia tăng. Các thách thức này khiến 
sinh kế thủy sản ngày càng dễ bị tổn thương, trong khi 
nhiều hộ ngư dân quy mô nhỏ lại khó tận dụng được 

DƯƠNG NGỌC PHƯỚC1, LÊ THỊ THANH THỦY1, LÊ CHÍ HÙNG CƯỜNG1, 
NGUYỄN MẠNH SƠN2, HỒ LÊ PHI KHANH1

1Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế
2Trung tâm THông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường
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các cơ hội kinh tế mới (Betcherman & Marschke, 2016; 
Trung Thanh et al., 2021).

Chủ đề thích ứng và đa dạng hóa sinh kế đã được 
nghiên cứu rộng rãi, nhưng phần lớn các công trình 
này chỉ tập trung vào từng cú sốc riêng lẻ hoặc một số 
cộng đồng cụ thể, mà chưa có một cái nhìn tổng quát 
về ảnh hưởng của đồng thời và chồng lấn của nhiều 
loại cú sốc khác nhau “đa cú sốc”- bao gồm các cú sốc 
môi trường (biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn lợi, sự 
cố môi trường), về kinh tế (giá cả, thị trường, nhiên 
liệu..), xã hội (dịch bệnh, di cư, xung đột), về thể chế 
chính sách (cấm biển, quy hoạch không gian biển) 
đối với sự chuyển dịch sinh kế. Hơn nữa, những bằng 
chứng rời rạc hiện có vẫn chưa được tổng hợp một 
cách bài bản để rút ra các bài học cho vùng ven biển - 
đầm phá miền Trung Việt Nam, nơi mà các cú sốc về 
môi trường, kinh tế và thể chế đang ngày càng cộng 
hưởng lẫn nhau. 

Nghiên cứu này hướng tới: (i) Phân tích tổng quan 
có hệ thống các bằng chứng quốc tế về tác động của đa 
cú sốc tới chuyển dịch sinh kế nghề cá quy mô nhỏ; (ii) 
nhận diện các chiến lược ứng phó, thích nghi, đa dạng 
hóa và chuyển đổi sinh kế cũng như năng lực chống 
chịu; (iii) xác định khoảng trống nghiên cứu về chuyển 
dịch sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân vùng 
ven biển Việt Nam. 

2. TỔNG QUAN KHUNG LÝ THUYẾT VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Khung phân tích: Sinh kế, biến động và năng lực 
chống chịu 

Bài báo sử dụng Khung sinh kế bền vững của DFID 
mô tả sinh kế trong mối quan hệ giữa bối cảnh dễ bị 
tổn thương (vulnerability context), các loại vốn sinh kế 
(livelihood assets), cấu trúc và thể chế (transforming 
structures and processes), chiến lược sinh kế (livelihood 
strategies) và kết quả sinh kế (livelihood outcomes) 
(DFID, 1999). Mức độ dễ bị tổn thương của sinh kế 
chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cú sốc (shocks), các 
xu thế (trends) và tính mùa vụ (seasonality); đây cũng 
là những yếu tố có thể tạo ra sự chuyển đổi trong các 
chiến lược sinh kế. 

Cú sốc được hiểu là những sự kiện tương đối đột 
ngột, ngoài khả năng kiểm soát trực tiếp của hộ và 
cộng đồng (như thiên tai cực đoan, dịch bệnh, sự cố 
môi trường, giá cả, thị trường hoặc các biến động về 
chính sách) làm suy giảm đáng kể tài sản và khả năng 
tạo thu nhập của sinh kế cộng đồng (DFID, 1999).

Trong đó, đa cú sốc được dùng để chỉ tình huống 
ứng phó với các nhóm từ hai cú sốc trở lên, xuất hiện 
nối tiếp hoặc đồng thời và có thể chồng lấn lên nhau 
trong cùng một thời điểm, làm bối cảnh dễ bị tổn 
thương của cộng đồng có thể phức tạp hơn và tạo áp 

lực lên nhu cầu điều chỉnh hoặc chuyển dịch sinh kế 
(Nguyen và cs., 2023). 

Với những sự thay đổi trong bối cảnh chính trị - xã 
hội, và ngày một xuất hiện nhiều tình trạng đa cú sốc 
cộng hưởng hơn, nhóm tác giả Natarajan và cs (2022) 
đề xuất điều chỉnh lại khung sinh kế bền vững DFID 
để phù hợp hơn với thế kỷ 21. Khung lý thuyết mới này 
nhấn mạnh vào tác động của các quyền lực trong đó có 
sức mạnh chính trị tới sinh kế, những cơ hội cải thiện 
sinh kế trong bối cảnh dễ bị tổn thương và nhóm tác 
giả đã thay thuật ngữ “chiến lược sinh kế” (livelihood 
strategy) bằng “sinh kế trong biến động” (livelihoods 
in flux) (Natarajan và cs., 2022).

Trong khung phân tích của bài báo, năng lực chống 
chịu được xem là yếu tố trung gian quyết định quỹ đạo 
của chuyển dịch sinh kế. Theo Amadu (2021) tổng hợp 
từ nhiều nghiên cứu trước và cho rằng năng lực chống 
chịu được cấu thành từ 3 trụ cột: Khả năng đỡ đệm 
(buffer capacity), tự tổ chức (self-organization) và học 
hỏi (learning). Các cộng đồng nghèo thường thiếu hụt 
cả 3 năng lực này nên cần có nhiều chính sách hỗ trợ 
để cải thiện (Amadu và cs., 2021).

Bhowmik và cs. (2021) lại đề xuất nghiên cứu khả 
năng chống chịu của các cộng đồng ngư dân thông 
qua khung  “5C-4R” bao gồm: Vốn con người (Human 
capital); Vốn xã hội (Social capital); Vốn vật chất 
(Physical capital); Vốn tự nhiên (Natural capital); Vốn 
tài chính (Financial capital). 

Bên cạnh đó, 4 đặc tính của khả năng chống chịu 
(4Rs) được nhấn mạnh, bao gồm: Tính bền vững 
(robustness), tính linh hoạt (resourcefulness), tính dự 
phòng (redundancy) và tính nhanh nhạy (rapidity). 

Sự thay đổi trong năm loại vốn sinh kế (5Cs) sẽ 
tác động đến năng lực chống chịu tổng thể của cộng 
đồng, và phản ứng của cộng đồng sau cú sốc có thể 
diễn ra theo 3 hướng: “Bật lên mạnh hơn” (bounce 
back better) với các nguồn vốn được củng cố; phục hồi 
về trạng thái ban đầu; hoặc suy giảm năng lực (bounce 
back worse) với nguồn vốn bị thu hẹp và sinh kế ngày 
càng dễ tổn thương hơn.

2.2. Phương pháp tổng quan hệ thống và phân tích 
trắc lượng thư mục

Bài báo áp dụng phương pháp tổng quan tài liệu 
theo hướng dẫn PRISMA kết hợp với phương pháp 
phân tích thư mục (bibliometrics) từ cơ sở dữ liệu 
Scopus. Việc chỉ lựa chọn cơ sở dữ liệu Scopus để phân 
tích do đây là cơ sở dữ liệu khoa học lớn trên thế giới, 
có tính bao quát rộng đối với các tạp chí quốc tế trong 
các lĩnh vực phát triển, sinh kế, biến đổi khí hậu. Tập 
trung vào một cơ sở dữ liệu thống nhất còn giúp quy 
trình sàng lọc minh bạch, tránh việc trùng lắp và thuận 
tiện khi tái lập nghiên cứu.
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Nghiên cứu lựa chọn giai đoạn 2004 - 2024 để phân 
tích và ghi nhận sự phát triển vì đây là giai đoạn có sự 
phát triển mạnh về nghiên cứu sinh kế, phát triển, đặc 
biệt đây là thời gian đầu của việc nhìn nhận biến đổi 
khí hậu đầu những năm 2000. Giai đoạn này cũng ghi 
nhận sự xuất hiện dồn dập của các cú sốc cộng hưởng 
hiện đại như khủng hoảng kinh tế, các cú sốc về sự cố 
môi trường, đại dịch lớn như SARS, Covid-19. Khung 
thời gian này cũng cho phép định hình rõ nét hơn sự 
chuyển dịch từ ứng phó đơn lẻ các cú sốc sang ứng phó 
đa cú sốc của cộng đồng ngư dân. 

Giai đoạn nhận diện: Sử dụng truy vấn chủ đề 
TITLE-ABS-KEY trên Scopus với cú pháp: Fish* AND 
Livelihood* AND (shock* OR transition* OR coping* 
OR adapt* OR resilience* OR alternative*). Tổng cộng 
2,351 tài liệu đã được trích xuất. Sau khi áp dụng bộ lọc 
ngôn ngữ (tiếng Anh), loại tài liệu (Article, Review), lĩnh 
vực liên quan và thời gian xuất bản từ 2004 - 2024 còn 
lại 185 bài báo. Dữ liệu được xuất sang định dạng .csv để 
phục vụ bước sàng lọc, xử lý và phân tích thông kê. 

Ở bước sàng lọc: Tiêu đề và tóm tắt của 185 ấn phẩm 
được đọc nhanh để loại bỏ các tài liệu không liên quan 
đến sinh kế cấp hộ/cộng đồng, không có nội dung về 
chuyển dịch sinh kế hoặc khả năng chống chịu, hoặc 
chỉ tập trung vào các bối cảnh hoàn toàn đô thị, không 
gắn với tài nguyên thiên nhiên. Từ đó chọn lọc được 
138 bài liên quan trực tiếp đến chủ đề của nghiên cứu.

Giai đoạn xử lý và phân tích thống kê được thực 
hiện chủ yếu bằng gói bibliometrix trong môi trường 
RStudio, thông qua giao diện BiblioShiny và phần mềm 
VOSviewer. VOSviewer được sử dụng để xây dựng các 
Mạng lưới Đồng xuất hiện từ khóa (Co-occurrence 
Networks), hiển thị các mối quan hệ dựa trên tần suất 
từ khóa xuất hiện cùng nhau, được phân nhóm thành 
các cụm chủ đề. Các phân tích trắc lượng này chủ yếu 
nhằm mô tả cấu trúc trường nghiên cứu và hỗ trợ quá 
trình lựa chọn 19 bài nghiên cứu sâu để phân tích chi 
tiết hơn.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đa cú sốc và chuyển dịch sinh kế ngư dân nghề cá 

quy mô nhỏ
Ngoài chủ động đa dạng hóa sinh kế để quản trị rủi 

ro, nhiều hộ gia đình nông thôn, trong đó có ngư dân 
nghề cá quy mô nhỏ, rơi vào tình trạng bắt buộc phải 
thay đổi sinh kế do các cú sốc. Nguyen (2023) phân loại 
các cú sốc hiệp số (covariate shocks) (lũ lụt, hạn hán, 
bão, các sự kiện thời tiết và cú sốc thị trường khác) và 
cú sốc đặc thù (về dân số, sản xuất nông nghiệp, cú sốc 
tài chính). Các cú sốc hiệp số như lũ lụt, hạn hán, bão, 
cú sốc thị trường đều gây ảnh hưởng tới một tỷ lệ lớn 
hộ gia đình và làm giảm đáng kể mức tiêu dùng bình 
quân đầu người. Các cú sốc đặc thù như ốm đau, tai 

nạn, mất việc làm thường tác động trực tiếp đến một 
số hộ cụ thể, nhưng vẫn có thể khiến các hộ đó rơi 
vào vòng xoáy nợ nần và nghèo đói kéo dài nếu thiếu 
nguồn lực hỗ trợ (Nguyen và cs., 2023).

Trong bối cảnh nghề cá quy mô nhỏ, các cú sốc môi 
trường (biến đổi khí hậu, thiên tai, suy giảm nguồn 
lợi, sự cố môi trường biển), cú sốc kinh tế (biến động 
giá nhiên liệu, giá thủy sản), cú sốc xã hội (dịch bệnh, 
xung đột, bất ổn chính trị) và các biện pháp quản lý 
(lệnh cấm đánh bắt, hạn chế ngư cụ, quy hoạch không 
gian biển…) thường không diễn ra riêng lẻ mà chồng 
lấn, làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của cộng đồng 
ngư dân.

Béné và cộng sự (2016) đã thu thập dữ liệu từ 480 
hộ gia đình tại 8 cộng đồng ven biển thuộc bốn quốc 
gia - Fiji, Ghana, Sri Lanka và Việt Nam - nhằm xác 
định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chống chịu 
của các cộng đồng ngư dân quy mô nhỏ trước các cú 
sốc và áp lực sinh kế. Nghiên cứu cho thấy, các hộ gia 
đình ngư dân phải đối mặt với nhiều loại rủi ro như 
thiên tai, bệnh tật, mất mùa, mất ngư cụ, tai nạn trên 
biển, biến động giá cá, thay đổi chính sách khai thác. 
Đáng chú ý, các chiến lược thích ứng thường tập trung 
vào điều chỉnh trong nội bộ ngành nghề hoặc cắt giảm 
chi tiêu, trong khi các lựa chọn sinh kế phi thủy sản 
như đa dạng sinh kế hoặc di cư ít được lựa chọn hơn 
do hạn chế về vốn, kỹ năng và cơ hội. Nghiên cứu cũng 
chỉ ra rằng tài sản vật chất có ảnh hưởng đáng kể tới 
thu nhập và khả năng chống chịu của ngư dân, trong 
khi vốn xã hội và vốn con người đóng vai trò quan 
trọng trong việc tiếp cận thông tin, hỗ trợ và thị trường 
(Béné và cs., 2016)

Shah và cs (2025) đã tổng hợp kết quả nghiên cứu 
từ 23 công trình xuất bản về chiến lược thích ứng của 
cộng đồng ngư dân quy mô nhỏ và chỉ ra rằng các cú 
sốc kép - như đại dịch COVID-19 kết hợp với lệnh 
cấm khai thác - có tác động rất mạnh đến sinh kế ngư 
dân.  Phần lớn các nghiên cứu chỉ mô tả chiến lược 
thích ứng mà chưa đánh giá đầy đủ kết quả dài hạn của 
các chiến lược đã triển khai đối với cộng đồng ngư dân 
quy mô nhỏ, đặc biệt là tác động đến tính bền vững 
sinh kế và hệ sinh thái (Shah và cs., 2025).

Ở cấp độ bối cảnh xung đột, Georgios Orfanos 
(2016) đã nghiên cứu về tác động của xung đột vũ 
trang và các biện pháp phong tỏa tới sinh kế ngư dân 
quy mô nhỏ tại Dải Gaza. Israel đã áp đặt giới hạn vùng 
đánh bắt nghiêm ngặt, thu hẹp dần diện tích vùng biển 
mà ngư dân Gaza được phép khai thác. Kết quả là sản 
lượng cá sụt giảm mạnh - từ 3.600 tấn năm 1998 xuống 
còn khoảng 2.000 tấn năm 2013 - kéo theo thu nhập 
giảm, nợ nần gia tăng và tình trạng mất an ninh lương 
thực ngày càng nghiêm trọng. Gần 95% ngư dân phải 
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dựa vào viện trợ nhân đạo, trong khi 80% dân số Gaza 
phụ thuộc vào hỗ trợ quốc tế để đáp ứng nhu cầu cơ 
bản. Nhiều ngư dân bỏ nghề hoặc chuyển sang các 
công việc phi nông nghiệp, khiến nghề cá truyền thống 
đứng trước nguy cơ mai một (Orfanos, 2016).

Trong bối cảnh cú sốc kép về dịch bệnh và quản 
lý nguồn lợi, Bhowmik (2021) nghiên cứu tác động 
của hai cú sốc kép là COVID-19 và lệnh cấm đánh 
bắt cá 65 ngày để khôi phục nguồn lợi thủy sản đến 
sinh kế cộng đồng ngư dân tại các khu vực ven biển 
Bangladesh. Việc phong tỏa do COVID-19 và cấm 
biển khiến ngư dân không thể ra khơi trong suốt giai 
đoạn này, làm cho tổng thời gian mất việc tăng gấp đôi. 
Thu nhập giảm sút nghiêm trọng, khả năng nuôi sống 
gia đình suy yếu, trong khi họ không nhận được hỗ trợ 
xã hội bổ sung nào trong giai đoạn phong tỏa. Khi hai 
yếu tố này xảy ra liên tiếp, sự ổn định của cộng đồng 
ngư dân bị suy giảm rõ rệt, tính dễ tổn thương tăng cao 
(Bhowmik và cs., 2021) 

Ở châu Âu, nghiên cứu của Rosciszewski-Dodgson 
(2025) cho thấy tác động của lệnh cấm khai thác một 
số loại hình đánh bắt tại một số vùng biển châu Âu 
đã tạo ra một sự thay đổi lớn với sinh kế ngư dân địa 
phương. Kể từ ngày 3/7/2019, Ủy ban châu Âu (EC) đã 
ban hành lệnh cấm khai thác loài cá tuyết tại một số 
khu vực có mật độ cá cao nhất, nhằm bảo tồn nguồn 
lợi bị suy giảm nghiêm trọng, buộc các ngư dân phải 
điều chỉnh chiến lược sinh kế như chuyển sang đánh 
bắt những loài cá khác, thay đổi ngư cụ, giảm thời gian 
đi biển hoặc tìm kiếm việc làm thay thế trên bờ. Một 
số ngư dân tận dụng cơ hội chuyển sang phát triển du 
lịch, dịch vụ hoặc công việc phi nông nghiệp, song 
không phải ai cũng có đủ vốn, kỹ năng và quan hệ xã 
hội để thực hiện chuyển đổi thành công (Rosciszewski-
Dodgson, & Cirella, 2025).

Tổng hợp các nghiên cứu, Shah và cs. (2025) cho 
thấy các cú sốc kép - như đại dịch COVID-19 kết hợp 
với lệnh cấm khai thác, hay suy giảm nguồn lợi đi cùng 
với siết chặt quy định quản lý - có tác động mạnh đến 
sinh kế ngư dân quy mô nhỏ. Phần lớn các nghiên cứu 
chỉ mô tả chiến lược thích ứng mà chưa đánh giá đầy 
đủ kết quả dài hạn của các chiến lược đã triển khai đối 
với tính bền vững sinh kế và hệ sinh thái, cho thấy nhu 
cầu cần có những nghiên cứu sâu hơn về hiệu quả thực 
sự của các quỹ đạo chuyển dịch sinh kế trong bối cảnh 
đa cú sốc (Shah và cs., 2025).

Các nghiên cứu trường hợp trên cho thấy chuyển 
dịch sinh kế trong nghề cá quy mô nhỏ vừa là phản 
ứng bắt buộc trước các cú sốc, vừa là một quá trình 
phức tạp, không đồng đều, phụ thuộc vào bối cảnh thể 
chế, thị trường, hỗ trợ chính sách và năng lực nội tại 
của từng hộ và cộng đồng.

3.2. Chuyển dịch sinh kế ngư dân và năng lực 
chống chịu trong bối cảnh Việt Nam

Tại Việt Nam, khảo sát sinh kế của 180 hộ tại 8 
xã ven biển của 3 tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa, Sóc 
Trăng, Mai và Thắng (2011) đã ghi nhận xu hướng sụt 
giảm trong các nguồn thu nhập từ thủy sản, đặc biệt 
là từ đánh bắt và nuôi trồng thủy sản (NTTS) do cộng 
hưởng của các sự cố thiên tai, giá nhiên liệu cao, sụt 
giảm nguồn tài nguyên. Trước bối cảnh này, các hộ 
gia đình đã có các chiến lược đa dạng hóa sinh kế và 
chuyển đổi sinh kế (Mai, & Thắng, 2011).

Nghiên cứu của Betcherman (2016) trên 599 hộ 
gia đình tại 12 xã ven biển của vùng đồng bằng sông 
Cửu Long và khu vực Bắc Trung bộ Việt Nam cho thấy 
trong giai đoạn 2002 - 2021 đã có sự thay đổi đáng kể 
trong các nguồn thu nhập của người dân. Theo đó, số 
lượng hộ phụ thuộc vào NTTS là nguồn sinh kế lớn 
nhất đã giảm đi do doanh thu từ NTTS đã sụt giảm nên 
một số hộ mặc dù vẫn tiếp tục duy trì NTTS nhưng đã 
bắt đầu thực hiện các mô hình sinh kế khác có hiệu 
quả hơn, đặc biệt là các công việc làm công ăn lương 
(Betcherman, & Marschke, 2016). Điều này phản ánh 
một dạng chuyển dịch sinh kế vừa mang tính chủ động 
đón bắt cơ hội thị trường, thay vì bị động hứng chịu thì 
đã chuyển sang thay đổi hữu hiệu.

Sự chuyển dịch sinh kế không chỉ nảy sinh do 
những thay đổi về kinh tế mà còn có thể do các yếu 
tố môi trường. Theo Đạt (2012), biến đổi khí hậu đã 
khiến các vùng ven biển, đầm phá đối mặt với nhiều 
rủi ro hơn như nước biển dâng, xâm nhập mặn, bão 
lũ, xói lở bờ biển, khiến cho các hoạt động đánh bắt, 
NTTS ngày càng rủi ro. Nhiều hộ buộc phải chuyển 
đổi hình thức canh tác, thay đổi đối tượng nuôi, giảm 
quy mô hoặc thậm chí dừng hẳn hoạt động sản xuất. Ở 
đây cú sốc môi trường dài hạn (biến đổi khí hậu) đan 
xen với các sự cố như bão lũ xói lở đã tạo thành bối 
cảnh đa cú sốc, đẩy các quyết định chuyển đổi sinh kế 
của hộ vào trạng thái bị động hơn (Đạt, & Thu, 2012).

Truyền (2019) khi nghiên cứu tác động của sự cố 
môi trường Formusa tại các tỉnh ven biển Bắc Trung 
bộ cho thấy, thời gian ảnh hưởng của sự cố đến nhóm 
hộ chuyên khai thác thủy sản dài hơn nhóm hộ khai 
thác thủy sản đa dạng sinh kế. Thu nhập của ngư dân 
và các hộ làm dịch vụ gắn với nghề cá bị giảm mạnh 
trong giai đoạn đầu sau sự cố, nhưng mức độ phục 
hồi khác nhau giữa các nhóm nghề. Nhìn chung, các 
hộ có khả năng tiếp cận tốt hơn với các sinh kế phi 
tài nguyên (buôn bán nhỏ, dịch vụ, lao động thuê…) 
thường phục hồi thu nhập nhanh hơn so với các hộ 
phụ thuộc hoàn toàn vào khai thác thủy sản (Truyền 
và cs., 2019). Trường hợp nghiên cứu về Formosa cho 
thấy rõ vai trò của đa dạng hóa sinh kế như một lớp đỡ 
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đệm trong năng lực chống chịu của hộ, giúp các thành 
viên cộng đồng có thể rút ngắn thời gian và mức độ 
tổn thương sau cú sốc môi trường ở quy mô lớn.

Nghiên cứu tại 3 khu vực có rừng ngập mặn của 
Việt Nam là xã Giao Xuân (Nam Định), Đa Lộc (Thanh 
Hóa) và Đồng Rui (Quảng Ninh) của Orchard và cs 
(2016) cho thấy sự phát triển của hoạt động NTTS có 
xu hướng tạo ra các khoảng cách thu nhập trong cộng 
đồng và khu vực nào càng phát triển NTTS thì sự đa 
dạng sinh kế lại thấp hơn các khu vực có mật độ phát 
triển thấp hơn. Các hộ gia đình có thu nhập cao từ 
hồ nuôi tôm và các sinh kế khác có xu hướng có thu 
nhập thấp hơn từ các sinh kế dựa vào rừng ngập mặn 
(như khai thác thủy sản thủ công trong rừng ngập 
mặn). Ngược lại, các hộ nghèo có xu hướng vào rừng 
ngập mặn khai thác nhiều hơn (Orchard và cs., 2016). 
Như vậy, quá trình chuyển dịch sinh kế gắn với nuôi 
tôm và khai thác rừng ngập mặn vừa mở ra cơ hội 
tích lũy cho một số nhóm, vừa tạo ra nguy cơ “bẫy 
sinh kế” và gia tăng áp lực lên hệ sinh thái đối với các 
nhóm yếu thế.

Các kết quả trên cho thấy, sinh kế của cộng đồng 
ngư dân ven biển và đầm phá Việt Nam đang chịu tác 
động đồng thời của nhiều quá trình: Suy giảm nguồn 
lợi, biến đổi khí hậu, các sự cố môi trường, công nghiệp 
hóa - đô thị hóa, phát triển du lịch, cùng với các thay 
đổi về chính sách quản lý nghề cá và bảo tồn. Trong 
bối cảnh đó, năng lực chống chịu và khả năng chuyển 
đổi sinh kế của các hộ và cộng đồng vẫn còn nhiều hạn 
chế, không đồng đều giữa các nhóm hộ; đây chính là 
cơ sở quan trọng để bài báo nhận diện khoảng trống 
nghiên cứu và đề xuất các hàm ý cho vùng ven biển 
Việt Nam trong các phần tiếp theo.

4. KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU 
Trên cơ sở tổng quan hệ thống các tài liệu, nghiên 

cứu này nhận diện các khoảng trổng lớn về lý luận và 
thực tiễn đối với vấn đề chuyển dịch sinh kế:

Bằng chứng thực nghiệm của việc thúc đẩy đa dạng 
hóa sinh kế để giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản, giảm 
tính dễ bị tổn thương trước các cú sốc và xóa đói giảm 
nghèo còn hạn chế. Phần lớn các nghiên cứu được rà 
soát chỉ ghi nhận việc đa dạng hóa sinh kế tác động tới 
thu nhập trước các cú sốc không rõ ràng hoặc thậm 
chí không có thay đổi gì. Về tác động tới hệ sinh thái, 
đa phần không thấy cải thiện gì. Điều này phản ánh sự 
thiếu hụt các căn cứ về tác động của đa dạng hóa sinh 
kế và thiếu bằng chứng củng cố cơ sở lý thuyết. 

Các nghiên cứu được rà soát chỉ mô tả chiến lược 
thích ứng mà chưa tiến hành đánh giá chính thức, dẫn 
đến hạn chế trong việc xác định chiến lược nào thực 
sự hiệu quả, hiệu quả với ai và vì sao - những thông tin 
thiết yếu để phát triển các chiến lược thích ứng phù 

hợp với từng bối cảnh cụ thể của cộng đồng. Do đó, 
một yêu cầu đặt ra là cần có các chương trình giám sát 
xã hội - sinh thái dài hạn để đánh giá thực chất các kết 
quả của các chiến lược đã triển khai đối với cộng đồng 
ngư dân quy mô nhỏ.

Ngoài ra, đa số các nghiên cứu hiện nay tập trung 
chủ yếu vào nhóm ngư dân khai thác, trong khi thiếu 
vắng nghiên cứu về nhóm chế biến thủy sản, tạo ra 
khoảng trống quan trọng trong việc hiểu rõ cách các 
nhóm khác nhau trong cộng đồng nghề cá phản ứng 
với biến đổi và được hỗ trợ như thế nào thông qua các 
chiến lược thích ứng. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì 
phụ nữ giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực chế biến thủy 
sản, đặt ra vấn đề về bình đẳng giới trong xây dựng 
chiến lược thích ứng.

Bên cạnh đó, khi hầu hết các bài viết tập trung ở cấp 
cộng đồng, vẫn còn thiếu kiến thức về năng lực thích 
ứng ở cấp cá nhân và hộ gia đình, cho thấy nhu cầu cấp 
thiết cần mở rộng phạm vi nghiên cứu trong tương lai. 
Đồng thời, các chiến lược thích ứng cũng cần được đặt 
trong mối liên hệ với tác động sinh thái, bởi một số 
biện pháp như thay đổi tập quán khai thác hoặc phát 
triển NTTS cộng đồng cũng có thể vô tình dẫn đến suy 
giảm nguồn lợi thủy sản.

5. HÀM Ý CHÍNH SÁCH
Để giải quyết khoảng trống nghiên cứu này, cần 

có những đánh giá kết quả dài hạn của các chiến lược 
thích ứng đã được triển khai, áp dụng cách tiếp cận 
hệ thống nhằm nhận diện mối liên kết giữa các cộng 
đồng nghề cá quy mô nhỏ trong hệ thống xã hội - sinh 
thái; hiểu rõ hơn cách các nhóm khác nhau trong cộng 
đồng nghề cá quy mô nhỏ, đặc biệt là phụ nữ - những 
người giữ vai trò quan trọng trong chế biến thủy sản, 
phản ứng với biến đổi và thích ứng ra sao và thực hiện 
nghiên cứu định tính chuyên sâu để làm rõ sự khác 
biệt về năng lực thích ứng ở cấp cá nhân và hộ gia đình, 
vốn chịu ảnh hưởng của những bất bình đẳng đan xen 
trong nội bộ cộng đồng. Cách tiếp cận này sẽ giúp hình 
thành một khung nghiên cứu và chính sách thống 
nhất, hiệu quả hơn trong việc giảm thiểu tác động của 
biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên đối với phúc 
lợi con người.

Việc duy trì các hệ sinh thái biển và ven biển khỏe 
mạnh là yếu tố then chốt cho phát triển nghề cá quy 
mô nhỏ bền vững trong toàn chuỗi giá trị, bởi các 
hoạt động này không thể tồn tại nếu thiếu nguồn tài 
nguyên mà chúng phụ thuộc. Tuy nhiên, hệ thống xã 
hội – sinh thái biển và ven biển mà nghề cá quy mô 
nhỏ đang hoạt động rất năng động, phụ thuộc vào bối 
cảnh cụ thể và không hoàn toàn do cộng đồng kiểm 
soát, do đó luôn tồn tại những cơ hội, thách thức và 
ràng buộc khác nhau. Trước thực tế tại nhiều nơi, việc 
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ban hành chính sách còn mang tính đơn ngành, dẫn 
đến nhiều tác động không mong muốn tới các sinh kế 
phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên Nhưng vẫn còn 
ít nghiên cứu liên ngành, liên hệ sinh thái ở cấp cảnh 
quan để hiểu tác động của chính sách nông nghiệp tới 
các sinh kế thủy sản, sinh kế lâm nghiệp, du lịch,… và 
ngược lại để hiểu vì sao tại mỗi địa phương, người dân 
chuyển đổi sinh kế và sự thay đổi diễn ra như thế nào.

Ngoài ra cũng cần có các chiến lược thích ứng 
cần được xem xét theo cách tiếp cận hệ thống, cho 
phép tích hợp các hành động trong và ngoài lĩnh 
vực nghề cá quy mô nhỏ, qua đó phản ánh mối liên 
kết chặt chẽ giữa cộng đồng ngư dân và xã hội rộng 
lớn hơn. Những can thiệp liên ngành, tập trung vào 
phát triển vốn con người và vốn xã hội, thường hiệu 
quả hơn so với các biện pháp chỉ hướng tới tài sản 
nghề cá, chẳng hạn như đầu tư vào giáo dục và dạy 
nghề. Hơn nữa, vì ngư dân thường phản ứng nhanh 
hơn các quá trình ra quyết định của cơ quan quản 
lý, nên bất kỳ hệ thống quản trị nào được thiết lập 
nhằm thúc đẩy năng lực thích ứng cũng cần có tính 
linh hoạt cao và khả năng xử lý sự phức tạp trong 
phản ứng của ngư dân.

6. KẾT LUẬN
Thông qua tổng quan hệ thống kết hợp phân tích 

trắc lượng cho thấy trường nghiên cứu về đa dạng hóa 
và chuyển dịch sinh kế trong bối cảnh rủi ro, biến đổi 
khí hậu và suy giảm tài nguyên đã phát triển mạnh, 
nhưng bằng chứng thực nghiệm về hiệu quả của các 
chiến lược này vẫn còn hạn chế và không nhất quán. 
Kết quả rà soát của Roscher (2022) cho thấy tác động 
của đa dạng hóa sinh kế đối với sinh kế và hệ sinh thái 
còn mơ hồ, với tỷ lệ lớn các nghiên cứu không chứng 
minh được sự cải thiện rõ rệt, đặc biệt là đối với áp lực 
lên nguồn lợi thủy sản và giảm nghèo.

Một điểm quan trọng khác là mối quan hệ giữa 
đa dạng hóa sinh kế, phúc lợi hộ gia đình và năng lực 
chống chịu không đơn giản, tuyến tính mà mang tính 
động và chứa đựng các tác động phản hồi phức tạp. 
Nghiên cứu của Peng và cs (2022) cho thấy đa dạng 
hóa có thể là chiến lược sinh tồn bắt buộc đối với nông 
hộ quy mô nhỏ, nhưng lại kém hiệu quả, thậm chí gây 
phân tán nguồn lực đối với nhóm hộ khá giả hơn – 
những người có thể hưởng lợi nhiều hơn từ chuyên 
môn hóa và đầu tư vào kỹ năng, giáo dục. 

Đối với nghề cá quy mô nhỏ, rà soát của Shah (2025) 
cho thấy các nghiên cứu về tính chống chịu và chiến 
lược thích ứng còn thiên về mô tả, thiếu các đánh giá kết 
quả dài hạn, ít chú ý đến nhóm chế biến thủy sản - nơi 
phụ nữ giữ vai trò trung tâm và hiếm khi gắn kết chặt 
chẽ với tác động sinh thái. Những hạn chế này đặc biệt 
có ý nghĩa trong bối cảnh các hệ thống xã hội - sinh thái 

biển, ven biển đang chịu tác động đồng thời của nhiều 
cú sốc và căng thẳng (Shah và cs., 2025).

Đặt trong bối cảnh vùng ven biển và đầm phá Việt 
Nam đặc biệt tại khu vực miền Trung, nơi sinh kế ngư 
dân đang chịu nhiều tác động cộng hưởng của các yếu 
tố như: Biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, sự cố môi 
trường, suy giảm nguồn lợi, công nghiệp hóa - đô thị 
hóa và phát triển du lịch, các kết quả tổng quan trên 
cho thấy nhu cầu cấp thiết phải có những nghiên cứu 
liên ngành, gắn với cách tiếp cận hệ thống, kết hợp 
định lượng và định tính với sự tham gia của cộng 
đồng. Việc hiểu rõ hơn các quỹ đạo chuyển dịch sinh 
kế, những bẫy sinh kế tiềm ẩn và các yếu tố chi phối 
năng lực thích ứng ở cấp hộ và cấp cá nhân sẽ là cơ sở 
quan trọng để thiết kế các chính sách liên ngành, linh 
hoạt, coi trọng phát triển vốn con người và vốn xã hội, 
góp phần hỗ trợ chuyển dịch sinh kế bền vững và tăng 
cường năng lực chống chịu cho cộng đồng ngư dân 
vùng ven biển Việt Nam trong bối cảnh đa cú sốc và 
bất ổn gia tăng.

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin trân trọng cảm ơn sự 
hỗ trợ kinh phí nghiên cứu của đề tài Đại học Huế năm 
2024, mã số DHH2024-02-181.
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Abstract 
With the increasing industrialization and urbanization, the management and disposal of wastewater sludge, 
especially Waste Activated Sludge (WAS), has become one of the biggest environmental challenges. WAS is an 
inevitable by-product of biological wastewater treatment in municipal wastewater treatment plants (WWTP). 
Improper disposal of WAS can cause serious environmental damage due to the high pathogen and organic con-
tent in the sludge. This study aimed to develop an efficient KOH pretreatment process, integrating the analysis 
of mechanism, performance and practical application potential, thereby providing an optimal solution for 
WAS treatment and energy recovery. The study confirmed that 3-hour alkaline pretreatment with KOH is an 
effective pretreatment method to enhance the anaerobic digestion of waste activated sludge, resulting in a sig-
nificant increase in biogas potential. The optimal KOH dosage (0.15 gKOH/gVS) increased the cumulative bio-
gas yield by 34% compared to the control sample. This enhancement was achieved due to the strong disruption 
of the biomass structure, which increased the sCOD concentration by nearly 5 times. With the obvious biogas 
enhancement effect and short treatment time (3 hours), this method has the potential for practical implemen-
tation to improve the economic and environmental performance of wastewater treatment plants.
Key words: Alkaline Pretreatment, Waste Activated Sludge, Anaerobic Digestion.
JEL Classifications: Q51, Q52, Q55.

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ PHÂN HỦY KỴ KHÍ CỦA BÙN THẢI 
TỪ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÔ THỊ 
BẰNG TIỀN XỬ LÝ VỚI KALI HYDROXYDE
LÊ NGỌC THUẤN1,*, NGUYỄN THỊ THU HÀ2, VŨ THỊ MAI1, NGUYỄN XUÂN LAN1

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
2Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tóm tắt
Trong bối cảnh công nghiệp hóa và đô thị hóa ngày càng gia tăng, việc quản lý và xử lý bùn thải, đặc biệt là 
bùn hoạt tính thải (Waste Activated Sludge - WAS), đã trở thành một trong những thách thức môi trường lớn 
nhất. WAS là sản phẩm phụ không thể tránh khỏi của quá trình xử lý nước thải sinh học tại các nhà máy xử lý 
nước thải đô thị (WasteWater Treatment Plant - WWTP). Việc thải bỏ WAS không đúng cách có thể gây ra tác 
hại nghiêm trọng cho môi trường do hàm lượng mầm bệnh và chất hữu cơ cao trong bùn. Nghiên cứu này nhằm 
phát triển một quy trình tiền xử lý bằng KOH hiệu quả, tích hợp phân tích cơ chế, hiệu suất và tiềm năng ứng 
dụng thực tế, từ đó cung cấp giải pháp tối ưu cho việc xử lý WAS và thu hồi năng lượng. Nghiên cứu chỉ ra, tiền 
xử lý kiềm bằng KOH trong 3 giờ là phương pháp tiền xử lý hiệu quả để tăng cường quá trình phân hủy kỵ khí 
của bùn hoạt tính thải, kết quả là tăng đáng kể tiềm năng sinh khí biogas. Liều lượng KOH tối ưu (0,15 gKOH/
gVS) đã giúp tăng sản lượng biogas tích lũy lên 34% so với mẫu đối chứng. Sự tăng cường này đạt được nhờ 
khả năng phá vỡ mạnh mẽ cấu trúc sinh khối, làm tăng nồng độ sCOD lên gần 5 lần. Với hiệu quả tăng cường 
khí biogas rõ rệt và thời gian xử lý ngắn (3 giờ), phương pháp này có tiềm năng triển khai thực tế để cải thiện 
tính kinh tế và môi trường của các trạm xử lý nước thải.
Từ khóa: Tiền xử lý kiềm, bùn hoạt tính thải, phân hủy kỵ khí.
Ngày nhận bài: 30 /11/2025; Ngày sửa chữa:11/12/2025; Ngày duyệt đăng:15/12/2025.

Enhancement of anaerobic digestion efficiency 
of sludge from urban domestic wastewater treatment
plants by pretreatment with Kali hydroxide

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  
Việc xử lý bùn hoạt tính thải WAS từ quá trình xử 

lý sinh học hiếu khí của nước thải đúng cách rất tốn 
kém, chiếm khoảng 60% tổng chi phí vận hành của 
các nhà máy xử lý nước thải. Các phương pháp xử lý 

truyền thống như chôn lấp, ủ compost có chi phí vận 
hành cao và hiệu quả không ổn định.

Bùn thải WAS chứa sinh khối vi sinh vật và các 
hợp chất hữu cơ phức tạp, với thành phần chủ yếu là 
protein (khoảng 30%), carbohydrate (khoảng 40%), và 
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lipid (khoảng 30%). Bùn thải cũng có hàm lượng COD 
cao, dao động từ 45-63 g/L [1]. Phương pháp phân hủy 
kỵ khí (Anaerobic Digestion - AD) được áp dụng rộng 
rãi trên toàn thế giới để giảm thể tích, ổn định bùn 
và là một phương pháp thu hồi năng lượng dưới dạng 
khí sinh học (biogas). Biogas thường chứa 60-70% 
methane, được sử dụng để sản xuất điện năng, giúp 
giảm chi phí vận hành cho các nhà máy xử lý nước thải 
và giảm phát thải CO2 bằng cách thay thế nhiên liệu 
hóa thạch [2,3].

Mặc dù AD mang lại lợi ích rõ rệt, yêu cầu năng 
lượng thấp và sản phẩm phân hủy ổn định, nhưng 
thách thức lớn nhất là tốc độ thủy phân các chất hữu 
cơ dạng hạt của WAS thấp do các sinh khối vi sinh 
vật WAS được bao bọc bởi mạng lưới polymer ngoại 
bào (Extracellular Polymeric Substances - EPS) phức 
tạp và bền vững ngăn cản các enzyme tiếp cận và phân 
giải các chất hữu cơ nội bào. Do rào cản này, bùn thứ 
cấp (WAS) không có tiền xử lý chỉ đạt hiệu suất phân 
hủy chất rắn bay hơi (VS) khoảng 30-45%, trong khi 
bùn sơ cấp có thể đạt tới 60-65%. Hiệu suất thủy phân 
thấp dẫn đến thời gian lưu bùn kéo dài (thường 20-30 
ngày), hiệu suất phân hủy tổng thể thấp, và sản lượng 
biogas thu được không đạt kỳ vọng [2,3,4]. Để khắc 
phục, các phương pháp tiền xử lý (như hóa học, nhiệt, 
hoặc kết hợp) là cần thiết để phá vỡ cấu trúc này và cải 
thiện hiệu suất tiêu hóa kỵ khí.

Tiền xử lý kiềm đã trở thành một phương pháp 
được ưu tiên để tiền xử lý bùn do quy trình đơn giản, 
dễ vận hành và hiệu quả cao, cụ thể là:

• Tăng khả năng hòa tan của chất hữu cơ (tCOD → 
sCOD) [3,4]. 

• Phá vỡ EPS → tăng khả năng tiếp cận cơ chất: ALK 
phá vỡ mạng lưới EPS và các tế bào vi sinh vật, giải 
phóng vật chất hữu cơ nội bào ra dạng hòa tan [3,5].

• Sử dụng KOH hiệu quả cao hơn NaOH: Trong 
các nghiên cứu so sánh, tiền xử lý bằng NaOH và 
KOH cho thấy hiệu quả tương đương nhau trong việc 
tăng cường sCOD (tăng gần 8 lần) và tăng sản lượng 
methane (50%) đối với phân gia súc [5,6]. Tuy nhiên, 
KOH mang lại lợi thế về giá trị dinh dưỡng và môi 
trường sau xử lý. Ngoài ra, chất thải lỏng từ tiền xử 
lý KOH có thể gây ra ít vấn đề môi trường hơn (như 
nhiễm mặn đất) so với NaOH [5,6,7].

Mặc dù hiệu quả của tiền xử lý kiềm đã được chứng 
minh rộng rãi, nhưng các nghiên cứu về tiền xử lý 
kiềm thường sử dụng thời gian xử lý dài (ví dụ: 24 giờ), 
hoặc áp dụng nhiệt độ cao hơn (thermo-alkaline) kết 
hợp thời gian giữ nhiệt 3-5 giờ ở 80°C để đạt hiệu suất 
mong muốn [4,6,8,9] mà ít nghiên cứu đánh giá KOH 

với thời gian xử lý ngắn 3 giờ đối với bùn hoạt tính dư 
(WAS). Mục tiêu nghiên cứu này tập trung vào việc tối 
ưu hóa và đánh giá KOH như một tác nhân tiền xử lý 
hiệu quả và bền vững cho WAS:

• Đánh giá thay đổi tính chất bùn hoạt tính sau tiền 
xử lý KOH.

• Xác định ảnh hưởng của liều lượng KOH đến quá 
trình phân hủy kỵ khí.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
2.1. Thu gom và đặc điểm mẫu bùn hoạt tính ban đầu
Bùn hoạt tính thải (WAS) được sử dụng trong thí 

nghiệm này là bùn thứ cấp, được thu gom từ bể lắng 
thứ cấp của công trình xử lý sinh học tại Trạm xử lý 
nước thải Vĩnh Yên có công suất thiết kế 5000 m3/
ngày,đêm. Bùn được lấy về và phân tích các đặc điểm 
hóa lý ban đầu trước khi tiến hành tiền xử lý kiềm 
bằng hóa chất Kali Hydroxide (KOH).

2.2. Quy trình tiền xử lý bằng KOH
Quy trình tiền xử lý kiềm được thực hiện trên bùn 

hoạt tính thải (WAS) thu thập từ nhà máy xử lý nước 
thải Vĩnh Yên. Bùn được xử lý trong thời gian ngắn 
là 3 giờ ở nhiệt độ phòng. Các thí nghiệm tiền xử lý 
được thiết lập với bốn trường hợp chính: một mẫu đối 
chứng không qua xử lý và ba mẫu được xử lý với các 
liều lượng Kali Hydroxide (KOH) khác nhau.

Các liều lượng KOH thí nghiệm được lựa chọn dựa 
trên khối lượng chất rắn bay hơi (VS) của bùn ban đầu, 
cụ thể là: 0,03 g KOH/g VS, 0,09 g KOH/g VS và 0,15 
g KOH/g VS. Mục tiêu là đạt được mức pH kiềm cao 
để đảm bảo sự phá vỡ cấu trúc bùn và hòa tan chất 
hữu cơ. 

Sau 3 giờ tiền xử lý kiềm, các mẫu bùn được trung 
hòa ngay lập tức. Việc này được thực hiện bằng cách 
thêm dung dịch HCl cho đến khi đạt pH = 7 0.2. Mục 
đích của bước trung hòa là tránh sốc pH cho quần xã 
vi sinh vật trong hệ thống phân hủy kỵ khí tiếp theo.

Các thông số được theo dõi sau tiền xử lý bao gồm 
sự thay đổi của TS (Tổng chất rắn), VS (Chất rắn bay 
hơi) và sCOD (COD hòa tan). Ngoài ra, TN (Tổng 
Nitơ) và TP (Tổng Phốt pho) trong pha lỏng cũng 
được theo dõi và ghi nhận sự thay đổi. 

2.3. Thí nghiệm sinh khí Biogas kỵ khí (Batch 
anaerobic digestion tests)

Thí nghiệm phân hủy kỵ khí được thực hiện theo 
mẻ nhằm đánh giá hiệu suất sản xuất biogas của bùn 
hoạt tính thải (WAS) sau khi được tiền xử lý bằng 
KOH. Các mẫu thử nghiệm bao gồm một mẫu đối 
chứng không xử lý và ba mẫu đã qua tiền xử lý KOH ở 
các liều lượng 0,03 g KOH/g VS, 0,09 g KOH/g VS và 
0,15 g KOH/g VS. Trước khi đưa vào hệ thống kỵ khí, 
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bùn đã được điều chỉnh về pH trung tính (pH = 7 0.2) 
bằng dung dịch HCl loãng để tránh hiện tượng sốc pH, 
bảo vệ quần xã vi sinh vật kỵ khí.

Thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện nhiệt 
độ trung bình (mesophilic), duy trì ổn định ở 35,1°C. 
Toàn bộ quá trình theo dõi thể tích khí biogas tích lũy 
được thực hiện bằng cách thu khí sinh ra vào túi chứa 
khí. Thời gian thí nghiệm được kéo dài cho đến khi 
sản lượng khí ổn định, với các dữ liệu được ghi nhận 
trong 21 ngày.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN (RESULTS AND 
DISCUSSION)

3.1. Đặc điểm bùn hoạt tính ban đầu tại nhà máy
Bùn hoạt tính thải (WAS) được thu thập từ bể lắng 

thứ cấp của công trình xử lý sinh học tại Trạm xử lý 
nước thải Vĩnh Yên (công suất 5000 m3/ngày, đêm). 
Các chỉ tiêu hóa lý của bùn hoạt tính ban đầu (mẫu đối 
chứng) được xác định như sau: 

Bùn có tính chất gần trung tính với pH đạt 7,1. 
Tổng chất rắn (TS) đạt 23,1±2,5 g/l, trong đó chất rắn 
bay hơi (VS), thể hiện phần hữu cơ, là 17,2±1,9 g/l

Về hàm lượng chất hữu cơ, COD tổng (tCOD) 
ban đầu của bùn là 9500 mg/l. Nồng độ COD hòa tan 

(sCOD) – phần hữu cơ đã được hòa tan sẵn và dễ dàng 
được vi sinh vật kỵ khí tiếp cận – là 825,3±56 mg/l. Tỷ 
lệ sCOD so với tCOD tương đối thấp cho thấy phần 
lớn chất hữu cơ trong bùn ở dạng hạt hoặc bị bao bọc 
trong cấu trúc sinh khối ban đầu. Đặc điểm này phản 
ánh khả năng phân hủy kỵ khí ban đầu bị giới hạn ở 
bước thủy phân, hay còn gọi là bùn "già", làm giảm 
tiềm năng tạo khí sinh học,..

Hàm lượng dinh dưỡng trong bùn ban đầu cũng 
được xác định (tính theo %TS): Tổng Nitơ (TN) chiếm 
1,8±0,5 %TS và Tổng Phốt pho (TP) chiếm 2,1±0,3 
%TS. Do đó, việc tiền xử lý kiềm là cần thiết để phá vỡ 
cấu trúc bùn, giải phóng chất hữu cơ hòa tan và nâng 
cao hiệu suất sinh khí.

3.2. Ảnh hưởng của tiền xử lý KOH đến tính chất bùn
Kết quả đo được cho thấy, chỉ với liều lượng 0,09 g 

KOH/g VS và 0,15 g KOH/g VS, pH sau xử lý đã đạt mức 
kiềm mạnh, lần lượt là 12,3 và 12,5. Liều lượng thấp hơn 
(0,03 g KOH/g VS) chỉ đạt pH 11,5.

Tăng cường hòa tan chất hữu cơ (sCOD)
Dữ liệu cho thấy, nồng độ sCOD thay đổi trong 4 

mẫu thí nghiệm: từ 823,5 mg/l ở mẫu bùn thải ban đầu 
có tăng nhẹ ở mẫu đối chứng lên 1.021 mg/l, tăng mạnh 

Hình 1.Lấy mẫu tại Trạm xử lý nước thải Vĩnh Yên
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Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị
pH - 7,1
TS g/l 23.1 ± 2.5
VS g/l 17.2 ± 1.9

tCOD mg/l 9.500 ± 68
sCOD mg/l 825.3 ± 56

TN %TS 1.8 ± 0.5
TP %TS 2.1 ± 0.3

Bảng 1. Đặc điểm bùn hoạt tính

Nồng độ 
gKOH/gVS Đối chứng KOH 0,03 KOH 0,09 KOH 0,15

pH 7,10 11,50 12,3 12,5

TS (g/l) 20,60 19,10 18,51 18,42

VS (g/l) 12,15 12,31 11,97 11,65
tCOD (mg/l) 9256 8617 8155 9167
sCOD (mg/l) 1021 2978 3165 3956

TN (mg/l) 225 270 331,5 312,6
TP (mg/l) 7,6 5,6 6,7 4,7

Bảng 2. Tính chất của bùn thải sau khi tiền xử lý 3h với KOH 
sử dụng phân hủy kỵ khí

Hình 2. Biểu đồ về sự thay đổi thể tích khí Biogas thu được trong 21 
ngày của 4 mẫu thí nghiệm

ở các mẫu được tiền xử lý bằng KOH, tới 
2.978 mg/l ở liều lượng 0,035 g KOH/g VS, 
3.165 mg/l ở liều lượng 0,09 g KOH/g VS 
và đạt cao nhất là 3.956 mg/l ở liều lượng 
0,15 g KOH/g VS, tương đương với mức 
tăng sCOD lên khoảng 4,8 lần so với mẫu 
bùn thải ban đầu. Sự gia tăng sCOD này là 
bằng chứng trực tiếp cho thấy, quá trình 
tiền xử lý kiềm đã thành công trong việc 
thủy phân sinh khối vi sinh vật, giải phóng 
các hợp chất hữu cơ nội bào và ngoại bào 
(EPS) vào dung dịch, tạo ra nguồn cơ chất 
hòa tan dồi dào cho quá trình phân hủy kỵ 
khí tiếp theo.

Nhận xét:
Kết quả cho thấy, liều lượng KOH càng 

cao càng thúc đẩy quá trình phá vỡ sinh 
khối mạnh mẽ, dẫn đến tăng cơ chất hòa 
tan (sCOD) theo cấp số nhân. Việc tăng 
sCOD lên gần 5 lần ở liều lượng tối ưu 
đã cung cấp nguồn dinh dưỡng dễ tiếp 
cận cho vi khuẩn kỵ khí, làm giảm bước 
giới hạn tốc độ (thủy phân) và có thể làm 
gia tăng hiệu suất sinh khí biogas của giai 
đoạn xử lý kỵ khí sau đó. 

3.3. So sánh lượng biogas tích lũy giữa các liều lượng KOH
Thí nghiệm phân hủy kỵ khí cho thấy, tiền xử lý kiềm bằng 

KOH đã tác động tích cực và rõ rệt đến tổng lượng khí sinh học 
tích lũy so với mẫu đối chứng không xử lý. Theo dõi trong 21 ngày, 
thể tích khí sinh ra tăng nhanh chóng trong khoảng 2 đến 5 ngày 
đầu tiên và dần ổn định sau ngày thứ 15, chứng tỏ quá trình thủy 
phân/axit hóa được tăng tốc nhờ cơ chất hòa tan được giải phóng.

Lượng khí sinh ra được ghi nhận cho thấy, có sự gia tăng 
nhanh chóng trong khoảng 2–5 ngày đầu tiên và dần dần ổn định 
sau ngày thứ 15. Biogas tích lũy sinh ra từ tất cả các mẫu bùn đã 
tiền xử lý đều cao hơn đáng kể so với mẫu đối chứng. Cụ thể, sau 
21 ngày, liều lượng KOH 0,15 g KOH/g VS mang lại hiệu suất sinh 
khí tăng cao nhất, đạt mức tăng 34% so với mẫu đối chứng. Các 
liều lượng 0,09 g KOH/g VS và 0,03 g KOH/g VS cũng cho mức 
tăng đáng kể, lần lượt là 27% và 18%.

Bàn luận: Sự gia tăng sCOD (từ 1021 mg/l của mẫu đối chứng 
lên tới 3956 mg/l ở liều 0,15 gKOH/gVS) đã cung cấp đủ lượng 
cơ chất hòa tan để thúc đẩy quá trình sản xuất khí, khiến liều cao 
nhất trong phạm vi thử nghiệm trở thành liều tối ưu. Tuy nhiên, 

tiền xử lý kiềm mạnh tạo ra mức hòa tan 
cực cao của chất hữu cơ. Nếu nồng độ 
chất hòa tan (như sCOD, hoặc các hợp 
chất polymer ngoại bào bị phá vỡ) được 
giải phóng quá nhanh, chúng có thể vượt 
quá khả năng chuyển hóa của vi khuẩn 
sinh methane. Điều này dẫn đến sự tích 
tụ VFA, làm giảm pH đột ngột trong hệ kỵ 
khí và gây ức chế quá trình sinh methane, 
dù bùn đã được trung hòa về pH trước 
khi đưa vào hệ. Trong trường hợp này, 
việc trung hòa và duy trì điều kiện nhiệt 
độ trung bình (mesophilic) có thể đã giúp 
hệ thống vi sinh vật ổn định và xử lý hiệu 
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Bảng 3. So sánh Lượng Biogas tích lũy (sau 21 ngày)

Nghiệm thức Liều lượng (gKOH/gVS) Thể tích khí tích lũy (ml) Tỉ lệ tăng của mẫu so với Đối chứng

Đối chứng 0 162,5 —

T1 0,03 192,2 18%
T2 0,09 205,7 27%
T3 0,15 217,2 34%

quả lượng cơ chất tăng cao mà không bị ức chế. Cần 
có nghiên cứu sâu hơn về ngưỡng hàm lượng kiềm 
để tránh nguy cơ quá tải (quá liều) khi sử dụng quá 
nhiều KOH.

4. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu khẳng định rằng, tiền xử lý kiềm bằng 

KOH trong 3 giờ là một phương pháp tiền xử lý hiệu 
quả để tăng cường quá trình phân hủy kỵ khí của bùn 
hoạt tính thải, kết quả là tăng đáng kể của tiềm năng 
sinh khí biogas. Liều lượng KOH tối ưu (0,15 gKOH/
gVS) đã giúp tăng sản lượng biogas tích lũy lên 34% so 
với mẫu đối chứng. Sự tăng cường này đạt được nhờ 
khả năng phá vỡ mạnh mẽ cấu trúc sinh khối, làm tăng 
nồng độ sCOD lên gần 5 lần.

Với hiệu quả tăng cường khí biogas rõ rệt và thời 
gian xử lý ngắn (3 giờ), phương pháp này có tiềm 
năng triển khai thực tế để cải thiện tính kinh tế và môi 
trường của các trạm xử lý nước thải như nhà máy xử lý 
nước thải sinh hoạt đô thị Vĩnh Yên.

Để tối ưu hóa hơn nữa quy trình này, hướng nghiên 
cứu tiếp theo cần tập trung vào việc áp dụng các mô 
hình động học (như Modified Gompertz) để định 
lượng chính xác tốc độ và tiềm năng sinh methane, 
đồng thời nghiên cứu tiền xử lý kết hợp nhiệt – kiềm 
để đánh giá khả năng giảm liều lượng hóa chất trong 
khi vẫn duy trì hoặc nâng cao hiệu suất phá vỡ sinh 
khối. Bên cạnh đó, cần có nghiên cứu sâu hơn về 
ngưỡng hàm lượng kiềm để tránh nguy cơ quá tải (quá 
liều) khi sử dụng quá nhiều KOH.

Lời cảm ơn: Tập thể tác giả chân thành cảm ơn 
trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tạo 
điều kiện nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã 
cấp kinh phí thông qua đề tài mã số TNMT.DL.2023.01.
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NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CÀ PHÊ BẰNG HỆ THỐNG
KẾT HỢP KEO TỤ ĐIỆN HÓA VÀ OZONE HÓA LIÊN TỤC 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cà phê là một trong những ngành đóng góp quan 

trọng trong doanh thu của ngành Nông nghiệp Việt 
Nam và GDP quốc gia, tạo ra nhiều công ăn việc làm 
cho người dân. Sản xuất và xuất khẩu cà phê làm cho 
quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với các 
nước được củng cố và phát triển. Bên cạnh những 
lợi ích kinh tế, nghành Công nghiệp chế biến cà phê 
còn gây ra tác động tiêu cực đến môi trường, trong đó 
nước thải phát sinh trong quá trình chế biến là nguồn 
gây ô nhiễm lớn, đe dọa trực tiếp đến môi trường và 
các nguồn nước xung quanh. Nước thải chế biến cà 
phê là tổng hợp các loại nước thải phát sinh trong quá 
trình sản xuất tại nhà máy gồm các công đoạn chế 
biến, sản xuất, rửa cà phê. Đặc biệt, nước thải được 
sinh ra từ các công đoạn rửa và xay cà phê có nồng độ 
các chất ô nhiễm rất cao như COD (Chemical Oxygen 
Demand), BOD (Biochemical oxygen Demand), 
SS  (Suspended Solids) và độ pH thấp. Các loại chất 
ô nhiễm này vượt quá nhiều lần cho phép được quy 
định trong tài liệu tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT 
(Báo cáo thị trường nông nghiệp cà phê, Báo Nông 
nghiệp Việt Nam).

Nước thải chế biến cà phê thường có màu nâu sẫm 
bao phủ một số lượng lớn các sắc tố dai dẳng được 
gọi là melanoidin có độc tính cao, ngoan cố và không 
phân hủy sinh học. Nước thải chế biến cà phê có mùi 
khó chịu. Bản chất nhiều màu sắc của nước thải chế 
biến cà phê làm giảm độ sâu và ngăn ánh sáng mặt trời 
xâm nhập vào các phần sâu hơn của các vùng nước, 
dẫn đến khử oxy như một tác động tiêu cực bên ngoài. 
Việc xả thải không phù hợp góp phần đáng kể vào ô 
nhiễm đất và axit hóa, ức chế sự nảy mầm của hạt và 
gây thiếu mangan trong đất, gián tiếp gây thiệt hại cho 
cây trồng nông nghiệp. Nói chung, nước thải chế biến 
cà phê phải chịu điều trị chính, điều trị thứ cấp và điều 
trị đại học để loại bỏ các chất hữu cơ. Xử lý sinh học 
truyền thống có những hạn chế lớn như sản xuất bùn 
sinh khối không kiểm soát được với đặc tính lắng dao 
động, bùn tích tụ, nhạy cảm với tải sốc, không có khả 
năng loại bỏ các chất độc hại (Ijanu và cộng sự, 2020; 
Nguyễn Kim Huy và cộng sự, 2024).

Hiện nay, nước thải chế biến cà phê tại các nhà máy 
ở Việt Nam đang được xử lý bằng phương pháp keo tụ 
tạo bông kết hợp với sinh học. Mặc dù hiệu quả xử lý 
đạt yêu cầu xả thải nhưng tiêu tốn nhiều hóa chất và 
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1Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt
Nước thải chế biến cà phê được xử lý bằng hệ thống kết hợp keo tụ điện hóa và ozone hóa liên tục với điều kiện 
vận hành phù hợp gồm pH 6, cường độ dòng điện 2,5 A, độ dẫn điện 2,5 mS/cm, thời gian lưu nước 16,7 phút 
tại bể keo tụ điện hóa và tại cột phản ứng ozone hóa: pH 5, 2 lít ozone/phút, liều lượng 10 g/h và 60 phút. Hiệu 
quả xử lý của hệ thống rất ấn tượng, loại bỏ COD (Chemical Oxygen Demand), độ màu trên 92%, TSS (Total 
Suspended Solids) đạt hơn 62%. COD, độ màu và TSS sau xử lý lần lượt là 29 mg/L, 45 Pt-Co và 38 mg/L đều 
đạt cột A QCVN 40:2025/BTNMT.
Từ khóa: Ozone hóa, keo tụ điện hóa, nước thải cà phê.
Ngày nhận bài: 8/11/2025; Ngày sửa chữa: 17/11/2025; Ngày duyệt đăng: 10/12/2025.

Abstract
Coffee processing wastewater was treated by a combined system of electrocoagulation and continuous ozona-
tion with suitable operating conditions, including pH 6, current intensity 2,5 A, conductivity 2,5 mS/cm, water 
retention time 16,7 minutes in the electrocoagulation tank, and in the ozonation reaction column: pH 5, 2 liters 
of ozone/minute, dosage 10 g/h, HRT 60 min. The treatment efficiency of the system was impressive, removing 
COD (Chemical Oxygen Demand), color over 92% and TSS (Total Suspended Solids) reaching over 62%. The 
COD, color, and TSS remaining were 29 mg/L, 45 Pt-Co, and 38 mg/L, respectively, less than column A QCVN 
40:2025/BTNMT.
Keywords: Ozonation, electrocoagulation, coffee wastewater.
JEL Classifications: O13, Q56, Q58.

Treatment of coffee wastewater by a hybrid system
of electrocoagulation and continuous ozonation
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sinh ra lượng bùn lớn. Các nghiên cứu trong và ngoài 
nước cho thấy rất ít nghiên cứu xử lý nước thải chế biến 
cà phê (Ijanu và cộng sự, 2020). Công nghệ keo tụ điện 
hóa được biết đến là công nghệ xử lý TSS, độ màu hiệu 
quả thông qua quá trình tạo bông, tuyển nổi do chất keo 
tụ sinh ra từ điện cực cathode và khí H2 sinh ra từ điện 
cực anode. pH của nước thải được tăng lên do ion OH- 
tạo ra trong quá trình điện hóa do đó giúp hạn chế sử 
dụng hóa chất điều chỉnh pH cho nước thải đặc biệt là 
nước thải chế biến cà phê có độ pH thấp. Phương pháp 
keo tụ điện hóa dạng mẻ xử lý nước thải chế biến cà phê 
được nghiên cứu cho thấy hiệu quả xử lý độ màu, COD 
cao (Sahana và cộng sự, 2018; Mahesh và cộng sự, 2014; 
Nguyễn Kim Huy và cộng sự, 2024). Tuy nhiên, nước 
thải sau keo tụ điện hóa chưa đạt quy chuẩn xả thải nên 
cần được xử lý tiếp bằng phương pháp khác.

Các quá trình ozone hóa là công nghệ mới được 
phát triển trong khoảng 20 năm trở lại đây và thể hiện 
nhiều ưu điểm trong xử lý nước thải cà phê so với các 
phương pháp xử lý nước thải truyền thống dựa vào 
phản ứng tạo ra các gốc tự do hoạt động hydroxyl •OH 
ngay trong quá trình xử lý. Oxy hóa là quá trình trong 
đó electron được chuyển từ một chất này sang một chất 
khác. Điều này tạo ra một hiệu thế được biểu thị bằng 
volt (V) dựa trên hiệu điện thế cực hydro bằng 0. Mỗi 
chất (tác nhân) oxy hóa đều có một thế oxy hóa khác 
nhau và đại lượng này được dùng để so sánh khả năng 
oxy hóa mạnh hay yếu của chúng. Nhiều tác nhân oxy 
hóa mạnh đều là gốc “tự do”, trong đó gốc hydroxyl 
•OH là tác nhân oxy hóa mạnh nhất. Thế oxy hóa gốc 
hydroxyl •OH là 2,8 eV, cao nhất trong các tác nhân 
oxy hóa thường gặp. Nếu so với clo, thế oxy hóa của 
gốc hydroxyl •OH cao gấp 2,05 lần so với ozone thế oxy 
hóa gốc hydroxyl cao gấp 1,52 lần. Phương pháp oxy 
hóa bậc cao sử dụng ozone/TiO2/UV, Fenton, H2O2/
TiO2/UV cho hiệu quả xử lý COD, độ màu cao, trên 
90% (Amor và cộng sự, 2019; Van Aken và cộng sự, 
2009; Leontieff và cộng sự, 2025).

Như vậy, phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với 
ozone hóa có tiềm năng ứng dụng vào thực tiễn xử lý 
nước thải chế biến cà phê. Tuy nhiên, để có thể ứng dụng 
được vào thực tế cần phải nghiên cứu trên hệ thống xử 
lý nước thải liên tục. Vì những lý do đó, đề tài “Nghiên 
cứu xử lý nước thải chế biến cà phê bằng hệ thống keo tụ 
điện hóa và ozone hóa liên tục” được thực hiện.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Nước thải được lấy sau bể điều hòa Nhà máy cà 

phê URC, số 2 đường số 29 khu công nghiệp VSIP II-
A, phường Vĩnh Tân, TP. Tân Uyên, Bình Dương (cũ). 
Thành phần, tính chất nước thải đầu vào của nghiên cứu 
được trình bày theo Bảng 1.

STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị
1 pH - 7,5 - 7,8
2 COD mg/l 440 - 448
3 Độ màu Pt-Co 616 - 622
4 TSS mg/L 100 - 106

2.2. Phương pháp lấy mẫu và phân tích
2.2.1. Phương pháp lấy mẫu
Thao tác lấy mẫu được thực hiện theo đúng 

TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Phần 1: 
Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy 
mẫu; TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) - Hướng 
dẫn lấy mẫu nước thải.

2.2.2. Phương pháp phân tích mẫu
Việc lấy mẫu được thực hiện theo phương pháp 

quy định trong TCVN 5999:1995. Độ màu của mẫu 
nước được xác định bằng phương pháp đo độ hấp 
thụ quang tại bước sóng 420 nm trên máy đo DR900. 
Chỉ tiêu COD được phân tích theo phương pháp 
đun hoàn lưu kín ở nhiệt độ 150°C trong thời gian 2 
giờ, tuân thủ TCVN 6822:2019. Hàm lượng chất rắn 
lơ lửng (TSS) được xác định bằng phương pháp cân 
khối lượng theo TCVN 14:2008. Các thông số pH, 
nhiệt độ và độ dẫn điện được đo trực tiếp bằng máy 
đo pH HANNA HI98107 pHep® và máy đo độ dẫn 
điện EC COM 100.

2.2.3. Phương pháp bảo quản mẫu
Mẫu nước thải được thực hiện theo đúng TCVN 

6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012) - Chất lượng nước - 
Lấy mẫu - Bảo quản và xử lý mẫu nước. Mẫu nước 
thải được lấy và đựng trong chai PET đã được rửa 
sạch bằng axit loãng và tráng nhiều lần bằng nước 
cất. Trong trường hợp mẫu không được sử dụng 
trong ngày, mẫu sẽ được bọc kín và bảo quản ở nhiệt 
độ 1-5oC và tránh ánh sáng trực tiếp. 

2.2.4. Phương pháp thực nghiệm
Hệ thống keo tụ điện hóa và ozone hóa liên tục 

được lắp đặt theo sơ đồ Hình 1. Bể phản ứng keo tụ 
điện hóa dạng cylinder với 2 ống điện cực nhôm đặt 
cách nhau 2,5 cm và kết nối vào bộ phận phân phối 
nước thải và kết nối với máy phát điện một chiều. 
Nước sau keo tụ điện hóa được đưa qua bể lắng có 
dung tích 20 lít. Nước sau lắng được chứa vào bể 
trung gian và bơm vào cột phản ứng ozone hóa từ 
dưới lên. Ozone được cấp từ máy phát ozone qua đĩa 
tạo bọt khí Ø60 vào cột phản ứng có kích thước 10 cm 
x 10 cm x 130 cm, thể tích phản ứng 10 lít (Hình 1).

Quá trình thực nghiệm bao gồm:
Đánh giá ảnh hưởng của HRT đến hiệu quả xử 

Bảng 1. Thành phần, tính chất nước thải đầu vào 
của nghiên cứu
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lý của mô hình keo tụ điện hóa liên tục: Thí nghiệm được thiết kế với 
lưu lượng nước thải đưa vào bể phản ứng khác nhau ứng với thời gian 
lưu nước từ 5 phút đến 16,7 phút. Các yếu tố khác giữ cố định gồm pH 6, 
cường độ dòng điện 2,5 A, độ dẫn điện 2,5 mS/cm (kế thừa từ nghiên cứu 
trước của Nguyễn Thị Kim Huy và cộng sự, 2024). Nước sau lắng lấy mẫu 
phân tích các chỉ tiêu: COD, TSS và độ màu.

Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố vận hành đến hiệu quả ozone hóa: 
nước sau lắng được đưa vào cột phản ứng ozone hóa để khảo sát ảnh 
hưởng của các yếu tố gồm pH từ 3 đến 7, lưu lượng khí ozone cấp vào từ 
1 đến 2,5 L/phút, thời gian phản ứng từ 10 đến 60 phút. Nước thải sau xử 
lý được lấy mẫu để phân tích các chỉ tiêu: COD và độ màu.

Các yếu tố pH, nhiệt độ và độ dẫn điện cũng được giám sát trong nước 
thải sau xử lý. Mỗi thí nghiệm được thực hiện lặp lại 3 lần để đảm bảo độ 
tin cậy.

Hình 1. Sơ đồ hệ thống keo tụ điện hóa và ozone hóa kết hợp
Chú thích: 1. Thùng chứa nước thải; 2 và 11. Máy bơm; 3. Bộ phận phân phối nước; 4. Bể keo tụ điện hóa liên tục dạng cylinder; 
5 và 6. Ống điện cực; 7. Ống dẫn nước ra; 8. Bể lắng; 9. Máy phát điện 1 chiều; 10. Bể trung gian; 12. Máy phát ozone; 13. Cột 
phản ứng ozone; 14. Van lấy mẫu; 15. Bể chứa nước sau xử lý.

3. KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của thời gian 

lưu nước đến hiệu quả xử lý keo 
tụ điện hóa liên tục

Ảnh hưởng của thời gian lưu 
nước đến hiệu quả xử lý COD, 
độ màu, TSS trong nước thải cà 
phê được vận hành theo mô hình 
dạng mẻ, sử dụng máy ozone, 
được khảo sát tại các điều kiện 
sau: thể tích nước thải cà phê cố 
định 10 lít, lưu lượng nước thay 
đổi từ 0,15 L/phút đến 0,5 L/phút 
tương ứng với thời gian lưu nước 
từ 5 phút đến 16,7 phút, độ dẫn 
điện được có định ở giá trị 2,5 µS/
cm, pH trong nước thải được điều 
chỉnh ở Ph = 6 (Hình 2).

 Kết quả trên cho thấy, lưu 
lượng nước thải có ảnh hưởng 
đáng kể đến hiệu suất xử lý COD, 
TSS và độ màu trong quá trình 
keo tụ điện hóa. Khi lưu lượng 
thay đổi từ 0,5 L/ph xuống 0,15 
L/ph, hiệu suất xử lý của cả ba 
chỉ tiêu đều tăng đáng kể. Điều 
này tương tự với một thí nghiệm 
được khảo sát trước đây, khi thời 
gian phản ứng của quá tình keo 
tụ điện hóa tăng, hiệu suất cũng 

Hình 2. Ảnh hưởng của thời gian lưu nước đến hiệu quả xử lý COD, độ 
màu, TSS bằng mô hình keo tụ điện hóa liên tục
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sẽ tăng theo (Mohsen Arbabi và cộng sự, 2022). Cụ thể, ở lưu 
lượng cao (0,5 L/ph), hiệu suất xử lý COD chỉ đạt khoảng 55%, 
TSS khoảng 49% và độ màu khoảng 50%. Khi giảm tiếp lưu lượng 
xuống 0,15 L/ph, hiệu suất xử lý đạt giá trị cao nhất, với COD 
khoảng 72%, TSS đạt 62% và độ màu đạt 85%. Khi thời gian lưu 
nước dài hơn lượng ion Al3+, OH- và bọt khí đi vào nước tăng, tạo 
điều kiện cho các phản quá trình keo tụ, tuyển nổi diễn ra tốt hơn. 
Các ion kim loại sinh ra từ điện cực có đủ thời gian để thủy phân, 
hình thành hydroxit kim loại và kết dính các hạt keo, chất rắn lơ 
lửng cũng như các hợp chất hữu cơ hòa tan. Ngoài ra thời gian tiếp 
xúc của nước thải với 2 ống điện cực tăng cũng giúp tăng hiệu quả 
quá trình oxy hóa diễn ra tại bề mặt điện cực (Mohsen Arbabi và 
cộng sự, 2022). Xu hướng của đồ thị cho thấy, nếu tiếp tục tăng 
thời gian lưu nước thì hiệu quả xử lý sẽ còn tiếp tục tăng nhưng do 
giới hạn của thể tích mô hình và lưu lượng kế nên không thể khảo 
sát thêm ở thời gian lưu nước cao hơn. Nghiên cứu trước cho thấy 
thời gian lưu nước tốt nhất là 20 phút ở mô hình dạng mẻ (Nguyễn 
Kim Huy và cộng sự, 2024).

3.2. Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố vận hành đến hiệu quả ozone hóa
3.2.1. Ảnh hưởng của pH đến hiệu quả ozone hóa
Ảnh hưởng của pH đến hiệu quả ozone hóa nước thải cà phê được 

vận hành theo mô hình dạng mẻ với các điều kiện sau: thể tích nước 
thải cà phê sau lắng của keo tụ điện hóa 10 lít, thời gian lưu nước 15 
phút, liều lượng ozone được cố định ở 10g/h, lưu lượng khí đi vào 
0,75 L/phút. Khảo sát ảnh hưởng của pH trong khoảng từ 3-7, pH 
nước thải được điều chỉnh bằng dung dịch H2SO4 1M và NaOH 1M. 

Kết quả trình bày tại Hình 5 cho thấy hiệu suất xử lý COD và 
độ màu đều thay đổi đáng kể theo giá trị pH. Cả hai chỉ tiêu cùng 
tăng dần khi pH tăng từ 3 đến 5, đạt giá trị cao nhất tại pH = 5, sau 
đó giảm nhẹ khi pH tiếp tục tăng đến 7. Ở pH thấp, hiệu suất xử lý 
COD và độ màu thấp, đạt 51% đối với COD và 43% đối với độ màu 
ở pH 3. Trong môi trường axit mạnh, ozone chủ yếu tồn tại ở dạng 
phân tử O₃ có khả năng oxy hóa trực tiếp nhưng tốc độ phản ứng 
còn chậm, mặt khác khả năng hình thành gốc hydroxyl (•OH), tác 
nhân oxy hóa mạnh trong môi trường này thấp, làm giảm khả năng 
xử lý tổng thể của hệ thống, dẫn đến quá trình phân hủy các chất 
hữu cơ và hợp chất tạo màu chưa hiệu quả (Aref Shokri & Kazem 
Mahanpoor, 2016) (Hình 3). 

Hình 3. Ảnh hưởng của pH đến hiệu quả xử lý COD, độ màu bằng 
ozone hóa

Khi pH tăng đến 5, hiệu suất xử lý 
tăng rõ rệt, COD đạt khoảng 66% và độ 
màu đạt 59%. Ở giá trị pH này, sự cân 
bằng giữa dạng ozone phân tử và gốc 
•OH được duy trì hợp lý, tốc độ phân 
hủy ozone phân tử không quá nhanh và 
gốc hydroxyl được hình thành cùng tồn 
tại và tham gia vào quá trình oxy hóa, 
giúp nâng cao khả năng oxy hóa các hợp 
chất hữu cơ và các chất tạo màu (Dr. 
Christiane Gottschalk và cộng sự, 2009).

Khi pH tăng từ 5 lên 7, hiệu suất xử 
lý COD và độ màu giảm dần. Trong môi 
trường trung tính và kiềm, ozone dễ bị 
phân hủy nhanh chóng, tạo ra nhiều gốc 
•OH nhưng các gốc này phản ứng không 
chọn lọc và có thể bị tiêu hao bởi các ion 
vô cơ ion carbonate hoặc bicarbonate 
có trong dung dịch (Dr. Christiane 
Gottschalk và cộng sự, 2009). So sánh hai 
chỉ tiêu cho thấy hiệu suất loại bỏ COD 
luôn cao hơn độ màu ở mọi giá trị pH. 
Điều này chứng tỏ ozone phá vỡ các hợp 
chất tạo màu chậm hơn các hợp chất hữu 
cơ khác (Gunten, 2003).

3.2.2. Ảnh hưởng của lưu lượng ozone 
đến hiệu quả ozone hóa

Thực nghiệm được tiến hành với 
thể tích nước thải cà phê cố định 10 lít, 
thời gian lưu nước 10 phút, pH 5 được 
xác định ở thí nghiệm trước, liều lượng 
ozone cố định ở 10 g/h, lưu lượng ozone 
được thay đổi trong khoảng từ 1 L/phút 
đến 2,5 L/phút. Kết quả cho thấy, khi 
tăng lưu lượng ozone từ 1 đến 2 L/phút 
hiệu suất xử lý của quá trình này cũng 
tăng tuyến tính theo lưu lượng ozone, cụ 
thể hiệu suất xử lý COD và độ màu đều 
tăng dần, trong đó COD tăng từ khoảng 
50% lên 58%, còn độ màu tăng từ 42% 
lên 52% (Hình 6). Điều này chứng tỏ 
rằng việc tăng lưu lượng ozone cấp vào 
hệ thống giúp tăng nồng độ ozone hòa 
tan trong nước, tạo điều kiện thúc đẩy 
quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ 
và các chất tạo màu. Khi lượng ozone 
truyền khối tốt vào nước, khả năng tạo 
gốc hydroxyl (•OH) cũng tăng lên, giúp 
nâng cao hiệu suất xử lý tổng thể (Tobias 
Nöthe và cộng sự, 2009). Tuy nhiên, tại 
lưu lượng quá cao, tốc độ di chuyển của 
bong bóng khí sẽ tăng, làm giảm hiệu 
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quả truyền khối. Do đó, việc tăng lưu lượng chỉ hiệu quả đến một 
mức giới hạn, sau đó hiệu suất có thể không tăng đáng kể hoặc thậm 
chí giảm do hiệu quả truyền khối kém đi (Angelo Paul và cộng sự, 
1997). Kết quả thực nghiệm cho thấy, khi lưu lượng tăng lên 2,5 L/
phút, hiệu quả xử lý COD và độ màu bắt đầu giảm nhẹ. Lưu lượng 
ozone 2 L/phút phù hợp để nghiên cứu tiếp theo.

3.2.3. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu quả ozone hóa
Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu quả ozone hóa 

được vận hành theo mô hình dạng mẻ, sử dụng máy ozone, được 
khảo sát tại các điều kiện sau: thể tích nước thải cà phê cố định 10 
lít, thời gian lưu nước 15 phút, liều lượng ozone được cố định ở 

Hình 4. Ảnh hưởng của lưu lượng ozone đến hiệu quả xử lý COD

STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 
đầu vào

Hiệu quả keo 
tụ điện hóa, 

%

Hiệu quả 
ozone hóa, 

%

Hiệu quả hệ 
thống, %

1 pH - 7,5 
2 COD mg/l 440 68 ± 0,816 80,71 ± 2,10 93,86 ± 0,67
3 Độ màu Pt-Co 610 64,67 ± 2,62 79,70 ± 0,38 92,81 ± 0,13
4 TSS mg/L 100 56,3 ± 0,94 13,26 ± 1,97 62,13 ± 1,02

10g/h, lưu lượng khí tối ưu xác định ở 
thí nghiệm trước là 2 L/phút, pH được 
cố định ở pH 5. Khảo sát ảnh hưởng của 
thời gian phản ứng trong khoảng từ 10 
phút đến 60 phút.

Từ Hình 5 cho thấy hiệu suất xử lý 
COD và độ màu đều tăng khi kéo dài thời 
gian phản ứng ozone hóa từ 10 đến 60 
phút. Cụ thể, hiệu suất loại bỏ COD tăng 
từ khoảng 63% ở 10 phút lên đến 76% 
tại 60 phút, trong khi hiệu suất loại bỏ 
độ màu tăng mạnh hơn, từ 59% lên đến 
82%. Trong 10 phút đầu, hiệu suất loại bỏ 
COD cao hơn độ màu, nhưng từ phút 20 
trở đi hiệu quả xử lý độ màu cao hơn so 
với COD. Điều này cho thấy 10 phút đầu 
ozone ưu tiên phản ứng với các chất hữu 
cơ khác hơn so với chất hữu cơ tạo màu. 
Từ 20 phút trở đi, hiệu quả xử lý độ màu 
cao hơn xử lý COD. Nguyên nhân có thể 
là do khi COD đã giảm xuống thấp, tốc 
độ phản ứng sẽ giảm theo nồng độ. Lúc 
này, các chất tạo màu còn nhiều nên tác 
nhân oxi hóa gồm ozone và gốc hydroxyl 
(•OH) đã tập trung tấn công chất hữu cơ 
tạo màu trong nước thải chế biến cà phê. 

Tuy nhiên, ở giai đoạn sau tốc độ tăng 
hiệu suất có xu hướng chậm lại, phản 
ánh giới hạn động học của quá trình. 
Nguyên nhân có thể do nồng độ các 
chất ô nhiễm giảm, dẫn đến khả năng 
tiếp xúc hiệu quả giữa ozone và chất nền 
kém hơn. Đồng thời, lượng ozone hòa 
tan trong dung dịch đạt trạng thái cân 
bằng và có thể bị tiêu hao bởi các phản 
ứng phụ hoặc các ion vô cơ đóng vai 
trò “scavenger” như HCO₃-, CO₃²-, làm 
giảm hiệu quả tạo gốc •OH (Beltrán, 
2004). Ngoài ra, trong giai đoạn này có 
thể hình thành các sản phẩm trung gian 
oxy hóa một phần có thể làm giảm khả 

Bảng 2. Hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm qua hệ thống kết hợp keo tụ điện hóa 
và ozone hóa

năng khoáng hóa tiếp theo 
và khiến hiệu suất COD 
không tăng đáng kể (Liu Siqi 
và cộng sự, 2022).

3.2.4. Đánh giá hiệu quả 
xử lý của hệ thống 

Nước thải được đưa vào 
hệ thống xử lý kết hợp keo 
tụ điện hóa và ozone hóa 
vận hành liên tục với các 
điều kiện vận hành tại keo tụ 

Hình 5. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu quả ozone hóa
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điện hóa gồm pH 6, lưu lượng 0,15 L/phút và thời gian 
lưu nước 16,7 phút; ozone hóa với pH 5, lưu lượng cấp 
khí ozone 2 L/phút và thời gian phản ứng 60 phút. Kết 
quả xử lý của hệ thống được tổng hợp trong Bảng 2.

Kết quả cho thấy, hiệu suất xử lý của hệ thống cao 
và khá ổn định giữa các lần thử nghiệm. Hiệu quả xử 
lý COD và độ màu trong thải chế biến cao trên 92%. 
Cả keo tụ điện hóa và ozone đều có thể xử lý hiệu quả 
hai chỉ tiêu này. Hiệu suất xử lý TSS của hệ thống đạt 
62,13 ± 1,02%, chủ yếu được xử lý tại công đoạn keo 
tụ điện hóa. Ozone hóa chỉ xử lý hiệu quả COD và 
độ màu, còn TSS chỉ loại bỏ một phần nhỏ trong quá 
trình ozone hóa. COD, TSS và độ màu sau xử lý qua 
hệ thống còn lại cao nhất là 29 mg/L, 38 mg/L và 45 
Pt-Co, thấp hơn giá trị cột A QCVN 40:2025/BTNMT, 
có thể xả thải trực tiếp ra môi trường, không cần qua 
công đoạn khử trừng.

4. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy, quá trình keo tụ điện 

hóa kết hợp ozone hóa liên tục là một hướng xử lý hiệu 
quả trong việc loại bỏ các hợp chất hữu cơ khó phân 
hủy và chất gây màu trong nước thải chế biến cà phê. 
Ở các điều kiện vận hành phù hợp với keo tụ điện hóa 
gồm pH 6, 2,5 A, 2,5 mS/cm, thời gian lưu nước 16,7 
phút; với ozone hóa gồm pH 5, lưu lượng khí ozone 2 
L/phút, thời gian lưu nước 60 phút. Hệ thống đạt hiệu 
suất xử lý cao, COD trung bình khoảng 95% và hiệu 
suất khử màu trên 92%, TSS đạt 62,13%. Hiệu quả xử 
lý ổn định qua các lần thí nghiệm lặp lại cho thấy mô 
hình có độ tin cậy cao và có khả năng ứng dụng thực 
tiễn trong hệ thống xử lý nước thải chế biến cà phê. 
Chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải theo 
cột A, QCVN 40:2025/BTNMT.

Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu xin cảm ơn Trường 
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã 
cấp kinh phí cho nghiên cứu khoa học sinh viên Nguyễn 
Tiểu Băng.
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SINH THÁI TẠI ĐẢO CÔ TÔ ĐẾN CÔNG TRÌNH
KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TỈNH QUẢNG NINH

Abstract
Renewable energy has become an inevitable development pathway for the global energy industry, particularly 
in the context of climate change mitigation and sustainable economic growth. Offshore wind power is widely 
recognized as a promising solution due to its high and stable energy potential. This study presents survey data 
and ecological impact assessments of the aquatic ecosystem around Co To Island, providing a scientific basis 
for the design and construction of an offshore wind farm in the coastal waters of Quang Ninh Province. Field 
sampling was conducted for three major groups of organisms: zooplankton (50 samples), phytoplankton (100 
samples), and benthic organisms (100 samples). The results provide insights into species composition, spatial 
distribution, and potential ecological interactions with offshore wind power infrastructure. These findings 
contribute to a more comprehensive understanding of the role of ecological factors in site selection, engineering 
design, and the sustainable planning and operation of offshore wind power projects in Quang Ninh Province.
Keywords: Offshore wind energy, Quang Ninh Province, ecosystem.
JEL Classifications: O13, O44, Q57, Q58.

TRẦN THỊ THU HƯƠNG1,*, PHÙNG THỊ THU TRANG2, NGUYỄN DƯƠNG THUẬN3, 
ĐỖ THỊ BÍNH4

1Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
2Trung tâm Nghiên cứu Môi trường, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
3Viện Vật liệu, Sinh học và Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự
4Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Tóm tắt
Năng lượng tái tạo đã trở thành con đường phát triển tất yếu cho ngành năng lượng toàn cầu, đặc biệt trong 
bối cảnh giảm thiểu biến đổi khí hậu và tăng trưởng kinh tế bền vững. Trong đó điện gió ngoài khơi được công 
nhận là một giải pháp đầy triển vọng nhờ tiềm năng năng lượng cao và ổn định. Nghiên cứu này trình bày 
dữ liệu khảo sát và đánh giá tác động sinh thái của hệ sinh thái thủy sinh đảo Cô Tô làm cơ sở khoa học cho 
thiết kế và xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh. Việc lấy mẫu 
thực địa được tiến hành đối với ba nhóm sinh vật chính, bao gồm động vật nổi (50 mẫu), thực vật nổi (100 
mẫu) và động vật đáy (100 mẫu). Kết quả cung cấp những hiểu biết về thành phần loài, phân bố không gian 
và các tương tác sinh thái tiềm năng với cơ sở hạ tầng điện gió ngoài khơi. Những phát hiện này góp phần vào 
sự hiểu biết toàn diện hơn về ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái đến sự lựa chọn địa điểm, thiết kế kỹ thuật, 
vận hành bền vững trong quy hoạch điện gió ngoài khơi tại tỉnh Quảng Ninh.
Từ khóa: Đảo Cô Tô, hệ sinh thái, năng lượng gió ngoài khơi, tỉnh Quảng Ninh.
Ngày nhận bài: 25 /11/2025; Ngày sửa chữa: 8/12/2025; Ngày duyệt đăng:15/12/2025. 

Assessment of ecological conditions in Co To island affecting
renewable energy installations in Quang Ninh province

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Năng lượng tái tạo (hay năng lượng tái sinh) là 

năng lượng có nguồn gốc từ các nguồn tự nhiên được 
bổ sung liên tục và nhanh chóng, gần như vô tận (như 
mặt trời, gió, nước, địa nhiệt, sinh khối) và ít gây ô 
nhiễm, thay thế năng lượng hóa thạch (IEA, 2012). 
Năng lượng tái tạo được xem là giải pháp và là xu 
hướng tất yếu của ngành năng lượng hiện nay trên thế 
giới. Khi các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá 
dầu mỏ ngày càng trở nên cạn kiệt, gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng, buộc các quốc gia trên thế giới 
phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành năng lượng 
theo hướng sạch và bền vững. Phát triển nguồn năng 
lượng tái tạo trong đó có năng lượng tái tạo biển đang 
chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế nói 
chung và kinh tế biển nói riêng. Việc sử dụng năng 
lương tái tạo góp phần giảm tác động của hiệu ứng nhà 
kinh và biến đổi khí hậu gây ra. Theo Cơ quan năng 
lượng quốc tế (IEA, 2023) thì đến năm 2025, năng 
lượng tái tạo sẽ trở thành nguồn sản xuất điện chính, 
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cung cấp hơn 1/3 lượng điện trên thế giới. 
Khai thác sử dụng nguồn năng lượng tái tạo 
biển như năng lượng gió, sóng, thủy triều,... 
đang trở thành một giải pháp quan trọng 
trong đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 
trên thế giới và ở Việt Nam. Tại Nghị quyết về 
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 đã đề cập rõ vai trò của nguồn năng 
lượng này “Năng lượng tái tạo và các ngành 
kinh tế biển mới: Thúc đẩy đầu tư xây dựng, 
khai thác điện gió, điện mặt trời và các dạng 
năng lượng tái tạo khác; ưu tiên đầu tư phát 
triển năng lượng tái tạo trên các đảo phục 
vụ sản xuất, sinh hoạt, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh” (Bộ Công Thương, 2023). Đặc biệt, 
trong bối cảnh nước ta đang nỗ lực thực hiện 
cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 
các bên tham gia Công ước khung của Liên 
hợp quốc về biến đổi khí hậu - COP26 về 
mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào 
năm 2050, nghiên cứu sử dụng năng lượng 
tái tạo biển như năng lượng gió ngoài khơi và 
năng lượng thủy triều ngày càng có ý nghĩa 
thực tiễn và tiến tới thay thế các loại năng 
lượng truyền thống. 

Tỉnh Quảng Ninh nằm trong vùng khí 
hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng bởi 
hoàn lưu gió mùa châu Á mạnh và ổn định. 
Theo khảo sát của Viện Năng lượng, Quảng 
Ninh là địa phương có tiềm năng phát triển 
điện gió lớn trên đất liền và ngoài khơi, với 
tổng công suất khoảng 15.397MW. Trong 
đó, tiềm năng điện gió ngoài khơi ước tính 
khoảng 13.000MW dọc theo đường bờ biển 
(Quy hoạch điện 8, Chính phủ 2023). Để 
phát triển năng lượng điện gió ngoài khơi 
cho một khu vực cụ thể, đòi hỏi phải đầu 
tư đáng kể để phát triển dự án và cơ sở hạ 
tầng. Khảo sát địa hình đáy biển là một trong 
những bước để đảm bảo tính khả thi cho việc 
thiết kế, lựa chọn công nghệ đầu tư móng, 
tuabin gió và xây dựng trang trại điện gió 
ngoài khơi. Mặt khác, theo các nghiên cứu 
cho thấy không phải tất cả các khu vực biển 
có nguồn gió tốt đều có thể sẵn sàng cho 
việc phát triển trang trại điện gió ngoài khơi 
(Dinica, 2006). Quá trình xây dựng và vận 
hành công trình khai thác điện gió trên biển 
có thể dẫn đến tác động không mong muốn 
đến các các hoạt động kinh tế - xã hội. Do 

đó, để đánh giá mức độ khả thi cho việc xây dựng, khai thác 
năng lượng gió ngoài khơi, ngoài khảo sát về địa hình đáy biển, 
khoảng cách đến bờ, cần thiết phải tiến hành khảo sát hệ sinh 
thái biển và xem xét sự chồng lấn với các quy hoạch khác. Vì vậy, 
nghiên cứu này được thực hiện tại đảo Cô Tô một trong những 
đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh để đánh giá hiện trạng sinh thái của 
đảo tới công trình khai thác năng lượng tái tạo của tỉnh.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đặc trưng khu vực nghiên cứu
Tỉnh Quảng Ninh có toạ độ địa lý khoảng 106°26' đến 108°31' 

kinh độ Đông và từ 20°40' đến 21°40' vĩ độ Bắc.Vùng biển và hải 
đảo của tỉnh Quảng Ninh là một vùng địa hình độc đáo, có bờ 
biển trải dài hơn 250 km, với nhiều đoạn dốc, chia cắt mạnh. 
Tổng diện tích các đảo ven bờ tỉnh Quảng Ninh là 619,913km², 
trong đó tập trung lớn tại 2 huyện đảo Cô Tô và Vân Đồn với 
tổng số đảo chính 33 đảo. Vùng biển Quảng Ninh có hệ sinh 
thái rất đa dạng và phong phú, tiêu biểu cho vùng biển nhiệt đới. 
Với tiềm năng điện gió ngoài khơi khoảng 13.000MW dọc theo 
đường bờ biển, việc tiến hành nghiên cứu, khảo sát địa hình, 
hệ sinh thái, sự chồng lấn không gian biển trong đánh giá tiềm 
năng năng lượng gió ngoài khơi tại tỉnh Quảng Ninh là rất cần 
thiết trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu này được thực hiện 
tại đảo Cô Tô (Quảng Ninh), là một đảo lớn nhất thuộc cụm đảo 
Cô Tô - Long Châu, bao gồm đảo Thanh Lân, đảo Cô Tô Lớn và 
đảo Chằn (Trần) (tỉnh Quảng Ninh), với diện tích tự nhiên gần 
46,2km2. Về mặt địa lý, đảo cách Cảng hàng không quốc tế Vân 
Đồn 35km, thành phố Cẩm Phả 50km và cách đất liền khoảng 
80km. Cùng với huyện đảo Bạch Long Vĩ, chuỗi đảo ven bờ tạo 
thành ba cụm chính kéo dài theo hướng Đông Bắc - Tây Nam 
như “cánh cung sơn văn” trên biển, là các lớp phên dậu che chắn 
cho đất liền. Cụm đảo Cô Tô - Long Châu giữ vị trí tiền tiêu và 
là cụm đảo có trữ lượng sinh thái biển phong phú.

2.2. Phương pháp thu mẫu sinh thái
2.2.1. Vị trí thu mẫu 
Tiến khảo sát và thu mẫu tại 10 mặt cắt, mỗi mặt cắt thu 5 vị 

trí đối với mẫu động vật nổi (Hình 1). Đối với mẫu động vật đáy 

Hình 1. Sơ đồ các điểm thu mẫu động vật nổi ở biển đảo Cô Tô
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và thực vật nổi thu mẫu tại 10 mặt cắt, mỗi mặt cắt thu 10 vị 
trí (Hình 2 và Hình 3).

2.2.2. Phương pháp thu mẫu động vật nổi
Thu mẫu động vật nổi bằng lưới vớt hình chóp nón, 

đường kính miệng lưới 25 cm, chiều dài lưới 90 cm. Vải lưới 
vớt động vật nổi có kích cỡ 65 (65 sợi/cm). Mẫu định lượng 
động vật nổi được tính bằng lượng nước lọc qua lưới và cố 
định trong lọ nhựa bằng Formol 5%. 

2.2.3. Phương pháp thu mẫu động vật đáy 
Mẫu động vật đáy được thu bằng gầu Petersen (15×17 

cm). Tại mỗi điểm thu mẫu thường tiến hành thu 3 gầu 
định lượng. Dùng rây có kích thước mắt lưới 0.5-1mm để 
lọc lấy mẫu vật. Tách bớt rác, đá, sỏi khỏi mẫu vật. Mẫu vật 
được ngâm giữ trong dung dịch formalin có nồng độ 10% 
hoặc cồn 70% (cồn metylic công nghiệp). Những loài có vỏ 
ngoài (như một số loài thân mềm và giáp xác) hoặc xương 
trong (như da gai, hải miên) nên được ngâm giữ trong cồn 
70%. Formalin được đưa vào lọ mẫu bằng cách đổ từ từ 
và phải đậy nắp an toàn. Mẫu được giữ trong dung dịch 
định hình, để qua đêm để mẫu được ngấm dung dịch định 
hình. Tiếp sau đó, rửa toàn bộ dung dịch định hình và lưu 
trữ mẫu trong cồn 70% cho đến khi mẫu được định loại và 
phân tích. 

Hình 2. Sơ đồ các điểm thu mẫu động vật đáy ở biển đảo Cô Tô

Hình 3. Sơ đồ các điểm thu mẫu Thực vật nổi ở biển đảo Cô Tô

2.2.4. Phương pháp thu mẫu thực vật nổi 
Tại mỗi điểm khảo sát tiến hành thu mẫu 

thực vật nổi định tính và định lượng:
- Mẫu định lượng: Được thu bằng cách lấy 1 

lít cách mặt nước 0,5m cho vào chai nhựa dung 
tích 1 lít, bảo quản trong bóng tối, mát.

- Mẫu định tính: Dùng lưới thu mẫu có mắt 
lưới từ 20-25µm kéo thẳng đừng từ dưới đáy lên 
trên mặt nhiều lần với vận tốc khoảng 0,5 m/s. 
Lưới được đưa xuống sát đáy rồi kéo lên ngay. 
Tại các vùng nước sâu, buộc quả nặng vào lưới 
để lưới chìm xuống đáy theo chiều thẳng đứng 
(mục đích để dòng chảy không ảnh hưởng đến 
quá trình thu mẫu). Sau khi hoàn thành việc thu 
mẫu, lưới được rửa nhiều lần bằng cách múc 
nước cho vào lưới để mẫu vật trôi tự do xuống 
hết phần ống đáy. Mở van xả ở ống đáy, cho 
hết mẫu vào lọ và bảo quản mẫu với dung dịch 
Lugol với nồng độ 4-10% thể tích mẫu (khoảng 
4-10ml lugol cho 1000ml nước mẫu), để ở khu 
vực tối, mát. 

2.3. Phương pháp phân tích mẫu sinh thái
2.3.1. Phương pháp phân tích mẫu động vật nổi
Động vật nổi được xác định, phân loại 

bằng kính lúp soi nổi Olympus SZ61 có ở độ 
phóng đại 30-40 lần theo hình thức phân nhóm 
phenotype và giải phẫu các phần phụ miệng và 
cơ thể copepods. Các bước chính được thực 
hiện như sau:

- Làm tiêu bản hiển vi, quan sát, mô tả phân 
loại học và vẽ hình mẫu vật bằng kính hiển vi 
quang học Olympus CH40 có ống vẽ (camera 
lucida) với các độ phóng đại khác nhau x 200, 
400, 1000 lần. Việc phân loại, xác định loài 
được dựa trên các tài liệu, hệ thống phân loại 
của các tác giả:  Segers, 2002 (Rotifera); Boxshall 
& Halsey, 2004 (Copepoda); Kotov et al., 2009 
(Cladocera) và Karanovic, 2012 (Ostracoda). 

- Phân tích định lượng:  
+ Số lượng cá thể động vật nổi được xác 

định trong buồng đếm Sedgewich-Rafter với độ 
phóng đại 10x, 40x. 

+ Số lượng cá thể động vật nổi trong mỗi 
mẫu được xác định bằng công thức dưới đây:

X (cá thể/m3) = (T* Vcđ*1.000)/Vmt. 
Trong đó: 	
- X: Số lượng động vật nổi (cá thể/m3).
- T: Số cá thể đếm được theo từng nhóm 

ngành.
- Vcđ: Thể tích mẫu cô đặc (mL).
- Vmt: Thể tích mẫu thu qua lưới lọc ban đầu 

(100L).
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2.3.2. Phương pháp phân tích mẫu động 
vật đáy

Trong phòng thí nghiệm, mẫu động 
vật đáy được lọc qua nước bằng rây có 
kích thước mắt lưới 0,5-1mm để loại bỏ 
hóa chất cố định. Mẫu được phân loại 
tới bậc loài (nếu có thể). Đối với các mẫu 
vật nhỏ như giun nhiều tơ, giáp xác chân 
khác (Amphipoda) và ốc nhỏ, việc định 
loại sẽ cần phải dung đến kính hiển vi 
soi nổi (Olympus SZ7) và kính hiển vi 
(Olympus BX43). 

Sử dụng các tài liệu để định loại mẫu 
vật như: Chace (1983, 1988), Carpenter và 
Niem (1998 a, b), Nguyễn Văn Chung và 
nnk (2000), Brandt (1974), Đỗ Văn Tứ và 
cộng sự (2019, 2021), Đỗ Công Thung và 
Lê Thị Thúy (2015).

Định lượng động vật đáy được thực 
hiện như sau: 

- Đếm tổng số số lượng cá thể động vật 
đáy trong mẫu thu định lượng; xác định số 
lượng cá thể của mỗi nhóm động vật đáy 
(giáp xác, thân mềm, giun nhiều tơ,...).

- Xác định mật độ cá thể (con/m2).
2.3.3. Phương pháp phân tích mẫu thực 

vật nổi 
Mẫu thu về cần để lắng từ 12-24 giờ, 

hút đáy sau lắng và đặt lên lam kính, đậy 
lamen để quan sát hình thái. Thực vật nổi 
được phân loại bằng cách sử dụng phương 
pháp so sánh hình thái dựa trên các tiêu 
chuẩn phân loại hình thái của Thực vật 
nổi quan sát được dưới kính hiển vi quang 
học OLYMPUS (độ phóng đại: 100 - 1000 
lần). Hệ thống phân loại của Thực vật nổi 
được sắp xếp theo đơn vị phân loại Guiry, 
M.D. & Guiry, G.M.2010 (http://www.
algaebase.org).

Phân tích mẫu định lượng thực vật nổi
- Mẫu vật sau khi được vận chuyển về 

phòng thí nghiệm, trước khi phân tích, 
được hút loại bỏ bớt nước (cô đặc mẫu).

- Khi phân tích, lắc đều lọ mẫu, dùng 
pipet lấy 1ml mẫu cho vào buồng đếm 
Sedgewick-Rafter thể đậy nắp và đếm dưới 
kính hiển vi quang học.

Công thức tính thực vật nổi: X(TB/L) = 
Số tế bào*Vcđ

Trong đó: 	
- X: Số lượng tế bào thực vật nổi (TB/L).
- Vcđ: Thể tích mẫu cô đặc (mL).

Hình 4. Số lượng loài ghi nhận được trong các ngành động vật nổi

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết quả xác định động vật nổi khu vực Cô Tô
Kết quả khảo sát động vật nổi tại khu vực nghiên cứu đã ghi 

nhận được 41 loài và nhóm loài động vật nổi thuộc 3 ngành: Ngành 
chân khớp có 31 loài (chiếm 75.6%), ngành Giun đốt Annelida và 
ngành Giun đốt Annelida (mỗi ngành đều ghi nhận được 2 loài, 
chiếm 4.9%), ngành Sống đuôi Tunicata có 1 loài (chiếm 2.4%) và 
các nhóm khác chiếm 12.2% (Hình 4).

3.2. Kết quả xác định động vật đáy biển khu vực Cô Tô
Kết quả xác định động vật đáy biển khu vực Cô Tô (Hình 5) 

cho thấy, trong 5 ngành đã ghi nhận thì ngành Thân mềm có số 

Hình 5. Số lượng loài ghi nhận được trong các ngành Động vật đáy 

Hình 6. Tỉ lệ % bắt gặp các bộ Động vật đáy trong khu vực khảo sát
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lượng loài nhiều nhất (10 loài), tiếp theo là ngành Chân khớp (5 
loài), ngành Da gai và Sâu đất (2 loài) và ngành có số lượng loài ít 
nhất là ngành Giun đốt (1 loài). 

Tính theo tỉ lệ % các bộ thì bộ Decapoda có số lượng loài chiếm 
tỉ lệ cao nhất (25%), tiếp theo là các bộ Bộ Amphilepidida, Myida, 
Cephalaspidea, Littorinimorpha, Trochida, Amphilepidida, Myida, 
Cephalaspidea, Littorinimorpha và Trochida (10%) và thấp nhất là 5 
bộ còn lại (mỗi bộ chiếm tỉ lệ là 5%) (Hình 6).

3.3. Kết quả xác định thực vật nổi khu vực Cô Tô
Tương tự, nghiên cứu đã ghi nhận được 81 loài/dạng loài 

thực vật phù du thuộc 5 ngành: Tảo hai roi (Dinophyta), Tảo silic 
(Bacilariophyta), Tảo vàng ánh (Chrysophyta), Tảo lục (Chlorophyta) 
và Vi khuẩn lam (Cyanobacteria). Trong đó ngành tảo Silic chiếm số 
lượng nhiều nhất (61 loài), tiếp theo là ngành Tảo hai roi (16 loài), 
ngành Tảo vàng ánh (2 loài) và mỗi ngành còn lại (1 loài) (Hình 7). 

3.4. Đánh giá tác động sinh thái đến công trình khai thác năng 
lượng tái tạo của một số loài nổi bật khu vực Đảo Cô Tô

3.4.1. Về động vật nổi 
Động vật nổi (zooplankton) là mắt xích quan trọng trong chuỗi 

thức ăn ở hệ sinh thái biển và khá nhạy cảm với môi trường. Các dự 
án điện gió ngoài khơi có thể ảnh hưởng đến phân bố, mật độ và 
cấu trúc quần xã động vật nổi thông qua các cơ chế: thay đổi thủy 
động lực, gia tăng độ đục, phát thải, tiếng ồn dưới nước, biến đổi 
ánh sáng và sự hình thành rạn nhân tạo. Theo kết quả khảo sát, loài 
có số lượng lớn nhất tại khu vực là Eucalanus subcrassus, một loài 
giáp xác phù du thuộc bộ Calanoida, sinh sống trong cột nước và 
đóng vai trò sinh vật tiêu thụ bậc một quan trọng trong hệ sinh thái 
biển (Bradford-Grieve, 1999). Trong các dự án điện gió ngoài khơi, 
loài này không bám dính trên bề mặt trụ hoặc đá chống xói nhưng 
chúng cũng gián tiếp gây ra tác động do sự xuất hiện và biến động 
mật độ của loài này đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi thủy động 
lực do trụ tuabin gây ra, bao gồm hiện tượng nhiễu loạn dòng chảy, 
tăng cường trộn thẳng đứng và biến đổi cấu trúc phân tầng của cột 
nước (Degraer, 2019). Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến 
sự phân bố không gian-thời gian của E. subcrassus thông qua tác 
động lên nguồn thức ăn (phytoplankton) và điều kiện thủy văn vi 
mô trong khu vực trang trại gió (Bradford-Grieve, 1999; Degraer, 

Hình 7. Tỉ lệ % số lượng loài của các ngành tảo tại khu vực dự án

2019). Vì vậy, E. subcrassus thường được 
xem là một chỉ thị sinh học hữu ích để 
đánh giá các tác động thủy động lực và 
sinh thái ở quy mô cột nước liên quan 
đến quá trình xây dựng và vận hành điện 
gió ngoài khơi (Degraer, 2019).

3.4.2. Về động vật đáy 
Động vật đáy bao gồm giun nhiều tơ 

(Polychaeta), thân mềm (nhuyễn thể), 
giáp xác đáy, hải sâm, hải miên, san hô 
mềm… Đây là nhóm sinh vật nhạy cảm 
với xáo trộn trầm tích, biến đổi chất 
lượng nền đáy và tiếng ồn rung động. Dự 
án điện gió tác động trong giai đoạn thi 
công, độ nhạy giảm dần trong giai đoạn 
vận hành. Theo kết quả khảo sát, ngành 
Thân mềm có số lượng loài nhiều nhất 
(10 loài). Động vật đáy thuộc ngành Thân 
mềm (Mollusca), bao gồm hai mảnh vỏ 
(Bivalvia) và chân bụng (Gastropoda), 
là nhóm sinh vật đáy quan trọng, phân 
bố rộng trên nền đáy biển và các cấu trúc 
nhân tạo ngoài khơi (Gosling, 2015). 
Trong các dự án điện gió ngoài khơi, các 
nhóm thân mềm đáy này đặc biệt nhạy 
cảm với những thay đổi thủy động lực do 
trụ tuabin gây ra, như gia tăng nhiễu loạn 
cục bộ, thay đổi chế độ dòng chảy đáy và 
tái phân bố trầm tích quanh chân móng 
và lớp đá chống xói (. Những biến đổi 
này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình 
lọc thức ăn, hô hấp và bám dính của thân 
mềm, đồng thời chi phối cấu trúc không 
gian và mật độ quần xã động vật đáy 
trong khu vực trang trại gió (Gosling, 
2015; Degraer, 2019). Vì thế, các nhóm 
thân mềm đáy thường được sử dụng như 
chỉ thị sinh học quan trọng để đánh giá 
tác động thủy động lực và sinh thái đáy 
biển liên quan đến quá trình xây dựng và 
vận hành các công trình điện gió ngoài 
khơi (Degraer, 2019).

3.4.3. Về thực vật nổi 
Thực vật nổi (phytoplankton) là 

nhóm sinh vật tự dưỡng quan trọng bậc 
nhất ở biển, chúng tham giá vào lưới 
thức ăn và góp phần điều tiết chu trình 
cacbon trong các hệ sinh thái thuỷ vực. 
Các dự án điện gió ngoài khơi có thể 
ảnh hưởng đến phân bố, mật độ và cấu 
trúc quần xã thực vật nổi thông qua biến 
đổi ánh sáng, độ đục, thủy động lực, 
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dinh dưỡng và chất thải thi công. Theo kết quả khảo 
sát, ngành tảo Silic chiếm số lượng nhiều nhất (61 
loài). Tảo silic (diatoms) là một trong những nhóm 
sinh vật phù du và sinh vật bám đáy quan trọng nhất 
trong môi trường biển, vừa tham gia vào giai đoạn 
đầu của quá trình bám sinh học trên bề mặt móng 
công trình, vừa chi phối các động lực sinh thái tại 
vùng chân trụ (Underwood, 2003). Với đặc điểm có 
vỏ silica cứng và cấu trúc bề mặt thích hợp cho bám 
dính, nhiều loài tảo silic có khả năng bám hiệu quả 
lên thép và bê tông, nhanh chóng hình thành các lớp 
“thảm” vi tảo liên tục trên bề mặt trụ và lớp đá chống 
xói, đóng vai trò là tầng tiên phong trong màng sinh 
học (biofilm) (Round, 1990; Underwood, 2003). Các 
thảm tảo silic này không chỉ ổn định lớp biofilm ban 
đầu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự bám dính 
thứ cấp của các nhóm sinh vật macrofouling như tảo 
sợi, hà, vẹm và các loài động vật bám lớn, từ đó làm 
gia tăng độ nhám bề mặt và ảnh hưởng đến đặc tính 
thủy động lực của kết cấu ngoài khơi (Underwood, 
2003; Schultz, 2007). Về phương diện sinh thái, với 
vai trò là nhóm quang hợp chủ lực trong hệ sinh thái 
biển ven bờ, tảo silic góp phần hình thành và duy trì 
các quần xã phiêu sinh, sinh vật bám và cá đáy trong 
các “rạn nhân tạo” do cụm tuabin gió ngoài khơi tạo 
ra, qua đó dẫn tới sự thay đổi rõ rệt về cấu trúc và 
chức năng của hệ sinh thái khu vực so với điều kiện 
nền ban đầu (Schultz, 2007; Degraer, 2019).

Năng lượng tái tạo được xem là giải pháp và là xu 
hướng tất yếu của ngành năng lượng hiện nay trên 
thế giới. Tuy nhiên, Quy hoạch phát triển điện gió các 
tỉnh mới chỉ xác định vùng quy hoạch tiềm năng và 
chủ yếu chỉ cho khu vực đất liền, nghiên cứu về tiềm 
năng năng lượng gió ngoài khơi ở nước ta đang rất hạn 
chế, đặc biệt chưa có một đánh giá hoàn chỉnh về tiềm 
năng năng lượng gió ngoài khơi cho khu vực biển tỉnh 
Quảng Ninh. Từ những phân tích này có thể thấy các 
nhóm động thực vật thủy sinh có thể gây hại hoặc tác 
động đến các công trình điện gió ngoài khơi đều được 
ghi nhận trong hệ sinh thái biển của đảo Cô Tô. Dữ 
liệu này cho thấy việc xây dựng và vận hành công trình 
khai thác điện gió trên biển của tỉnh Quảng Ninh cần 
xem xét cẩn thận các yếu tố môi trường và sinh thái 
trong các giai đoạn lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây 
dựng và vận hành.

4. KẾT LUẬN
Nghiên cứu này khảo sát, lấy mẫu và xác định 

được đặc trưng sinh vật trong hệ sinh thái đảo Cô 
Tô, tỉnh Quảng Ninh. Dữ liệu khảo sát thực địa 
đã ghi nhận các nhóm thực vật nổi, động vật nổi, 
động vật đáy tiêu biểu trong đó có một số nhóm 
như Tảo hai roi (Dinophyta), Ngành Tảo vàng 

ánh (ngành Chrysophyta/lớp Chrysophyceae), 
Ngành vi khuẩn lam (Cyanobacteria), Ngành 
Tảo silic (Bacillariophyta), Ngành tảo lục (ngành 
Chlorophyta), Ngành Chân khớp (Arthropoda). Các 
nhóm sinh vật tiêu biểu này đều có những tác động 
nhất định đến vùng chân móng và trên bề mặt kết 
cấu của các công trình điện gió ngoài khơi cả về mặt 
kỹ thuật lẫn phương diện sinh thái. Kết quả nghiên 
cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp 
đánh giá sinh thái vào quy hoạch điện gió ngoài khơi 
để đảm bảo tính khả thi về kỹ thuật, tính bền vững 
về môi trường và hiệu quả vận hành lâu dài. Nghiên 
cứu này góp phần vào việc phát triển các chiến lược 
điện gió ngoài khơi dựa trên thông tin môi trường và 
hỗ trợ quy hoạch năng lượng biển bền vững tại tỉnh 
Quảng Ninh và các vùng ven biển khác của Việt Nam.

Lời cảm ơn: Bài báo này được thực hiện trên cơ sở đề 
tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Quảng Ninh:“Đánh 
giá tiềm năng năng lượng từ gió ngoài khơi có tính đến 
địa hình, biến đổi khí hậu và nước biển dâng phục vụ 
phát triển công trình khai thác năng lượng tái tạo tỉnh 
Quảng Ninh”.
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NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM KHẢ NĂNG LẮNG ĐỌNG PHÙ SA Ở KHU VỰC 
RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Các hệ sinh thái RNM ven biển, nơi tiếp giáp giữa 

đất liền và đại dương [1], đóng vai trò quan trọng trong 
việc bảo vệ đường bờ trước các tác động tự nhiên nhờ 
khả năng hấp thụ năng lượng sóng và động lượng từ 
đại dương [2]. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và mực 
nước biển dâng đang làm gia tăng nguy cơ xói lở bờ 
biển [3]. Các giải pháp cơ sở hạ tầng xanh như: Đầm 
lầy ngập mặn và rạn san hô, đã được chứng minh là 
hiệu quả trong việc giảm năng lượng sóng, lắng đọng 
phù sa và bảo vệ bờ biển [4], [5], [6]. Các rạn san hô 

và RNM đóng vai trò như một cấu trúc nền sinh học 
có khả năng tạo lập môi trường lưu giữ các hạt trầm 
tích lơ lửng thông qua cơ chế giảm sóng và lắng đọng 
phù sa [7]. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của 
Việt Nam là khu vực dễ bị tổn thương do biến đổi khí 
hậu, mực nước biển dâng và những thay đổi về chế độ 
thủy văn trong khu vực. RNM không chỉ giúp tiêu tán 
năng lượng sóng mà còn thúc đẩy lắng đọng phù sa, 
giảm xói mòn [8], [9]. Hiệu quả của RNM phụ thuộc 
lớn vào mật độ, cấu trúc rừng và điều kiện thủy văn 
[10]. Thành phố Cần Thơ, sau sáp nhập bao gồm cả 

LÝ TRUNG NGUYÊN1*, DANH TÍNH1, LÊ THANH KHANG1

1Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

Abstract
The study was conducted to assess the role of mangrove forests (MF) in reducing wave energy and sediment 
deposition in coastal areas. Instruments for measuring waves and collecting deposited sediment samples were 
installed at two locations, 50 m apart, inside and outside the forest edge as controls. At the instrumented 
locations, the MF structure was surveyed within standard plots (SP) of 100 m² (10 × 10 m) and described using 
manual measurement methods, in which tree height was measured with a 15 m measuring rod, root height and 
trunk diameter were measured with a 1 m tape, repeated three times for each SP. In addition, mangrove trunk 
diameter was measured at 1.3 m above ground. Ground elevation was determined manually using the water 
tube leveling method. The study results showed clear differences in forest structure and sediment deposition 
between the inside and edge of the forest. At a distance of 50 m from the forest edge, tree and root density 
were high, and wave energy decreased by 19 - 39%. Measurements and analysis of sediment mass indicated 
that sediment deposition inside the forest was 36.07% higher than at the forest edge. Correlation results also 
showed that forest structure was well correlated with sediment deposition within the forest through its wave 
attenuation function.
Keywords: Coastal of Can Tho city, mangrove forest structure, sediment deposition, wave attenuation.
JEL Classifications: O13, O44, P18.

Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá vai trò của rừng ngập mặn (RNM) trong việc giảm năng lượng sóng 
và lắng đọng phù sa tại khu vực ven biển. Thí nghiệm đã lắp đặt thiết bị đo sóng và thu mẫu phù sa lắng đọng 
tại hai vị trí đặt cách nhau 50 m trong và ngoài bìa rừng để làm đối chứng. Tại các vị trí lắp thiết bị, cấu trúc 
RNM được khảo sát với diện tích mỗi ô tiêu chuẩn (OTC) 100 m2 (10 x 10 m) và được mô tả bằng phương pháp 
đo đạc thủ công, trong đó, chiều cao của cây đo bằng thước đo cao 15 m, chiều cao rễ và đường kính thân đo 
bằng thước dây 1 m, lặp lại 3 lần theo mỗi OTC. Ngoài ra, đường kính thân cây RNM được đo tại 1,3 m từ mặt 
đất. Cao trình mặt đất được xác định bằng phương pháp thủ công, theo nguyên tắc ống thông nhau. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy sự khác biệt rõ rệt về cấu trúc rừng và khả năng lắng đọng phù sa giữa khu vực trong và 
ngoài bìa rừng. Tại khoảng cách 50 m tính từ bìa rừng, mật độ cây và rễ cao, năng lượng sóng giảm 19 - 39%. 
Kết quả đo đạc và phân tích khối lượng phù sa cho thấy khả năng lắng đọng phù sa cao hơn ở trong rừng so với 
vị trí bìa rừng là 36,07%. Kết quả tương quan cũng cho thấy, cấu trúc rừng có mối tương quan tốt với khả năng 
lắng động phù sa trong rừng thông qua chắc năng giảm sóng.
Từ khóa: Cấu trúc RNM, giảm sóng, lắng đọng phù sa, ven biển thành phố Cần Thơ. 
Ngày nhận bài: 7/11/2025; Ngày sửa chữa: 5/12/2025; Ngày duyệt đăng: 22/12/2025.	

Field study on sediment deposition potential in coastal
mangroves of Can Tho city
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đường bờ biển tỉnh Sóc Trăng cũ, nơi được đánh 
giá là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trước 
tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng 
[11]. Do đó, nghiên cứu tập trung vào đánh giá 
vai trò của cấu trúc RNM ven biển đến tiêu tán 
năng lượng sóng và lắng đọng phù sa tại RNM 
ven biển thành phố Cần Thơ, nhằm làm cơ sở để 
đề xuất giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững 
vùng ven biển.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Khu vực nghiên cứu
Các bãi bồi rộng lớn dọc theo bờ biển ĐBSCL 

được tạo ra bởi một lượng lớn trầm tích được vận 
chuyển bởi sông Mekong [12]. RNM được chọn 
cho nghiên cứu này nằm ở tỉnh Sóc Trăng cũ (nay 
là thành phố Cần Thơ) (Hình 1). Diện tích RNM 
từ năm 2016 đến 2022 tại khu vực vực ven biển 
tỉnh Sóc Trăng cũ có xu hướng tăng [13], với diện 
tích rừng bần chua (Sonneratia caseolaris) lớn 
nhất cả nước, phân bố chủ yếu tại khu vực ven 
biển huyện Trần Đề [8]. 

 2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Đo đạc cấu trúc RNM
Cấu trúc RNM được đo đạc tại 2 OTC, thiết bị 

thu mẫu phù sa lắng đọng nằm ở trung tâm ô. Mỗi 
OTC có diện tích 100 m2 (rộng 10 m và dài 10 m). 
Ngoài ra, mật độ rễ còn được đo bằng cách đếm 
tổng số rễ và chiều cao rễ trong ô phụ với diện tích 
1 m2 (1x1 m), lặp lại 3 lần trong mỗi OTC. Mật 
độ cây RNM được xác định bằng cách đếm số cây 
riêng lẻ của từng OTC (Hình 2). 

 Cấu trúc RNM được mô tả thông qua các 
thông số như sau: Mật độ cây rừng, chiều cao cây, 
đường kính thân. Mỗi đặc tính được xác định 
bằng cách sử dụng một số công cụ, ví dụ như đo 
đường kính ngang ngực sử dụng thước dây 1 m 
(Hình 3). Ngoài ra, đường kính thân và gốc cây 
được đo ở từng cây ngập mặn với độ cao tương 
ứng là 1,3 m và 0 m [14].

2.2.2. Thu mẫu phù sa lắng đọng
Để thu mẫu phù sa lắng đọng trong nước, 

nghiên cứu sử dụng các ống nhựa PVC được thiết 
kế lắp đặt theo hình tròn 360o  (Hình 4). Việc bố trí 
các ống thu mẫu phù sa theo phương 360° nhằm 
mục tiêu nhận dạng xu hướng vận chuyển phù sa 
chủ đạo tại khu vực nghiên cứu, phục vụ cho việc 
so sánh tương đối khả năng lắng đọng giữa các 
vị trí trong và ngoài RNM. Các ống nhựa để thu 
mẫu phù sa lắng đọng được lắp đặt theo các hướng 
khác nhau để đánh giá hướng vận chuyển phù sa. 
Với đường kính ống thu mẫu là 9 cm và chiều cao 
ống là 30 cm.

Hình 1. (a) Vị trí đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, 
nằm ở phía Nam Việt Nam và bờ biển thành phố Cần Thơ. 
(b) Tuyến nghiên cứu (đường màu vàng) ở RNM ở vùng ven 
biển thành phố Cần Thơ. Các ngôi sao màu đỏ biểu thị vị 
trí triển khai lắp đặt thiết bị đo sóng và thu mẫu lắng đọng 
phù sa 

Hình 2. (a) Ô tiêu chuẩn để đo đạc cấu trúc RNM với diện 
tích là 100 m2; (b) Ô tiêu chuẩn để xác định mật độ rễ cây 
có diện tích là 1m2

Hình 3. Phương pháp đo đường kính ngang ngực (D1.3) của 
cá thể cây được khảo sát bằng thước dây tại độ cao 1,3 m 
so với mặt đất
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các khay đựng mẫu phù sa lắng đọng thu được khối lượng 
(m2). Cuối cùng, thu được khối lượng phù sa lắng đọng 
sau khi đã sấy khô (m1 - m2).

Toàn bộ quy trình xử lý được thực hiện trong phòng 
thí nghiệm thuộc Bộ môn Tài nguyên đất đai, khoa Môi 
trường và Tài nguyên thiên nhiên, tuân thủ nghiêm ngặt 
các yêu cầu về thao tác và kiểm soát sai số, đảm bảo sự 
nhất quán và độ tin cậy về kết quả của khối lượng mẫu 
sau khi đã xử lý. 

2.2.5. Đánh giá mối liên hệ giữa năng lượng sóng và sự 
lắng đọng phù sa

Để liên hệ sự phân bố kích thước hạt trầm tích lơ lửng 
với ứng suất cắt phía trên và bên trong tán cây được xác 
định kích thước hạt tương đương có thể bị lơ lửng bởi 
một vận tốc cắt nhất định dựa trên vận tốc rơi hạt đi 
xuống (   ):

			     		  (2)
Trong đó  αv đại diện cho các giai đoạn huyền phù 

khác nhau và dao động từ các đợt bùng nổ trầm tích ở 
trạng thái huyền  phù khi α ≤1 đến huyền phù phát triển 
hoàn chỉnh khi α >> 1 [18]. Lưu ý rằng tỷ lệ này có liên 
quan đến nghịch đảo của số Rouse. Đặt 1 dựa trên các lập 
luận sau: (1) Để một kích thước hạt cụ thể được treo trên 
bệ, nó phải chịu một ứng suất cắt đủ để có thể di chuyển 
nó ra khỏi bệ. (2) Đối với phạm vi kích thước hạt trầm 
tích được đo trong huyền phù trong thí nghiệm này, một 
khi các hạt này được huy động, về mặt lý thuyết, chúng 
sẽ trực tiếp chuyển sang trạng thái huyền phù. Công thức 
tính (3) [19]:

						      (3)

Vùng biển thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng 
của chế độ bán nhật triều điển hình thuộc biển 
Đông, với hai chu kỳ triều đầy đủ (bao gồm 2 lần 
nước lên và 2 lần nước xuống) trong 24 giờ. Để 
đảm bảo thu thập đại diện tổng lượng phù sa lắng 
đọng, thiết bị thu mẫu sẽ được lắp đặt cố định tại vị 
trí nghiên cứu trong 24 giờ liên tục, thu thập tổng 
lượng phù sa lắng đọng (gram/ngày). Thiết bị được 
được lắp đặt cố định tại hai điểm bìa rừng và cách 
bìa rừng 50 m khi thủy triều xuống, chịu được lực 
của sóng biển khi thủy triều lên, với khả năng chịu 
được các điều kiện môi trường như dòng chảy, sóng 
và thủy triều. Số mẫu phù sa lắng đọng thu thập tại 
vùng RNM huyện Trần Đề, Sóc Trăng cũ là 2 mẫu: 
Mẫu tại vị trí bìa rừng, mẫu tại vị trí cách bìa rừng 
50 m. Các mẫu trầm tích được  xác định khối lượng 
phù sa lắng đọng (gram).

2.2.3. Đo đạc và phân tích năng lượng sóng biển
Nghiên cứu [15] thể hiện chi tiết cách tính toán 

sóng biển tại khu vực Sóc Trăng, đã lắp đặt các thiết 
bị áp suất trong hệ thống giám sát thời gian thực để 
đo các đặc tính sóng tại cùng vị trí với các thiết bị 
thu mẫu phù sa. Chiều cao sóng có ý nghĩa được 
tính toán từ dữ liệu áp suất. Định nghĩa về chiều 
cao sóng có ý nghĩa, Hs , được xác định theo công 
thức  (1) [16]: 

 					     (1)                            
Trong đó m0 là phương sai của cao độ mặt nước, 

η và Sη(f) mật độ phổ của độ dịch chuyển bề mặt 
theo hàm số tần số f. Chiều cao sóng có ý nghĩa 
được xác định bằng cách tích phân phổ bề mặt thu 
được từ phổ áp suất dựa trên lý thuyết sóng tuyến 
tính. Cách tính toán cụ thể chiều cao sóng được áp 
dụng theo phương pháp của nghiên cứu do Ly và 
cs (2022) [17].

2.2.4. Xử lý mẫu phù sa lắng đọng
Theo sơ đồ các bước xử lý phù sa lắng đọng 

(Hình 5), các mẫu phù sa được thu thập ngoài hiện 
trường sẽ được đưa vào từng khay nhôm sấy khô 
ở nhiệt độ 105°C trong 24 giờ đến khi khối lượng 
phù sa không đổi, thu được khối lượng (m1). Cân 

Hình 4. Thiết bị thu mẫu phù sa lắng đọng và phân tích mẫu 
trong phòng thí nghiệm

Hình 5. Sơ đồ các bước xử lý mẫu phù sa lắng đọng
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Trong đó:
v độ nhớt động học của nước (9.35 x 10-7m2s2)
D là kích thước hạt quan tâm
là kích thước hạt không thứ nguyên   
g là hằng số gia tốc trọng trường
s là tỷ lệ mật độ hạt trầm tích cacbonat (= 2600 kg. m-3) 

được ước tính bằng sự dịch chuyển trọng lực [20] đến mật độ 
nước (     = 1026 kg.m-3) từ các mẫu trầm tích thu được tại 
khu vực. 

Tuy nhiên, trong nghiên cứu, các công thức trên được ứng 
dụng để giải thích cho mối liên hệ giữa khả năng giảm sóng, 
do việc đo đạc kích thước phù sa không được đo đạc và phân 
tích vì thiếu thiết bị, nên nghiên cứu giả sử rằng kích thước hạt 
phù sa là tương tự và không ảnh hưởng nhiều tổng số lượng 
phù sa lắng động.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm cấu trúc RNM 
Các đặc điểm cấu trúc của RNM được trình bày trong Bảng 

1. Đường kính thân và chiều cao cây tại vị trí bìa rừng có xu 
hướng lớn hơn rõ rệt so với vị trí cách bìa rừng 50 m. Cụ thể, 
đường kính thân cây trung bình tại bìa rừng là (25,57 cm), 
trong khi tại vị trí cách bìa rừng 50 m chỉ đạt (8,5 cm). Tuy 
nhiên, độ lệch chuẩn tại vị trí cách bìa rừng 50 m tương đối lớn 
(13,29 cm), phản ánh sự biến động đáng kể trong kích thước 
thân cây tại khu vực này. 

Khả năng sinh trưởng tự nhiên mạnh tại vị trí cách bìa rừng 50 
m, nơi các cây non dễ dàng bám rễ và phát triển. Sự hiện diện đồng 
thời của nhiều cây con và cây trưởng thành trong quần thể làm gia 
tăng mức độ biến thiên về đường kính thân giữa các cá thể.

3.2. Đánh giá khả năng giảm sóng của RNM ven biển 
Kết quả đo đạc cho thấy, năng lượng sóng tại vị trí cách bìa 

rừng 50 m luôn thấp hơn so vị trí bìa rừng, với mức suy giảm 
dao động từ 19% - 39%. Hệ số góc trong các mô hình tuyến 
tính giữa bìa rừng và vị trí cách bìa rừng 50 m đều nhỏ hơn 
1 chứng tỏ sóng đã bị tiêu giảm rõ rệt khi truyền qua khu vực 
RNM (Bảng 2). 

STT
Các thông số của

 RNM

Vị trí M1
 (cm)

Mean (std.)

Vị trí M2 
(cm)

Mean (std.)
1 Đường kính thân cây 25,57 (6,75) 8,5 (13,29)
2 Chiều cao cây 7,50 (1,73) 4,7 (5,049)
3 Đường kính gốc cây 43,18 (8,24) 13,19 (17,25)
4 Chiều cao rễ 50,48 (9,74) 31,46 (19,95)
5 Đường kính rễ 4,96(1,78) 3,49 (1,72)
6 Mật độ cây (/OTC) 3 9
7 Mật độ rễ (/m2 ) 41 52

Bảng 1. Đặc điểm thảm thực vật của cây Bần chua 
(Sonneratia caseolaris sp.)

(Ghi chú: M1- Vị trí bìa rừng, M2 - Vị trí cách bìa rừng 50 m)

Độ sâu của nước Vị trí đo 

Nông

M1 so với M2
Hệ số góc 0,6178
Hệ số chặn 0,0022
R2​ 0,9877

Trung bình

M1 so với M2
Hệ số góc 0,7940
Hệ số chặn 0,0146
R2​ 0,9946

Sâu

M1 so với M2
Hệ số góc 0,8176
Hệ số chặn 0,0283
R2​ 0,9773

Khả năng cản sóng của RNM tại vị trí cách 
bìa rừng 50 m có hiệu quả, nơi có cấu trúc 
rừng phát triển hơn so với khu vực bìa rừng. 
Từ kết quả cho thấy vai trò rõ rệt của RNM 
trong việc làm giảm động năng sóng, tạo điều 
kiện thuận lợi cho quá trình lắng đọng phù sa 
và ổn định bờ biển.

3.3. Đánh giá khả năng lắng đọng phù sa 
của RNM ven biển 

Khối lượng phù sa lắng đọng tại mỗi khu 
vực biểu thị cho khả năng giảm nhiễu động từ 
môi trường nước lên hạt trầm tích, đảm bảo 
quá trình lắng được lắng đọng diễn ra hiệu 
quả. Lượng trầm tích lắng đọng thu được 
nhiều nhất chủ yếu ở hướng Tây Bắc tại vị trí 
bìa rừng và hướng Đông Nam tại vị trí cách 
bìa rừng 50 m.  Khối lượng phù sa lắng đọng 
tại vị trí bìa rừng dao động từ 28,30 đến 30,10 
(gram), giá trị cao nhất ở hướng Tây Bắc là 
30,10 (gram), thấp nhất ở hướng Tây (28,30 
gram) và giá trị trung bình toàn khu vực đạt 
29,05 (gram). Ở vị trí trong rừng cách bìa rừng 
50 m có khối lượng phù sa dao động từ 37,46 
(gram) đến 41,64 (gram), giá trị trung bình 
của khối lượng phù sa là 39,534 (gram). Độ 
chênh lệch khối lượng phù sa lắng đọng tại vị 
trí bìa rừng so với vị trí cách bìa rừng 50 m 
dao động từ +7,36 (gram) đến + 12,64 (gram) 
(Hình 6). Nhờ có lợi thế về mật độ rễ và cây 
tạo điều kiện cho nơi đây giữ vai trò như một 
bẫy trầm tích cho quá trình bồi tụ phù sa.                              

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên 
cứu của [21] về hướng vận chuyển trầm tích 

Bảng 2. Số liệu đo của sóng truyền qua RNM

(Ghi chú: M1- Vị trí bìa rừng, M2 - Vị trí cách bìa 
rừng 50 m)
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vùng ven biển Sóc Trăng cũ (nay là thành phố Cần Thơ). Nghiên 
cứu chỉ ra rằng trầm tích thuộc vùng biển Trần Đề và Vĩnh Châu, 
tỉnh Sóc Trăng có xu hướng di chuyển dọc bờ biển đi về phía Nam. 
Dựa trên các vector, hướng Tây Bắc và Đông Nam là hai hướng 
chính chi phối quá trình vận chuyển trầm tích trong khu vực. 

3.4. Đánh giá mối liên hệ giữa cấu trúc rừng khả năng giảm 
sóng và lắng đọng phù sa

RNM đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết dòng chảy và 
thúc đẩy lắng đọng phù sa. Kết quả tương quan cho thấy, khi hệ 
số giảm sóng tăng thì sự chênh lệch về khả năng lắng đọng phù sa 
giữa 2 vị trí trong RNM cũng tăng (Hình 7). Điều này có thể được 
giải thích như sau: Tại điểm bìa rừng với mật độ cây thưa, khả năng 
giảm sóng kém dẫn đến năng lượng sóng cao, vận tốc ma sát (u*) 
cao, khiến tỷ số α > 1, duy trì trạng thái huyền phù bùng nổ và hạn 
chế lắng đọng. Ngược lại, tại điểm cách bìa rừng 50 m mật độ rừng 
cao làm giảm 19 - 39% năng lượng sóng, u* giảm đáng kể, đưa tỷ 
số α ≤ 1 tạo điều kiện cho huyền phù ổn định và thúc đẩy quá trình 

Hình 6. Khối lượng phù sa lắng đọng tại vị trí bìa rừng (màu xanh dương) và vị trí cách bìa rừng 50 m (màu cam)

Hình 7. Biểu đồ tương quan về hệ số giảm sóng và lượng phù 
sa lắng đọng

lắng đọng phù sa. Nhìn chung, cấu trúc 
RNM có khả năng làm giảm năng lượng 
sóng biển khi đi qua khoảng cách 50 m 
cây rừng. Việc suy giảm năng lượng sóng 
này giúp phù sa có khả năng lắng đọng 
nhiều hơn.

Qua đó cho thấy, tại những vị trí có 
cây RNM phát triển, với mật độ càng cao 
thì khả năng làm giảm sóng biển càng 
tốt. Việc suy giảm năng lượng sóng biển 
tạo điều kiện cho phù sa được lắng đọng 
nhanh và nhiều hơn, góp phần bảo vệ 
bờ biển. Tuy nhiên, cũng cần có những 
nghiên cứu chuyên sâu hơn để đánh giá 
tác động của dòng chảy ven biển đến 
khả năng tích tụ hoặc mang đi phù sa 
ven biển. Đặc biệt trong điều kiện hiện 
nay, RNM được xem là một trong những 
giải pháp xanh và mang tính bền vững 
(nature based solution) để bảo vệ đường 
bờ biển trước tác động của biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng.

4. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã khẳng định vai trò 

quan trọng của RNM trong việc giảm 
năng lượng sóng và thúc đẩy quá trình 
lắng đọng phù sa tại khu vực ven biển 
thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy tại 
vị trí cách bìa rừng 50 m, nơi có mật độ 
cây và rễ cao hơn, năng lượng sóng giảm 
từ 19% - 39%, đồng thời khả năng lắng 
đọng phù sa tăng 36,07% so với vị trí bìa 
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rừng. Ngoài ra, có mối liên hệ thuận giữa khả năng 
giảm sóng của RNM và khả năng làm lắng đọng phù sa 
trong RNM. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng 
của RNM trong việc giảm xói mòn bờ biển, bảo vệ hệ 
sinh thái ven biển. Do đó, việc bảo tồn và phát triển 
RNM cần được ưu tiên trong các chiến lược quản lý và 
phát triển bền vững vùng ven biển ĐBSCL, nhằm ứng 
phó với các thách thức từ biến đổi khí hậu.
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Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý bằng các 
nhà máy xử lý nước thải (XLNT) tập trung 
ở Việt Nam hiện mới khoảng 18%, trong 

khi phần lớn nước thải sinh hoạt vẫn được xử lý sơ bộ 
bằng bể tự hoại hoặc xả trực tiếp ra môi trường. Hệ 
thống thoát nước - xử lý tập trung đòi hỏi chi phí đầu 
tư, vận hành cao, khó mở rộng nhanh trong bối cảnh 
đô thị hóa mạnh và nguồn lực tài chính hạn chế. Trong 
bối cảnh đó, các công trình, thiết bị XLNT tại chỗ trở 
thành một cấu phần quan trọng của hạ tầng vệ sinh - 
môi trường, song lại thiếu khung quy chuẩn kỹ thuật 
riêng để quản lý thống nhất. 

Bài báo phân tích quá trình xây dựng Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia (QCVN) về công trình, thiết bị XLNT 
tại chỗ (QCVN 98:2025/BNNMT), trên cơ sở phân 
tích hệ thống văn bản pháp quy liên quan, các kết quả 
điều tra, khảo sát về bể tự hoại và công trình xử lý 
tại chỗ ở Việt Nam, cũng như kinh nghiệm quốc tế. 
QCVN 98:2025/BNNMT đã bước đầu tạo khung pháp 
lý tương đối đồng bộ cho công trình, thiết bị XLNT tại 
chỗ, bảo đảm kiểm soát được tải lượng ô nhiễm ở mức 
phù hợp với điều kiện kinh tế - kỹ thuật của Việt Nam, 
đồng thời tiệm cận hướng tiếp cận hiệu suất xử lý và an 
toàn vệ sinh của các nước phát triển.

1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Bối cảnh thoát nước và XLNT sinh hoạt ở Việt Nam
Trong giai đoạn 2008-2024, Việt Nam đã xây dựng 

và ban hành 48 QCVN về môi trường, trong đó 15 quy 
chuẩn về nước thải (nước thải công nghiệp và một số 
ngành đặc thù), 07 quy chuẩn về khí thải công nghiệp, 
05 quy chuẩn về phế liệu nhập khẩu và 09 quy chuẩn 
về xử lý chất thải khác. Hệ thống QCVN về chất thải 
tương đối đầy đủ đối với nguồn thải tập trung, nhưng 
vẫn còn thiếu quy chuẩn riêng cho công trình, thiết bị 
XLNT tại chỗ - vốn đang đảm nhận xử lý một phần lớn 
nước thải sinh hoạt ở cả đô thị và nông thôn. Tính đến 
năm 2024, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý tại các nhà 
máy XLNT tập trung đạt khoảng 18%, trong khi phần 
nước thải còn lại chỉ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 
hoặc xả trực tiếp vào nguồn tiếp nhận. Hệ thống cống 
tập trung còn thiếu và xuống cấp, tỉ lệ đấu nối thấp nên 

tình trạng rò rỉ gây ô nhiễm đất và nước ngầm diễn ra 
phổ biến. Trong điều kiện kinh phí đầu tư và chi phí 
vận hành hệ thống tập trung rất lớn, việc phát triển và 
quản lý hiệu quả các giải pháp XLNT phân tán/tại chỗ 
được xem như hướng đi chiến lược để tăng nhanh tỷ 
lệ nước thải được xử lý, giảm tải cho ngân sách, huy 
động xã hội hóa và rút ngắn khoảng cách giữa đô thị 
và nông thôn.

1.2. Thực trạng công trình, thiết bị XLNT tại chỗ
Tại Việt Nam, bể tự hoại là công trình xử lý sơ bộ 

nước thải tại chỗ phổ biến nhất, xuất hiện từ cuối thế 
kỷ XIX và đến nay vẫn được dùng rộng rãi cho hộ gia 
đình, cơ sở dịch vụ và văn phòng. Cấu hình phổ biến là 
bể xây bằng gạch hoặc bê tông cốt thép có hai hoặc ba 
ngăn (ngăn chứa, ngăn lắng, đôi khi có ngăn lọc), vận 
hành theo nguyên lý lắng và lên men kỵ khí cặn lắng.

Khảo sát của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại 
một số đô thị phía Bắc cho thấy, chất lượng nước sau 
bể tự hoại có nồng độ BOD₅ và TSS còn rất cao. Ví dụ, 
tại Vĩnh Yên, Thái Nguyên, Hải Dương và Hà Nội (tên 
gọi hành chính cũ, trước 01/7/2025), nồng độ BOD₅ 
sau bể tự hoại thường trong khoảng 50 - 330 mg/L, 
TSS 20 - 800 mg/L, tổng Coliform lên đến 10⁴-10⁶ 
MPN/100 mL. Chu kỳ hút bùn thực tế thường 4 -10 
năm, dài hơn nhiều so với khuyến cáo 1 - 2 năm, dẫn 
đến hiệu suất xử lý thấp, thậm chí TSS ở đầu ra có thể 
cao hơn đầu vào do bùn và váng cặn bị cuốn trôi. Các 
nghiên cứu tại Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, 
cũng như tại các thành phố loại II, III (Bắc Ninh, Hòa 
Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Bà Rịa) (tên gọi hành chính 
cũ, trước 01/7/2025) cho thấy: Khoảng 94% hộ gia 
đình ở các thành phố lớn có bể tự hoại, dung tích phổ 
biến 1,6–2,6 m³/bể cho khoảng 4 - 5 người/hộ; chu kỳ 
hút bùn trung bình 4,4 - 6,2 năm ở đô thị lớn, lên đến 
gần 10 năm ở một số đô thị nhỏ; bể tự hoại thường chỉ 
xử lý nước đen, nước xám (tắm, giặt, rửa) chủ yếu xả 
trực tiếp vào cống hoặc môi trường, mặc dù nước xám 
có thể chiếm tới 50% tải lượng SS, COD, P trong nước 
thải sinh hoạt.

Song song với bể tự hoại truyền thống, thị trường 
đã xuất hiện nhiều dạng công trình/thiết bị XLNT tại 

NGUYỄN VIỆT ANH
Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
DƯƠNG THỊ THANH XUYẾN, NGUYỄN THỊ HỒNG LIỄU, NGUYỄN XUÂN QUANG
Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo 
QCVN 98:2025/BNNMT
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chỗ như: Bể tự hoại cải tiến với hiệu suất loại bỏ các chất hữu cơ 
tính theo BOD₅ có thể đạt 65 - 75% và TSS 70 - 90%; các trạm 
XLNT bằng mô-đun hợp khối (composite, nhựa, bê tông đúc sẵn) 
cho khách sạn, bệnh viện, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị mới; một số 
bể mô-đun nhập khẩu (Johkasou của Nhật Bản, bể xử lý chế tạo 
sẵn của Đức, Hà Lan, Thái Lan, Singapore…).

Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống này đang hoạt động mà chưa 
có một QCVN riêng cho chính “công trình/thiết bị”, chỉ có QCVN 
đầu ra nước thải chung (QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân 
cư tập trung; QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải công nghiệp); các quy định trong các QCVN này 
chặt chẽ nên quá trình xử lý trong công trình quy mô nhỏ khó vận 
hành để đạt được yêu cầu. Điều này vừa gây khó khăn cho khách 
hàng trong lựa chọn giải pháp và sản phẩm phù hợp, vừa khó khăn 
cho cơ quan nhà nước trong quản lý.

1.3. Khoảng trống pháp lý và nhu cầu xây dựng quy chuẩn
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ 

về thoát nước và XLNT đã nhấn mạnh vai trò của các công trình 
XLNT tại chỗ (phi tập trung). Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đã ghi nhận rõ yêu 
cầu về công trình, thiết bị XLNT tại chỗ đối với các nhóm nguồn 
thải như hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô hộ gia 
đình, làng nghề, khu du lịch, cơ sở lưu trú, khu vui chơi giải trí, 
chợ, bến xe, bến tàu, bến cảng, khu vực công cộng… Các Điều 
53, 56, 59, 60, 66 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã yêu 
cầu chủ nguồn thải có phát sinh nước thải sinh hoạt phải có công 
trình, thiết bị xử lý tại chỗ đáp ứng quy chuẩn môi trường. Khoản 
5 Điều 53 và khoản 6 Điều 86 giao Bộ quản lý môi trường hướng 
dẫn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp đối với công trình, thiết bị xử lý 

tại chỗ; khoản 2 Điều 97 và điểm a khoản 
2 Điều 102 giao nhiệm vụ xây dựng nhóm 
QCVN về công trình, thiết bị XLNT tại 
chỗ. Bên cạnh đó, sự thiếu vắng quy chuẩn 
riêng dẫn đến thực tế các công trình, thiết 
bị công suất nhỏ vẫn phải áp dụng công 
nghệ sinh học thiếu khí - hiếu khí, thậm 
chí kỵ khí - thiếu khí - hiếu khí như các 
trường hợp có lưu lượng nước thải vừa 
và lớn, kèm theo các thiết bị sục khí, bơm 
nước thải và bùn, tủ điện điều khiển… gây 
phức tạp và tốn kém.

Xuất phát từ thực trạng tỷ lệ bao phủ 
dịch vụ XLNT tập trung thấp; vai trò ngày 
càng lớn của các hệ thống xử lý phân tán; 
yêu cầu pháp lý cụ thể trong Luật Bảo vệ 
môi trường, việc xây dựng QCVN 98:2025/
BNNMT là cần thiết để: (i) Chuẩn hóa yêu 
cầu kỹ thuật tối thiểu đối với công trình, 
thiết bị XLNT tại chỗ; (ii) Bảo đảm thống 
nhất với hệ thống quy chuẩn nước thải 
hiện hành; (iii) Tạo khung pháp lý cho thị 
trường thiết bị, dịch vụ XLNT tại chỗ phát 
triển theo hướng chuẩn hóa, minh bạch, 
đáp ứng quy định của Nhà nước.

2. KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ NỘI 
DUNG CHÍNH CỦA QCVN 98:2025/
BNNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
QUỐC GIA VỀ CÔNG TRÌNH, THIẾT 
BỊ XLNT TẠI CHỖ

2.1. Quá trình xây dựng quy chuẩn 
Đáp ứng nhu cầu cần thiết về việc ban 

hành QCVN về công trình, thiết bị XLNT 
tại chỗ, Cục Môi trường đã chủ trì, phối 
hợp với các chuyên gia, nhà khoa học để 
xây dựng và trình lãnh đạo Bộ ban hành 
QCVN 98:2025/BNNMT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về công trình, thiết 
bị XLNT tại chỗ (ban hành kèm theo 
Thông tư số 53/2025/TT-BNNMT ngày 
27/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường). Trong quá trình xây dựng 
dự thảo QCVN, Cục Môi trường đã tổ 
chức tham vấn trực tiếp các chuyên gia 
có chuyên môn, tổ chức các cuộc họp Tổ 
soạn thảo; gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn 
vị cũng như đăng tải trên Cổng thông tin 
điện tử của Chính phủ và Bộ để xin ý kiến 
rộng rãi trên toàn quốc. Dự thảo QCVN 
cũng đã được thẩm tra tại Bộ Khoa học 
và Công nghệ theo quy định. Quá trình 
xây dựng và thẩm định dự thảo QCVN về 

Hình 1.Cấu hình phổ biến bể tự hoại là xây bằng gạch hoặc bê tông 
cốt thép có hai hoặc ba ngăn (ngăn chứa, ngăn lắng, đôi khi có ngăn 
lọc), vận hành theo nguyên lý lắng và lên men kỵ khí cặn lắng
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị Giá trị giới hạn
1 BOD₅ (20°C) mg/L ≤ 130
2 COD mg/L ≤ 200
3 TSS mg/L ≤ 120

Chú thích: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn áp dụng COD 
hoặc BOD5

Bảng 1. Giá trị giới hạn cho phép của các thông số 
ô nhiễm trong nước thải sau xử lý tại công trình, 
thiết bị XLNT tại chỗ có công suất thiết kế nhỏ hơn 
02 m3/ngày (24 giờ)

TT Thông số ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn
1 pH - 5-9

2 Nhu cầu oxy sinh hoá 
(BOD5 ở 200C) mg/l ≤ 60

3 Nhu cầu oxy hóa học 
(COD) mg/l ≤ 100

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l ≤ 70
5 Tổng Ni-tơ (T-N) mg/l ≤ 40
6 Tổng Phốt-pho (T-P) mg/l ≤ 8
7 Dầu mỡ động, thực vật mg/l ≤ 20
8 Tổng Coliform MPN hoặc CFU/100 ml ≤ 5.000 

Chú thích: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn áp dụng COD hoặc BOD5

Bảng 2. Giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước 
thải sau xử lý tại công trình, thiết bị XLNT tại chỗ có công suất thiết kế từ 
02 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 20 m3/ngày (24 giờ) 

công trình, thiết bị XLNT tại chỗ đã được Cục Môi 
trường thực hiện đúng, đầy đủ theo trình tự, thủ tục 
quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp 
với quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và tương 
thích với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2.2. Nội dung chính của quy chuẩn 
QCVN 98:2025/BNNMT tuân thủ khung 6 phần 

theo Thông tư 26/2019/TT-BKHCN. Trong đó, phần 
quy định kỹ thuật là trọng tâm, bao gồm: (i) Yêu cầu 
kỹ thuật đối với công trình/thiết bị; (ii) Giá trị giới 
hạn thông số ô nhiễm theo dải công suất; (iii) Yêu cầu 
vận hành - bảo trì; phần phương pháp thử, dẫn chiếu 
tới các TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và QCVN 14:2025/
BTNMT, QCVN 40:2025/BTNMT.

+ Yêu cầu kỹ thuật đối với công trình và thiết bị
Quy chuẩn yêu cầu công trình/thiết bị XLNT tại 

chỗ phải: 
(i) Được khảo sát, thiết kế, chế tạo, xây dựng, lắp 

đặt, đưa vào sử dụng công trình, thiết bị XLNT tại chỗ 
phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng 
và các pháp luật khác có liên quan (nếu có). 

(ii) Đảm bảo an toàn về kết cấu; có giải pháp tách 
rác, dầu, mỡ, thông hơi, chống thấm, chống rò rỉ; không 
phát tán mùi hôi; không gây tiếng ồn và độ rung vượt 
quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định.

(iii) Được xây dựng, lắp đặt tại vị trí an toàn, chắc 
chắn, không bị dịch chuyển vị trí do lún, chèn ép, đẩy 
nổi, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát, lấy mẫu, hút 
bùn cặn, vệ sinh.

(iv) Đảm bảo an toàn điện; an toàn cho người sử 
dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
đối với thiết bị cơ - điện công trình.

(v) Có công đoạn XLNT và công đoạn điều hòa, 
vùng lưu không trên mặt nước, 
vùng chứa bùn cặn tích lũy, cụ 
thể như sau: Vùng lưu không trên 
mặt nước có dung tích tối thiểu 
bằng 20% dung tích hữu dụng 
của công trình và chiều cao tối 
thiểu 0,2 m; vùng chứa bùn cặn 
tích lũy phải có thể tích lưu chứa 
từ 01 năm trở lên trong trường 
hợp bố trí thành ngăn riêng hoặc 
có giải pháp đo lượng bùn và hút 
bùn định kỳ. 

Các yêu cầu này tương thích 
với cách tiếp cận của Châu Âu, 
của Mỹ, Úc, New Zealand đối với 
bể tự hoại và trạm XLNT quy mô 
nhỏ, vốn nhấn mạnh tính kín, độ 

bền, khả năng bảo dưỡng và an toàn vận hành.
+ Phân loại theo công suất và giá trị giới hạn thông 

số ô nhiễm
-  Giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm 

trong nước thải sau xử lý tại công trình, thiết bị XLNT 
tại chỗ có công suất thiết kế nhỏ hơn 02 m3/ngày. 

Đối với công suất nhỏ hơn 02 m3/ngày, QCVN 
98:2025/BNNMT chỉ yêu cầu kiểm soát 3 thông số: 
BOD₅ (hoặc COD), TSS, với giá trị giới hạn như Bảng 1.

- Giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm 
trong nước thải sau xử lý tại công trình, thiết bị XLNT 
tại chỗ có công suất thiết kế từ 02 m3/ngày (24 giờ) đến 
dưới 20 m3/ngày (24 giờ).

Đối với dải công suất thiết kế từ 02 m3/ngày (24 giờ) 
đến dưới 20 m3/ngày (24 giờ), bộ thông số được mở rộng, 
đồng thời giá trị giới hạn được siết chặt hơn như tại Bảng 2.

Ở dải công suất này, các công trình, thiết bị XLNT 
tại chỗ thường gắn với cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh quy mô nhỏ, có khả năng đầu tư công nghệ 
xử lý kết hợp kỵ khí - hiếu khí và bổ sung công đoạn 
khử trùng, tạo bước chuyển tiếp nếu cơ sở phát triển 
quy mô và phải tuân thủ ngưỡng nghiêm ngặt hơn.
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Hình 2. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý bằng các nhà máy xử lý nước thải tập trung ở Việt Nam hiện mới khoảng 
18%, trong khi phần lớn nước thải sinh hoạt vẫn được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại hoặc xả trực tiếp ra môi trường

- Giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô 
nhiễm trong nước thải sau xử lý tại công trình, thiết bị 
XLNT tại chỗ có công suất thiết kế từ 20 m3/ngày (24 
giờ) trở lên. 

Đối với công suất từ 20 m³/ngày trở lên, QCVN 
98:2025/BNNMT không đưa ra bộ giá trị riêng mà 
quy định áp dụng các thông số và giá trị giới hạn của 
QCVN 14:2025/BTNMT (nước thải sinh hoạt, đô thị, 
khu dân cư tập trung), phân theo cột A, B, C và loại 
nguồn tiếp nhận. Việc “gắn” nhóm công suất này vào 
QCVN 14:2025/BTNMT nhằm: Bảo đảm đối xử công 
bằng, nhất quán giữa các công trình tại chỗ lớn và trạm 
xử lý tập trung về quy chuẩn môi trường; Tránh chồng 
chéo giữa các QCVN; Tạo động lực để các cơ sở có lưu 
lượng lớn đầu tư công nghệ ở mức tương đương trạm 
xử lý tập trung.

+  Phương pháp thử và yêu cầu quan trắc
QCVN 98:2025/BNNMT kế thừa cách tiếp cận của 

QCVN 14:2025/BTNMT và QCVN 40:2025/BTNMT:
- Phương pháp lấy mẫu nước thải sau xử lý dẫn 

chiếu tới TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) và các 
tiêu chuẩn tương ứng;

- Chấp nhận các phương pháp thử theo tiêu chuẩn 
quốc gia, tiêu chuẩn của G7, CEN/EN, ISO, ASTM và 
bộ SMEWW;

- Số lượng và tần suất lấy mẫu gắn với quy định về 
quan trắc môi trường trong các Thông tư hướng dẫn 
Luật Bảo vệ môi trường, có xét đến khả năng tài chính 
của đối tượng ở các dải công suất khác nhau.

2.3. Đánh giá chung
+ Tính logic và nhất quán của cách phân loại công 

suất - thông số
Cấu trúc phân loại theo công suất và bộ thông số 

tương ứng của QCVN 98:2025/BNNMT phản ánh cách 
tiếp cận quản lý rủi ro và khả năng kỹ thuật – tài chính:

- Nhóm công suất nhỏ hơn 02 m³/ngày áp dụng với 
đối tượng chủ yếu là hộ gia đình/cá nhân, không thuộc 
đối tượng phải xin giấy phép môi trường; việc kiểm 
soát 3 thông số BOD₅/COD, TSS với ngưỡng tương đối 
cao là một bước “chuẩn hóa tối thiểu”, chủ yếu nhằm 
khuyến khích thay thế bể tự hoại truyền thống, vốn chỉ 
tiếp nhận nước đen, bằng bể tự hoại cải tiến hoặc thiết 
bị nhỏ gọn có hiệu suất cao hơn, tiếp nhận cả nước thải 
đen và nước thải xám.

- Nhóm công suất từ 02 đến dưới 20 m³/ngày áp 
dụng với đối tượng chủ yếu là cơ sở dịch vụ, sản xuất 
nhỏ - đối tượng có khả năng đầu tư công nghệ tốt hơn, 
có rủi ro môi trường lớn hơn, nên được yêu cầu kiểm 
soát thêm N, P, dầu mỡ, Coliform và giảm đáng kể giá 
trị giới hạn BOD₅, COD, TSS.

- Nhóm công suất từ 20 m³/ngày trở lên là nhóm 
công suất lớn, yêu cầu phải đáp ứng QCVN 14:2025/
BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, 
bảo đảm tính bình đẳng giữa công trình tại chỗ lớn và 
hệ thống tập trung.

Cách phân loại này khác với một số nước phát 
triển, nơi quy định thường phân theo vùng bảo vệ 
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(nhạy cảm/thông thường) hoặc dân số tương đương 
(PE) hơn là theo dải lưu lượng, nhưng phù hợp với 
điều kiện Việt Nam khi thiết kế, xây dựng, lắp đặt, cấp 
phép và quản lý theo quy mô công suất (m³/ngày) đã 
phổ biến và gắn với hệ thống pháp lý hiện hành.

+ Cân bằng giữa yêu cầu môi trường và tính khả thi 
kinh tế – kỹ thuật

Ba tiêu chí được áp dụng khi lựa chọn thông số và 
giá trị giới hạn: (i) Kiểm soát được chất ô nhiễm; (ii) 
Khả thi về mặt kỹ thuật; (iii) Khả thi về mặt kinh tế. 

Đối với nhóm công suất nhỏ hơn 02 m³/ngày, đối 
tượng chủ yếu là hộ gia đình, bài toán chính là nâng 
cấp bể tự hoại trong bối cảnh phần lớn hộ chưa có điều 
kiện đầu tư công nghệ bậc 2 (hiếu khí, lọc, khử trùng); 
nước xám thường không đi qua bể, và tỷ lệ hút bùn thấp. 
Việc đặt ngưỡng BOD₅ 130 mg/L, TSS 120 mg/L cho 
phép khuyến khích áp dụng bể tự hoại cải tiến (STAF, 
BAST, BASTAF, lõi lọc) vốn có thể đạt hiệu suất cao hơn 
nhiều so với bể cũ; đảm bảo “đủ động lực” để nước thải 
sau bể tự hoại không vượt xa cột C của QCVN 14:2025/
BTNMT và QCVN 40:2025/BTNMT khi được hòa vào 
mạng thoát nước chung hoặc xả ra nguồn tiếp nhận, 
trong điều kiện còn thiếu công trình xử lý tiếp theo.

Đối với nhóm công suất từ 2 đến dưới 20 m³/ngày, 
yêu cầu thấp hơn 2 - 3 lần so với nhóm hộ gia đình, 
tiệm cận QCVN 14:2025/BTNMT, đồng thời bổ sung 
các thông số N, P, Coliform; qua đó tạo áp lực để các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô nhỏ đầu 
tư công nghệ xử lý tương đối đầy đủ, giảm nguy cơ ô 
nhiễm cục bộ như tại các điểm du lịch, khu lưu trú, 
điểm tập trung dịch vụ.

3.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
- QCVN 98:2025/BNNMT đã lấp khoảng trống 

quan trọng trong hệ thống quy chuẩn môi trường Việt 
Nam, lần đầu đưa ra các yêu cầu kỹ thuật đối với công 
trình, thiết bị XLNT tại chỗ, bên cạnh quy định chất 
lượng nước thải đầu ra. Cách tiếp cận phân loại theo 
công suất (<2; 2 đến <20; ≥20 m³/ngày) và bộ thông số 
- giá trị giới hạn tương ứng phản ánh một chiến lược 
quản lý rủi ro phù hợp với điều kiện Việt Nam, kết hợp 
cách tiếp cận chuẩn hóa tối thiểu đối với nhóm hộ gia 
đình; yêu cầu cao hơn với cơ sở dịch vụ – sản xuất nhỏ; 
tích hợp được vào QCVN 14:2025/BTNMT đối với các 
công trình có lưu lượng lớn.

- Các giá trị giới hạn được xây dựng dựa trên dữ liệu 
thực nghiệm về hiệu suất bể tự hoại và công trình xử lý 
tại chỗ, kết hợp so sánh với QCVN 14:2025/BTNMT 
và QCVN 40:2025/BTNMT và các tiêu chuẩn quốc tế, 
đảm bảo: (i) Kiểm soát được tải lượng ô nhiễm; (ii) 
Phù hợp với trình độ công nghệ hiện có; (iii) Khả thi 
về mặt chi phí đối với từng nhóm đối tượng.

- QCVN 98:2025/BNNMT tạo nền tảng để phát 
triển ngành công nghiệp XLNT tại chỗ ở Việt Nam, 
góp phần huy động nguồn lực xã hội hóa, giảm gánh 
nặng đầu tư cho hệ thống tập trung và tăng nhanh tỷ lệ 
nước thải sinh hoạt được xử lý an toàn.

3.2. Kiến nghị
Để nâng cao hiệu quả triển khai QCVN 98:2025/

BNNMT và chuẩn bị cho việc soát xét, cập nhật trong 
những chu kỳ tiếp theo, nhóm tác giả đề xuất:

- Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn kỹ 
thuật chi tiết liên quan QCVN 98:2025/BNNMT, bao 
gồm: Mẫu thiết kế điển hình cho bể tự hoại cải tiến và 
thiết bị nhỏ gọn theo từng dải công suất; Quy trình thử 
nghiệm hiệu suất tối thiểu cho thiết bị hợp khối, tham 
chiếu EN 12566-3, AS/NZS 1546 và các tiêu chuẩn 
tương đương; Hướng dẫn về lập và đánh giá hồ sơ sự 
phù hợp sản phẩm.

- Xây dựng các cơ chế hỗ trợ tài chính, kỹ thuật 
cho hộ gia đình và cơ sở nhỏ, đặc biệt ở vùng nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa, thông qua: Chương trình tín 
dụng ưu đãi cho nâng cấp công trình vệ sinh; Hỗ trợ 
kỹ thuật, đào tạo thợ xây lắp và đơn vị dịch vụ địa 
phương; Lồng ghép với các chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các chương 
trình khác.

- Tăng cường công tác truyền thông, tập huấn, nâng 
cao năng lực cho cán bộ địa phương, doanh nghiệp và 
cộng đồng về vai trò của công trình/thiết bị XLNT tại 
chỗ, lợi ích của việc tuân thủ QCVN 98:2025/BNNMT.
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Thị trường các-bon ngày càng được nhiều 
quốc gia áp dụng như một công cụ quan 
trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí 

hậu. Thỏa thuận Paris đã kêu gọi các quốc gia nỗ lực hạn 
chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5°C 
(UNFCCC, 2015; Zaklan et al., 2021). Để đạt hiệu quả 
tối ưu và thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính (KNK), 
việc thiết kế và hoàn thiện chính sách tài chính cho thị 
trường các-bon là điều kiện tiên quyết. Hệ thống giao 
dịch phát thải của Liên minh châu Âu (EU Emissions 
Trading System - EU ETS) được xây dựng dựa trên tiêu 
chí hiệu quả chi phí, nhằm đạt mục tiêu 1,5°C với xác 
suất 50%-66%, đồng thời chuyển hóa thành lộ trình 
giảm hạn mức phát thải (Zaklan et al., 2021).  

Việc thiết kế chính sách tài chính cho thị trường 
các-bon đòi hỏi sự cân bằng giữa các mục tiêu kinh 
tế, môi trường và xã hội. Chính sách cần vừa đảm bảo 
tính hấp dẫn để thu hút đầu tư vào các dự án giảm 
phát thải, vừa khuyến khích sự tham gia rộng rãi của 
các chủ thể kinh tế. Đồng thời, yếu tố công bằng và 
minh bạch phải được đặt lên hàng đầu, tránh tạo gánh 
nặng quá lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời 
duy trì tính toàn vẹn của thị trường. Điều này yêu cầu 
nghiên cứu kỹ lưỡng về tác động của các chính sách 
khác nhau đối với nền kinh tế và môi trường.  

Tại Việt Nam, thị trường tài chính các-bon vẫn 
đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và chưa có 
hệ thống giao dịch hoàn chỉnh như ở Liên minh châu 
Âu (EU), ETS hay California Cap-and-Trade. Để đạt 
hiệu quả, chính sách tài chính cần kết hợp đa dạng và 
linh hoạt các công cụ, bao gồm cơ chế định giá các-
bon, chính sách hỗ trợ tài chính cho các dự án giảm 
phát thải, cùng với cơ chế giám sát và thực thi nghiêm 
ngặt. Việc thiết kế các công cụ này phải dựa trên phân 
tích cẩn trọng về bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước, 
đồng thời tính đến sự tham gia của các bên liên quan. 
Một quy trình minh bạch, có sự tham vấn rộng rãi từ 
chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ giúp chính 
sách được chấp nhận và triển khai hiệu quả.  

Bài viết tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, kết hợp với 
thực tiễn kinh tế - chính trị của Việt Nam, nhằm đưa 
ra các hàm ý chính sách phục vụ cho việc hoàn thiện 
chính sách tài chính các-bon trong tương lai.  

1. KHUNG PHÁP LÝ THỊ TRƯỜNG CÁC-BON 
VIỆT NAM

Luật BVMT năm 2020 là dấu mốc quan trọng, tạo 
bước tiến vững chắc cho quá trình hình thành thị 
trường các-bon tại Việt Nam. Theo đó, tín chỉ các-bon 
được xác định là chứng nhận có giá trị thương mại, 
có thể giao dịch, đại diện cho quyền phát thải một tấn 
khí CO₂ hoặc lượng KNK tương đương. Các nội dung 
định hướng phát triển thị trường cũng được làm rõ 
tại Điều 91 và Điều 139 của Luật. Đây là cơ sở pháp lý 
đặt nền tảng cho khuôn khổ tổ chức và vận hành thị 
trường trong tương lai.

Tiếp nối khuôn khổ này, Nghị định số 06/2022/
NĐ-CP ngày 7/1/2022 và Nghị định số 119/2025/
NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của 
Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo 
vệ tầng ô-dôn. Nghị định đã đưa ra lộ trình phát triển 
thị trường các-bon nội địa theo hai giai đoạn. Giai 
đoạn 2022 - 2027 tập trung hoàn thiện quy định quản 
lý tín chỉ và hạn ngạch phát thải, xây dựng quy chế 
vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon, triển khai thí 
điểm cơ chế trao đổi - bù trừ trong các lĩnh vực tiềm 
năng, đồng thời tổ chức vận hành thí điểm sàn giao 
dịch từ năm 2025. Từ năm 2028, sàn giao dịch được 
chính thức vận hành, kèm theo các quy định về kết 
nối và trao đổi tín chỉ trong nước với thị trường khu 
vực và toàn cầu.

Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 24/1/2025 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập và 
phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam với mục 
tiêu xây dựng một thị trường tập trung, minh bạch và 
hiệu quả, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải 
KNK theo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), 
tạo nguồn tài chính mới cho hoạt động cắt giảm phát 
thải, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển công nghệ 
phát thải thấp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế, hướng tới mục tiêu phát 
thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Cụ thể, giai đoạn 
đến trước tháng 6/2025 tập trung hoàn thiện khuôn 
khổ pháp lý và cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực quản 
lý và nhận thức của doanh nghiệp; từ tháng 6/2025 
đến hết năm 2028 triển khai thí điểm sàn giao dịch 

Kinh nghiệm chính sách tài chính 
cho thị trường các-bon ở Việt Nam
TRẦN CÔNG CHÍNH
Trường Đại học Kinh tế, Đại hoc Quốc gia Hà Nội
LẠI VĂN MẠNH
Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường



51TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNGSỐ 12/2025

DIỄN ĐÀN - CHÍNH SÁCH

các-bon trong nước, tiếp tục hoàn thiện pháp lý và hạ 
tầng; từ năm 2029 chính thức vận hành thị trường các-
bon toàn quốc, mở rộng lĩnh vực, cơ sở tham gia, áp 
dụng cả phân bổ miễn phí và đấu giá hạn ngạch, đồng 
thời nghiên cứu kết nối với thị trường khu vực và thế 
giới (Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 24/1/2025 phê 
duyệt Đề án thành lập và phát triển thị trường các-bon 
tại Việt Nam, 2025).

Để hỗ trợ thực thi, danh mục lĩnh vực và cơ sở phát 
thải KNK phải kiểm kê đã được Thủ tướng ban hành 
(Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành Danh mục 
lĩnh vực, cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê 
KNK, 2022). Trên cơ sở đó, Thủ tướng tiếp tục phê 
duyệt Kế hoạch giảm phát thải khí mê-tan đến năm 
2030, nhằm khuyến khích các chủ nguồn phát thải mê-
tan tham gia thị trường các-bon trong nước và quốc 
tế (Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Kế hoạch Hành động giảm phát 
thải khí mê-tan đến năm 2030, 2022). Đồng bộ với 
Luật và Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ 
Tài nguyên và Môi trường cũ) đã ban hành Thông tư 
quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ 
phát thải và kiểm kê KNK trong lĩnh vực quản lý chất 
thải (Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT).

2. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CHO THỊ 
TRƯỜNG CÁC-BON 

Dựa trên kinh nghiệm quốc tế, nhiều quốc gia đã 
ưu tiên xây dựng và triển khai các biện pháp tài chính 
nhằm hỗ trợ hình thành và vận hành, trong đó tập 
trung vào sáu nhóm chính: (i) Cơ chế cấp phát và đấu 
giá hạn ngạch phát thải; (ii) Thuế đối với giao dịch hạn 
ngạch, cùng các khoản phí và lệ phí liên quan đến đấu 
giá và giao dịch; (iii) Phương thức sử dụng nguồn thu 
từ thị trường các-bon; (iv) Các biện pháp ổn định thị 
trường; (v) Quy định và cơ chế quản lý giao dịch hạn 
ngạch phát thải; (vi) Chế tài xử phạt. Các chính sách 
này được xem là trụ cột tài chính quan trọng, thường 
được các quốc gia triển khai sớm và ưu tiên như những 
công cụ hàng đầu để tạo lập và điều phối thị trường.

Thị trường tài chính các-bon được xem là công 
cụ chiến lược trong kiểm soát phát thải KNK và thúc 
đẩy quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế bền vững. 
Chính sách tài chính cho thị trường các-bon bao gồm 
các cơ chế, biện pháp và quy định do chính phủ thiết 
lập nhằm điều hành thị trường trong ngắn hạn, đồng 
thời phát triển mô hình thị trường để đẩy nhanh 
chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp trong dài 
hạn. Các nhóm chính sách bao gồm: (i) Mô hình cap-
and-trade; (ii) Thuế các-bon; (iii) Tín chỉ các-bon giao 
dịch; (iv) Các chương trình hỗ trợ tài chính; (v) Cơ chế 
chính sách tài chính hỗn hợp; (vi) Các chương trình 
thúc đẩy năng lượng sạch.

Trong đó, mô hình cap-and-trade là hệ thống được 
áp dụng phổ biến nhất, với việc chính phủ đặt giới hạn 
tổng lượng phát thải cho các ngành trọng điểm, sau 
đó tổ chức cấp phát hoặc đấu giá hạn ngạch phát thải. 
Doanh nghiệp có thể mua – bán các hạn ngạch này 
trên thị trường, tạo động lực tài chính khuyến khích 
cắt giảm phát thải để thương mại hóa phần hạn ngạch 
dư thừa. Song song, chính sách thuế carbon được áp 
dụng trực tiếp lên lượng các-bon phát thải, yêu cầu cả 
doanh nghiệp và cá nhân trả khoản thu tương ứng cho 
mỗi tấn khí CO₂, từ đó khuyến khích giảm phát thải và 
chuyển đổi sang các dạng năng lượng sạch hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển thị 
trường các-bon nội địa, việc tham chiếu kinh nghiệm 
chính sách tài chính từ United States Environmental 
Protection Agency và hệ thống giao dịch phát thải của 
EU Emissions Trading System có ý nghĩa quan trọng. 
Vì vậy, tập trung phân tích sâu hơn hai chính sách trụ 
cột - cap-and-trade và thuế các-bon - từ kinh nghiệm 
thực thi của Mỹ và các nước thuộc liên minh châu Âu.

2.1. Hệ thống cap-and-trade
Hệ thống cap-and-trade (giới hạn và giao dịch) 

là một công cụ chính sách phổ biến trong quản lý ô 
nhiễm, được triển khai nhằm kiểm soát phát thải KNK 
một cách hiệu quả. Hệ thống này vận hành dựa trên ba 
nguyên tắc cốt lõi. Thứ nhất, cơ quan quản lý - thường 
là Chính phủ hoặc một tổ chức điều tiết môi trường 
- thiết lập mức trần (cap) cho tổng lượng KNK được 
phép phát thải trong một khu vực hoặc ngành trong 
giai đoạn xác định, và ngưỡng này được điều chỉnh 
giảm dần theo thời gian để tạo động lực cắt giảm phát 
thải. Thứ hai, quyền phát thải được phân bổ dưới dạng 
hạn ngạch (allowances), có thể được cấp miễn phí 
hoặc thông qua đấu giá; mỗi hạn ngạch đại diện cho 
quyền phát thải một tấn khí CO₂ tương đương. Thứ ba, 
các chủ thể trong hệ thống có thể giao dịch, mua - bán 
hoặc cho thuê hạn ngạch trên thị trường. Nhờ đó, các 
doanh nghiệp giảm phát thải thấp hơn mức được phân 
bổ có thể thương mại hóa phần hạn ngạch dư thừa, 
góp phần tạo động lực tài chính để tối ưu hóa chi phí 
giảm phát thải trên toàn hệ thống.

Để đảm bảo tính tuân thủ và minh bạch, hệ 
thống đi kèm cơ chế Đo lường, báo cáo và thẩm định 
(Measurement, Reporting, Verification (MRV)) giúp 
giám sát, báo cáo và xác minh số liệu phát thải, đồng 
thời áp dụng biện pháp xử phạt đối với hành vi không 
tuân thủ. Trên thực tế, cap-and-trade đã được áp dụng 
thành công tại nhiều nơi, điển hình như EU ETS và 
Chương trình của bang California trong khuôn khổ 
California Air Resources Board, góp phần chứng minh 
hiệu quả kép trong giảm phát thải và tiết kiệm chi phí 
vận hành thị trường các-bon.
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2.1.1. Hệ thống giao dịch phát thải châu Âu (EU 
Emissions Trading System - EU ETS)

ETS là hệ thống cap-and-trade KNK đầu tiên trên 
thế giới, đồng thời là thị trường giao dịch phát thải lớn 
nhất từng được thiết lập (Aldy & Stavins, 2007). EU 
ETS vận hành theo mô hình cap-and-trade cổ điển với 
mức trần tuyệt đối cho tổng phát thải, chủ yếu điều tiết 
CO₂ trong hai nhóm ngành trọng điểm là phát điện 
và hoạt động công nghiệp. Nhiều lĩnh vực có tỷ trọng 
phát thải gia tăng như giao thông, xây dựng và nông 
nghiệp tạm thời chưa nằm trong phạm vi điều chỉnh 
ban đầu, dù EU đã có lộ trình mở rộng nhằm bao trùm 
dần các khu vực này theo thời gian.

Giai đoạn thí điểm 2005-2007 đã chứng minh tính 
khả thi của EU ETS trong tạo giá tham chiếu chung 
cho CO₂, củng cố kỳ vọng tín hiệu giá từ hạn ngạch có 
ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư và vận hành 
của doanh nghiệp. Giai đoạn này còn thiết lập hạ tầng 
giao dịch và hoàn thiện quy trình theo dõi-báo cáo-xác 
minh phát thải, giúp thị trường vận hành minh bạch 
và hiệu quả hơn (Bailey, 2010; Ellerman, 2010).

Việc lựa chọn mô hình cap-and-trade tại EU chịu 
tác động bởi bốn yếu tố chính: Áp lực cấp bách của 
EU15 sau hiệp định Kyoto; giới hạn thể chế khiến 
thuế các-bon không thể áp dụng đồng bộ toàn EU; 
thành công tạo hình cap-and-trade trước đó của Acid 
Rain Program; kinh nghiệm đàm phán tại khuôn khổ 
Kyoto trong thừa nhận giao dịch phát thải như công 
cụ linh hoạt.

Tuy vậy, nghiên cứu của Zaklan và cộng sự (2021) 
cho thấy, hệ số giảm tuyến tính 2,2%/năm (LRF) trong 
EU ETS hiện nay chưa đủ đáp ứng mục tiêu giới hạn 
nhiệt độ 1,5°C theo Paris Agreement. Ngân sách phát 
thải hiệu quả chi phí của EU ETS giai đoạn 2016-2050 
ước khoảng 30 Gt CO₂e, thấp hơn nhiều so với mức 
trần hiện hành. Dư địa điều chỉnh đang đến từ mục 
tiêu EU về năng lượng tái tạo và chính sách loại bỏ 
than đá quốc gia, cho phép nâng LRF lên 3,6% trong 
2021-2030, tiến gần hơn quỹ đạo chi phí-hiệu quả. Để 
đạt ngân sách phát thải phù hợp 1,5°C, các quốc gia 
EU cần cắt giảm phát thải nhanh và sâu hơn đáng kể so 
với kế hoạch hiện nay (Zaklan et al., 2021).

2.1.2. California cap-and-trade program
Chương trình California Cap-and-Trade (CAT) 

bao phủ nhiều lĩnh vực công nghiệp quan trọng, từ 
sản xuất xi măng, chế biến thực phẩm, vận tải cho 
đến xử lý nhiên liệu, qua đó kiểm soát hơn 80% 
tổng lượng khí thải nhà kính (GHG) của tiểu bang 
(Basseches, 2020). Dù không phải là tiểu bang đầu 
tiên áp dụng cơ chế cap-and-trade, nhưng California 
lại là nơi đầu tiên chính thức thông qua luật này với 
Assembly Bill 32 vào năm 2006, khẳng định vai trò 

tiên phong trong việc giảm phát thải thông qua cơ 
chế định giá các-bon.  

Thiết kế chương trình CAT kết hợp nhiều cơ chế 
nhằm tạo sự linh hoạt cho doanh nghiệp. Một trong 
số đó là việc phân bổ miễn phí một phần các khoản 
cho phép phát thải. Chương trình bao gồm nhiều loại 
khí thải GHG, được quy đổi về đơn vị chung CO2e để 
thuận tiện quản lý. Các thực thể phát thải trên 25.000 
tấn CO2e mỗi năm buộc phải tuân thủ, trong khi các 
thực thể phát thải từ 10.000 đến 25.000 tấn chỉ cần báo 
cáo (Basseches, 2020; Sutter et al., 2018).  

Cơ cấu cơ bản của CAT dựa trên việc Hội đồng tài 
nguyên không khí California (CARB) đặt ra giới hạn 
phát thải tổng thể, sau đó phân bổ các khoản cho phép 
phát thải vào thị trường. Trên thực tế, CARB áp dụng 
mô hình kết hợp ba phương pháp - đấu giá, phân bổ 
cố định và dựa trên sản lượng. Trong đó, phương pháp 
dựa trên sản lượng được cho là giúp bảo vệ khả năng 
cạnh tranh của doanh nghiệp trong khi vẫn khuyến 
khích giảm phát thải. Ngành nhiên liệu vận tải là 
ngành duy nhất không được phân bổ miễn phí, trong 
khi phần lớn cơ sở công nghiệp nhận tới 90% khoản 
cho phép miễn phí dựa trên sản lượng, còn ngành điện 
nhận 100% miễn phí. Kế hoạch giảm dần tỷ lệ phân 
bổ miễn phí theo thời gian đã không được thực hiện, 
phản ánh ảnh hưởng mạnh mẽ từ hoạt động vận động 
hành lang (Schatzki & Stavins, 2012).  

Việc phân loại ngành công nghiệp dựa trên mức độ 
tiêu thụ năng lượng và tiếp xúc thương mại nhằm giảm 
rủi ro rò rỉ khí thải và bảo vệ khả năng cạnh tranh. Tuy 
nhiên, các nhóm lợi ích đã vận động thành công để trì 
hoãn rồi loại bỏ cơ chế phân loại, dẫn đến việc phân bổ 
miễn phí đồng đều cho hầu hết các ngành, ngoại trừ 
điện lực và vận tải. Ngoài ra, chương trình còn có các 
cơ chế bổ trợ như “banking” (tích lũy) và “borrowing” 
(vay mượn) khoản cho phép, cùng với việc đặt mức 
trần và sàn giá để giảm biến động. Cơ chế “offsets” cho 
phép sử dụng các dự án giảm phát thải ngoài phạm vi 
chương trình, nhưng bị giới hạn ở mức 8%. Những 
thiết kế này phản ánh sự cân bằng giữa mục tiêu môi 
trường và áp lực từ các nhóm lợi ích (Basseches, 2020).  

2.2. Thuế các-bon
2.2.2. Thuế các-bon châu Âu
Thuế các-bon ở châu Âu thường được đưa ra như 

một phần của các sáng kiến cải cách thuế năng lượng 
và thuế tiêu thụ đặc biệt rộng hơn, chứ không chỉ đơn 
thuần tập trung vào việc giảm lượng khí thải CO2 
(Murray & Rivers, 2015). Trung tâm của chiến lược 
này là hệ thống thương mại phát thải của Liên minh 
châu Âu (ETS) với việc thiết lập một giới hạn đối với 
tổng số khí nhà kính mà các ngành tham gia có thể 
phát thải. Các công ty nhận hoặc mua quyền phát thải, 
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mà họ có thể giao dịch theo mức phát thải của mình, 
qua đó khuyến khích các biện pháp tiết kiệm chi phí để 
giảm phát thải (European Commission, 2024).

Ngoài hệ thống ETS, các quốc gia thành viên EU 
có thẩm quyền áp đặt thuế các-bon của riêng họ, đặc 
biệt là đối với các lĩnh vực không được bao phủ bởi 
ETS, chẳng hạn như giao thông và sưởi ấm dân dụng 
(European Environment Agency, 2021). Na Uy đã thực 
hiện thuế các-bon vào năm 1991 với mức thuế khác 
nhau giữa các khu vực kinh tế. Đến năm 1999, các 
cơ sở sử dụng than phải trả 24 USD cho mỗi tấn CO2 
(tCO2) đối với than dùng cho mục đích năng lượng và 
19 USD/tCO2 đối với than dùng cho mục đích luyện 
cốc (Bruvoll & Larsen, 2017), nhưng các hoạt động này 
đã được miễn thuế các-bon hoàn toàn kể từ năm 2003. 
Trong lĩnh vực vận tải, đến năm 2009, thuế các-bon 
của Na Uy là 58 USD/tCO2 đối với xăng và 34 USD/
tCO2 đối với dầu diesel. Năm 2003, Na Uy cũng đã 
áp dụng một loại thuế 33 USD/tấn CO2 tương đương 
đối với hydrofluorocarbon (HFC) và perfluorocarbon 
(PFC), để làm chậm tốc độ tăng trưởng của các loại 
KNK mạnh này (Stavins, 2019).

Thụy Điển đã áp dụng thuế các-bon 33 USD/tCO2 
vào năm 1991 như một phần của cải cách tài khóa 
đã cắt giảm thuế thu nhập cao (Speck, 2008; Sterner, 
2002). Thuế các-bon từ đó đã tăng lên khoảng 120 
USD/tCO2 (dựa trên tỷ giá hối đoái tháng 2/2019). 
Khi thuế các-bon được áp dụng, Thụy Điển đã giảm 
thuế năng lượng chung đối với nhiều nguồn chịu thuế 
các-bon; các nhà máy lọc dầu, thép và các ngành công 
nghiệp kim loại chính khác cũng được miễn thuế các-
bon (Daugbjerg & Pedersen, 2004). 

2.2.3. Thuế các-bon ở Mỹ
Hiện nay, Mỹ chưa có thuế các-bon liên bang. Tuy 

nhiên, đã có nhiều đề xuất về mức thuế các-bon trong 

các cuộc thảo luận lập pháp. Nhiều đề xuất đã xuất 
hiện tại Quốc hội trong những năm qua, với mức thuế 
được đề xuất dao động từ 15 đến 100 USD/tCO2. Ví dụ, 
một đề xuất thường được nhắc đến từ Hội đồng Lãnh 
đạo về khí hậu đề xuất bắt đầu ở mức 40 USD/tCO2 và 
tăng thêm 10USD mỗi năm.

Các tiểu bang của Mỹ có những chương trình và 
giới hạn thuế các-bon riêng. California có Chương 
trình giới hạn và giao dịch, trong đó giá đấu giá cho 
lượng carbon dao động. Trong các cuộc đấu giá gần 
đây, giá dao động từ khoảng 15 đến hơn 20 USD/tCO2 
. Đối với bang Washington, sáng kiến thuế các-bon 
được đề xuất tại Bang Washington (I-1631) với mức 
thuế ban đầu là 15 USD mỗi tấn, với các điều khoản 
tăng lên 100 USD/tCO2 trong vài năm. 

3. KINH NGHIỆM CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH 
CHO THỊ TRƯỜNG CÁC-BON Ở VIỆT NAM

Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon 
thấp, Việt Nam cần những công cụ tài chính hiệu quả 
để vừa giảm phát thải KNK và vừa duy trì tăng trưởng 
bền vững. Trong đó, chính sách "cap and trade" (giới 
hạn và giao dịch) và thuế carbon có thể là các công cụ 
hữu ích trong chính sách tài chính các-bon.

3.1. Cap and trade
Chính sách “Cap and Trade” (giới hạn và giao dịch) 

là một trong những cơ chế được nhiều quốc gia áp 
dụng thành công. Chính sách này cho phép Nhà nước 
đặt ra mức trần phát thải cụ thể, đồng thời tạo ra thị 
trường giao dịch quyền phát thải minh bạch và cạnh 
tranh. Nhờ đó, doanh nghiệp có động lực đổi mới công 
nghệ, giảm phát thải với chi phí tối ưu, trong khi Nhà 
nước có thêm nguồn lực để đầu tư vào các giải pháp 
xanh. Việc triển khai Cap and Trade không chỉ giúp 
Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế về khí hậu mà còn 
mở ra cơ hội hình thành một thị trường các-bon hiện 

Nội dung Chi tiết

Thiết lập giới hạn 
phát thải (Cap)

- Mục tiêu SMART: cụ thể, đo lường được, khả thi, liên quan, 
có thời hạn.
- Phân bổ giới hạn:
• Theo ngành: Dựa trên lịch sử phát thải, khuyến khích công 
nghệ sạch.
• Đấu giá: Tạo doanh thu cho ngân sách, thúc đẩy cạnh tranh.
• Miễn phí: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có giám sát chặt 
chẽ.
- Điều chỉnh giới hạn: cập nhật hàng năm theo tiến độ và tình 
hình kinh tế - xã hội.

Hệ thống 
giao dịch (Trade)

- Sàn giao dịch điện tử: minh bạch, hiệu quả, dễ tiếp cận, đảm 
bảo an toàn và chống gian lận.
- Giám sát & thực thi: Nghiêm ngặt, có chế tài xử phạt mạnh.
- Tham gia đa bên: Khuyến khích doanh nghiệp, NGO, người 
dân tham gia.

đại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo 
và nâng cao nhận thức cộng 
đồng về trách nhiệm môi 
trường (Bảng 1).

Trong chính sách Cap and 
Trade, việc thiết lập giới hạn 
phát thải là bước nền tảng. 
Việt Nam cần đặt ra các mục 
tiêu giảm phát thải khí nhà 
kính theo nguyên tắc SMART 
(Specific - cụ thể, Measurable 
- đo lường được, Achievable - 
khả thi, Relevant – phù hợp, 
Time-bound - có thời hạn). 
Những mục tiêu này phải dựa 
trên đánh giá toàn diện về 
năng lực kinh tế, công nghệ 

Bảng 1. Chính sách Cap and Trade
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hiện có và các cam kết quốc tế, đồng thời có sự tham vấn rộng rãi từ 
chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng để đảm bảo tính khả thi và 
đồng thuận xã hội.

Việc phân bổ giới hạn phát thải cũng cần được thực hiện một 
cách minh bạch và công bằng. Có thể áp dụng nhiều phương pháp 
khác nhau như phân bổ theo ngành dựa trên lịch sử phát thải, tổ 
chức đấu giá để tạo nguồn thu cho ngân sách và thúc đẩy cạnh tranh, 
hoặc phân bổ miễn phí một phần cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, mọi hình thức phân 
bổ đều phải đi kèm với cơ chế giám sát chặt chẽ để tránh lãng phí và 
đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh đó, giới hạn phát thải cần được điều chỉnh linh hoạt theo 
từng năm. Việc điều chỉnh này phải dựa trên tiến độ thực hiện mục 
tiêu giảm phát thải, tình hình kinh tế - xã hội và các yếu tố quốc tế. Cơ 
chế điều chỉnh giúp chính sách luôn phù hợp với thực tế, tránh gây áp 
lực quá lớn cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn, đồng thời vẫn 
giữ được định hướng giảm phát thải lâu dài.

Song song với việc thiết lập giới hạn, cần xây dựng một hệ thống 
giao dịch carbon minh bạch và hiệu quả. Sàn giao dịch điện tử phải 
đảm bảo an toàn, bảo mật và chống gian lận, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp dễ dàng mua bán quyền phát thải. Bên cạnh đó, cơ 
chế giám sát và thực thi phải nghiêm ngặt, có chế tài xử phạt mạnh 
đối với các vi phạm. Quan trọng hơn, hệ thống này cần khuyến 
khích sự tham gia của nhiều bên liên quan như doanh nghiệp, tổ 
chức phi chính phủ và người dân, nhằm tăng tính minh bạch, tạo 
sự đồng thuận và nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm 
giảm phát thải.

3.2. Thuế các-bon
Bên cạnh cơ chế Cap and Trade, thuế carbon cũng được xem là 

một công cụ tài chính quan trọng trong việc giảm phát thải khí nhà 

Nội dung Chi tiết

Giai đoạn 1: Thí 
điểm & xây dựng 
nhận thức

- Áp dụng mức thuế các-bon thấp, tập trung vào ngành 
phát thải lớn và dễ quản lý (điện, xi măng, phân bón).
- Giúp doanh nghiệp thích ứng dần, giảm phản đối 
ban đầu.
- Minh bạch về mục đích, cơ chế thu thuế, cách sử 
dụng nguồn thu.
- Hỗ trợ kỹ thuật & tài chính cho doanh nghiệp 
chuyển đổi công nghệ sạch.
- Nghiên cứu đánh giá tác động toàn diện (kinh tế, xã 
hội, môi trường) để điều chỉnh chính sách.

Giai đoạn 2: Mở 
rộng phạm vi & 
tăng mức thuế

- Mở rộng sang các ngành khác: vận tải, công nghiệp 
chế biến.
- Tăng thuế theo lộ trình rõ ràng, dựa trên kết quả giai 
đoạn thí điểm và tình hình kinh tế - xã hội.
- Cơ chế hoàn trả thuế (Carbon Dividend): hoàn trả 
một phần/ toàn bộ thuế cho người dân, đặc biệt người 
thu nhập thấp.
- Cơ chế tín dụng carbon (Carbon Credit): cho phép 
doanh nghiệp phát thải thấp bán tín dụng cho doanh 
nghiệp phát thải cao.

kính và thúc đẩy nền kinh tế xanh. 
Chính sách này dựa trên nguyên tắc 
“người gây ô nhiễm phải trả tiền”, qua 
đó tạo động lực cho doanh nghiệp và 
người tiêu dùng chuyển đổi sang công 
nghệ sạch và sử dụng năng lượng hiệu 
quả hơn. Việc áp dụng thuế các-bon 
không chỉ giúp Nhà nước có thêm 
nguồn thu để đầu tư vào các giải pháp 
bảo vệ môi trường, mà còn góp phần 
định hình hành vi sản xuất và tiêu 
dùng theo hướng bền vững. Đối với 
Việt Nam, triển khai thuế các-bon 
cần được thực hiện theo lộ trình thận 
trọng, bắt đầu từ giai đoạn thí điểm để 
xây dựng nhận thức và lòng tin xã hội, 
sau đó mở rộng phạm vi và tăng dần 
mức thuế phù hợp với điều kiện kinh 
tế - xã hội (Bảng 2).

Trong giai đoạn đầu, thuế các-bon 
cần được áp dụng với mức thuế thấp 
và phạm vi hẹp, tập trung vào những 
ngành có lượng phát thải lớn và dễ quản 
lý như điện, xi măng hay phân bón. 
Mục tiêu của giai đoạn này không phải 
là tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, mà 
là giúp họ làm quen với cơ chế mới và 
từng bước thích ứng. Đồng thời, Nhà 
nước cần minh bạch trong việc giải 
thích mục đích, cách thức thu thuế và 
sử dụng nguồn thu để tạo lòng tin cho 
xã hội. Việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và 
tài chính cho doanh nghiệp trong quá 
trình chuyển đổi sang công nghệ sạch 
cũng là yếu tố quan trọng, đi kèm với 
nghiên cứu đánh giá tác động toàn diện 
về kinh tế, xã hội và môi trường để làm 
cơ sở điều chỉnh chính sách sau này.

Sau khi giai đoạn thí điểm đạt 
được kết quả nhất định, chính sách 
thuế các-bon sẽ được mở rộng sang 
các ngành khác như vận tải và công 
nghiệp chế biến. Mức thuế cũng cần 
tăng dần theo một lộ trình rõ ràng, dựa 
trên kết quả đánh giá giai đoạn đầu và 
tình hình kinh tế - xã hội, nhằm đảm 
bảo doanh nghiệp có thời gian thích 
ứng. Bên cạnh đó, có thể áp dụng các 
cơ chế bổ trợ như hoàn trả thuế các-
bon (Carbon Dividend) cho người 
dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp, 
để giảm gánh nặng kinh tế và tăng sự 

Bảng 2. Các giai đoạn thực hiện chính sách thuế các-bon
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chấp nhận xã hội. Đồng thời, cơ chế tín dụng carbon 
(Carbon Credit) cũng được khuyến khích nhằm tạo 
thị trường cho doanh nghiệp phát thải thấp bán tín 
dụng cho doanh nghiệp phát thải cao, qua đó thúc đẩy 
sự cạnh tranh và đổi mới công nghệ.

Để thuế các-bon phát huy hiệu quả, mức thuế cần 
được thiết kế đủ cao để tạo động lực giảm phát thải, 
nhưng không quá cao gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền 
kinh tế. Nhà nước cũng cần cân nhắc miễn trừ cho 
một số ngành quan trọng liên quan đến an ninh năng 
lượng, song phải có cơ chế giám sát chặt chẽ để tránh 
lạm dụng. Ngoài ra, hệ thống giám sát và thực thi phải 
nghiêm ngặt, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ quy 
định. Một yếu tố không thể thiếu là hỗ trợ tài chính và 
kỹ thuật cho doanh nghiệp, giúp họ chuyển đổi sang 
công nghệ sạch, từ đó vừa giảm phát thải, vừa duy trì 
năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 
hướng tới phát triển bền vững.
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Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển 
khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam
PHẠM HÀ BẮC
Trường Đại học Luật Hà Nội

Tính đến hết quý I/2025, cả nước có 433 khu 
công nghiệp (KCN) đang hoạt động, bao 
gồm 369 KCN nằm ngoài các khu kinh tế, 

39 KCN nằm trong các khu kinh tế ven biển, 8 KCN 
thuộc các khu kinh tế cửa khẩu với tổng diện tích đất 
tự nhiên đạt khoảng 129,9 nghìn ha và tổng diện tích 
đất công nghiệp đạt khoảng 89,2 nghìn ha [8]. Đây là 
dư địa rất lớn để lồng ghép định hướng phát triển sinh 
thái vào quy hoạch các KCN trong tương lai. Trong bối 
cảnh tài nguyên ngày càng cạn kiệt, Việt Nam lại là 
một trong những nước chịu rủi ro nhất do biến đổi khí 
hậu, việc chuyển đổi các KCN hiện tại sang mô hình 
sản xuất bền vững hơn như khu công nghiệp sinh thái 
(KCNST), từ phát triển nhờ tài nguyên sang phát triển 
dựa vào hiệu quả sản xuất là điều rất cần thiết. Hiện 
nay quá trình chuyển đổi sang mô hình KCNST đang 
có nhiều thuận lợi do có nhiều chính sách hỗ trợ của 
Chính phủ. 

1. KHUNG PHÁP LÝ VỀ PHÁT TRIỂN 
KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI
Khung pháp lý phát triển KCNST tại Việt Nam 

chủ yếu dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành về 
quản lý KCN và khu kinh tế, cùng với các quy hoạch 
quốc gia và chiến lược phát triển bền vững. Một 
trong những dấu mốc quan trọng đầu tiên là Nghị 
định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính 
phủ về quản lý KCN và khu kinh tế, trong đó, lần 
đầu tiên khái niệm KCNST được đưa vào văn bản 
pháp quy cấp quốc gia. Nghị định này không chỉ thừa 
nhận tính chính danh của mô hình KCNST mà còn 
khuyến khích chuyển đổi các KCN hiện hữu sang mô 
hình sinh thái, cũng như phát triển mới các khu đáp 
ứng tiêu chí môi trường, cộng sinh công nghiệp và 
hạ tầng xanh. Dù còn mang tính định hướng sơ khởi, 
Nghị định số 82/2018/NĐ-CP đã đề cập đến một số 
nội dung quan trọng như: tiêu chí doanh nghiệp sinh 
thái, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, ưu 
tiên tiếp cận quỹ môi trường và xác lập cơ chế ưu đãi 
đối với các doanh nghiệp tham gia KCNST [1]. Tuy 
nhiên, văn bản này vẫn thiếu các quy định chi tiết 
về tiêu chí đánh giá, quy trình chứng nhận và trách 
nhiệm giữa các cấp quản lý dẫn tới khó khăn trong 
triển khai thực tế ở nhiều địa phương.

Nhằm khắc phục khoảng trống thể chế nêu trên, 
ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý KCN và khu 
kinh tế, thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. Nghị 
định số 35/2022/NĐ-CP đánh dấu bước hoàn thiện về 
chính sách, khi cụ thể hóa rõ hệ thống tiêu chí công 
nhận KCNST, bao gồm cả định nghĩa, yêu cầu tối thiểu 
về sản xuất sạch hơn, cộng sinh công nghiệp và hạ tầng 
phục vụ người lao động. Cụ thể, một KCN được công 
nhận là sinh thái phải có ít nhất 20% doanh nghiệp áp 
dụng giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, thực hiện 
ít nhất một dự án cộng sinh công nghiệp (với ≥ 10% 
doanh nghiệp tham gia), dành tối thiểu 25% diện tích 
cho cây xanh - giao thông - hạ tầng kỹ thuật chung và 
có cơ chế bảo đảm phúc lợi xã hội trong nội khu. Đặc 
biệt, Nghị định số 35/2022 làm rõ hơn thẩm quyền, 
trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc 
định hướng và hỗ trợ triển khai các KCNST tại địa 
phương, đơn giản hóa các điều kiện, tiêu chí và thủ tục 
khi phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 
việc chứng nhận KCN cộng sinh, đồng thời xác lập 
các cơ chế về thu hồi, gia hạn và đánh giá lại chứng 
nhận nếu KCN không duy trì được các tiêu chí đã cam 
kết [2]. Việc lồng ghép các nội dung này vào hệ thống 
pháp luật giúp tăng tính trách nhiệm của địa phương, 
đồng thời bảo đảm tính linh hoạt và khả thi trong tổ 
chức triển khai.

Cùng với đó, ngày 24/1/2025, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đã ban hành Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT (có 
hiệu lực từ ngày 15/3/2025). Đây là văn bản hướng dẫn 
kỹ thuật chi tiết về xây dựng, vận hành và chứng nhận 
KCNST, bao gồm: các mẫu biểu báo cáo, quy định về 
cộng sinh công nghiệp, quản lý dòng tài nguyên, xác 
định tỷ lệ diện tích cây xanh - giao thông - hạ tầng xã 
hội cũng như các điều kiện để đề xuất đầu tư mới hoặc 
chuyển đổi KCN theo hướng sinh thái. Thông tư số 
05/2025/TT-BKHĐT còn yêu cầu thiết lập hệ thống cơ 
sở dữ liệu thống nhất về hiệu quả sử dụng tài nguyên, 
cơ chế theo dõi - giám sát - đánh giá định kỳ và công 
khai thông tin liên quan đến doanh nghiệp sinh thái 
[3]. Đây là nền tảng kỹ thuật quan trọng giúp minh 
bạch hóa quá trình chuyển đổi, đồng thời tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc triển khai đồng bộ mô hình KCNST 
trên phạm vi toàn quốc.

Như vậy, bằng việc ban hành loạt văn bản quy 
phạm pháp luật về quản lý KCN, khu kinh tế, 
không chỉ khẳng định tính chính danh của mô hình 
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KCNST trong hệ thống pháp luật Việt Nam mà còn 
thiết lập hành lang pháp lý chi tiết và khả thi cho 
việc chuyển đổi từ mô hình phát triển công nghiệp 
truyền thống sang phát triển bền vững và tuần hoàn. 
Đây là bước tiến quan trọng đưa KCNST từ “ý tưởng 
thử nghiệm” trở thành một trụ cột trong chiến lược 
công nghiệp hóa theo hướng xanh - thông minh bao 
trùm của Việt Nam.

2. MỐI LIÊN KẾT VỚI CHIẾN LƯỢC 
TĂNG TRƯỞNG XANH, KINH TẾ TUẦN HOÀN 
Việc phát triển KCNST tại Việt Nam không chỉ là 

một mô hình thử nghiệm đơn lẻ mà ngày càng được 
xác lập như một giải pháp chiến lược nhằm cụ thể hóa 
các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia. Trên thực 
tế, KCNST hiện nay đang gắn bó chặt chẽ với ba định 
hướng lớn trong chính sách phát triển của Việt Nam.

Một là, thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 
về đưa phát thải ròng khí nhà kính về mức “0” vào năm 
2050. KCNST không chỉ là một mô hình nâng cao hiệu 
quả sử dụng năng lượng và nguyên liệu theo nguyên 
tắc kinh tế tuần hoàn, mà còn là công cụ quan trọng 
để thực hiện cam kết giảm phát thải và mục tiêu tăng 
trưởng xanh của quốc gia. Các KCNST, thông qua các 
giải pháp sản xuất sạch hơn (RECP), sử dụng năng 
lượng tái tạo và cộng sinh công nghiệp đã chứng minh 
khả năng giảm phát thải CO₂ đáng kể. Đây là minh 
chứng rõ nét cho tiềm năng đóng góp của KCNST 
trong chiến lược trung hòa các-bon của quốc gia.

Hai là, trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, Chính 
phủ đã nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy sản xuất sạch, 

tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng, nguyên vật 
liệu và tích hợp không gian xanh - hạ tầng bền vững 
vào các KCN, khu chế xuất. Mô hình KCNST với bản 
chất là sự kết hợp giữa giảm phát thải, cộng sinh tài 
nguyên và nâng cao chất lượng môi trường sống được 
xác định là một công cụ trọng yếu để thực thi chiến 
lược này. Nhiều yêu cầu trong KCNST như: tiết kiệm 
năng lượng, xử lý nước tuần hoàn và kiểm soát chất 
thải tích cực - phù hợp hoàn toàn với các chỉ tiêu giảm 
cường độ phát thải và thúc đẩy tăng trưởng xanh mà 
Việt Nam đã cam kết trong Chiến lược. Một số KCN 
tại Việt Nam đã tiên phong áp dụng mô hình này và 
đạt được những kết quả tích cực. Điển hình như KCN 
Trà Nóc (Cần Thơ) cũng đang phát triển một chuỗi 
cộng sinh công nghiệp trong ngành chế biến thủy 
sản. Tại đây, các nhà máy đã liên kết với nhau để thu 
gom và xử lý bã thải, nước thải, biến chúng thành sản 
phẩm có giá trị như thức ăn chăn nuôi hoặc phân 
bón. Cách làm này vừa giúp giảm chi phí xử lý môi 
trường vừa giúp gia tăng giá trị kinh tế cho từng đơn 
vị trong chuỗi.

Ba là, Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt 
Nam được ban hành theo Quyết định số 687/QĐ-TTg 
ngày 7/6/2022, với nguyên tắc “tái sử dụng - tái chế - 
phục hồi”, KCNST tạo điều kiện để doanh nghiệp xây 
dựng chuỗi cộng sinh công nghiệp, chia sẻ nguyên liệu 
phụ phẩm, năng lượng và hạ tầng dùng chung. Qua 
đó, giảm thiểu phát thải chất thải rắn và khí thải, đồng 
thời tăng giá trị sử dụng của tài nguyên đầu vào. Thực 
tiễn tại các KCN như Nam Cầu Kiền (Hải Phòng) cho 
thấy, khi thực hiện thành công chuỗi cộng sinh tuần 

Nam Cầu Kiền là một trong những khu công nghiệp tiên phong áp dụng mô hình chuyển đổi KCNST
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hoàn, các doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí 
mà còn giảm mạnh lượng rác thải chôn lấp và khí nhà 
kính phát sinh. Hiện KCN Nam Cầu Kiền có 3 chuỗi 
cộng sinh theo mô hình kinh tế tuần hoàn, gồm ngành 
luyện kim-cơ khí; nhựa và các sản phẩm từ nhựa; phụ 
trợ điện-điện tử. Nhờ có hoạt động kết nối doanh 
nghiệp cộng sinh này mà các doanh nghiệp trong KCN 
đã thuận lợi trong tìm kiếm nguyên liệu đầu vào và thị 
trường cho sản phẩm đầu ra. Giải pháp trên cũng được 
nhiều doanh nghiệp tại KCN Amata (Biên Hòa, Đồng 
Nai) như Bosch, Nestlé, SMC, Ajinomoto, Schaeffler... 
thực hiện để gia tăng lợi thế xuất khẩu vào châu Âu, 
Nhật Bản, Mỹ. Việc thực hiện cộng sinh doanh nghiệp 
công nghiệp không chỉ hưởng lợi về chất lượng sản 
phẩm mà còn đáp ứng các cam kết quốc tế về phát thải 
và môi trường. Qua đó, tăng năng lực cạnh tranh và 
mở rộng quy mô thị trường.

Mặc dù đã có những bước tiến đáng kể trong việc 
xây dựng khung pháp lý cho KCNST, tuy nhiên khung 
pháp lý về KCNST chủ yếu nằm trong các văn bản 
dưới luật, chưa có luật riêng biệt về KCN để tạo hành 
lang pháp lý vững chắc, gây ra sự thiếu nhất quán và 
chưa đủ mạnh để thúc đẩy phát triển KCNST. Vẫn 
còn các quy định và định hướng đầu tư, phát triển 
các KCNST được đưa ra, nhưng nằm rải rác trong rất 
nhiều văn bản pháp quy khác nhau trong các bộ luật 
liên quan (đất đai, xây dựng, môi trường...), cộng với 
thủ tục hành chính cần được hoàn thiện hơn nữa mới 
có thể thúc đẩy nhanh việc phát triển các loại hình 
KCNST có hiệu quả cao, theo đúng định hướng phát 
triển xanh và công nghệ cao đặt ra cho giai đoạn phát 
triển tới. Bên cạnh đó, các hệ thống về quy chuẩn, 
tiêu chuẩn cho KCNST chưa hoàn thiện. Chẳng hạn, 
việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái trong KCN 
là một trong những giải pháp cho KCNST, song chưa 
có quy định về việc lắp đặt điện mặt trời áp mái tại 
KCN. Hay quy định pháp lý về việc sử dụng nước 
tái chế, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng tái 
tạo hiện nay chưa rõ ràng. Nhiều KCN vẫn còn băn 
khoăn về việc doanh nghiệp sẽ được hưởng những 
lợi ích gì khi chuyển đổi sang KCNST cũng như quy 
trình, thủ tục, quyền lợi và trách nhiệm cụ thể trong 
quá trình chuyển đổi… Do đó, Chính phủ cần sớm 
ban hành Luật KCN riêng biệt để tạo hành lang pháp 
lý vững chắc, đồng bộ và toàn diện cho sự phát triển 
của KCNST. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng 
một ngành công nghiệp hiện đại, thân thiện với môi 
trường, có năng lực cạnh tranh quốc tế và góp phần 
vào phát triển bền vững. Trong đó, cần xây dựng khung 
khổ pháp lý riêng với đầy đủ chương, mục, điều, khoản 
cụ thể, hoàn thiện hành lang pháp lý áp dụng cho các 
trường hợp thành lập mới, hoặc áp dụng cho trường 

hợp chuyển đổi KCN cũ, truyền thống thành KCNST. 
Khung pháp lý về đầu tư phát triển KCNST phải là một 
hệ thống các quy định, chính sách và hướng dẫn do 
Chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền ban hành 
nhằm điều chỉnh đầu tư phát triển trong lĩnh vực này. 
Khung pháp lý này giúp đảm bảo tính tuân thủ pháp 
luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên 
liên quan, đồng thời duy trì trật tự và ổn định xã hội. 
Nhìn về tương lai, định hướng đến năm 2030 và tầm 
nhìn 2050, Việt Nam cần lồng ghép mục tiêu sinh 
thái trong quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất 
và quy hoạch đô thị công nghiệp. Mỗi vùng kinh tế 
lớn (đồng bằng sông Hồng, Đông Nam bộ, đồng bằng 
sông Cửu Long…) cần có “hạt nhân sinh thái” làm 
chuẩn mực, gắn kết với năng lượng tái tạo, logistics 
xanh và trung tâm xử lý chất thải. Hệ thống dữ liệu 
quy hoạch - môi trường - đầu tư phải được số hóa, 
phục vụ giám sát và đánh giá vòng đời để tạo lợi thế 
cạnh tranh bền vững.

Phát triển KCNST tại Việt Nam không chỉ là xu 
hướng mà còn điều kiện tiên quyết và cơ hội chiến 
lược cho các chủ đầu tư và nhà đầu tư trong bối cảnh 
yêu cầu toàn cầu về phát triển bền vững ngày càng gia 
tăng. Tuy còn nhiều thách thức về chi phí, công nghệ, 
quy mô, pháp lý, tiềm năng kinh tế - xã hội và môi 
trường, nhưng mô hình này chắc chắn sẽ mang lại hiệu 
quả rất lớn. Với sự hỗ trợ từ Chính phủ, các tổ chức 
quốc tế, KCNST có thể trở thành động lực quan trọng 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế xanh, bền vững của Việt 
Nam, đồng thời nâng cao vị thế cạnh tranh trên bản đồ 
đầu tư toàn cầu.
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Không khí sạch - từ thách thức môi trường
đến yêu cầu phát triển quốc gia

1. MỞ ĐẦU
Trong nhiều năm, ô nhiễm không khí được nhìn nhận như 

một vấn đề môi trường mang tính kỹ thuật - một lĩnh vực cần 
các biện pháp kiểm soát phát thải, giám sát nồng độ và xử lý chất 
thải. Tuy nhiên, những bằng chứng khoa học ngày càng rõ ràng 
trong thập kỷ qua đã cho thấy không khí sạch không chỉ là một 
mục tiêu môi trường, mà là một yếu tố nền tảng của phát triển 
quốc gia. Mỗi thay đổi nhỏ trong nồng độ bụi mịn PM2.5 đều kéo 
theo những tác động lớn đến sức khỏe cộng đồng, năng suất lao 
động, chất lượng nguồn nhân lực và chi phí y tế. Điều này khiến 
ô nhiễm không khí trở thành một vấn đề kinh tế - xã hội mang 
tính cấu trúc chứ không chỉ là bài toán kỹ thuật.

Trong bối cảnh các quốc gia đang thay đổi cách tiếp cận 
bằng việc chuyển từ tư duy “kiểm soát ô nhiễm” sang tư duy 
“giảm phơi nhiễm” và “đẩy nhanh cải thiện chất lượng không 
khí”, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết đối với Việt Nam. Nhiều 
đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thường xuyên nằm 
trong nhóm thành phố ô nhiễm nhất khu vực, trong khi các vấn 
đề về khu công nghiệp, giao thông đông đúc và đốt chất thải tự 
phát tiếp tục gây áp lực lớn lên sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh 
đó, thiệt hại kinh tế do ô nhiễm không khí - bao gồm bệnh tật, 
mất năng suất, chi phí y tế, gián đoạn lao động và suy giảm tuổi 
thọ - đang gia tăng và ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng 
trưởng bền vững.

Vì vậy, không khí sạch không chỉ là quyền của mỗi công 
dân mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế. Đối với những quốc gia đang phát 

LÊ THỊ HƯỜNG
Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

triển, không khí sạch trở thành một trong 
những trụ cột quan trọng của chiến lược 
phát triển dài hạn, gắn với sức khỏe người 
dân, chất lượng đô thị và hiệu quả sản xuất. 
Việt Nam đang đứng trước thời điểm mang 
tính bước ngoặt khi nhu cầu cải thiện chất 
lượng không khí không còn là lựa chọn, mà 
đã trở thành yêu cầu trung tâm của phát 
triển quốc gia.

2. ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM 
KHÔNG KHÍ TỚI SỨC KHỎE CON 
NGƯỜI VÀ NỀN KINH TẾ

Ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn 
PM2.5, đã được chứng minh là một trong 
những nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe 
cộng đồng. Điều đáng chú ý trong các nghiên 
cứu dịch tễ hiện đại là không tồn tại “ngưỡng 
an toàn tuyệt đối” đối với PM2.5 [4]. Khi mức 
phơi nhiễm giảm xuống thấp hơn nhiều so 
với tiêu chuẩn quốc gia của nhiều nước, các 
nghiên cứu ghi nhận giảm đáng kể các ca 
bệnh tim mạch, đột quỵ và tử vong sớm [4]. 
Điều này làm thay đổi cách tiếp cận truyền 
thống vốn chỉ tập trung vào các khu vực ô 
nhiễm nặng; thay vào đó, mọi mức giảm phơi 
nhiễm, dù nhỏ, đều mang lại lợi ích sức khỏe 
có thể đo lường được.

Về mặt cơ chế sinh học, PM2.5 không chỉ 
xâm nhập sâu vào nhu mô phổi mà còn vượt 
qua hàng rào phế nang, đi vào hệ tuần hoàn, 
gây phản ứng viêm toàn thân, rối loạn chức 
năng nội mạc mạch máu và tăng stress oxy 
hóa [4]. Các phản ứng này thúc đẩy quá 
trình xơ vữa, gây rối loạn nhịp tim, làm 
tăng nguy cơ huyết khối và từ đó gia tăng 
nguy cơ bệnh mạch vành, suy tim, đột quỵ. 
Đồng thời, phơi nhiễm lâu dài với PM2.5 làm 
suy yếu hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho các 
bệnh hô hấp mãn tính như hen phế quản và 
bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) phát 
triển. Các nghiên cứu gần đây còn chỉ ra 
rằng ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng 
đến chức năng nhận thức, làm giảm năng 
lực học tập ở trẻ em và tăng nguy cơ sa sút trí 
tuệ ở người cao tuổi [4].

Ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 được chứng minh là 
một trong những nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng 
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Gánh nặng bệnh tật này tạo ra chi phí kinh tế lớn 
và thường bị đánh giá thấp trong hoạch định chính 
sách. Thiệt hại không chỉ nằm ở chi phí y tế trực tiếp - 
thuốc men, điều trị, nhập viện - mà còn ở các chi phí 
gián tiếp khó đo lường hơn, như mất ngày công lao 
động, giảm năng suất, suy giảm chất lượng cuộc sống 
và chi phí cơ hội do mất khả năng làm việc [1,2]. Ở 
nhiều quốc gia, thiệt hại kinh tế do ô nhiễm không khí 
ước tính tương đương 3–5% GDP, thậm chí cao hơn 
ở những nền kinh tế đang phát triển [1]. Đặc biệt, tác 
động phân bổ không đồng đều: nhóm thu nhập thấp, 
lao động công nghiệp, tiểu thương và người dân sống 
gần các trục giao thông phải chịu phơi nhiễm cao hơn 
nhưng lại có ít khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Điều này 
khiến ô nhiễm không khí trở thành vấn đề bất bình 
đẳng xã hội mang tính cấu trúc [2].

Điểm quan trọng đối với các nhà hoạch định chính 
sách là sự tích lũy tác động theo thời gian. Phơi nhiễm 
kéo dài trong nhiều năm, ngay cả ở mức trung bình, 
có thể gây tác hại tương đương hoặc lớn hơn so với 
phơi nhiễm ngắn hạn ở mức cao [4]. Điều này cho thấy 
không thể dựa vào các biện pháp “tạm thời” hay “giảm 
đỉnh ô nhiễm” trong các tháng mùa khô; thay vào đó 
cần một chiến lược dài hạn để giảm phơi nhiễm quanh 
năm. Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh rằng lợi ích 
của giảm ô nhiễm không khí xuất hiện gần như ngay 
lập tức: chỉ sau vài tháng giảm phát thải từ giao thông 
hoặc công nghiệp, các bệnh viện ghi nhận giảm số ca 
cấp cứu liên quan đến tim mạch và hô hấp [4].

Các ước tính gần đây cho thấy trẻ em sinh ra tại 
những khu vực có nồng độ PM2.5 cao hơn sẽ có tuổi 
thọ trung bình thấp hơn, ngay cả khi được tiếp cận 
chăm sóc y tế tốt [1]. Điều này đưa ô nhiễm không 
khí từ chỗ là một vấn đề y tế công cộng trở thành 
vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến vốn con người và 
năng suất lao động trong tương lai. Với những quốc 
gia đang phát triển như Việt Nam, nơi dân số trẻ và 
lực lượng lao động lớn đóng vai trò then chốt cho 
tăng trưởng, tác động này mang ý nghĩa đặc biệt 
nghiêm trọng.

Một phát hiện đáng chú ý khác trong nghiên cứu 
hiện đại là mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và hiệu 
suất lao động trí tuệ. Các nghiên cứu quy mô lớn tại 
châu Âu và Hoa Kỳ cho thấy những ngày có nồng độ 
PM2.5 cao, hiệu suất làm việc trí tuệ (như giải quyết vấn 
đề, ghi nhớ, ra quyết định) suy giảm rõ rệt, kể cả ở mức 
ô nhiễm được coi là thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn 
quốc gia của phần lớn các nước đang phát triển [2]. 
Điều này hàm ý rằng chi phí ô nhiễm không khí không 
chỉ thể hiện qua bệnh tật mà còn tác động trực tiếp tới 
năng suất của nền kinh tế số và những ngành phụ thuộc 
vào nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhìn từ góc độ chính sách, tất cả các bằng chứng này 
dẫn tới một kết luận quan trọng: mục tiêu về không khí 
sạch không chỉ là mục tiêu môi trường, mà là mục tiêu 
kinh tế - xã hội nền tảng. Để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe 
và kinh tế, các quốc gia cần không chỉ giảm phát thải mà 
còn giảm nhanh phơi nhiễm ở những khu vực có mật 
độ dân cư cao hoặc có tỉ lệ nhóm dễ bị tổn thương lớn 
[1,2]. Đây chính là cơ sở của cách tiếp cận “đẩy nhanh 
tiếp cận không khí sạch”: tập trung vào tốc độ chuyển 
biến, ưu tiên vùng trọng điểm, dựa trên bằng chứng và 
đo lường tác động thực tế lên sức khỏe dân cư.

3. KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ ĐỘNG LỰC 
CHUYỂN ĐỔI

Khái niệm “đẩy nhanh tiếp cận không khí sạch” xuất 
hiện trong các nghiên cứu gần đây như một cách tiếp 
cận mới nhằm rút ngắn khoảng cách giữa mục tiêu và 
thực tế [4], đồng thời tạo ra thay đổi có thể đo lường 
trong thời gian ngắn hơn so với các chương trình kiểm 
soát ô nhiễm truyền thống [1,2]. Trong khi phần lớn 
các quốc gia đã có chiến lược, tiêu chuẩn chất lượng 
không khí và kế hoạch giảm phát thải, tốc độ cải thiện 
thực tế lại rất chậm, không tương xứng với mức độ rủi 
ro sức khỏe và mức độ thiệt hại kinh tế [1]. Do đó, điều 
quan trọng không chỉ là “làm đúng” mà còn phải “làm 
nhanh”, “làm đủ mạnh” và “làm đúng trọng tâm”.

Cốt lõi của cách tiếp cận này là chuyển trọng tâm từ 
giảm phát thải thuần túy sang giảm phơi nhiễm thực 
tế của người dân - tức là mức tiếp xúc với ô nhiễm 
không khí theo không gian và thời gian [2]. Cách tiếp 
cận dựa trên phơi nhiễm có hai ưu điểm nổi bật: (i) 
nó phản ánh đúng rủi ro sức khỏe, (ii) nó cho phép 
ưu tiên chính sách vào các khu vực hoặc nhóm dân cư 
chịu tác động nhiều nhất. Điều này đặc biệt quan trọng 
ở các đô thị lớn, nơi mật độ dân số cao khiến tác động 
của mỗi đơn vị phát thải trở nên lớn hơn nhiều so với 
khu vực thưa dân cư.

Một điểm nhấn quan trọng của cách tiếp cận “đẩy 
nhanh” là nhấn mạnh tính ưu tiên và phân tầng chính 
sách. Thay vì triển khai dàn trải, các quốc gia cần xác 
định rõ những nguồn phát thải “chìa khóa” - thường 
là giao thông đường bộ, công nghiệp nặng, đốt chất 
thải và sinh hoạt - để đưa ra các biện pháp mạnh, có 
tính ràng buộc, với lộ trình rõ ràng. Điều này được 
chứng minh thành công tại nhiều thành phố lớn như 
London, Seoul, hay Bogotá, nơi việc tập trung vào các 
khu vực ô nhiễm cao và nhóm dân cư dễ tổn thương đã 
mang lại cải thiện đáng kể chỉ sau vài năm [2].

Dữ liệu được xem là nền tảng cốt lõi của mọi quyết 
định liên quan đến chất lượng không khí. Để các biện 
pháp kiểm soát phát thải thực sự hiệu quả, các quốc 
gia cần hệ thống dữ liệu đủ tin cậy, cập nhật thường 
xuyên và có khả năng hỗ trợ phân tích theo thời gian 
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thực. Điều này bao gồm mạng lưới quan trắc có độ 
phủ rộng, kiểm kê phát thải được cập nhật định kỳ, 
các mô hình lan truyền ô nhiễm có độ chính xác cao 
và cơ chế quản lý dữ liệu minh bạch [3]. Khi dữ liệu 
không đầy đủ hoặc thiếu đồng nhất, rất khó để đánh 
giá mức độ phơi nhiễm thực tế, lựa chọn ưu tiên can 
thiệp, cũng như theo dõi hiệu quả chính sách một cách 
khách quan.

Một cấu phần quan trọng khác của khung “đẩy 
nhanh” là kết hợp giữa công cụ pháp lý ràng buộc và 
các cơ chế thị trường để tạo động lực chuyển đổi. Trong 
công cụ pháp lý, việc thắt chặt tiêu chuẩn khí thải, áp 
dụng vùng kiểm soát khí thải (LEZ/ULEZ), loại bỏ 
nhiên liệu hóa thạch khỏi giao thông đô thị, hay bắt 
buộc lắp đặt hệ thống xử lý khí thải trong công nghiệp 
là những giải pháp mạnh, nhưng hiệu quả cao [2]. 
Trong cơ chế thị trường, các hình thức định giá phát 
thải (như thuế nhiên liệu, phí tắc nghẽn, phí phát thải 
công nghiệp, thị trường các-bon ở cấp địa phương) là 
công cụ giúp chuyển gánh nặng chi phí từ xã hội sang 
người gây ô nhiễm, thúc đẩy hành vi chuyển đổi nhanh 
hơn mà vẫn duy trì hiệu quả kinh tế tổng thể [1].

Trong các phân tích chính sách gần đây cho thấy, xu 
hướng tích hợp mục tiêu không khí sạch vào các mục 
tiêu phát triển rộng hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực 
giao thông bền vững, năng lượng tái tạo, y tế dự phòng 
và giảm bất bình đẳng xã hội [1,2]. Cách tiếp cận này 
giúp chính sách không khí sạch tạo ra lợi ích đa chiều, 
thay vì chỉ tập trung vào kiểm soát phát thải. Không 
khí sạch không còn được xem là một lĩnh vực tách 
biệt, mà là động lực nâng cao chất lượng sống, cải thiện 
năng suất kinh tế và giảm chi phí y tế dài hạn. Điều này 
mở ra cơ hội lồng ghép chính sách theo hướng hiệu 
quả hơn, như tích hợp chỉ số chất lượng không khí vào 
quy hoạch đô thị; gắn các chương trình y tế cộng đồng 
với hệ thống cảnh báo ô nhiễm; hay đưa tác động chất 
lượng không khí vào đánh giá chi phí - lợi ích khi xem 
xét các dự án giao thông và năng lượng.

Các nghiên cứu và thực tiễn quốc tế cũng cho thấy, 
hành động sớm mang lại lợi ích ngay cả khi hệ thống 
pháp lý hoặc năng lực quản trị chưa hoàn thiện. Nhiều 
biện pháp có thể triển khai ngay như hạn chế xe tải vào 
nội đô theo giờ, kiểm soát chặt hoạt động đốt rơm rạ, 
loại bỏ các lò đốt thủ công, hay tăng cường kiểm soát 
phương tiện cũ, đều giúp giảm phơi nhiễm trong thời 
gian ngắn và tạo ra tín hiệu cải thiện rõ ràng cho người 
dân [2]. Cách tiếp cận “từng bước nhưng nhanh và có 
trọng tâm” cho phép các quốc gia đang phát triển đạt 
được kết quả thực chất mà không phải chờ đợi đến khi 
toàn bộ hệ thống quản lý được nâng cấp hoàn chỉnh.

Trong quản lý chất lượng không khí hiện đại, minh 
bạch và trách nhiệm giải trình được xem là yêu cầu cần 

thiết. Các quốc gia cần xây dựng cơ chế đánh giá định 
kỳ hiệu quả chính sách, đồng thời công khai số liệu quan 
trắc và tiến độ thực hiện theo cách dễ tiếp cận đối với 
người dân. Minh bạch giúp tăng niềm tin vào các quyết 
định quản lý, đồng thời tạo áp lực để cơ quan chức năng 
kịp thời điều chỉnh khi những biện pháp đang áp dụng 
chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng [3].

4. BỘ CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TRỌNG TÂM 
ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾP CẬN KHÔNG KHÍ SẠCH

Để chuyển từ nhận thức sang hành động thực chất, 
việc cải thiện chất lượng không khí đòi hỏi một bộ 
công cụ chính sách có khả năng tác động nhanh, trực 
tiếp và có tính bắt buộc rõ ràng. Khác với cách tiếp cận 
truyền thống vốn trải dài trên nhiều lĩnh vực với hiệu 
quả tương đối chậm, các quốc gia đạt tiến bộ nhanh đều 
tập trung vào một số nhóm biện pháp “gia tốc” -  đó là 
những công cụ có khả năng tác động mạnh đến phơi 
nhiễm của người dân chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều 
phân tích quốc tế cho thấy, bộ công cụ chính sách chỉ 
phát huy hiệu quả khi được triển khai song song, liên 
kết chặt chẽ và điều chỉnh phù hợp với đặc thù nguồn 
thải của từng quốc gia. Sự đồng bộ này giúp tránh tình 
trạng biện pháp mạnh ở lĩnh vực này bị triệt tiêu bởi 
khoảng trống quản lý ở lĩnh vực khác, đồng thời bảo 
đảm tác động tổng thể lên chất lượng không khí.

Nhóm công cụ pháp lý đóng vai trò nền tảng khi một 
quốc gia đặt mục tiêu giảm ô nhiễm trong thời gian 
ngắn, bởi điều cốt lõi không nằm ở số lượng quy định 
mà ở mức độ ràng buộc và khả năng thực thi. Kinh 
nghiệm quốc tế cho thấy những quốc gia cải thiện chất 
lượng không khí mạnh nhất đều áp dụng chuẩn khí thải 
nghiêm ngặt đối với phương tiện giao thông, cơ sở công 
nghiệp trọng điểm và tiêu chuẩn nhiên liệu. Việc nâng 
chuẩn khí thải theo hướng tiếp cận Euro 5/6, kết hợp 
kiểm định chặt chẽ và loại bỏ phương tiện cũ, thường 
tạo ra hiệu quả nhanh trong bối cảnh đô thị đông đúc 
[5]. Xu hướng gần đây thiên về mô hình “chuẩn khí thải 
kèm giám sát liên tục”, yêu cầu cả công nghệ đạt chuẩn 
lẫn quan trắc tự động. Trong lĩnh vực công nghiệp, quy 
định bắt buộc lắp đặt hệ thống xử lý khí thải hiện đại 
và giám sát 24/7 ngày càng trở thành tiêu chuẩn chung, 
nhiều nước chuyển từ kiểm tra định kỳ sang công khai 
dữ liệu phát thải để tạo áp lực xã hội và thúc đẩy giám 
sát ngang hàng giữa doanh nghiệp [3,4]. Thực tiễn cho 
thấy, tính ràng buộc là yếu tố quyết định: nơi nào có 
chính sách xử phạt rõ ràng, tần suất thanh tra ổn định 
và cơ chế đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây ô nhiễm 
nghiêm trọng, nơi đó tiến độ cải thiện chất lượng không 
khí diễn ra nhanh và bền vững hơn.

Nhóm công cụ kinh tế - tài chính giữ vai trò định 
hướng hành vi khi đưa chi phí ô nhiễm vào quyết định 
của doanh nghiệp và người dân. Mục tiêu không chỉ là 
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tạo nguồn thu cho ngân sách mà quan trọng hơn là điều 
chỉnh cấu trúc chi phí để giảm động cơ gây ô nhiễm 
[2,6]. Nhiều quốc gia đang tập trung vào ba nhóm giải 
pháp chính. Thứ nhất, định giá phát thải thông qua thuế 
nhiên liệu dựa trên hàm lượng sulfur hoặc các-bon, phí 
phát thải tại khu công nghiệp hay phí tắc nghẽn tại đô 
thị. Khi chi phí gây ô nhiễm tăng lên, doanh nghiệp 
có xu hướng đầu tư thiết bị sạch hơn, người dân giảm 
sử dụng phương tiện cá nhân, còn các đô thị chuyển 
mạnh sang phương tiện giao thông sạch. Thứ hai, hỗ trợ 
chuyển đổi sạch với các gói can thiệp có mục tiêu, như 
hỗ trợ đổi xe tải cũ, hỗ trợ thay thế nồi hơi than, hay ưu 
đãi tín dụng cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ xử lý 
khí thải. Khi các hỗ trợ này đi kèm tiêu chuẩn bắt buộc, 
tốc độ chuyển đổi diễn ra nhanh và đồng đều hơn. Thứ 
ba, sử dụng cơ chế thị trường như hệ thống mua bán 
giảm phát thải hoặc quỹ không khí sạch. Các cơ chế này 
tạo nguồn lực ổn định, có khả năng thu hút đầu tư tư 
nhân vào hạ tầng xử lý và mạng lưới quan trắc.

Nhóm giải pháp kỹ thuật - quy hoạch được xem là 
trung tâm trong nỗ lực giảm phơi nhiễm trực tiếp và 
tái cấu trúc nguồn thải, đặc biệt tại khu vực đô thị. Ở 
lĩnh vực giao thông, các biện pháp như quản lý phương 
tiện cũ, mở rộng giao thông công cộng sạch, kiểm soát 
xe tải vào nội đô theo giờ cao điểm và thiết lập vùng 
kiểm soát khí thải đã chứng minh hiệu quả rõ rệt; 
nhiều thành phố ghi nhận nồng độ NO₂ giảm 20–30% 
chỉ sau một năm giảm lưu lượng phương tiện diesel ở 
khu vực trung tâm [5,7]. Đối với năng lượng sinh hoạt, 
việc loại bỏ đốt sinh khối và nhiên liệu rắn tại khu dân 
cư mang lại kết quả tốt, như kinh nghiệm ở Bắc Kinh, 
Seoul hay Bangkok cho thấy chất lượng không khí cải 
thiện nhanh ở các khu vực đông dân. Trong quy hoạch 
đô thị, các giải pháp dài hạn như thiết kế hành lang gió, 
phân tán khu công nghiệp, kiểm soát mật độ xây dựng 
và tăng diện tích không gian xanh tạo nền tảng bền 
vững để duy trì chất lượng không khí trong dài hạn.

Nhóm công cụ y tế - xã hội đóng vai trò bảo vệ nhóm 
dễ bị tổn thương và giảm tác động cấp tính trong 
những thời điểm ô nhiễm cao. Hệ thống cảnh báo sớm 
theo thời gian thực, kết hợp hướng dẫn bảo vệ sức 
khỏe cho người dân, giúp giảm phơi nhiễm đáng kể 
trong các đợt ô nhiễm đỉnh điểm [1,7]. Việc mở rộng 
các “không gian không khí sạch” tại trường học, bệnh 
viện hoặc trung tâm cộng đồng cũng mang lại tác động 
rõ ràng đối với nhóm rủi ro cao. Với trẻ em, người già 
và người có bệnh nền, các biện pháp y tế dự phòng-
như cảnh báo hạn chế hoạt động ngoài trời, tích hợp 
thông tin chất lượng không khí vào ứng dụng số và hệ 
thống giáo dục-giúp giảm nguy cơ sức khỏe ngay cả 
khi các biện pháp kiểm soát phát thải vẫn đang trong 
quá trình phát huy hiệu lực.

5. HÀM Ý CHO VIỆT NAM: CƠ HỘI, 
THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN
Việt Nam đang đối mặt với áp lực lớn về ô nhiễm 

không khí, đặc biệt tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các 
đô thị công nghiệp. Trong bối cảnh này, tiếp cận “đẩy 
nhanh” các biện pháp có khả năng giảm phơi nhiễm 
trong những năm tới không chỉ phù hợp mà còn là yêu 
cầu cấp thiết để bảo vệ sức khỏe người dân. Từ những 
phân tích trên và đối chiếu với thực tiễn Việt Nam, có 
thể xác định một số hàm ý quan trọng sau:

Cơ hội
Việt Nam đã xây dựng được một số nền tảng pháp 

lý đáng kể: Quy hoạch môi trường quốc gia, Nghị định 
về quản lý chất lượng không khí, các quy chuẩn kỹ 
thuật về khí thải công nghiệp và phương tiện, đồng 
thời đang thúc đẩy thị trường các-bon. Đây là điều 
kiện giúp Việt Nam chuyển sang giai đoạn hành động 
mạnh mẽ hơn.

Việt Nam còn nhiều không gian để nâng cao hiệu 
quả quản lý và kiểm soát ô nhiễm. Tỷ lệ phương tiện cũ 
cao, công nghiệp nặng tập trung gần khu dân cư, đốt 
rơm rạ và chất thải vẫn phổ biến, kiểm định nhiên liệu 
còn hạn chế - tất cả tạo ra khoảng trống lớn để hành 
động. Điều đáng chú ý là nhiều nguồn thải có thể kiểm 
soát nhanh bằng biện pháp pháp lý và kỹ thuật tương 
đối trực tiếp, chứ không nhất thiết cần đầu tư hạ tầng 
phức tạp.

Cùng với đó, áp lực xã hội về không khí sạch ngày 
càng mạnh. Người dân theo dõi chỉ số AQI hàng ngày, 
truyền thông quan tâm nhiều hơn, và các đô thị lớn 
đã bắt đầu công khai số liệu quan trắc của mình. Đây 
là tín hiệu tích cực giúp thúc đẩy quyết tâm chính trị.

Thách thức
Một rào cản đáng kể hiện nay là sự phân tán trong 

quản lý chất lượng không khí. Nhiều bộ, ngành cùng 
đảm nhiệm các phần việc riêng lẻ - từ giao thông, công 
nghiệp, xây dựng đến môi trường - dẫn tới khoảng 
trống trong điều phối và khó xác định cơ quan chịu 
trách nhiệm tổng thể. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, 
những quốc gia cải thiện chất lượng không khí hiệu 
quả thường thiết lập một đầu mối điều phối đủ thẩm 
quyền để yêu cầu các bộ, ngành liên quan triển khai 
các nhiệm vụ bắt buộc.

Thách thức thứ hai nằm ở dữ liệu. Việt Nam hiện 
thiếu hệ thống kiểm kê phát thải được cập nhật thường 
xuyên, nhiều nguồn thải chưa được đo lường đầy đủ, 
mạng lưới quan trắc còn thưa và dữ liệu chưa đồng nhất. 
Những hạn chế này làm suy giảm khả năng hoạch định 
chính sách dựa trên bằng chứng - yếu tố nền tảng để xây 
dựng và triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả.

Bên cạnh đó, sự phụ thuộc lớn vào than và dầu 
diesel trong giao thông và công nghiệp tiếp tục cản 
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trở tiến trình chuyển đổi sang công nghệ sạch. Chi 
phí đầu tư ban đầu cao, cơ chế hỗ trợ còn hạn chế 
và rủi ro gián đoạn sản xuất khiến nhiều doanh 
nghiệp do dự khi áp dụng giải pháp công nghệ ít 
phát thải hơn.

Định hướng ưu tiên
Tăng cường dữ liệu và giám sát cần được xem là 

nền tảng của mọi quyết định về không khí sạch. Việt 
Nam cần nâng cấp mạng quan trắc tự động, chuẩn 
hóa quy trình quản lý dữ liệu, công khai thông tin 
phát thải của các cơ sở công nghiệp lớn và hoàn 
thiện hệ thống kiểm kê phát thải quốc gia. Việc minh 
bạch hóa dữ liệu không chỉ tạo áp lực tuân thủ đối 
với doanh nghiệp mà còn cho phép cơ quan quản lý 
đánh giá hiệu quả chính sách theo thời gian thực, từ 
đó điều chỉnh kịp thời các biện pháp kiểm soát trong 
từng giai đoạn.

Kiểm soát mạnh các nguồn thải giao thông phải 
là ưu tiên số một tại các đô thị lớn. Tỷ lệ phương 
tiện sử dụng động cơ cũ ở Việt Nam hiện rất cao, là 
nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng NO₂ và PM2.5 
trong không khí. Những biện pháp cần triển khai 
sớm gồm siết chặt kiểm định khí thải, loại bỏ phương 
tiện cũ, thiết lập vùng kiểm soát khí thải tại Hà Nội 
và TP. Hồ Chí Minh, hạn chế xe tải vào nội đô theo 
giờ, thúc đẩy giao thông công cộng sạch và kết hợp 
chính sách đỗ xe thông minh để giảm phương tiện cá 
nhân. Kinh nghiệm từ Seoul, Bắc Kinh hay Bangkok 
cho thấy kiểm soát giao thông luôn là giải pháp mang 
lại hiệu quả nhanh và rõ rệt nhất.

Song song với đó, cần siết khí thải công nghiệp 
và thúc đẩy chuyển đổi nhiên liệu sạch. Đối với các 
ngành xi măng, nhiệt điện, thép và hóa chất – vốn 
tập trung quanh Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, 
TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ – hệ 
thống giám sát phát thải liên tục (CEMS), công khai 
dữ liệu, lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch 
hơn như khí hóa lỏng, điện hoặc năng lượng tái tạo, 
cùng cơ chế kiểm tra đột xuất và xử phạt nghiêm là 
những yêu cầu bắt buộc. Khi các cơ sở công nghiệp 
giảm phát thải, hiệu quả cải thiện chất lượng không 
khí sẽ thể hiện rõ theo từng mùa, nhất là tại các khu 
vực chịu tác động cộng hưởng giữa công nghiệp và 
giao thông.

Cuối cùng, việc kiểm soát triệt để đốt chất thải, đốt 
rơm rạ và sử dụng nhiên liệu rắn trong các hộ gia đình 
có thể mang lại kết quả nhanh nếu được thực hiện 
đồng bộ bằng công cụ pháp lý và truyền thông cộng 
đồng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy chỉ cần cấm hoàn 
toàn đốt ngoài trời, kết hợp cơ chế thu gom nông sản 
- rơm rạ hiệu quả, nồng độ bụi mịn có thể giảm đáng 
kể theo mùa vụ. Đây là nhóm giải pháp có chi phí thấp 

nhưng đem lại tác động lớn, đặc biệt đối với các tỉnh 
đồng bằng và ngoại thành nơi hoạt động đốt ngoài trời 
vẫn phổ biến.

6. KẾT LUẬN
Cải thiện chất lượng không khí không chỉ là một 

mục tiêu môi trường, mà còn là yêu cầu cốt lõi để bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì tăng trưởng bền 
vững. Những phân tích cho thấy một thông điệp nhất 
quán: mọi mức giảm ô nhiễm, dù nhỏ, đều mang lại 
lợi ích rõ rệt, đặc biệt tại các đô thị nơi mật độ dân cư 
cao và nguy cơ phơi nhiễm lớn. Điều này đặt ra yêu cầu 
cấp thiết phải chuyển từ tiếp cận tuần tự sang cách tiếp 
cận “đẩy nhanh”, ưu tiên các biện pháp có khả năng tác 
động trực tiếp, mạnh mẽ và nhanh chóng.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để thúc đẩy 
chuyển biến thực chất. Hệ thống pháp lý nền tảng đã 
hình thành, nguồn lực xã hội dành cho vấn đề không 
khí sạch đang tăng lên, và các kinh nghiệm quốc tế 
cho thấy nhiều giải pháp có thể triển khai ngay mà 
không cần đầu tư quá lớn. Tuy nhiên, để tận dụng 
được cơ hội này, điều quan trọng là cần một cách 
tiếp cận có trọng tâm: tăng cường dữ liệu và giám 
sát; kiểm soát mạnh giao thông và công nghiệp; loại 
bỏ đốt chất thải và sinh khối; đồng thời lồng ghép 
mục tiêu không khí sạch vào quy hoạch đô thị và y 
tế cộng đồng.

Những giải pháp hành động sớm và quyết liệt 
không nhằm thay thế các chương trình dài hạn, mà 
đóng vai trò bổ trợ để rút ngắn khoảng cách giữa mục 
tiêu và thực tế. Việc ưu tiên kiểm soát các nguồn thải 
chính, tăng cường bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và 
củng cố cơ chế trách nhiệm giải trình sẽ tạo động lực 
để hệ thống quản lý chất lượng không khí vận hành 
hiệu quả hơn. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí gây 
tác động ngày càng rõ nét đến sức khỏe và kinh tế, 
triển khai biện pháp mạnh mẽ và kịp thời không chỉ 
cần thiết mà còn đem lại lợi ích thiết thực cho người 
dân và nền kinh tế Việt Nam.
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Bài báo phân tích mức độ phù hợp của bộ tiêu 
chí giảm nghèo đa chiều được áp dụng trong 
giai đoạn 2021 - 2025 và đánh giá những hạn 

chế trong quá trình triển khai tại các địa phương. Kết 
quả cho thấy, bộ tiêu chí hiện hành đã góp phần đánh 
giá hiệu quả giảm nghèo, mở rộng phạm vi nhận diện 
nghèo và phản ánh tốt hơn mức độ thiếu hụt dịch vụ 
cơ bản của hộ gia đình. Tuy nhiên, một số tiêu chí vẫn 
chưa sát với thực tiễn, đặc biệt là tiêu chí thu nhập 
chưa phản ánh đầy đủ mức biến động sinh kế, chi phí 
sinh hoạt theo vùng và mức độ dễ bị tổn thương của 
các nhóm dân cư. Các tiêu chí về dịch vụ cơ bản còn 
thiếu tính phân biệt vùng miền, chưa đánh giá được 
chất lượng dịch vụ và khả năng chống chịu rủi ro của 
hộ. Trên cơ sở phân tích, bài báo đề xuất điều chỉnh 
tiêu chí thu nhập theo vùng, đề xuất bổ sung chỉ số 
đo lường rủi ro sinh kế, hoàn thiện tiêu chí dịch vụ cơ 
bản theo hướng lượng hóa chất lượng và mức độ tiếp 
cận thực chất. Bài viết góp phần cung cấp luận cứ quan 
trọng cho việc xây dựng chuẩn nghèo mới phù hợp 
hơn trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

1. MỞ ĐẦU
Giảm nghèo bền vững là một trong ba Chương 

trình mục tiêu quốc gia quan trọng của Việt Nam 
trong giai đoạn 2021 - 2025. Giai đoạn 2021 - 2025 là 
thời kỳ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giảm 
nghèo ở Việt Nam trong bối cảnh nhiều biến động 
kinh tế - xã hội, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, cùng 
với tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí 
hậu, thiên tai và rủi ro thị trường. Việc áp dụng chuẩn 
nghèo đa chiều và triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ 
trợ sinh kế, cải thiện tiếp cận dịch vụ cơ bản và thúc 
đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý đã góp phần tạo 
chuyển biến đáng kể trong công tác giảm nghèo. Tuy 
nhiên, quá trình thực hiện chương trình vẫn đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có đánh 
giá toàn diện để điều chỉnh chính sách phù hợp trong 
giai đoạn tiếp theo.

Việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều theo Quyết 
định số 07/2021/QĐ-TTg của Chính phủ quy định 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 với các 
tiêu chí về thu nhập và thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản 
đánh dấu bước chuyển quan trọng trong đánh giá mức 

sống và xác định đối tượng chính sách. Tuy nhiên, qua 
ba năm triển khai, thực tiễn cho thấy một số tiêu chí 
chưa thực sự phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - 
xã hội ở từng vùng miền; một số chỉ số chưa phản ánh 
đúng mức độ dễ bị tổn thương, khả năng chống chịu 
của hộ nghèo trước biến động thị trường, thiên tai và 
biến đổi khí hậu.

Bối cảnh mới của giai đoạn 2026 - 2030, với các 
thách thức về bất bình đẳng, chuyển đổi cơ cấu lao 
động, đô thị hóa và rủi ro kinh tế vĩ mô, đòi hỏi việc 
rà soát và hoàn thiện hệ thống tiêu chí đo lường nghèo 
đói. Do vậy, bài báo hướng tới: (i) Đánh giá mức độ 
phù hợp của bộ tiêu chí giảm nghèo giai đoạn 2021 
- 2025, (ii) chỉ ra những bất cập và hạn chế trong quá 
trình áp dụng và (iii) đề xuất tiêu chí, cách tiếp cận 
mới cho giai đoạn tiếp theo nhằm bảo đảm tính bao 
trùm, linh hoạt và khả thi trong thực hiện chính sách.

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢM NGHÈO 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Trong giai đoạn 2021 - 2025, công tác giảm nghèo 

đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề 
cho việc nâng cao mức sống và chất lượng đời sống của 
người dân. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo tiếp tục giảm 
theo chuẩn nghèo đa chiều; nhiều hộ dân đã thoát 
nghèo bền vững nhờ sự hỗ trợ hợp lý về sinh kế, tín 
dụng ưu đãi, đào tạo nghề, kết nối việc làm và đầu tư 
hạ tầng thiết yếu. Những cải thiện trong tiếp cận dịch 
vụ công cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và 
bảo hiểm y tế đã góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao 
phúc lợi xã hội cho người nghèo và hộ cận nghèo.

 Một số mô hình giảm nghèo bền vững như phát 
triển nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, kinh 
tế hợp tác và liên kết chuỗi giá trị đã được triển khai 
hiệu quả ở nhiều địa phương. Những mô hình này 
không chỉ hỗ trợ hộ nghèo tăng thu nhập mà còn nâng 
cao khả năng chống chịu trước biến động thị trường 
và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Đồng thời, công tác 
truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình giảm 
nghèo ngày càng được cải thiện, góp phần tăng tính 
minh bạch và trách nhiệm trong thực hiện chính sách.

Mặc dù đạt được kết quả đáng ghi nhận, công tác 
giảm nghèo vẫn bộc lộ một số hạn chế. Kết quả giảm 
nghèo chưa thực sự bền vững; tình trạng tái nghèo 

Đánh giá sự phù hợp của các tiêu chí
giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 
và đề xuất hoàn thiện cho giai đoạn tiếp theo
ĐẶNG TRUNG TÚ, NGUYỄN LỆ HOA, PHAN THỊ KIM OANH, CAO ĐỨC SƠN
Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường
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và phát sinh nghèo mới vẫn diễn 
ra ở một số khu vực, đặc biệt tại 
vùng sâu, vùng xa và khu vực chịu 
tác động mạnh của thiên tai, biến 
đổi khí hậu. Mức độ chênh lệch 
về thu nhập và tiếp cận dịch vụ cơ 
bản giữa các vùng miền, các nhóm 
dân cư vẫn còn lớn, cho thấy hiệu 
quả của một số chính sách chưa 
đủ mạnh để thu hẹp khoảng cách 
phát triển. Bên cạnh đó, nguồn lực 
thực hiện chương trình vẫn còn 

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2024

Nguồn: Văn phòng quốc gia về giảm nghèo, 2025

Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chia theo thành thị, 
nông thôn giai đoạn 2014 - 2024

Đơn vị tính: Nghìn đồng

phân tán, thiếu ổn định và tiến độ giải ngân tại 
một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng tới 
chất lượng triển khai và hiệu quả hỗ trợ. Việc 
hỗ trợ sinh kế còn manh mún, thiếu sự liên kết 
theo chuỗi giá trị khiến hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh của nhiều hộ nghèo còn thấp. Tiếp cận 
dịch vụ cơ bản chưa đồng đều giữa các vùng, 
đặc biệt trong y tế, giáo dục, nước sạch và thông 
tin, dẫn đến sự chênh lệch trong cơ hội phát 
triển của các nhóm dân cư nghèo. Công tác số 
hóa quản lý, chia sẻ dữ liệu và giám sát đánh 
giá còn hạn chế; hệ thống dữ liệu nghèo chưa 
được xây dựng đồng bộ giữa các Bộ, ngành và 
địa phương, gây khó khăn cho công tác hoạch 
định chính sách dựa trên bằng chứng. Ngoài ra, 
vai trò của khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội 
và cộng đồng trong thực hiện các dự án giảm 
nghèo vẫn chưa được phát huy mạnh mẽ, dẫn 
đến hạn chế trong huy động nguồn lực xã hội 
hóa cho chương trình.

Các hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên 
nhân khác nhau. Một số chính sách hỗ trợ vẫn 
còn dàn trải, chưa sát với nhu cầu thực tế và 
đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Một số 
tiêu chí đánh giá nghèo chưa phù hợp với thực 
tế, với các vùng miền khác nhau. Năng lực đội 
ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo tại cơ sở 
chưa đồng đều, thiếu kỹ năng trong thiết kế mô 
hình sinh kế và theo dõi đánh giá. Cơ chế phối 
hợp liên ngành còn thiếu chặt chẽ, trong khi 
việc chia sẻ và kết nối dữ liệu giữa các đơn vị 
thực hiện còn nhiều bất cập. Một số hộ nghèo 
còn tâm lý trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước, 
thiếu động lực tự vươn lên.

Ngoài ra, nhiều nguyên nhân khách quan 
cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giảm nghèo 
như điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, biến đổi 
khí hậu, dịch bệnh và biến động kinh tế vĩ mô. 
Những yếu tố này tác động trực tiếp đến thu 
nhập của người dân, làm gia tăng nguy cơ mất 

việc làm, mất sinh kế và tái nghèo. Đối với vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, những hạn chế về kỹ năng sản xuất, ngôn ngữ và 
khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cũng làm giảm hiệu 
quả tiếp nhận và triển khai chính sách.

3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA CÁC TIÊU CHÍ 
GIẢM NGHÈO

Việt Nam hiện áp dụng chuẩn nghèo đa chiều gồm hai 
nhóm tiêu chí chính: tiêu chí thu nhập và tiêu chí thiếu hụt 
dịch vụ cơ bản (gồm việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch 
- vệ sinh và thông tin). Hệ thống tiêu chí này đã góp phần mở 
rộng phạm vi nhận diện nghèo, phản ánh tốt hơn mức sống 
và mức độ tiếp cận dịch vụ thiết yếu của hộ gia đình. Các 
địa phương đã sử dụng bộ tiêu chí này làm căn cứ cho nhiều 
chính sách hỗ trợ, bảo đảm tính thống nhất trong thực thi. 
Tuy nhiên, kết quả đánh giá tại nhiều tỉnh cho thấy một số 
hạn chế nổi bật. 

Thứ nhất, tiêu chí thu nhập hiện chưa phản ánh đầy đủ 
mức độ tổn thương và biến động thu nhập của hộ gia đình, 
đặc biệt với nhóm làm nông nghiệp theo mùa vụ hoặc lao 
động phi chính thức. Mức chuẩn thu nhập hiện hành thấp 
hơn chi phí sinh hoạt thực tế tại các vùng đô thị và khu công 
nghiệp, dẫn đến bỏ sót nhóm nghèo mới phát sinh.

Nguồn: Cục Thống kê
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Thứ hai, một số chỉ tiêu đo lường thiếu hụt dịch 
vụ xã hội cơ bản chưa được lượng hóa rõ ràng hoặc 
chưa phù hợp với điều kiện từng vùng miền. Ví dụ, 
tiêu chí về nhà ở chưa phản ánh đầy đủ tính an toàn 
và khả năng chống chịu thiên tai của nhà tạm tại vùng 
núi phía Bắc hoặc miền Trung. Tiêu chí về nước sạch 
chưa phân biệt theo nguồn nước và mức độ ổn định 
theo mùa, trong khi nhiều địa phương bị thiếu nước 
nghiêm trọng vào mùa khô.

Thứ ba, tiêu chí tiếp cận thông tin hiện đang được đánh 
giá chủ yếu dựa trên sở hữu thiết bị, nhưng chưa đo được 
khả năng sử dụng công nghệ và chất lượng hạ tầng viễn 
thông – yếu tố khác biệt giữa đồng bằng và miền núi. 

Thứ tư, các tiêu chí về y tế và giáo dục chưa tính đến 
yếu tố chất lượng dịch vụ; nhiều hộ tuy không thiếu 
hụt theo tiêu chí nhưng thực tế vẫn khó tiếp cận dịch 
vụ chất lượng tốt.

Thứ năm, việc áp dụng bộ tiêu chí còn gặp khó khăn 
do hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ; nhiều địa phương 
phải nhập liệu thủ công, dẫn đến sai lệch thông tin và 
chậm trễ trong cập nhật kết quả. Điều này làm hạn chế 
khả năng đánh giá thực chất tình trạng nghèo và mức 
độ thiếu hụt của hộ gia đình.

3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH
Giai đoạn 2021 - 2025 đã ghi nhận nhiều kết quả tích 

cực trong công tác giảm nghèo, đặc biệt trong cải thiện 
sinh kế, nâng cấp hạ tầng và mở rộng tiếp cận dịch vụ cơ 
bản. Tuy nhiên, những thách thức lớn như nguy cơ tái 
nghèo, phát sinh nghèo mới, năng lực tiếp cận dịch vụ 
không đồng đều, nguồn lực phân tán và hạn chế trong 
giám sát,  đánh giá đang đòi hỏi sự điều chỉnh mạnh mẽ 
về chính sách và cách tiếp cận. Trong giai đoạn tiếp theo, 
Việt Nam cần đổi mới công tác giảm nghèo theo hướng 
tiếp cận đa chiều, bao trùm và dựa trên hệ thống dữ liệu 
số hóa hiện đại. Các chính sách cần tập trung vào nâng 
cao năng lực tự chủ của người nghèo, phát triển sinh kế 
thích ứng, mở rộng liên kết chuỗi giá trị và tăng cường 
ứng dụng công nghệ trong giám sát chương trình. Đồng 
thời, việc huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy vai 
trò của khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và cộng đồng 
là yếu tố quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả thực thi 
chính sách. Những giải pháp này kỳ vọng sẽ góp phần 
nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững, hạn chế tái 
nghèo và đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận 
đầy đủ các dịch vụ cơ bản, hướng tới mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội công bằng và bao trùm trong những 
năm tới. Việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 
2021 - 2025 đã tạo bước tiến quan trọng trong công tác 
giảm nghèo tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số tiêu chí 
vẫn chưa phù hợp với bối cảnh thực tế, đặc biệt trong đo 
lường tính tổn thương, biến động thu nhập, khả năng 
chống chịu rủi ro và chất lượng dịch vụ cơ bản. Những 

bất cập này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện bộ 
tiêu chí cho giai đoạn tiếp theo nhằm bảo đảm tính bao 
trùm, thực tiễn và khả thi.

Để nâng cao chất lượng đo lường nghèo đói, cần 
điều chỉnh tiêu chí thu nhập theo hướng phản ánh 
đúng chi phí sinh hoạt của từng vùng, đồng thời bổ 
sung chỉ số về tính ổn định thu nhập hoặc rủi ro mất 
việc làm. Bộ tiêu chí thiếu hụt dịch vụ cơ bản cần được 
cập nhật theo hướng nhấn mạnh yếu tố chất lượng 
dịch vụ, tính bền vững của hạ tầng và khả năng tiếp 
cận thực chất. Cần xây dựng tiêu chí riêng đối với 
nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ đơn thân, 
người cao tuổi, người khuyết tật hoặc lao động phi 
chính thức nhằm bảo đảm tính bao trùm của chính 
sách. Một hướng cải tiến quan trọng là áp dụng tiêu 
chí phản ánh khả năng chống chịu trước rủi ro thiên 
tai và biến đổi khí hậu, đặc biệt đối với vùng Tây Bắc, 
Bắc Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, 
cần tăng cường số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc 
gia về nghèo đa chiều, kết nối liên thông giữa các Bộ, 
ngành và địa phương, góp phần giảm sai lệch thông tin 
và nâng cao hiệu quả quản lý.

Nhìn chung, hoàn thiện tiêu chí giảm nghèo theo hướng 
thích ứng, linh hoạt và dựa trên bằng chứng sẽ đóng vai trò 
quyết định đối với mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai 
đoạn 2026 - 2030, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã 
hội và thúc đẩy phát triển bao trùm tại Việt Nam.
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Chuyển đổi năng lượng công bằng và bền 
vững là cần thiết để vừa đảm bảo an ninh 
năng lượng, việc làm và an sinh xã hội, trong 

đó bình đẳng giới và hòa nhập xã hội (GESI) là yêu cầu 
không thể thiếu. Bài báo cung cấp thông tin tổng quan 
về GESI, lồng ghép GESI trong chuyển đổi năng lượng 
và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, từ đó rút ra một số 
bài học, khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong 
quá trình chuyển đổi năng lượng của đất nước có tính 
toàn diện, công bằng và hiệu quả hơn, góp phần phát 
triển bền vững đất nước.

1. MỞ ĐẦU 
Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch 

năng lượng có tính chất quyết định và chịu ảnh hưởng 
đồng thời của ba yếu tố: (i) nhu cầu năng lượng tăng 
nhanh; (ii) áp lực về giảm phát thải khí nhà kính và 
(iii) yêu cầu bảo đảm công bằng, ổn định xã hội. Cam 
kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại Hội 
nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp 
quốc lần thứ 26 (COP26) đã định hình lại toàn bộ định 
hướng phát triển năng lượng quốc gia, đòi hỏi Việt 
Nam cần điều chỉnh mạnh về cơ cấu nguồn, đầu tư hạ 
tầng và mô hình tiêu dùng năng lượng, đặc biệt là điện 
năng. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam tham gia Đối 
tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) mở ra 
cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính, công nghệ và hỗ 
trợ kỹ thuật quốc tế. Tuy nhiên, tham gia thực hiện 
JETP cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng về việc bảo đảm công 
bằng xã hội, bảo vệ sinh kế của người lao động trong 
các ngành năng lượng truyền thống và tăng cường sự 
tham gia của các nhóm yếu thế trong quá trình chuyển 
dịch năng lượng. Điều này cho thấy, bình đẳng giới và 
bao trùm xã hội (GESI) không phải là nội dung bổ trợ 
mà là một cấu phần cốt lõi trong thực hiện các cam kết 
mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của 
Việt Nam.

Chuyển đổi năng lượng đang định hình lại thị 
trường lao động, dòng vốn đầu tư, sinh kế cộng đồng 
và khả năng tiếp cận dịch vụ. Nếu bất bình đẳng giới và 
xã hội không được xem xét, đánh giá trong quá trình 
chuyển đổi năng lượng thì có thể dẫn đến tình trạng 
tái diễn hoặc làm trầm trọng thêm những bất cập hiện 
nay như nam giới chiếm ưu thế trong các công việc kỹ 

thuật và quản lý trong các lĩnh vực năng lượng mới; 
phụ nữ và các nhóm yếu thế có thể không được tham 
gia trong quá trình ra quyết định, đào tạo và phân bổ 
tài chính; các hộ gia đình nghèo có nguy cơ mất an 
ninh năng lượng trong quá trình chuyển đổi. 

2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC LỒNG GHÉP 
GESI TRONG CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG 

2.1. Chuyển dịch năng lượng và yêu cầu về công bằng
Chuyển dịch năng lượng được hiểu là quá trình 

chuyển đổi từ hệ thống năng lượng dựa chủ yếu vào 
nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng phát 
thải thấp hoặc không phát thải, đặc biệt là năng lượng 
tái tạo. Quá trình này không chỉ mang tính kỹ thuật 
mà còn là một sự chuyển đổi sâu sắc về kinh tế - xã hội. 
Khái niệm “chuyển dịch năng lượng công bằng” (Just 
Energy Transition) nhấn mạnh rằng lợi ích và chi phí 
của quá trình chuyển đổi cần được phân bổ công bằng 
giữa các nhóm xã hội, các vùng địa lý và các thế hệ. 
Trong thực tế, các cộng đồng phụ thuộc vào khai thác 
than, dầu khí hoặc các ngành công nghiệp phát thải 
cao có nguy cơ mất sinh kế; trong khi đó, các nhóm 
nghèo và phụ nữ thường phải đối mặt với chi phí năng 
lượng cao hơn, khả năng tiếp cận công nghệ sạch thấp 
hơn và ít tiếng nói hơn trong quá trình ra quyết định. 
Do đó, công bằng xã hội trở thành điều kiện tiên quyết 
để chuyển dịch năng lượng thành công và bền vững.

Bình đẳng giới và bao trùm xã hội (GESI: Gender 
Equality and Social Inclusion) được hiểu là cách tiếp 
cận nhằm bảo đảm mọi cá nhân, không phân biệt giới 
tính, tình trạng kinh tế - xã hội, dân tộc, khuyết tật hay 
vị thế xã hội, đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp 
cận nguồn lực, tham gia vào quá trình ra quyết định 
và hưởng lợi từ phát triển. Trong lĩnh vực năng lượng, 
GESI không chỉ tập trung vào việc tăng số lượng phụ 
nữ tham gia mà còn nhấn mạnh đến việc thay đổi cấu 
trúc quyền lực, chuẩn mực xã hội và cơ chế phân bổ 
nguồn lực.

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy, phụ nữ thường 
đóng vai trò trung tâm trong quản lý năng lượng hộ gia 
đình, song lại ít tham gia vào thiết kế và quản trị chính 
sách năng lượng. Việc thiếu góc nhìn giới có thể dẫn 
đến các giải pháp kỹ thuật không phù hợp với nhu cầu 
thực tế, làm giảm hiệu quả và tính bền vững của chính 

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ LỒNG GHÉP BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HÒA NHẬP XÃ HỘI 
(GESI) TRONG CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG:

Bài học cho Việt Nam
NGUYỄN SỸ LINH, NGUYỄN THỊ THU HÀ, LÊ TRỌNG HẢI, NGUYỄN THU HẰNG, 
NGUYỄN THỊ NHẠN, TRẦN CHÍ VIỄN
Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường 
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sách. Ngược lại, lồng ghép GESI giúp cải thiện hiệu 
quả đầu tư, tăng khả năng chấp nhận của cộng đồng và 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

2.2. Các khía cạnh, vấn đề chính về GESI 
trong chuyển dịch năng lượng 
Quá trình đào tạo và tăng cường kỹ năng chuyển 

dịch năng lượng cần tích hợp, xem xét khía cạnh bình 
đẳng giới và bao trùm xã hội

Tại Ấn Độ, các chương trình kết hợp đào tạo kỹ 
thuật cho phụ nữ với tinh thần khởi nghiệp và chăm 
sóc sau đào tạo mang lại kết quả bền vững. Ví dụ bao 
gồm đào tạo kỹ thuật viên năng lượng mặt trời tại cộng 
đồng như mô hình “Solar mamas” tại Trường Cao 
đẳng Barefoot ở Tanzania mà Jack Dention (2025) đã 
đề cập hay mô hình nữ đại sứ năng lượng mặt trời hay 
còn gọi là “Solar Sakhi” của Ấn Độ - nơi phụ nữ trở 
thành thợ lắp đặt, đại lý bán hàng và nhà giáo dục địa 
phương như AlokKN Mishra [7] đã nêu. Cả hai mô 
hình/sáng kiến trên đều thúc đẩy việc áp dụng công 
nghệ sạch và tạo ra thu nhập cho phụ nữ. Những mô 
hình này cho thấy đào tạo phải thực tế, được triển khai 
tại địa phương và gắn liền với tiếp cận thị trường cũng 
như khả năng nhân rộng.

Tiếp cận nguồn lực chính và mua sắm, đầu tư với 
góc nhìn giới mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp do phụ 
nữ lãnh đạo

Theo UN Women [5], việc tiếp cận nguồn tài chính 
giá cả phải chăng và các khoản dự phòng mua sắm 
dành riêng cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 
đã giúp tăng đáng kể sự tham gia. Các chương trình 
khu vực cung cấp các khoản vay lãi suất thấp và hỗ trợ 
doanh nghiệp hướng đến giới đã giúp các nữ doanh 
nhân trong lĩnh vực năng lượng tái tạo mở rộng quy 
mô, đặc biệt đối với các chương trình châu Á - Thái 
Bình Dương. Mua sắm công và tài trợ thông qua các 
dự án phát triển có tính đến các tiêu chí về giới cũng 
chuyển đổi các động lực cho sự tham gia của khu vực 
tư nhân sẽ giúp tính bền vững và bao trùm xã hội cao 
hơn, hạn chế những bất cập và xung đột trong quá 
trình thực hiện cũng như sau khi dự án kết thúc. 

Quá trình xây dựng chính sách và kế hoạch chuyển 
đổi năng lượng có xem xét, tích hợp GESI được xem là 
cần thiết và hiệu quả 

Theo báo cáo của Cơ quan năng lượng tái tạo quốc 
tế (IRENA) [1], các quốc gia và tổ chức cần lồng ghép 
phân tích giới vào chính sách, quy hoạch và mô hình 
năng lượng nhằm tránh lặp lại bất bình đẳng. Báo cáo 
của IRENA [1] và SEI [3] đã đưa ra khuyến nghị như 
yêu cầu phân tích giới trong xây dựng và thực hiện quy 
hoạch năng lượng quốc gia, dự báo việc làm và đánh 
giá tác động - thay vì chỉ coi GESI là danh sách kiểm 
tra tính tuân thủ trong quá trình đánh giá hiệu quả 

thực hiện quy hoạch sau này. Điều này cho thấy, quá 
trình xây dựng chính sách và kế hoạch về năng lượng 
cần có những yêu cầu, xem xét cụ thể các khía cạnh về 
bình đẳng giới và bao trùm xã hội.

Dữ liệu, mục tiêu và trách nhiệm giải trình là yêu cầu 
cần thiết 

Dữ liệu thường xuyên được phân tách theo giới về 
việc làm, đào tạo, quyền sở hữu và khả năng tiếp cận 
còn khan hiếm nhưng rất cần thiết để đảm bảo quá 
trình chuyển đổi năng lượng, công bằng. Theo IRENA 
[1], khi Chính phủ đặt ra các mục tiêu có thể đo lường 
được (ví dụ: tỷ lệ phụ nữ trong các công việc năng 
lượng tái tạo, hạn ngạch đại diện cộng đồng trong các 
dự án), tiến độ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chính vì vậy, 
các tổ chức quốc tế kêu gọi cần có các chỉ số chuẩn hóa 
và báo cáo công khai để theo dõi kết quả chuyển đổi 
năng lượng bao trùm cả về bình đẳng giới và các khía 
cạnh xã hội khác như việc làm, tiếp cận nguồn lực hỗ 
trợ, đào tạo...

Trao quyền và sự tham của cộng đồng địa phương 
trong quá trình chuyển đổi năng lượng

Theo báo cáo của SEI [3], các chương trình chuyển 
đổi năng lượng nếu được thiết kế với sự tham gia của 
phụ nữ, lãnh đạo bản địa và đại diện của các cộng đồng 
thiểu số sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp với chuẩn mực, 
nhu cầu địa phương, kết nối với các chương trình, sáng 
kiến phát triển kinh tế - xã hội khác. Phương pháp tiếp 
cận giao thoa, đồng bộ và có sự tham gia trong đó có 
xem xét đến giới tính, sắc tộc, trình độ phát triển, tỷ 
lệ nghèo đói, tuổi tác, khuyết tật thường mang lại hiệu 
quả và công bằng hơn. 

3. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA CÁCH TIẾP CẬN 
LỒNG GHÉP GESI TRÊN THẾ GIỚI 

Tại Ấn Độ, các chương trình đạo tạo phụ nữ tiên 
phong địa phương trong thúc đẩy, chuyển tải thông 
điệp về phát triển năng lượng tái tạo tại các làng bản. 
Ví dụ, sáng kiến nữ đại sứ về năng lượng mặt trời - 
Solar Sakhis/Sakhi đã kết hợp các vai trò tiếp cận cộng 
đồng, bán hàng và hỗ trợ, hướng kỹ thuật, tăng cường 
áp dụng tại hộ gia đình và tạo sinh kế cho người dân. 
Việc liên kết với các nhóm tự lực và tài chính vi mô 
là chìa khóa mang lại các mô hình chuyển đổi năng 
lượng mang tính bao trùm xã hội và bình đẳng giới [7]. 

Hay tại Tanzania ở châu Phi, mô hình triển khai 
tại Trường Cao đẳng Barefoot đã đào tạo phụ nữ nông 
thôn trở thành kỹ thuật viên năng lượng mặt trời hay 
còn gọi la “solar mamas” nhằm thúc đẩy quá trình điện 
khí hóa phi tập trung và trao quyền cho phụ nữ trung 
niên có trình độ học vấn chính quy còn hạn chế nhưng 
được tham gia các chương trình đào tạo kỹ thuật. Lợi 
ích cộng đồng lâu dài bao gồm cải thiện sức khỏe, thời 
gian học tập cho trẻ em và đa dạng hóa thu nhập [6]. 
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Kinh nghiệm của châu Âu cho thấy, các biện pháp 
can thiệp ở cấp chính sách - chiến lược giới trong các 
kế hoạch năng lượng quốc gia, hạn ngạch cho các vai 
trò lãnh đạo và mua sắm có tính đến giới, đặt biệt đang 
nổi lên ở một số quốc gia thuộc nhóm G7/EU (các 
quốc gia phát triển) và các tổ chức quốc tế. 

Còn tại Peru, bài học chuyển đổi từ khai thác nhiên 
liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo cho thấy các 
biện pháp để hòa nhập xã hội trong ngành công nghiệp 
khai thác mang lại những bài học có thể chuyển giao - 
sự tham gia sớm của các bên liên quan, cơ chế chia sẻ 
lợi ích và đầu tư phát triển cộng đồng giúp giảm xung 
đột trong các dự án năng lượng [8].

Từ cách tiếp cận lồng ghép GESI trên thế giới đã chỉ 
ra một số vấn đề thường gặp trong quá trình chuyển 
đổi năng lượng có tính bình đẳng giới và bao trùm xã 
hội: (1) Chỉ riêng công nghệ mới không thể đạt được 
sự công bằng - việc triển khai năng lượng tái tạo mà 
không giải quyết các mối quan hệ quyền lực chỉ đơn 
giản là chuyển bất bình đẳng sang các lĩnh vực mới; (2) 
Các dự án ngắn hạn, rời rạc - các dự án thí điểm riêng 
lẻ, thiếu liên kết với thị trường, tài chính và chính sách 
có thể bị phá sản khi nguồn tài trợ kết thúc; (3) Đào tạo 
theo kiểu một khuôn mẫu - không điều chỉnh chương 
trình giảng dạy cho phù hợp với trình độ biết chữ, 
ngôn ngữ địa phương và hạn chế về thời gian chăm 
sóc sẽ hạn chế sự tham gia của phụ nữ; (4) Giám sát 
yếu kém - việc thiếu các số liệu phân tách theo giới 
tính khiến không thể biết liệu các biện pháp can thiệp 
có tiếp cận được các nhóm mục tiêu hay không. 

4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KHUYẾN 
NGHỊ THỰC TIỄN CHO VIỆT NAM

Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của quá trình 
chuyển đổi năng lượng trên thế giới, có thể đưa ra một 
số khuyến nghị, hành động ưu tiên mà Việt Nam có 
thể xem xét, áp dụng. Theo đó:

Đối với các nhà hoạch định chính sách và lập kế 
hoạch năng lượng quốc gia

Thúc đẩy, hướng dẫn việc lồng ghép GESI vào chiến 
lược và quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia: Yêu 
cầu đánh giá về tác động giới và các khía cạnh xã hội 
khác như việc làm, sự tham của các bên trong quá 
trình ra quyết định, đào tạo… trong tất cả các kế 
hoạch, quy hoạch phát triển năng lượng, các dự án 
cơ sở hạ tầng và nâng cấp ngành điện. Sử dụng các 
báo cáo đánh giá này để đặt ra các mục tiêu cụ thể về 
GESI. Ví dụ, tỷ lệ phụ nữ làm việc trong lĩnh vực năng 
lượng tái tạo, tỷ lệ hợp đồng cộng đồng được trao cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo, 
tỷ lệ sinh viên nữ tham gia các khóa học liên quan 
đến chuyển đổi năng lượng. Điều này phù hợp với các 
khuyến nghị của IRENA.

Yêu cầu thu thập dữ liệu phân tách theo giới tính: 
Theo đó, các thông tin, số liệu về tiếp cận nguồn điện 
ổn định, nguồn điện sạch, việc làm, giáo dục - đào tạo, 
quyền sở hữu doanh nghiệp… đều có các chỉ số theo 
dõi có phân tách giới tính, dân tộc và nhóm thu nhập. 
Báo cáo đánh giá có phân tách giới nên được cập nhật 
và công bố thường niên. 

Thiết lập hệ thống kế toán - tài chính - tài khóa có 
trách nhiệm giới: Theo đó, cần tạo ra các khoản vay lãi 
suất thấp, tài chính hỗn hợp và bảo lãnh cho các doanh 
nghiệp năng lượng sạch do phụ nữ lãnh đạo, làm chủ; 
đưa tiêu chí giới vào các tiêu chí đấu thầu công khai và 
cung cấp các khoản tài trợ ưu đãi cho phụ nữ và công 
đồng địa phương như UN Women đã đề khuyến nghị. 

Đối với các chủ dự án và cơ sở đào tạo
Phát triển các chương trình đào tạo toàn diện từ đào 

tạo nghề đến thực hành, tạo việc làm: Hợp tác với các 
trường dạy nghề, nhóm cộng đồng và doanh nghiệp tư 
nhân để cung cấp các khóa đào tạo kỹ thuật được thiết 
kế riêng (ví dụ: ngắn gọn, thực hành, bằng ngôn ngữ địa 
phương, hướng đến phụ nữ và những người không có 
nhiều cơ hội tiếp cận các khóa đào tạo chính quy), kèm 
theo hỗ trợ việc làm và cố vấn về nghề nghiệp (ví dụ: cung 
cấp bảng điểm về các yêu cầu về nghề nghiệp để giúp phụ 
nữ và nhóm yếu thế có lộ trình học tập, từng bước tăng 
cường năng lực để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, công 
việc). Theo đó, cần có những ưu tiên cụ thể để tuyển dụng 
phụ nữ và các nhóm yếu thế ở địa phương.

Áp dụng các mô hình cung cấp dựa vào cộng đồng: 
Mở rộng các mô hình phi tập trung (ví dụ: lưới điện 
siêu nhỏ, năng lượng mặt trời hộ gia đình…) bằng 
cách sử dụng các kỹ thuật viên nữ và doanh nhân địa 
phương để tăng khả năng tiếp nhận và cung cấp dịch 
vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. 

Đối với các nhà tài trợ, tổ chức phi Chính phủ và đối 
tác phát triển quốc tế

Tài trợ cho các dự án thí điểm dài hạn với lộ trình 
mở rộng quy mô: Thiết kế các dự án thí điểm với giai 
đoạn triển khai rõ ràng, tích hợp vào các chương trình 
quốc gia hoặc các dự án do tư nhân đầu tư, bao gồm 
các chiến lược giảm thiểu rủi ro để lại nguồn tài chính 
bền vững và các mô hình kinh doanh. 

Hỗ trợ năng lực phân tích giới: Tài trợ cho các Bộ 
và Viện nghiên cứu quốc gia để lồng ghép giới vào mô 
hình hóa năng lượng và phân tích chính sách (ví dụ: 
mô hình hóa tác động việc làm, kinh tế - xã hội của các 
kịch bản chuyển đổi). 

Đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa: Yêu cầu các quy 
trình có sự tham gia của các bên liên quan được ghi 
chép đầy đủ và toàn diện trong thiết kế dự án và các 
thỏa thuận về đất đai/lợi ích, với hạn ngạch đại diện 
cho phụ nữ khi thích hợp.
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Áp dụng các biện pháp bảo vệ xã hội và chia sẻ lợi ích: 
Đối với các dự án lớn, hãy thực hiện chia sẻ lợi ích (việc 
làm, mua sắm tại địa phương, quỹ cộng đồng) và cơ chế 
khiếu nại dành cho phụ nữ và các nhóm thiểu số.

Một số chỉ số, tiêu chí cần được xem xét khi đánh giá 
về GESI trong quá trình chuyển đổi năng lượng

% phụ nữ trong số nhân viên làm việc trong ngành 
năng lượng tái tạo (theo cấp bậc nghề nghiệp: kỹ thuật 
viên, quản lý, giám đốc điều hành).

% các dự án năng lượng có đánh giá GESI được ghi 
chép lại.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo 
nhận được tài chính ưu đãi.

Chênh lệch tiếp cận năng lượng hộ gia đình theo 
nhóm thu nhập và giới tính của chủ hộ phù hợp với 
bối cảnh của Việt Nam. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, GESI là động lực 

cho sự thành công của quá trình chuyển đổi năng 
lượng mà không phải là một yêu cầu bổ sung. Các 
quốc gia đưa GESI vào chính sách ngay từ đầu thường 
đạt được tỷ lệ áp dụng năng lượng tái tạo cao hơn và 
nhận được ủng hộ mạnh mẽ hơn từ cộng đồng, tạo lập 
được nguồn lao động ổn định, có khả năng chuyển đổi 
việc làm tốt hơn. Thực tế hiện nay, ở hầu hết các quốc 
gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển phụ nữ 
và các nhóm thiểu số chưa đại diện đầy đủ, tham gia 
chủ động trong chuỗi giá trị ngành năng lượng (nhất 
là đảm nhận vai trò kỹ thuật), nhưng nếu có lộ trình 
đào tạo và tuyển dụng có mục tiêu thì đảo ngược xu 
hướng này có thể đảo ngược, mang lại các giá trị bền 
vững trong tương lai.

Cải cách cơ chế tài chính, quy định về mua sắm có 
tính đến các khía cạnh giới sẽ tạo cơ hội cho các doanh 
nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và phát triển chuỗi cung 
ứng địa phương trong quá trình chuyển đổi năng lượng. 
Quy trình, mẫu biểu thu thập dữ liệu phân tách giới và 
trách nhiệm giải trình, bao gồm cả việc chia sẻ dữ liệu về 
việc làm, đào tạo và tiếp cận nguồn lực có phân tách - là 
yếu tố cần thiết để theo dõi tiến độ, kết quả toàn diện 
của quá trình chuyển đổi năng lượng ở các quốc gia.

Kinh nghiệm quốc tế từ quá trình chuyển đổi bao 
trùm mang lại kết quả xã hội tốt hơn và cải thiện thành 
công kỹ thuật - tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo 
phi tập trung, tăng cường quyền sở hữu địa phương 
và hỗ trợ rộng rãi hơn cho các cải cách chính sách so 
với quá trình chuyển đổi thiếu tính bao trùm. Nguyên 
tắc bao trùm, trong đó đảm bảo bình đẳng giới và bao 
trùm xã hội đã được Cơ quan Liên hợp quốc về bình 
đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) 
nhấn mạnh như hướng dẫn toàn cầu trong quá quá 
trình chuyển đổi năng lượng, đặc biệt cho các quốc gia 

đang phát triển và nhu cầu năng lượng ngày càng gia 
tăng như Việt Nam. 

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi năng lượng đang 
mang đến cơ hội cho việc điều chỉnh cách thức đảm bảo 
GESI được xem xét, lồng ghép phù hợp với các mục tiêu 
phát triển năng lượng quốc gia quốc gia, chính sách về 
cải cách giáo dục - đào tạo nghề cũng như việc thực hiện 
các cam kết mà JETP đã đưa ra. Theo đó, việc nghiên 
cứu, cập nhật và giới thiệu các chỉ số GESI cho tất cả 
các dự án do JETP tài trợ và các dự án năng lượng khác 
là cần thiết và sẽ mang lại nhiều lợi ích môi trường, xã 
hội trong tương lại. Trong đó, việc xây dựng năng lực 
dài hạn trong các Bộ, Sở, ban, ngành cấp tỉnh, doanh 
nghiệp để lồng ghép GESI trong quá trình triển khai các 
dự án năng lượng là một trong những ưu tiên cần thực 
hiện để đảm bảo an ning năng lượng và ổn định xã hội. 
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc lồng ghép bình đẳng 
giới và hòa nhập xã hội vào quy hoạch chuyển đổi năng 
lượng vừa khả thi vừa mang lại lợi ích to lớn: cải thiện 
hiệu suất dự án, tạo việc làm, củng cố sự chấp nhận của 
cộng đồng và thúc đẩy các mục tiêu phát triển quốc gia. 
Đối với Việt Nam, cơ hội nằm ở việc kết hợp năng lực 
lập kế hoạch mạnh mẽ với các biện pháp can thiệp có 
mục tiêu và khả năng mở rộng quy mô - các chương 
trình đào tạo, tài chính có tính đến yếu tố giới, dữ liệu 
đáng tin cậy và các đánh giá GESI bắt buộc để đảm bảo 
quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra nhanh chóng, 
bền vững và công bằng.
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QUY ĐỊNH LỘ TRÌNH ÁP DỤNG QUY CHUẨN 
KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI XE Ô TÔ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUẢN LÝ, LOẠI TRỪ 
CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN 

VÀ KHÍ NHÀ KÍNH ĐƯỢC KIỂM SOÁT

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM 
HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Nhằm tăng cường xử lý vi phạm hành chính, pháp 
luật về tài nguyên nước, ngày 6/11/2025, Chính 

phủ đã ban hành Nghị định số 290/2025/NĐ-CP về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính, 
hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu 
quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước. Các hành vi 
vi phạm hành chính về tài nguyên nước không quy định tại 
Nghị định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên 
quan để xử phạt.

Nghị định quy định mức phạt tiền mức phạt tiền tối 
đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 
triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với mỗi hành 
vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định 
290/2025/NĐ-CP được áp dụng đối với hành vi vi phạm 
hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng 
một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền bằng 2 
lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Mức phạt tiền theo thẩm 
quyền quy định tại Chương III Nghị định 290/2025/NĐ-CP 
được áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của 
cá nhân. Mức phạt tiền theo thẩm quyền đối với một hành vi 
vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền 
đối với cá nhân.

Ngoài ra, Các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu 
đồng đến 20 triệu đồng, cụ thể: Không cập nhật thông tin, 
kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước vào Hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định 
đối với tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên 
nước sử dụng ngân sách nhà nước; Không cung cấp, cập 
nhật kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất, 
thông tin, số liệu về địa tầng, thông số địa chất thủy văn và 
các thông số thí nghiệm khác tại vị trí giếng khoan vào Hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia sau 
khi hoàn thành công tác thăm dò đối với tổ chức, cá nhân 
được cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất…

TRUNG HIẾU

Ngày 28/11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần 
Hồng Hà đã ký Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg 

quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
(QCKTQG) về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường 
bộ. Quyết định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan 
đến quản lý, kiểm định, sử dụng xe ô tô (lắp động cơ cháy 
cưỡng bức và cháy do nén) tham gia giao thông đường bộ 

ở Việt Nam; không áp dụng đối với xe ô tô đăng ký ở nước 
ngoài được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam; 
xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Quyết định nêu rõ 5 mức khí thải, áp dụng đối với xe ô tô 
quy định tại QCKTQG về khí thải ô tô tham gia giao thông 
đường bộ do Bộ NN&MT ban hành. Lộ trình áp dụng quy 
chuẩn cụ thể như sau: (i) Xe ô tô sản xuất trước năm 1999 áp 
dụng mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1) từ ngày Quyết 
định này có hiệu lực thi hành (1/3/2026); (ii) Xe ô tô sản 
xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng mức 2 (tương 
đương tiêu chuẩn Euro 2) từ ngày 1/3/2026; (iii) Xe ô tô sản 
xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 áp dụng mức 3 (tương 
đương tiêu chuẩn Euro 3) từ ngày 1/3/2026; (iv) Xe ô tô sản 
xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông 
trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh áp dụng mức 4 
(tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1/1/2027; (v) Xe ô 
tô sản xuất từ năm 2022 áp dụng mức 4 (tương đương tiêu 
chuẩn Euro 4) từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành 
và mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 5) từ ngày 1/1/2032. 
Đặc biệt, đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao 
thông trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, áp dụng 
mức 5 từ ngày 1/1/2028; xe ô tô tham gia giao thông trên địa 
bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về 
khí thải từ mức 2 trở lên từ ngày 1/1/2029.

Bộ NN&MT có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực 
hiện lộ trình này, đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, tiếp 
tục nghiên cứu, xây dựng các quy định nâng cao mức tiêu 
chuẩn, QCKTQG về khí thải của xe ô tô, trình Thủ tướng 
Chính phủ công bố lộ trình tiếp theo. Bộ Khoa học và Công 
nghệ nghiên cứu, rà soát QCKTQG về nhiên liệu để sửa 
đổi, bổ sung phù hợp với lộ trình áp dụng; rà soát quy định 
về việc công nhận, chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn 
phương tiện đo khí thải để sửa đổi, bổ sung phù hợp với lộ 
trình áp dụng các mức quy định tại Quyết định này.

UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Khoa học và 
Công nghệ quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nhiên liệu 
khi lưu hành trên thị trường; căn cứ điều kiện kinh tế - xã 
hội và yêu cầu công tác BVMT tại địa phương, trong trường 
hợp cần thiết có thể quy định lộ trình áp dụng mức khí thải 
tại vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải theo 
hướng nghiêm ngặt hơn, đảm bảo tuân thủ quy định của 
Luật BVMT và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

 Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 1/3/2026.

T.H

Ngày 4/12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã 
ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 496/

QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quản lý, 
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loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các chất gây 
hiệu ứng nhà kính được kiểm soát. Kế hoạch nhằm cụ thể 
hóa các nhiệm vụ được giao, bảo đảm triển khai đồng bộ, 
hiệu quả các mục tiêu quốc gia về bảo vệ tầng ô-dôn, giảm 
phát thải khí nhà kính và thúc đẩy làm mát bền vững.

Theo Kế hoạch, mục tiêu xuyên suốt là tổ chức thực hiện 
hiệu quả các lộ trình, nhiệm vụ và giải pháp đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi 
công nghệ xanh, nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm phát 
thải, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam 
trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal và Thỏa thuận 
Paris về biến đổi khí hậu.

Kế hoạch tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ trọng 
tâm. Trong đó, Bộ sẽ rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, 
tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến 
quản lý, sử dụng, thay thế và loại trừ các chất được kiểm 
soát; khuyến khích chuyển đổi sang công nghệ sử dụng môi 
chất lạnh có giá trị tiềm năng làm nóng lên toàn cầu thấp 
hoặc bằng “0”, nâng cao hiệu suất năng lượng của các hệ 
thống làm mát, kho lạnh, bảo quản nông sản và thủy sản.

Song song với đó, các hoạt động nghiên cứu khoa học, 
phát triển và ứng dụng công nghệ làm mát thân thiện với 
khí hậu, công nghệ thu hồi, tái chế và xử lý an toàn các chất 
được kiểm soát sẽ được đẩy mạnh. Kế hoạch cũng đặt ra yêu 
cầu xây dựng phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính 
trong lĩnh vực làm mát, nghiên cứu cơ chế tạo và trao đổi 
tín chỉ các-bon từ hoạt động tái chế, chuyển đổi công nghệ 
và cải thiện hiệu suất năng lượng.

Việc tổ chức giám sát, đánh giá định kỳ và báo cáo kết 
quả thực hiện Kế hoạch được yêu cầu thực hiện nghiêm túc, 
bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và phù hợp với lộ trình 
quốc gia cũng như các cam kết quốc tế. Thông qua Kế hoạch 
này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng góp phần quan 
trọng vào mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải và 
BVMT trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

VŨ HỒNG

KẾ HOẠCH GIẢM PHÁT THẢI 
TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT ĐẾN NĂM 2050

Ngày 12/11/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
ban hành Kế hoạch hành động triển khai Đề án 

sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 
- 2035, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm cụ thể hóa các mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được phê duyệt tại Quyết 
định số 4024/QĐ-BNNMT ngày 29/9/2025.

Theo đó, Kế hoạch hành động được xây dựng với mục 
tiêu đảm bảo triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các 
nhiệm vụ của Đề án, hướng tới phát triển nền nông nghiệp 
phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh và thích ứng biến 
đổi khí hậu.

Kế hoạch yêu cầu cụ thể hóa các định hướng và giải pháp 
của Đề án sản xuất giảm phát thải thành các hoạt động ưu 

tiên trong toàn ngành, xác định rõ thời hạn, tiến độ và trách 
nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, bảo đảm sự 
phối hợp thống nhất giữa các đơn vị thuộc Bộ, chính quyền 
địa phương, các đối tác quốc tế và các tổ chức liên quan.

Theo Kế hoạch hành động, Cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức thực 
hiện, rà soát chính sách, xây dựng chương trình, dự án ưu 
tiên và đánh giá định kỳ kết quả thực hiện 5 năm một lần. 
Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì đẩy mạnh hợp tác, thu hút nguồn 
lực tài chính, kỹ thuật và đầu tư nước ngoài; Vụ Kế hoạch - 
Tài chính bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ; Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường tích hợp nội dung giảm phát thải 
vào các chương trình nghiên cứu khoa học và thẩm định 
công nghệ; Cục Biến đổi khí hậu giám sát kết quả giảm phát 
thải khí nhà kính, xây dựng quy trình đo đạc - báo cáo - 
thẩm định (MRV) phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo 
minh bạch và thống nhất trong toàn ngành…

TRUNG HIẾU

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH 
DANH MỤC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI

Ngày 28/11/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã 
ban hành Thông tư số 69/2025/TT-BNNMT quy 

định về Danh mục loài ngoại lai xâm hại. Thông tư có hiệu 
lực thi hành từ ngày 15/1/2026.

Theo Thông tư, nội dung điều tra xâm hại bao gồm: Tên, 
đặc điểm sinh học của loài; phạm vi phân bố, môi trường 
sống, con đường du nhập, thiết lập quần thể và lan rộng 
trong điều kiện tự nhiên; tác động đến đa dạng sinh học 
(loài bản địa và hệ sinh thái) và kinh tế - xã hội; biện pháp 
ngăn ngừa, kiểm soát và diệt trừ loài ngoại lai xâm hại.

Về phương pháp điều tra loài ngoại lai xâm hại: Căn cứ 
đối tượng điều tra và điều kiện thực tế của khu vực khảo sát, 
cơ quan, tổ chức quyết định lựa chọn phương pháp điều tra 
phù hợp để thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp về loài ngoại 
lai xâm hại. Định kỳ 3 năm một lần hoặc khi cần thiết, Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện điều tra loài ngoại lai xâm hại.

Thông tư cũng nêu rõ tiêu chí xác định nguy cơ xâm 
hại của loài ngoại lai bao gồm: Khả năng xâm nhập của loài 
ngoại lai vào Việt Nam; Khả năng lan rộng của loài ngoại 
lai tại các vùng sinh thái; Khả năng gây hại của loài ngoại 
lai. Danh mục loài ngoại lai xâm hại gồm 67 loài thuộc 
3 nhóm sau: Nhóm vi sinh vật (Nấm gây bệnh thối rễ; vi 
khuẩn gây bệnh dịch hạch ở chuột và động vật; virus gây 
bệnh chùn ngọn chuối); Nhóm động vật (Bọ cánh cứng hại 
lá dừa; cá ăn muỗi; cá hổ; cá hồi nâu; cá vược miệng bé; 
chồn ecmin; cóc mía; cua xanh; giáp xác râu ngành pengoi; 
kiến đầu to; rùa tai đỏ; tôm càng đỏ; trai vằn...); Nhóm 
thực vật (Bèo tai chuột lớn; cây chân châu tía; cây cúc bò 
(cúc xuyến chi); cây đương Prosopis; chút chít Nhật; cây 
xương rồng đất; cỏ đuôi chồn...).
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DIỄN ĐÀN - CHÍNH SÁCH

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CẤU TRÚC 
VÀ CHUẨN DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN NƯỚC

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Bảo tồn thiên 
nhiên và Đa dạng sinh học chủ trì triển khai thực hiện các 
quy định của Thông tư này; đề xuất Bộ xem xét thực hiện 
điều tra bổ sung loài ngoại lai xâm hại trên phạm vi toàn 
quốc đối với các trường hợp loài ngoại lai xâm hại xuất 
hiện trên địa bàn 2 tỉnh trở lên hoặc có nguy cơ xâm hại lớn 
và lập Báo cáo kết quả điều tra loài ngoại lai xâm hại; chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành tham 
mưu Bộ trưởng xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục loài 
ngoại lai xâm hại; công khai Danh mục loài ngoại lai xâm 
hại trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và của Cục Bảo tồn 
thiên nhiên và Đa dạng sinh học. Các Cục quản lý nhà nước 
chuyên ngành: theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 
nhiệm phối hợp với Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng 
sinh học tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định tại 
Thông tư; đề xuất điều tra, đánh giá các loài ngoại lai xâm 
hại theo lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

ĐÌNH ANH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THỨC ĂN
 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Ngày 24/11/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã 
ban hành Thông tư số 67/2025/TT-BNNMT quy 

định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thức ăn thủy 
sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Quy 
chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, đánh giá sự 
phù hợp hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản tại Việt Nam.

Theo Thông tư số 67/2025/TT-BNNMT, Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia được ban hành gồm ba phần chính về thức 
ăn thủy sản: Thức ăn hỗn hợp (QCVN 93:2025/BNNMT), 
chất bổ sung (QCVN 94:2025/BNNMT) và thức ăn tươi 
sống (QCVN 100:2025/BNNMT). Mỗi phần quy định các 
giới hạn tối đa cho phép về chỉ tiêu an toàn như aflatoxin 
B1, ethoxyquin, kim loại nặng (chì, cadimi, thủy ngân, asen) 
và vi sinh vật (Salmonella spp., Escherichia coli). Còn Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản gồm hóa chất, chế phẩm sinh học để xử lý 
môi trường nuôi trồng thủy sản (QCVN 97:2025/BNNMT). 
Các chỉ tiêu an toàn bao gồm hàm lượng asen, chì và vi sinh 
vật (Salmonella spp., Escherichia coli).

Về phương pháp thử và quản lý, các phương pháp thử 
nghiệm được quy định chi tiết trong các tiêu chuẩn quốc gia 
và quốc tế như TCVN và ISO. Quy trình công bố hợp quy và 
đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo các quy định pháp 
luật hiện hành, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn 
kỹ thuật trước khi đưa ra thị trường.

Thông tư cũng quy định, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư 
số 64/2025/TT-BNNMT ngày 10/11/2025 quy định kỹ 

thuật về cấu trúc, chuẩn dữ liệu quốc gia về tài nguyên nước. 
Thông tư số 64/2025/TT-BNNMT gồm 4 Chương, 18 

Điều quy định cụ thể về kỹ thuật về cấu trúc, chuẩn dữ liệu 
đối với thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước, các yêu cầu đối 
với hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm và việc 
cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên nước vào Hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. Thông tư được 
áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên 
quan đến xây dựng, quản lý, vận hành, duy trì và cập nhật dữ 
liệu về tài nguyên nước trong Hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu tài nguyên nước quốc gia.

Theo quy định, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia 
được tổ chức thành các cơ sở dữ liệu thành phần, bao gồm: 
Cơ sở dữ liệu về nguồn nước, lưu vực sông; Cơ sở dữ liệu 
quy hoạch về tài nguyên nước; Cơ sở dữ liệu về kiểm kê, 
điều tra, đánh giá tài nguyên nước; Cơ sở dữ liệu về quan 
trắc tài nguyên nước; Cơ sở dữ liệu về giám sát tài nguyên 
nước. Dữ liệu không gian trong hệ thống được xây dựng 
trên các hệ quy chiếu và tọa độ quốc gia VN-2000, bảo đảm 
tương thích với tiêu chuẩn ngành đo đạc, bản đồ và thông 
tin địa lý. Danh mục dữ liệu chủ gồm dữ liệu lưu vực sông 
và dữ liệu nguồn nước, được coi là hai “trục chính” kết nối, 
tích hợp các lớp thông tin khác.

Thông tư yêu cầu, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tài nguyên 
nước quốc gia phải bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, 
thống nhất, toàn vẹn, có khả năng tích hợp, chia sẻ, truy xuất 
và phục hồi khi có sự cố. Việc quản lý và lưu trữ dữ liệu phải 
được tổ chức khoa học, có hệ thống, đi kèm siêu dữ liệu đầy 
đủ để phục vụ tìm kiếm, tra cứu, khai thác hiệu quả; Dữ liệu 
phải được quản lý theo mô hình cấu trúc dữ liệu quy định, 
bảo đảm tính nhất quán, bảo mật, khả năng truy vấn và tối 
ưu hóa lưu trữ, truy xuất.

Đặc biệt, Thông tư quy định chi tiết về quy trình cập 
nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. Tất 
cả thông tin cập nhật phải được kiểm tra chất lượng, định 
dạng, kiểu dữ liệu và các ràng buộc kỹ thuật trước khi nhập 
vào hệ thống. Việc cập nhật dữ liệu phải thực hiện trong 
giao dịch để bảo đảm tính toàn vẹn và đồng bộ; Các bảng 
dữ liệu quan trọng phải có cơ chế ghi nhật ký trước và sau 
khi cập nhật…

NAM HƯNG

cùng với Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành 
phố, chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 
quy chuẩn này. Các tổ chức, cá nhân liên quan phải tuân thủ 
các quy định và báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
khi cần thiết.

AN MINH
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Hiện nay, mô hình khu công nghiệp (KCN) sinh thái (EIP) 
không chỉ là chìa khóa - lời giải cho bài toán môi trường 
trong phát triển công nghiệp, mà còn là chiến lược xây 

dựng các cụm liên kết ngành có sức cạnh tranh cao, tăng sức hấp dẫn 
trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, từng bước hiện thực hóa các 
cam kết quốc gia về tăng trưởng xanh (TTX) và phát triển bền vững 
(PTBV). EIP kết nối doanh nghiệp (DN) thông qua cộng sinh công 
nghiệp (CSCN), nơi chất thải của công ty này có thể trở thành nguyên 
liệu thô cho công ty khác, giúp giảm lãng phí và tăng hiệu quả sử dụng 
tài nguyên. Trên thế giới, hầu hết các mô hình KCN đã thay đổi đáng 
kể theo hướng chuyên ngành, chuyên môn hóa, bắt kịp tiến trình của 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Mặt khác, phát triển KCN đang 
được thúc đẩy theo xu hướng nâng cao khả năng cạnh tranh dựa trên 
mô hình quản lý tiên tiến, CSCN, xanh và BVMT. Không ngoại lệ, 
Việt Nam đang tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp để chuyển 
đổi mô hình KCN truyền thống sang EIP, nhất là trong bối cảnh hội 
nhập và yêu cầu PTBV ngày càng cao, cả nước đang đẩy mạnh thực 
hiện Chiến lược quốc gia về TTX cũng như các cam kết quốc tế về 
phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero). Bài viết giới thiệu một số mô hình 
EIP tiêu biểu trên thế giới, từ đó phân tích thực trạng và gợi mở giải 
pháp nhằm thúc đẩy mô hình này ở Việt Nam.

1. MỘT SỐ MÔ HÌNH KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI 
TIÊU BIỂU TRÊN THẾ GIỚI

EIP là nơi tập trung các DN khai thác và dịch vụ cùng hoạt động 
trên một khu đất chung, hợp tác để nâng cao hiệu quả về môi trường, 
kinh tế, xã hội thông qua việc phối hợp quản lý các vấn đề liên quan đến 

Mô hình khu công nghiệp sinh thái trên thế giới 
và gợi mở một số giải pháp cho Việt Nam
NGUYỄN THỊ THANH
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
TRƯƠNG THỊ HUYỀN
Bộ Xây dựng

môi trường và tài nguyên. EIP mang lại 
nhiều lợi ích thiết thực như giảm thiểu 
tác động tiêu cực lên môi trường; tăng 
hiệu quả sử dụng tài nguyên và tiết kiệm 
chi phí; gắn kết cộng đồng DN; tăng 
khả năng thích ứng với rủi ro; cải thiện 
khả năng tiếp cận tài chính và hỗ trợ kỹ 
thuật; nâng cao năng lực cạnh tranh... 
Không giống KCN truyền thống, EIP 
áp dụng các phương pháp bền vững, 
sử dụng năng lượng tái tạo và công 
nghệ tiên tiến để hỗ trợ phát triển công 
nghiệp ít các-bon. Khái niệm “EIP” xuất 
hiện từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX 
trong bối cảnh toàn cầu ngày càng quan 
tâm đến PTBV và quản trị tài nguyên 
trong công nghiệp. EIP được hiểu là mô 
hình tổ chức KCN, trong đó các DN 
tham gia sản xuất sạch hơn (SXSH), sử 
dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả 
nhằm giảm thiểu chất thải và tối ưu chi 
phí. Tiền thân của EIP có thể được tìm 
thấy trong các KCN châu Âu từ cuối 
thế kỷ 19, tuy nhiên, do hạn chế về tài 
nguyên, chi phí năng lượng cao, chúng 
chỉ thực sự bắt đầu xuất hiện vào thời 
kỳ hậu thế chiến 2 ở Đan Mạch, Đức và 
Phần Lan.

Kalundborg Symbiosis (Đan 
Mạch) - Biểu tượng của nền kinh tế 
tuần hoàn 

Là đô thị với gần 50.000 cư dân, 
thuộc vùng Zealand, cách Copenhagen 
khoảng 100 km, Kalundborg Symbiosis 
(Đan Mạch) được thành lập năm 1972, 
đã chứng kiến những hoạt động đầu 
tiên liên quan đến EIP với mục tiêu 
tiên phong sự CSCN bằng cách tiếp 
cận sản xuất tuần hoàn. Đây được xem 
là ví dụ điển hình - biểu tượng của nền 
kinh tế tuần hoàn (KTTH) trên bản 
đồ phát triển của thế giới, ứng dụng 
tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại 

Kalundborg Symbiosis (Đan Mạch) - Mô hình được công nhận 
là “Công viên xanh toàn cầu”
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vào phát triển một hệ thống CSCN thông qua trao đổi 
năng lượng và nguyên vật liệu giữa các công ty. Thành 
phần chính trong Hệ sinh thái công nghiệp này là Nhà 
máy điện Asnaes, công suất 1.500 MW, với hầu hết các 
trạm phát điện đều sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hiệu 
suất cực đại để chuyển hóa năng lượng từ quá trình 
đốt than thành điện năng (đạt 40%), còn lại 60% thải 
ra môi trường dưới dạng nhiệt và phần lớn ở dạng 
hơi nước, khí Ethane, Methane, nhiệt thừa, dung môi, 
thạch cao, xỉ than, bùn thải, tro bụi. 

Tại Kalundborg, ngành công nghiệp và xã hội dân 
sự gắn kết chặt chẽ với nhau bởi các KCN không nằm 
trong một công viên biệt lập. Nguyên tắc cơ bản của 
Kalundborg Symbiosis là dòng chất thải của công ty 
này sẽ trở thành nguồn tài nguyên cho công ty khác, 
mang lại lợi ích cho cả môi trường và nền kinh tế. Tại 
đây, có bảy mạng lưới hợp tác, trao đổi nguyên vật 
liệu và 6 hệ thống về nước, năng lượng, giúp 11 DN 
trong KCN được hưởng lợi. Hệ sinh thái cộng sinh 
tuần hoàn trong Kalundborg Symbiosis giúp Thành 
phố tiết kiệm được 24 triệu EUR/năm và thực tế vận 
hành tại KCN đã chứng minh hiệu quả khi góp phần 
giảm tiêu thụ 3,6 triệu m3 nước, 635.000 tấn CO2, 100 
GWh năng lượng và 87.000 tấn vật liệu rắn. Sức nóng 
dư thừa từ Nhà máy điện than sinh ra từ quá trình đốt 
than đá làm điện được tận dụng để sưởi ấm cho 3.500 
hộ dân cư trong khu vực; hơi nước được bán cho Novo 
Nordisk - nhà sản xuất dược phẩm và enzyme. 

Với những kết quả nổi bật, đóng góp cho nền công 
nghiệp cộng sinh, Symbiosis đã được công nhận là 
“Công viên xanh toàn cầu” khi tham gia Giải thưởng 
Thành phố bền vững và khu định cư của con người 
năm 2018 (SCAHSA 2018). Kalundborg Symbiosis 
cũng được đánh giá là chuẩn mực toàn cầu cho nền 
KTTH, giúp tăng trưởng kinh tế và quá trình chuyển 
đổi sang nền công nghiệp ít các-bon, có khả năng phục 
hồi, đồng thời chứng minh cho mối quan hệ đối tác 
công - tư. Đây là minh chứng khách quan khẳng định, 
các DN và tổ chức cùng nhau hợp tác sẽ là cơ hội để 
tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu chất thải, tiết kiệm 
chi phí, mang lại lợi ích cho cả môi trường và kinh tế. 

IEP tại Ý đảm bảo cân bằng về môi trường, xã hội 
và kinh tế

Tại châu Âu, nhiều quốc gia đã theo đuổi khái niệm 
KCN/Khu kinh tế (KKT) bền vững (SIP/SIE) bằng 
cách tập trung vào sự cộng sinh giữa chất thải và năng 
lượng, đồng thời áp dụng các khái niệm về giải pháp 
SXSH (RECP) và KTTH. Hầu hết KCN, KKT, bao gồm 
cả cảng biển đã tích hợp khái niệm về tính bền vững 
(sự cân bằng về môi trường - xã hội - kinh tế) vào cơ 
sở hạ tầng và chức năng của đơn vị, trong đó điển hình 
là IEP Progetto Manifattura ở Ý.

Được truyền cảm hứng từ Kalundborg, Progetto 
Manifattura - “vườn ươm DN” của Trentino Sviluppo 
được thành lập năm 2008 trên nền Nhà máy thuốc lá 
Rovereto - Trung tâm chế biến thuốc lá lớn nhất đế chế 
Áo - Hung suốt hơn một thế kỷ. Một chương mới trong 
lịch sử của Nhà máy thuốc lá được đánh dấu bằng 
tính bền vững, với không gian của Be Factory - khu 
phức hợp sản xuất các-bon thấp do kiến trúc sư Kengo 
Kuma thiết kế, có diện tích hơn 25.000 m2, chính thức 
đi vào hoạt động từ tháng 9/2020. Dự án kiến trúc đặc 
biệt này biến Progetto Manifattura thành một trong 
những trung tâm đổi mới công nghiệp tiên tiến nhất 
châu Âu, chủ yếu là công trình xanh, giao thông bền 
vững và công nghệ thể thao. Đến nay, hơn một nửa 
số không gian có sẵn đã được phân bổ hoặc lựa chọn 
dựa trên yêu cầu cụ thể từ các tập đoàn công nghiệp và 
công ty đổi mới sáng tạo. Đây cũng là trung tâm quy 
tụ nhiều tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau, gồm KTTH, tòa nhà thông minh, giao thông 
bền vững, năng lượng sạch, công nghiệp thể thao và 
chất lượng cuộc sống. 

Dự án Progetto Manifattura và khu phức hợp Be 
Factory ngay từ đầu đã hình thành không gian đa chức 
năng, nơi các DN có thể phát triển, sản xuất trong một 
môi trường kiến trúc, nhà máy, năng lượng cùng công 
nghệ tiên tiến. Các tòa nhà lịch sử được cải tạo hiện 
là nơi đặt trụ sở của nhiều DN, công ty khởi nghiệp, 
cũng như Trung tâm tin sinh học Microsoft Cosbi; 
Chương trình đào tạo thạc sĩ về khoa học thể thao 
và hiệu suất thể chất tại Đại học Trento và Verona; 
Trung tâm nghiên cứu thể thao và sức khỏe trên núi 
(CeRiSM); Trung tâm khoa học tâm trí/não bộ liên 
ngành (CIMeC); Habitech - khu năng lượng và môi 
trường đầu tiên của Ý.

Cộng sinh công nghiệp ở Hàn Quốc
Là một trong những quốc gia đi đầu phát triển KCN 

tái chế tài nguyên, với nhiều chính sách và mô hình 
tiên tiến được triển khai từ Chính phủ, Hàn Quốc đã 
có những bước tiến quan trọng, giúp các KCN chuyển 
đổi thành công từ mô hình truyền thống sang EIP. 
Trước bối cảnh những khu phức hợp công nghiệp 
từng được xem là biểu tượng “kỳ tích” của kinh tế đã 
trở thành khu vực “cần tránh xa” do ô nhiễm, dưới sự 
thúc đẩy bởi Hội nghị Liên hợp quốc về PTBV 2012 
(Rio+20), Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra biện pháp 
quản lý môi trường mới cứng rắn và phù hợp với tiến 
trình tăng trưởng công nghiệp của quốc gia. Cụ thể, 
Chính phủ đã ban hành Luật Khung về quản lý chất 
thải tài nguyên, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy tái chế 
trong công nghiệp, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ về tài 
chính và kỹ thuật cho DN trong các KCN tái chế. Đặc 
biệt, Hàn Quốc đã quan tâm đầu tư vào công nghệ sinh 
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học để tái chế chất thải hữu cơ thành phân bón và năng 
lượng; công nghệ thu hồi kim loại quý từ rác thải điện 
tử; hệ thống xử lý nước tuần hoàn nhằm giảm thiểu 
tiêu thụ nước sạch. Nhờ những giải pháp đồng bộ này, 
các KCN tái chế ở Hàn Quốc đã giảm được khoảng 
40% lượng phát thải khí nhà kính và tối ưu hóa nguồn 
lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, Trung tâm Sản xuất sạch Hàn Quốc 
(KNCPC) đã khởi động Chương trình EIP quốc gia 
vào năm 2003, dưới sự chỉ đạo của Bộ Thương mại, 
Công nghiệp và Kinh tế Hàn Quốc (MOTIE), nhằm 
đổi mới cách thức phát triển công nghiệp gắn với 
BVMT. Tuy nhiên, trong 2 năm đầu của Chương trình, 
cách tiếp cận “từ trên xuống” không thu hút được sự 
tham gia của khu vực tư nhân. Về sau, khi Tập đoàn 
Phát triển các KCN Hàn Quốc (KICOX) tiếp quản, với 
vai trò là cơ quan thực hiện, thông qua bản kế hoạch 
mới và chiến lược tập trung vào kinh doanh, Chương 
trình đã thu hút sự tham gia trở lại của các DN. Theo 
đó, KICOX đã cải tiến Chương trình với mục tiêu cụ 
thể và một chiến lược gồm 3 giai đoạn, kéo dài từ năm 
2005 - 2019. Ban đầu Chương trình chỉ thí điểm ở một 
vài KCN, sau đó nhân rộng trên toàn quốc bởi hiệu 
quả về mặt kinh tế và tiết kiệm tài nguyên từ việc tái 
sử dụng nguyên vật liệu trong quá trình thực hiện. Đặc 
biệt, để kích thích sự tham gia, đầu tư của DN, KICOX 
đã tận dụng hiệu quả các chuyên gia địa phương, từ đó 
xây dựng mạng lưới kết nối giữa DN và người dân; thu 
hút các công ty cư trú trong hệ thống CSCN tập trung 
vào những dự án ngắn hạn để chứng minh lợi nhuận 
kinh tế từ EIP; lập chiến lược sử dụng các trung tâm 
EIP tại khu vực để thúc đẩy Chương trình EIP. Chính 
phủ Hàn Quốc cũng sử dụng một quỹ tài trợ để tạo 
điều kiện cho mọi cá nhân tham gia, đầu tư mà không 
gây trở ngại cho người nhận tài trợ hoặc tránh trách 
nhiệm giải trình. Ngoài ra, Chính phủ cũng tài trợ cho 
hoạt động nghiên cứu, phát triển các dự án đạt tiêu 
chuẩn dựa trên quy mô của công ty, tác động tiềm ẩn, 
công nghệ sản xuất và một số tiêu chí khác; đồng thời 
có những khoản vay ưu đãi cho DN sử dụng công nghệ 
tiên tiến để vừa giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường, vừa tiết kiệm tài nguyên.

Từ năm 2005 - 2014, việc áp dụng giải pháp SXSH 
cùng hình thức CSCN đã giúp các dự án giảm được 
6,48 triệu tấn CO2 và 1,09 triệu tấn các loại khí độc 
khác. Nhiều khoản đầu tư mới vào nghiên cứu, phát 
triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghiệp cũng tạo ra 
848 việc làm, thúc đẩy phát triển công nghệ, cho ra đời 
56 bằng sáng chế mới và 100 đăng ký sáng chế chờ phê 
duyệt. Năm 2015, KICOX đã nhận được 595 đề xuất 
dự án, trong đó có 388 dự án được tài trợ để nghiên 
cứu, phát triển và 197 dự án được triển khai. Các công 

ty tham gia hệ thống CSCN cũng được hưởng lợi từ 
khoản thu nhập 1.848 tỷ won (khoảng 1.680 triệu đô la 
Mỹ), nhờ vào việc tiết kiệm tài nguyên hoặc bán chất 
thải và sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất. 

2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH 
KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM

Tại Việt Nam, mô hình EIP xuất hiện từ năm 1992, khi 
KCN Nomura được xây dựng - KCN có vốn đầu tư nước 
ngoài đầu tiên kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài được ban 
hành vào năm 1987. Dưới sự hỗ trợ của các tổ chức quốc 
tế và đối tác nước ngoài, mô hình EIP tại Việt Nam chính 
thức hình thành từ năm 2014 với Dự án “Triển khai sáng 
kiến EIP hướng tới mô hình KCN bền vững” do Tổ chức 
Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ.

Giai đoạn 2015 - 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay 
là Bộ Tài chính) đã phối hợp cùng UNIDO và một số 
đối tác kỹ thuật trong nước như Trung tâm SXSH Việt 
Nam (VNCPC), Công ty ENTEC… triển khai Dự án 
dưới sự tài trợ của Chính phủ Thụy Sĩ thông qua Cục 
Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO), kết hợp nguồn tài 
chính từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và hỗ trợ 
từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 
với tổng kinh phí viện trợ trên 4,5 triệu USD [1]. Mục 
tiêu chính của Dự án là thúc đẩy quá trình chuyển đổi 
các KCN truyền thống sang mô hình sinh thái. Các 
KCN được lựa chọn thí điểm gồm Trà Nóc 1, Trà Nóc 
2 (Cần Thơ), Hòa Khánh (Đà Nẵng), Khánh Phú và 
Gián Khẩu (Ninh Bình) - đại diện cho ba vùng kinh 
tế trọng điểm có đặc điểm ngành nghề sản xuất khác 
nhau. Tại các địa điểm này, các chuyên gia đã tiến hành 
khảo sát, tư vấn, hỗ trợ DN triển khai hơn 450 giải 
pháp SXSH (RECP) và kết nối CSCN, trong đó có hơn 
100 giải pháp được áp dụng thực tế. 

Trên cơ sở kết quả từ giai đoạn thí điểm, Dự án 
“Triển khai KCNST tại Việt Nam theo hướng tiếp cận 
từ Chương trình KCNST toàn cầu” do UNIDO và Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) tiếp tục được 
khởi động nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - môi trường 
- xã hội của các ngành công nghiệp thông qua việc triển 
khai, nhân rộng mô hình KCNST. Dự án được thực hiện 
tại Hà Nội và 5 địa phương trọng điểm gồm: Hải Phòng, 
Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Các 
KCN thí điểm bao gồm KCN Deep C/Đình Vũ (Hải 
Phòng); KCN Amata Biên Hòa (Đồng Nai); KCN Hiệp 
Phước (TP. Hồ Chí Minh); KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng) 
và KCN Trà Nóc 1 & 2 (Cần Thơ). Trọng tâm của Dự án 
là chuyển đổi các KCN hiện hữu sang mô hình KCNST, 
giúp DN giảm chi phí sản xuất, cải thiện hiệu quả tài 
nguyên, hướng tới phát triển công nghiệp bền vững. Cụ 
thể, tháng 11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp 
với UNIDO, SECO, GEF và Công ty Tài chính quốc tế 
(IFC) khởi động Dự án “Triển khai EIP tại Việt Nam 
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theo hướng tiếp cận từ Chương trình EIP toàn cầu”, 
thực hiện trong 36 tháng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 
Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng và Hải Phòng. 

Hiệu quả kinh tế từ giai đoạn 1 của Dự án ghi nhận là 
đáng kể, với mức tiết kiệm mỗi năm đạt khoảng 19.274 
MWh điện, 488.653 m³ nước và 3.121 tấn nguyên liệu 
hóa chất; tương đương giảm phát thải khoảng 30.570 
tấn CO₂ và tiết kiệm hơn 2,9 triệu EUR chi phí vận 
hành [2]. Ngoài ra, Dự án đã góp phần nâng cao năng 
lực cán bộ quản lý, chuyên gia kỹ thuật và nhà nghiên 
cứu, tạo nền móng cho việc tiếp nhận, nhân rộng mô 
hình trong bối cảnh thể chế Việt Nam còn thiếu công 
cụ quản lý phù hợp. Đây được xem là bước khởi đầu 
then chốt, giúp nội hàm của khái niệm EIP được định 
vị trong chính sách phát triển công nghiệp với sự dẫn 
dắt tích cực của các tổ chức quốc tế và sự chủ động tiếp 
nhận, điều phối của Chính phủ Việt Nam. Trên cơ sở 
kết quả của Dự án, Chính phủ Việt Nam đã từng bước 
thể chế hóa mô hình này thông qua việc ban hành các 
văn bản pháp lý có tính nền tảng. Một trong những dấu 
mốc quan trọng là Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 
22/5/2018 của Chính phủ về quản lý KCN và KKT, 
trong đó lần đầu tiên khái niệm EIP được đưa vào văn 
bản pháp quy cấp quốc gia. Nghị định này không chỉ 
thừa nhận tính chính danh của mô hình EIP mà còn 
khuyến khích chuyển đổi các KCN hiện hữu sang mô 
hình sinh thái, cũng như phát triển mới các KCN đáp 
ứng tiêu chí môi trường, CSCN và hạ tầng xanh.

Tiếp đó, ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý KCN 
và KKT, có hiệu lực từ ngày 15/7/2022, thay thế Nghị 
định số 82/2018/NĐ-CP, đánh dấu bước hoàn thiện 
về chính sách, cụ thể hóa hệ thống tiêu chí công nhận 
EIP, bao gồm cả định nghĩa, yêu cầu tối thiểu về SXSH, 
CSCN và hạ tầng phục vụ người lao động. Nghị định 
quy định một KCN được công nhận là sinh thái phải 
có ít nhất 20% DN áp dụng giải pháp sử dụng hiệu quả 
tài nguyên; thực hiện ít nhất một dự án CSCN (với ≥ 
10% DN tham gia); dành tối thiểu 25% diện tích cho 
cây xanh - giao thông - hạ tầng kỹ thuật chung và có 
cơ chế bảo đảm phúc lợi xã hội trong nội khu. Đồng 
thời, các DN tham gia CSCN trong KCN phải áp dụng 
hệ thống quản lý sản xuất, môi trường theo tiêu chuẩn 
của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phù hợp [3]. 
Đặc biệt, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP phân quyền cho 
UBND cấp tỉnh trong việc chứng nhận KCN cộng sinh; 
xác lập cơ chế về thu hồi, gia hạn và đánh giá lại chứng 
nhận nếu KCN không duy trì được các tiêu chí như đã 
cam kết. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, Nghị định 
cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định như các tiêu chí 
còn chung chung; lộ trình xây dựng EIP từ giai đoạn thí 
điểm đến chính thức chưa được định hình rõ…

Mới đây nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 
Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT ngày 24/1/2025, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2025, là văn bản 
hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về xây dựng, vận hành và 
chứng nhận EIP, bao gồm: Các mẫu biểu báo cáo, quy 
định về CSCN; quản lý dòng tài nguyên; xác định tỷ lệ 
diện tích cây xanh - giao thông - hạ tầng xã hội cũng 
như các điều kiện để đề xuất đầu tư mới hoặc chuyển 
đổi KCN theo hướng sinh thái. Thông tư số 05/2025/
TT-BKHĐT còn yêu cầu thiết lập hệ thống cơ sở dữ 
liệu thống nhất về hiệu quả sử dụng tài nguyên, cơ chế 
theo dõi - giám sát - đánh giá định kỳ và công khai 
thông tin liên quan đến DN sinh thái. Đây là nền tảng 
kỹ thuật quan trọng giúp minh bạch hóa quá trình 
chuyển đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai 
đồng bộ mô hình EIP trên phạm vi toàn quốc. Tuy 
nhiên, Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT vẫn tồn tại 
một số hạn chế: (i) Không nêu rõ cam kết cụ thể về hỗ 
trợ kỹ thuật, tài chính hay khung chế tài trong trường 
hợp không đáp ứng tiến độ hoặc tiêu chí - yếu tố quan 
trọng để đảm bảo hiệu quả thực thi; (ii) Tính khả thi 
trong giám sát vẫn là vấn đề, khi Thông tư chỉ đề nghị 
“tham khảo ý kiến tổ chức chuyên môn hoặc quốc tế”, 
mà không quy định rõ vai trò hay năng lực của các 
bên tham gia đánh giá, dẫn đến rủi ro giám sát hình 
thức, thiếu chặt chẽ; (iii) Các chỉ số về CSCN đòi hỏi 
DN phải thu thập dữ liệu định lượng (tiết kiệm năng 
lượng, giảm phát thải, tái sử dụng vật liệu…), nhưng 
hiện vẫn là mẫu báo cáo chung, có thể gây khó khăn 
trong việc áp dụng tại hiện trường do thiếu nguồn lực 
kỹ thuật, thống kê trong DN nhỏ và vừa [4].

3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP
Việt Nam triển khai mô hình IEP vừa nhằm mục 

tiêu thực hiện Chiến lược quốc gia về TTX giai đoạn 
2021 - 2030, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu Net-
Zero vào năm 2050 như đã cam kết tại Hội nghị lần 
thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển xanh, 
bao trùm và bền vững. Tuy nhiên, trên thực tế, số 
lượng KCN đầu tư theo tiêu chuẩn mới, sinh thái chưa 
nhiều. Số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(cũ) cho thấy, tính đến tháng 5/2024, Việt Nam có 425 
KCN được thành lập, trong đó 299 khu đã đi vào hoạt 
động, chiếm diện tích hơn 92 nghìn ha, nhưng chỉ có 
khoảng 1 - 2% số KCN đang chuyển đổi sang mô hình 
IEP. Nguyên nhân là do chi phí đầu tư ban đầu cao hơn 
15 - 30% so với KCN truyền thống; thiếu chính sách 
khuyến khích, thiếu liên kết, chia sẻ tài nguyên (nước, 
năng lượng, phụ phẩm…) giữa các DN; việc chuyển 
đổi công nghệ còn chậm, khó tiếp cận nguồn tài chính 
xanh và thiếu nhân lực chuyên môn về PTBV... Vì vậy, 
để thúc đẩy các EIP phát triển một cách thực chất và 
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bền vững, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần 
tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ thể chế, 
chính sách đến hạ tầng và công nghệ theo hướng tiệm 
cận thông lệ cũng như chuẩn mực quốc tế.

Trước hết, Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý và 
chính sách hỗ trợ phát triển EIP, trong đó đặt trọng tâm 
vào sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích, 
thu hút nguồn lực, nhất là nguồn lực về tài chính trong và 
ngoài nước để đầu tư các EIP, KCN - đô thị - dịch vụ; xây 
dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn chi tiết 
cho việc thiết kế, xây dựng, vận hành EIP và áp dụng công 
nghệ SXSH, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Đồng 
thời, nghiên cứu xây dựng, ban hành bộ tiêu chí cụ thể, 
minh bạch cho EIP, làm cơ sở cho việc cấp phép, đánh giá, 
giám sát, phân loại các mô hình đang triển khai trên thực 
tế. Việc xây dựng bộ tiêu chí này có thể được triển khai 
trên cơ sở từng cấp độ của EIP, bao gồm hoạt động ở phạm 
vi DN, liên kết các DN và của KCN. Định kỳ hàng năm, 
cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp 
hành quy định của các EIP đã được cấp giấy chứng nhận 
để đảm bảo các EIP luôn duy trì hiệu quả sinh thái, nếu 
không đáp ứng các tiêu chí thì sẽ bị thu hồi chứng nhận. Về 
lâu dài, cần kết hợp với tiêu chí về hiệu quả của EIP để xây 
dựng hệ thống xếp hạng EIP theo mức độ PTBV và mức 
độ hoàn thành tiêu chí do Nhà nước đề ra dựa trên 3 trụ 
cột cơ bản: (i) Bền vững về kinh tế; (ii) Bền vững về xã hội; 
(iii) Bền vững về môi trường. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cần hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đối với 
những ngành công nghiệp phụ trợ; tăng cường chương 
trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý, Ban Quản 
lý KCN và DN về EIP, từ đó thúc đẩy sự hợp tác giữa 
các DN, tạo thuận lợi cho CSCN, nhằm gia tăng tính 
liên kết và hiệu quả của chuỗi giá trị hoạt động từ DN 
trong EIP, KCN - đô thị - dịch vụ. Mặt khác, có hướng 
dẫn cụ thể cho DN thực hiện các biện pháp SXSH và 
tối ưu hóa tài nguyên; đẩy mạnh đơn giản hóa quy 
trình thẩm định, cấp phép môi trường, giảm thời gian 
và chi phí cho DN. Về mặt tài chính, cần thiết lập cơ 
chế hỗ trợ ưu đãi đồng bộ, thực chất như các gói tín 
dụng xanh, ưu đãi thuế cho DN đầu tư EIP; tăng cường 
hợp tác với các đối tác quốc tế; đẩy mạnh hoạt động 
nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh 
vực môi trường, tái chế và SXSH. Việc vận hành hiệu 
quả Hệ thống thông tin quốc gia về KCN và KKT cũng 
là giải pháp nhằm tăng tính minh bạch, cải thiện chất 
lượng công tác giám sát việc sử dụng tài nguyên và 
kiểm soát phát thải. Đặc biệt, quy hoạch KCN cần gắn 
kết chặt chẽ với quy hoạch đô thị, dịch vụ, nhất là nhà 
ở và hạ tầng xã hội cho người lao động; ưu tiên đầu tư 
hạ tầng xanh, hạ tầng kỹ thuật dùng chung trong KCN. 
Ngoài ra, có chính sách ưu đãi, hỗ trợ KCN tiên phong 

triển khai mô hình tuần hoàn nước, tái chế chất thải, 
đồng xử lý rác thải công nghiệp, sử dụng năng lượng 
tái tạo và vật liệu thân thiện với môi trường; yêu cầu 
việc xây dựng quy hoạch chuyển đổi, xây dựng mới các 
EIP cần đặt trong tổng thể quy hoạch vùng, liên vùng, 
để phát huy tối đa lợi thế của từng vùng, địa phương, 
tránh lãng phí tài nguyên và cạnh tranh không lành 
mạnh giữa các EIP.

Về phía địa phương, tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn từ 
ngân sách và chủ động, sáng tạo trong tiến hành hoạt 
động xúc tiến đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước 
ngoài có năng lực tài chính và quản trị tốt, có cam kết 
đầu tư lâu dài tại Việt Nam tham gia các dự án đầu tư 
phát triển EIP; tuân thủ nghiêm cơ chế ưu đãi, khuyến 
khích đầu tư phát triển EIP theo quy định của Chính 
phủ. Đặc biệt, cần tận dụng hiệu quả cơ chế liên kết 
vùng trong phát triển công nghiệp, để vừa phát huy thế 
mạnh, lợi thế của địa phương, vừa tạo ra sự liên kết, 
hợp tác giữa các EIP ở địa phương khác, cũng như các 
vùng trong hình thành chuỗi liên kết từ khâu cung cấp 
nguyên, nhiên liệu đến logistics, thị trường tiêu thụ…

Kết luận: Việt Nam là quốc gia có tiềm năng, cơ hội 
để khẳng định vị thế trong dòng chảy đầu tư toàn cầu nếu 
biết đón đầu xu hướng và chiến lược đầu tư đúng đắn 
cùng kế hoạch thực thi hiệu quả. Phát triển EIP không chỉ 
là chìa khóa giải quyết vấn đề môi trường công nghiệp, 
mà còn là chiến lược hiệu quả để xây dựng các cụm 
liên kết ngành, có sức cạnh tranh cao. Việc chuyển đổi 
các KCN theo hướng bền vững trên cả 3 khía cạnh môi 
trường - kinh tế - xã hội là tất yếu khách quan để khắc 
phục tồn tại, hạn chế của KCN truyền thống, đồng thời 
thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân đối với phát triển 
công nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh thực hiện 
các cam kết quốc tế của Việt Nam về TTX và PTBV.
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Khái niệm “khu công nghiệp sinh thái” 
(KCNST) xuất hiện từ đầu thập niên 90 
thế kỷ XX trong bối cảnh toàn cầu ngày 

càng quan tâm đến phát triển bền vững và quản trị tài 
nguyên trong công nghiệp. KCNST được hiểu là mô 
hình tổ chức khu công nghiệp (KCN), trong đó các 
doanh nghiệp tham gia sản xuất sạch hơn, sử dụng tài 
nguyên - năng lượng hiệu quả nhằm giảm thiểu chất 
thải và tối ưu chi phí. Tại Việt Nam, mặc dù KCNST 
đang trong giai đoạn thí điểm, các điểm nghẽn về tài 
chính vẫn là trở ngại lớn cho sự phát triển của mô hình 
này. Doanh nghiệp thiếu động lực do không có cơ chế 
đặc thù và các ưu đãi tài chính hấp dẫn. Hơn nữa, 
việc thiếu các quỹ tài chính chuyên biệt dành riêng 
cho KCNST, cùng với khó khăn trong tiếp cận vốn ưu 
đãi, khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, gặp nhiều trở ngại. Chính sách hiện tại về 
lãi suất, thuế và thời hạn vay cũng chưa đủ hấp dẫn 
để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào quá 
trình chuyển đổi. Bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc 
cho thấy việc áp dụng chính sách tài chính hiệu quả là 
yếu tố quyết định trong phát triển KCNST, điều này rất 
cần thiết cho Việt Nam trong quá trình triển khai xây 
dựng một hệ thống chính sách tài chính mạnh mẽ hơn, 
giải quyết những điểm nghẽn hiện tại và thúc đẩy sự 
phát triển bền vững của KCNST.

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CỦA HÀN QUỐC 
ĐÓNG VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH TRONG VIỆC 
THÚC ĐẨY THÀNH CÔNG CỦA CÁC KHU 
CÔNG NGHIỆP SINH THÁI

Hàn Quốc từng là một trong những nước nghèo 
nhất thế giới sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). 
Tuy nhiên, với chính sách cải cách và sự hỗ trợ từ 
Chính phủ, Hàn Quốc đã nhanh chóng chuyển mình, 
trở thành một quốc gia công nghiệp hóa. Sự phát triển 
nhanh chóng của Hàn Quốc từ thập niên 1960 được 
gọi là "Kỳ tích sông Hán". Hiện tại, Hàn Quốc là nền 
kinh tế lớn thứ 10 thế giới tính theo GDP danh nghĩa 
và đứng thứ 4 châu Á, chỉ sau Trung Quốc, Nhật Bản 
và Ấn Độ. Đây cũng là một trong những quốc gia tiên 
phong tại châu Á trong việc phát triển KCNST, nhằm 
giải quyết các vấn đề môi trường và thúc đẩy tăng 
trưởng xanh. 

Hàn Quốc đã lựa chọn một chiến lược ba giai đoạn 
kéo dài từ năm 2005 đến năm 2019, từ thử nghiệm đến 
mở rộng và cuối cùng là chuẩn hóa - thể chế hóa mô 
hình KCNST trên phạm vi toàn quốc. Năm 2005, Hàn 
Quốc chính thức khởi động Chương trình Phát triển 
KCNST Quốc gia với mục tiêu xây dựng mô hình công 
nghiệp bền vững. Giai đoạn đầu tiên (2005-2010) tập 
trung vào việc thí điểm tại 5 KCN là Ulsan, Pohang, 
Yeosu, Chungbuk và Gyeonggi. Việc lựa chọn các địa 

TRẦN THỊ MINH, PHẠM THẾ CƯỜNG
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Kinh nghiệm của Hàn Quốc 
trong chính sách ưu đãi về tài chính đối với
phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Hình 1. Quy hoạch tổng thể chương trình KCNST của Hàn Quốc. Nguồn: [3]

Giai đoạn 1: 
Thử nghiệm (11/2005 -5/2010)	

 Giai đoạn 2: 
Mở rộng  (6/2010 - 12/2014)	

Giai đoạn 3: 
Hoàn thiện (1/2015 - 12/2019)
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điểm này không ngẫu nhiên, mà dựa trên các tiêu chí như mức độ tập 
trung công nghiệp cao, tiềm năng cộng sinh và sẵn có hạ tầng dùng chung. 
Giai đoạn thứ hai (2010-2014) mở rộng chương trình ra 46 KCN và giai 
đoạn thứ ba (2015-2019) hướng tới việc xây dựng mạng lưới KCNST 
quốc gia với 300 mạng lưới công nghiệp sinh thái, tiết kiệm tài nguyên trị 
giá 500 tỷ KRW và giảm 2 triệu tấn khí nhà kính hàng năm (Hình 1) [2].

Cụ thể, Chương trình phát triển KCNST quy mô quốc gia được khởi 
động năm 2005 do Trung tâm Sản xuất sạch hơn Hàn Quốc (KNCPC) 
xây dựng và sau đó được chuyển giao cho Tập đoàn Công nghiệp Hàn 
Quốc (KICOX) để điều phối thực hiện trên quy mô toàn quốc. Theo đó, 
KNCPC đã khởi động chương trình KCNST theo mô hình SWOT, phân 
tích tình trạng ngành công nghiệp và chia dự án thành ba giai đoạn: 
thử nghiệm, mở rộng và hoàn thiện. KCNST được triển khai tại 5 KCN 
lớn với đặc điểm cơ cấu ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, KNCPC gặp 
khó khăn do thiếu ngân sách và dự án tập trung quá nhiều vào nghiên 
cứu mà thiếu tính thực tiễn, dẫn đến việc không thu hút được doanh 
nghiệp tham gia. KICOX đã thay thế KNCPC, tích hợp các chính sách 
công nghiệp và chú trọng vào phát triển các dự án cộng sinh thực tiễn 
hơn, nhằm thúc đẩy mô hình KCNST hiệu quả hơn. Kết quả, Chương 
trình KCNST của Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện chuyển đổi 51 KCN 
thông thường sang hoạt động theo mô hình KCNST tạo ra lợi ích kinh 
tế quy đổi khoảng 1,3 tỷ USD và hoàn thành thực hiện chuyển đổi 151 
KCNST vào năm 2020. Hệ thống thể chế, chính sách của Hàn Quốc tạo 
một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của chương trình KCNST quốc 
gia gồm: Khuyến khích phát triển bền vững, chính sách công nghiệp theo 
hướng thân thiện với môi trường và chính sách năng lượng tái tạo, trong 
đó quy định về sản xuất sạch hơn và một hệ thống quản lý môi trường 
(EMS) đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14001 đóng vai trò nền tảng. Đồng thời, 
việc phát triển các chiến lược cộng sinh công nghiệp đóng vai trò quan 
trọng dẫn đến thành công của Chương trình KCNST ở Hàn Quốc [9]. 

Về tổ chức thực hiện và vận hành mô hình KCNST, cơ chế thực hiện các 
dự án cộng sinh công nghiệp trong quá trình chuyển đổi mô hình KCNST tại 
Hàn Quốc dựa trên sự kết hợp giữa hỗ trợ kỹ thuật và tài chính. Về kỹ thuật, 
các dự án nhận hỗ trợ từ các trung tâm KCNST vùng, trường đại học, 
viện nghiên cứu và công ty tư vấn thông qua Ủy ban tư vấn khu vực. Về 

Hình 2. Cơ cấu quản lý chương trình KCNST của Hàn Quốc Nguồn: [1]

tài chính, sau khi dự án được KICOX 
và Ủy ban đánh giá phê duyệt, dự 
án có thể được tài trợ từ 33-75% bởi 
ngân sách của Bộ Thương mại, Công 
nghiệp và Năng lượng (MOTIE), 
chính quyền địa phương hỗ trợ thêm 
10-25% chi phí R&D. Doanh nghiệp 
chỉ phải đóng góp 10% vốn đối ứng. 
Khi dự án thành công và thương mại 
hóa, doanh nghiệp sẽ trả phí công 
nghệ từ 20-40% vốn tài trợ của nhà 
nước trong vòng 5 năm. Cơ chế này 
giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và 
rủi ro cho doanh nghiệp, thu hút đầu 
tư tốt hơn khi các lợi ích về kinh tế và 
môi trường trở nên rõ ràng. Ngoài ra, 
các dự án còn được hỗ trợ tài chính 
từ các chương trình như Công ty Tiết 
kiệm nước (WASCO), Công ty Dịch 
vụ năng lượng (ESCO), Quỹ Bảo 
lãnh tín dụng cơ sở hạ tầng (KICGF) 
và Đối tác công tư (PPP). Chính phủ 
Hàn Quốc cũng có chương trình hỗ 
trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, khuyến khích đầu tư vào hạ 
tầng tiết kiệm năng lượng và giảm 
khí thải nhà kính (Hình 2).

Chính sách tài chính của Hàn Quốc 
đã đóng vai trò quyết định trong việc 
thúc đẩy thành công của các KCNST, 
với những kết quả cụ thể và bài học 
quan trọng từ quá trình thực thi.

Thứ nhất, cam kết tài chính 
mạnh mẽ từ Chính phủ đã tạo động 
lực mạnh mẽ cho sự phát triển của 
KCNST. Không chỉ ban hành Đạo 
luật Thúc đẩy cơ cấu công nghiệp 
thân thiện môi trường (1995) - Cơ 
sở pháp lý đầu tiên đặt nền móng cho 
chiến lược phát triển KCNST, cho 
phép áp dụng các tiêu chuẩn quản lý 
môi trường như ISO 14001 vào các 
KCN, đồng thời khuyến khích doanh 
nghiệp triển khai sản xuất sạch hơn, 
Chính phủ Hàn Quốc còn thiết kế 
một khung tài chính hỗn hợp rất linh 
hoạt nhằm khuyến khích các doanh 
nghiệp tham gia. Tỷ lệ tài trợ công cho 
các dự án KCNST dao động từ 33%-
75% tổng chi phí, tùy theo mức độ đổi 
mới và tiềm năng cộng sinh; phần còn 
lại được đồng tài trợ bởi chính quyền 
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địa phương (10%-25%) và doanh nghiệp đối ứng (10%-
15%) [2]. Chính phủ, thông qua Bộ Thương mại, Công 
nghiệp và Năng lượng (MOTIE) và KICOX, đã trực tiếp 
điều phối và triển khai chương trình. Sự hỗ trợ tài chính 
liên tục từ Chính phủ đã đảm bảo thành công cho giai 
đoạn đầu của chương trình KCNST, giúp các dự án cộng 
sinh công nghiệp đạt tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) lên tới 
3.000% trong giai đoạn đầu. Bài học rút ra là sự cam kết 
mạnh mẽ về tài chính từ Chính phủ là yếu tố cốt lõi cho 
thành công của chương trình KCNST.

Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ 
góp phần quan trọng trong việc phát triển bền vững 
KCNST. Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình 
như Công ty tiết kiệm nước (WASCO) và Công ty dịch 
vụ năng lượng (ESCO) để cung cấp hỗ trợ tài chính, 
ưu đãi thuế và tín dụng cho các doanh nghiệp đầu tư 
vào công nghệ thân thiện với môi trường. Trong giai 
đoạn đầu của chương trình, 30/116 dự án cộng sinh 
công nghiệp đã đi vào hoạt động, giúp giảm 477.633 
tấn chất thải, 110.032 tấn nước thải, 176.781 toe (tấn 
dầu quy đổi) năng lượng và 668.198 tấn CO2. Bài học 
cho Việt Nam, hỗ trợ công nghệ giúp doanh nghiệp 
giảm bớt gánh nặng tài chính và góp phần vào phát 
triển bền vững của KCNST.

Thứ ba, cơ chế chia sẻ rủi ro tài chính giữa Chính 
phủ và doanh nghiệp cũng đã giúp tăng cường sự tham 
gia của doanh nghiệp vào các dự án KCNST. Mức hỗ 
trợ từ Chính phủ dao động từ 33-75%, trong khi chính 
quyền địa phương tài trợ thêm 10-25% chi phí R&D. 
Doanh nghiệp chỉ phải đóng góp 10% vốn đối ứng và 
khi dự án thành công, họ chỉ trả phí công nghệ tương 
ứng với 20-40% vốn tài trợ của nhà nước trong vòng 
5 năm. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro tài chính ban 
đầu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến 
cuối giai đoạn 2 của chương trình, số lượng dự án nhận 
được tài trợ đã tăng lên 221/346, với 146 dự án đã đi 
vào hoạt động, tiết kiệm 1,35 triệu toe năng lượng và 
giảm 6,48 triệu tấn CO2. Bài học rút ra là, chia sẻ rủi 
ro giúp khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào quá 
trình cộng sinh công nghiệp, đặc biệt ở giai đoạn đầu tư 
công nghệ.

Thứ tư, huy động nguồn lực từ chính quyền địa 
phương đã đóng góp tích cực vào sự thành công của 
KCNST. Từ giai đoạn 2015-2019, chính quyền địa 
phương tham gia đóng góp ít nhất 20% ngân sách cho 
các dự án R&D, giúp tăng tính chủ động của các khu 
vực trong việc phát triển bền vững. Tổng vốn đầu tư cho 
các cơ sở cộng sinh công nghiệp đạt 623,7 tỷ won, tạo 
ra 848 việc làm mới. Bài học cho Việt Nam là, việc huy 
động nguồn lực từ chính quyền địa phương giúp tối ưu 
hóa hiệu quả triển khai chương trình và phát huy tính 
chủ động trong việc phát triển các KCN.

LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM
KCNST đã được quy định tại Nghị định số 82/2018/

NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý 
KCN và khu kinh tế [4], tuy nhiên việc thực hiện còn 
nhiều vướng mắc liên quan đến áp dụng các giải pháp 
về sử dụng hiệu quả tài nguyên sản xuất sạch hơn, tiết 
kiệm năng lượng, cộng sinh công nghiệp, đặc biệt đối 
với việc tái sử dụng chất thải, phế liệu vào quá trình 
sản xuất và phục vụ các mục đích khác.

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 
35/2022/NĐ-CP về quản lý KCN và khu kinh tế thay 
thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, trong đó quy định 
về chính sách hỗ trợ và hợp tác phát triển KCNST; tiêu 
chí xác định; các ưu đãi; trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký 
chứng nhận KCNST, doanh nghiệp sinh thái; các quy 
định liên quan đến chứng nhận lại hoặc chấm dứt hiệu 
lực, thu hồi Giấy chứng nhận KCNST, doanh nghiệp 
sinh thái; khuyến khích, định hướng việc quy hoạch 
và xây dựng mới các KCNST thông qua quy hoạch 
xây dựng, thiết kế hợp lý các phân khu chức năng và 
định hướng thu hút các dự án đầu tư có ngành, nghề 
tương đồng để hỗ trợ thực hiện cộng sinh công nghiệp 
và có ưu đãi để khuyến khích phát triển KCNST mới 
như không áp dụng tỷ lệ lấp đầy đối với mô hình KCN 
này. Đồng thời, bổ sung thêm các quy định về việc xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu yếu tố đầu vào, đầu ra của 
hoạt động sản xuất trong KCN, cơ chế giám sát và báo 
cáo định kỳ về hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn, 
giảm phát thải, được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ 
liệu, thông tin quốc gia về KCN, khu kinh tế; tiến tới 
xây dựng kinh tế tuần hoàn trong KCN, khu kinh tế. 
Nghị định cũng đã quy định về việc hình thành KCNST 
mới nhằm thúc đẩy định hướng phát triển KCNST ngay 
từ đầu tại một số địa phương trên cơ sở lợi thế, điều 
kiện và khả năng thực hiện. Bổ sung các quy định để 
đảm bảo điều kiện an sinh xã hội cho người lao động 
làm việc trong KCN; các địa phương phải xác định quỹ 
đất để quy hoạch xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, 
tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong 
các KCN ngay từ bước quy hoạch phát triển các KCN 
trên địa bàn; việc phê duyệt quy hoạch hoặc hoàn thành 
đầu tư xây dựng khu nhà ở và công trình dịch vụ, tiện 
ích công cộng cho người lao động (đối với dự án KCN 
mở rộng) là điều kiện bắt buộc để được chấp thuận chủ 
trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
KCN (hoặc KCN mở rộng); bổ sung quy định về việc 
xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng, cơ sở 
lưu trú cho người lao động làm việc trong KCN trên 
phần đất dịch vụ trong KCN [5].

KCNST cũng được coi là một trong những giải pháp 
thực hiện kinh tế tuần hoàn được quy định tại pháp luật 
về BVMT, đồng thời, được lồng ghép vào Chiến lược 
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thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2030 
[6], Chiến lược Tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 
2021-2030, tầm nhìn 2050 [7], Đề án phát triển kinh tế 
tuần hoàn tại Việt Nam [8], Đề án về những nhiệm vụ, 
giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26.

Cho đến nay, mô hình KCNST đang được nhân 
rộng tại một số địa phương và qua quá trình phát triển, 
mô hình này được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận 
rất tích cực. Ngoài việc chuyển đổi các KCNST thì các 
nhà đầu tư hạ tầng KCN với tư tưởng mới đã đề xuất 
nhiều dự án đầu tư hạ tầng KCNST mới ngay từ đầu 
với những cam kết mạnh mẽ hơn về chiến lược phát 
triển bền vững ngay từ khi lập quy hoạch, lập hồ sơ 
tiếp cận chủ trương đầu tư cũng như định hướng thu 
hút các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN. Việt Nam hiện 
có 436 KCN, thu hút khoảng 35%-40% tổng vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài tăng thêm hàng năm, trong đó 
hơn 300 KCN đang hoạt động tạo việc làm cho hơn 
4,16 triệu lao động trực tiếp và đóng góp trên 50% tổng 
kim ngạch xuất khẩu cả nước. Tại Việt Nam, mô hình 
KCNST được triển khai từ những năm 2014 với sự hỗ 
trợ của nhiều nhà tài trợ quốc tế, trong đó có Tổng cục 
Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Quỹ Môi trường 
toàn cầu. Hiện nay, với sự hỗ trợ của SECO, Việt Nam 
đã thực hiện chuyển đổi 4 KCN sang KCNST (giai 
đoạn 2015-2029) và 3 KCN đang thực hiện chuyển đổi 
từ 2020 đến 2024 [10].

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang mô hình KCNST 
gặp một số khó khăn trong việc chuyển đổi mô hình 
phát triển đòi hỏi cần được tháo gỡ. Theo đó, chi phí 
cho việc thực hiện các giải pháp chuyển đổi từ KCN 
truyền thống sang KCNST đòi hỏi nguồn vốn đầu 
tư lớn hoặc các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong khi 
nguồn lực của doanh nghiệp có hạn. Bên cạnh đó, các 
quy định liên quan đến việc xây dựng, phát triển các 
KCNST còn thiếu và chưa thống nhất gây cản trở cho 
các KCN trong việc chuyển đổi mô hình phát triển. 
Ngoài ra, để sử dụng hiệu quả tài nguyên, cần tái sử 
dụng tài nguyên nhưng thực tế qua quá trình thu hút 
đầu tư, bản thân các KCN gặp khó khăn khi thu hút 
các dự án tái chế, do các quy định pháp luật chưa có 
những quy định cụ thể về việc KCN có được thu hút 
các ngành nghề đó không. Bên cạnh đó, việc các KCN 
phải thay đổi toàn bộ hệ thống giấy tờ như: báo cáo 
đánh giá tác động tài nguyên, môi trường, các loại giấy 
phép về môi trường… cũng gây tốn kém thời gian, chi 
phí của doanh nghiệp [11].

Thực tiễn cho thấy, Việt Nam có thể học hỏi nhiều 
bài học kinh nghiệm quý báu từ Hàn Quốc trong việc 
tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách tài chính hỗ trợ 
phát triển KCNST. Trong đó, cần đưa KCNST thành 
một cấu phần bắt buộc trong quy hoạch tổng thể phát 

triển KCN quốc gia, gắn với chiến lược phát triển bền 
vững và lộ trình thực hiện cam kết Net Zero đến năm 
2050. Phát triển KCNST phải được đặt trong chiến 
lược chuyển đổi mô hình phát triển quốc gia, chứ 
không chỉ là giải pháp môi trường kỹ thuật thuần túy. 
Ngoài ra, hoàn thiện khung pháp lý là điều kiện tiên 
quyết để chuyển đổi từ thí điểm sang thể chế hóa mô 
hình KCNST. Bên cạnh đó, học hỏi Hàn Quốc, Việt 
Nam cần thiết lập cơ quan chuyên trách về phát triển 
KCNST trực thuộc Bộ Tài chính (trước đây là Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư), giao quyền rõ ràng cho ban quản lý 
KCN cấp tỉnh trong việc lựa chọn, giám sát và đánh giá 
quá trình chuyển đổi….
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Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan gia tăng 
và nhu cầu làm mát tăng mạnh, Báo cáo 
Giám sát Làm mát Toàn cầu 2025 của Liên 

hợp quốc (UNEP), công bố tại COP30 (Belém, Brazil), 
cho thấy hệ thống làm mát hiện nay đang đứng trước 
sức ép lớn về năng lượng và phát thải. Báo cáo dự báo 
nhu cầu làm mát có thể tăng gấp ba vào năm 2050, 
kéo theo lượng khí thải gần gấp đôi so với năm 2022 
nếu không thay đổi mô hình tiêu thụ. Trước thực trạng 
này, Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải 
pháp làm mát bền vững, đặc biệt là kỹ thuật thụ động 
và công nghệ tiêu thụ ít năng lượng, nhằm giảm phát 
thải và mở rộng khả năng tiếp cận làm mát an toàn cho 
cộng đồng dễ bị tổn thương.

1. BỐI CẢNH NẮNG NÓNG CỰC ĐOAN VÀ 
YÊU CẦU LÀM MÁT BỀN VỮNG

Thế giới đang bước vào giai đoạn nóng lên chưa 
từng có trong lịch sử khí tượng hiện đại. Từ năm 2023 
đến năm 2025, các kỷ lục về nhiệt độ trung bình toàn 
cầu liên tục bị phá vỡ, với những đợt nắng nóng kéo 
dài xuất hiện ở nhiều châu lục. Tại Nam Á, hàng chục 
thành phố ghi nhận mức nhiệt vượt 45°C trong nhiều 
ngày liền, khiến hàng nghìn người nhập viện vì sốc 
nhiệt. Ở Mỹ Latinh, một số khu vực phải đối mặt với 
hiện tượng “nhiệt độ ban đêm không giảm”, duy trì 
mức nóng gay gắt cả 24 giờ, làm suy kiệt sức khỏe và 
tăng tỷ lệ tử vong ở người già. Tại châu Âu, mùa hè 
2024–2025 chứng kiến các đợt sóng nhiệt chưa từng 
có, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện và y tế. Các hiện 
tượng này không còn mang tính ngẫu nhiên mà đang 
trở thành trạng thái bình thường mới của khí hậu toàn 
cầu [4,5].

Theo Báo cáo Giám sát Làm mát Toàn cầu 2025, 
nắng nóng đã trở thành nguyên nhân tử vong liên 
quan khí hậu lớn nhất trên thế giới, vượt xa lũ lụt, bão 
hay hạn hán [5]. Khoảng 4 tỷ người đang phải chịu ít 
nhất 30 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm, trong đó 
hơn 1 tỷ người có nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng vì 
không có khả năng tiếp cận các giải pháp làm mát an 
toàn, hiệu quả với chi phí phù hợp [8]. Ở các nước thu 
nhập thấp và trung bình, nhiều hộ gia đình sống trong 
những căn nhà được xây dựng bằng vật liệu hấp thụ 
nhiệt, không có cách nhiệt và thiếu thông gió tự nhiên. 
Khi nhiệt độ ban ngày leo thang, nhiệt tích tụ trong 
nhà khiến điều kiện sống trở nên nguy hiểm, đặc biệt 

đối với trẻ em, người già, người có bệnh nền và phụ 
nữ mang thai.

Nhu cầu làm mát vì thế trở thành một trong những 
dịch vụ thiết yếu của thế kỷ XXI, tương đương nhu 
cầu về nước sạch và điện. Tuy nhiên, sự gia tăng này 
tạo nên nghịch lý: càng nóng thì con người càng phải 
sử dụng nhiều điều hòa, và càng dùng nhiều điều hòa 
thì nhu cầu điện tăng lên, dẫn đến phát thải lớn hơn, 
tiếp tục làm nóng hành tinh. Đây là một “vòng xoáy 
làm mát – phát thải” nguy hiểm nếu không được kiểm 
soát [8]. Điều hòa không khí – vốn là giải pháp phổ 
biến nhất – lại là một trong những nguồn tiêu thụ điện 
lớn nhất trong hộ gia đình. Ở nhiều quốc gia nhiệt đới, 
điều hòa chiếm đến 50–70% tổng điện năng tiêu thụ 
trong những tháng cao điểm nắng nóng [2].

Trong bối cảnh đó, yêu cầu về làm mát bền vững trở 
nên cấp bách. Báo cáo năm 2025 đưa ra quan điểm ưu 
tiên các giải pháp làm mát thụ động, có nghĩa là trước 
khi nghĩ đến việc lắp đặt thêm điều hòa hay mở rộng sản 
xuất thiết bị làm mát, các quốc gia cần ưu tiên những 
giải pháp giảm tải nhiệt từ gốc, tức là làm giảm nhiệt độ 
trong nhà và trong đô thị bằng các biện pháp tự nhiên 
hoặc thiết kế thông minh. Đây không chỉ là giải pháp 
chống nóng chi phí thấp mà còn là nền tảng để bảo đảm 
công bằng trong tiếp cận làm mát. Những người nghèo 
– nhóm chịu rủi ro cao nhất – khó có khả năng mua 
sắm hoặc vận hành điều hòa, nhưng hoàn toàn có thể 
hưởng lợi từ các giải pháp thụ động như bóng râm, vật 
liệu phản xạ nhiệt, hay cải thiện thông gió.

2. THÁCH THỨC PHÁT THẢI VÀ HỆ QUẢ 
KINH TẾ - XÃ HỘI TỪ LÀM MÁT

Làm mát hiện là một trong những lĩnh vực có tốc 
độ tăng phát thải nhanh nhất thế giới. Theo số liệu của 
UNEP, riêng năm 2022, các hoạt động làm mát thải 
ra khoảng 4,1 tỷ tấn CO2 tương đương, chiếm gần 7% 
tổng phát thải toàn cầu, tương đương phát thải của 
toàn bộ ngành hàng không, vận tải biển và ngành 
nhôm cộng lại [8]. Hai nguồn phát thải chính là điện 
tiêu thụ cho điều hòa và rò rỉ môi chất lạnh HFC – loại 
khí có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu (GWP) rất cao, 
tức khả năng làm nóng lên mạnh hơn CO2 hàng nghìn 
lần trong cùng một giai đoạn đánh giá. Trong bối cảnh 
dân số và thu nhập gia tăng, việc mở rộng sử dụng điều 
hòa diễn ra nhanh, đặc biệt tại các quốc gia đang phát 
triển ở châu Á và châu Phi.

LÀM MÁT TOÀN CẦU 2025:
Hành trình đến một tương lai bền vững
LÊ THỊ MINH ÁNH
Chuyên gia môi trường
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Trong bối cảnh đó, nếu các quốc gia không can thiệp 
để giảm nhu cầu và cải thiện hiệu suất năng lượng, đến 
năm 2050 nhu cầu làm mát toàn cầu có thể tăng gấp 
ba, kéo theo phát thải lên mức khoảng 7,2 tỷ tấn CO2 
mỗi năm [6]. Điều này không chỉ gây khó khăn cho 
mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính mà còn tạo áp 
lực khổng lồ lên an ninh năng lượng. Điện sử dụng cho 
điều hòa chủ yếu phát sinh vào giờ cao điểm, khi nắng 
nóng nhất trong ngày. Tại nhiều quốc gia, phụ tải đỉnh 
mùa hè đã tăng mạnh trong thập kỷ qua, dẫn tới tình 
trạng quá tải lưới điện và mất điện diện rộng. Những 
đợt cúp điện giữa nắng nóng ở Trung Đông, Ấn Độ, 
Mexico hay châu Âu đều có chung một nguyên nhân: 
hệ thống điện không đủ sức đáp ứng số lượng điều hòa 
hoạt động đồng thời ở mức tối đa.

Về kinh tế – xã hội, nắng nóng gây thiệt hại lên 
nhiều lĩnh vực. Năng suất lao động giảm mạnh trong 
các ngành nghề ngoài trời như xây dựng, nông nghiệp 
và vận tải. Một số nghiên cứu cho thấy lao động có thể 
mất 15–20% năng suất trong điều kiện WBGT cao, và 
tình trạng này sẽ nghiêm trọng hơn khi khí hậu tiếp tục 
nóng lên [7]. WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature) là 
chỉ số đo mức độ căng thẳng nhiệt mà cơ thể phải chịu 
dưới nắng nóng. Khác với nhiệt độ không khí thông 
thường, WBGT đồng thời tính đến độ ẩm, bức xạ mặt 
trời và tốc độ gió, vì vậy phản ánh thực tế mức nguy 
hiểm của nắng nóng đối với sức khỏe. Khi WBGT vượt 
ngưỡng 30–32°C, nguy cơ say nắng, kiệt sức nhiệt và 

tử vong tăng mạnh, đặc biệt đối với lao động ngoài trời 
và người có bệnh nền. Ngành y tế cũng ghi nhận sự gia 
tăng các bệnh liên quan đến nhiệt như say nắng, kiệt 
sức vì nóng, suy tim và rối loạn hô hấp. Những khu 
vực thiếu cây xanh và có mật độ bê tông cao trở thành 
“điểm nóng tử vong”, đặc biệt vào ban đêm khi nhiệt 
độ không giảm đáng kể. 

Điều quan trọng là các tác động của nắng nóng 
không phân bổ đồng đều. Những người thu nhập thấp 
thường sống trong nhà ở kém chất lượng, sử dụng 
vật liệu hấp thụ nhiệt, thiếu thông gió và không có 
khả năng lắp đặt hoặc vận hành điều hòa. Chính họ 
là nhóm chịu thiệt hại nhiều nhất trong các đợt nắng 
nóng. Đây là “khoảng cách làm mát” - một dạng bất 
bình đẳng khí hậu mới mà các quốc gia buộc phải xử 
lý trong thập kỷ tới. 

Ở quy mô đô thị, các thành phố lớn đang trở 
thành “bẫy nhiệt” khi hiệu ứng đảo nhiệt ngày càng 
mạnh. Đô thị thiếu cây xanh, sử dụng nhiều vật liệu 
bê tông - nhựa đường, cùng với mật độ giao thông 
lớn làm nhiệt độ khu trung tâm cao hơn vùng ven từ 
2 -7°C [4]. Điều này không chỉ làm tăng nhu cầu điều 
hòa mà còn đẩy chi phí năng lượng của cả thành phố 
lên cao, làm gia tăng phát thải và tiếp tục thúc đẩy 
vòng xoáy nóng lên.

3. CON ĐƯỜNG LÀM MÁT BỀN VỮNG
Để thế giới tránh khỏi vòng xoáy nóng lên - tăng 

nhu cầu làm mát - phát thải cao, Báo cáo Giám sát Làm 

Các đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn tại châu Âu
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mát toàn cầu khuyến nghị các quốc gia phải chuyển từ 
cách tiếp cận lệ thuộc vào điều hòa sang một lộ trình 
làm mát bền vững, dựa trên “hệ thống phân cấp làm 
mát”. Trong đó, giảm tải nhiệt được xem là quan trọng 
nhất, tạo nền tảng để giảm nhu cầu điện trước khi tính 
đến các giải pháp công nghệ. Mô hình này không chỉ 
phản ánh tư duy tiết kiệm năng lượng, mà còn là một 
chiến lược thích ứng khí hậu toàn diện ở cả cấp công 
trình, đô thị và quốc gia.

Trụ cột thứ nhất là giảm tải nhiệt đóng vai trò trung 
tâm, bởi nó tác động trực tiếp tới nhu cầu điều hòa, 
vốn là nguồn tiêu thụ điện lớn nhất ở các vùng khí hậu 
nóng ẩm. Những giải pháp thụ động như thông gió tự 
nhiên, mái phản xạ nhiệt, tường cách nhiệt, lưới che 
nắng, cây xanh và mặt nước có thể làm giảm nhiệt độ 
trong nhà từ 2 đến 9°C mà không tiêu tốn điện năng. 
Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều khu 
dân cư ở nước đang phát triển - trong đó có Việt Nam 
– có các ngôi nhà lợp tôn, tường gạch trơ, không có lớp 
cách nhiệt và thiếu thông gió. Khi nắng nóng kéo dài, 
những căn nhà này trở thành “khối nhiệt” giữ nóng 
liên tục cả ngày lẫn đêm, khiến sức khỏe người dân bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng. Bằng cách cải thiện vật liệu 
xây dựng, bố trí mái hiên và gia tăng mảng xanh, các 
gia đình hoàn toàn có thể giảm mức độ phụ thuộc vào 
điều hòa mà vẫn duy trì sự thoải mái nhiệt.

Trên bình diện đô thị, các giải pháp thụ động mang 
tính hệ thống như tăng mật độ cây xanh, quy hoạch 
hành lang gió, sử dụng vật liệu có khả năng phản xạ 
nhiệt cao cho mặt đường và công trình, hay phát triển 
mái xanh và tường xanh có thể giúp giảm hiệu ứng đảo 
nhiệt đô thị – một trong những nguyên nhân khiến 
nhiều thành phố nóng hơn vùng nông thôn xung 
quanh từ 2 đến 7°C. Singapore đã chứng minh hiệu 
quả của mô hình này với chiến lược “Thành phố trong 
thiên nhiên”, trong đó cây xanh tầng cao và thiết kế 
thông gió tự nhiên được tích hợp xuyên suốt quá trình 
quy hoạch. Ở Ấn Độ, một số bang đã yêu cầu sử dụng 
sơn phản xạ nhiệt và mái che kép trong các dự án nhà 
ở xã hội, giúp cư dân giảm rõ rệt chi phí điện trong 
mùa nóng.

Trụ cột thứ hai tập trung vào tối ưu năng lượng và 
sử dụng các thiết bị làm mát hiệu suất cao. Theo UNEP, 
việc nâng chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) 
là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu 
quả nhất để giảm tiêu thụ điện. Ở nhiều quốc gia, điều 
hòa giá rẻ với hiệu suất thấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn 
trên thị trường, khiến người tiêu dùng phải trả chi phí 
điện cao hơn và hệ thống điện phải gánh thêm phụ tải 
đỉnh. Nếu các nước áp dụng MEPS nghiêm ngặt hơn 
và loại bỏ thiết bị kém hiệu quả, nhu cầu điện cho làm 
mát có thể giảm tới 40–60% vào năm 2050. Bên cạnh 

đó, các mô hình làm mát lai (hybrid cooling), kết hợp 
giữa điều hòa và quạt, có thể giúp tiết kiệm 30% năng 
lượng mà vẫn đảm bảo cảm giác dễ chịu. Một số quốc 
gia còn triển khai các hệ thống làm mát bay hơi hoặc 
làm mát bức xạ - giải pháp tiêu thụ ít điện nhưng lại 
phù hợp với từng kiểu khí hậu nhất định.

Trụ cột thứ ba là chuyển đổi môi chất lạnh và quản 
lý vòng đời thiết bị. Hầu hết các thiết bị làm mát hiện 
nay sử dụng HFC - loại khí có GWP cực cao, từ vài 
trăm đến vài nghìn lần CO2. Nếu thế giới không thay 
đổi, lượng HFC rò rỉ vào khí quyển từ điều hòa, tủ 
lạnh, kho lạnh vận tải có thể trở thành một trong 
những nguồn phát thải lớn nhất trong tương lai gần. 
Nghị định thư Kigali đưa ra lộ trình loại bỏ dần HFC, 
nhưng điều quan trọng hơn là phải xây dựng hệ thống 
thu hồi, tái sử dụng và xử lý môi chất lạnh ở quy mô 
lớn. Chỉ riêng việc thu hồi và xử lý đúng cách HFC 
trong thiết bị cũ có thể giúp giảm hàng tỷ tấn CO2 
tương đương. Đây chính là một trong những “khoản 
lợi ích khí hậu dễ đạt được” mà UNEP khuyến nghị 
các nước ưu tiên.

Ba trụ cột này, khi được triển khai đồng bộ, có thể 
giảm 64% phát thải so với kịch bản thông thường đến 
năm 2050. Nếu kết hợp với điện sạch, phát thải từ lĩnh 
vực làm mát có thể giảm tới 97%, gần như tiến tới mức 
trung hòa các-bon. Điều này cho thấy làm mát bền 
vững không chỉ là giải pháp ứng phó nắng nóng, mà 
còn là một cơ hội khí hậu lớn mà các quốc gia có thể 
tận dụng để đạt mục tiêu giảm phát thải dài hạn.

4. HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác 

động mạnh nhất của nắng nóng gia tăng trong khu 
vực Đông Nam Á. Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng mật 
độ xây dựng cao khiến nhiều đô thị lớn như Hà Nội, 
TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trở thành các vùng đảo 
nhiệt đặc trưng. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điều 
hòa tăng mạnh trong mùa hè đang tạo áp lực lớn lên 
hệ thống điện, đặc biệt vào những ngày nóng trên 38°C 
khi hàng triệu thiết bị hoạt động cùng lúc. Theo một 
số dự báo, nhu cầu điện cho làm mát có thể chiếm tới 
40% phụ tải đỉnh mùa hè trong thập kỷ tới nếu không 
có biện pháp kiểm soát hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần một chiến lược 
làm mát bền vững mang tính liên ngành, kết hợp giữa 
quy hoạch đô thị, tiêu chuẩn xây dựng, chính sách năng 
lượng, tài chính xanh và quản lý môi chất lạnh. Trước 
hết, các khu nhà ở dân cư – nơi người dân chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của nắng nóng – cần được ưu tiên cải 
thiện theo hướng giảm tải nhiệt. Các chương trình hỗ 
trợ nhà ở chống nóng sử dụng vật liệu phản xạ nhiệt, 
mái cách nhiệt, tường cách nhiệt và quạt hiệu suất cao 
có thể mang lại hiệu quả lớn về sức khỏe và kinh tế cho 
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nhóm thu nhập thấp. Những ngôi nhà lợp tôn hoặc 
xây gạch thông thường ở ngoại ô và nông thôn Việt 
Nam hấp thụ rất nhiều nhiệt, dẫn đến nhiệt độ trong 
nhà ban đêm cao hơn ngoài trời và kéo dài tình trạng 
căng thẳng nhiệt. Việc cải thiện vật liệu và thông gió tự 
nhiên sẽ giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào điều hòa.

Ở cấp quy hoạch, cần lồng ghép các yêu cầu về 
mảng xanh, hành lang gió, vật liệu đô thị phản xạ 
nhiệt và giảm bê tông hóa trong phát triển đô thị mới. 
Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị là một trong những vấn đề 
nghiêm trọng nhất của các thành phố lớn Việt Nam, 
khiến nhiều khu vực duy trì mức nóng cực cao suốt 
đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe cộng đồng. 
Điều chỉnh quy hoạch theo hướng “đô thị mát hơn” 
không chỉ giúp giảm nhu cầu làm mát mà còn cải thiện 
chất lượng không khí và khả năng chống chịu của 
thành phố trước biến đổi khí hậu.

Về phía thiết bị, Việt Nam cần sớm nâng chuẩn 
hiệu suất tối thiểu (MEPS) đối với điều hòa dân dụng 
và thương mại. Hiện nay, một phần lớn thiết bị điều 
hòa trên thị trường vẫn thuộc nhóm hiệu suất trung 
bình, tiêu thụ nhiều điện hơn đáng kể so với các mẫu 
hiệu suất cao. Khi chuẩn MEPS tăng, thị trường sẽ loại 
bỏ dần thiết bị kém hiệu quả, người dân cũng tiết kiệm 
chi phí điện, đồng thời giảm áp lực lên lưới điện quốc 
gia. Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt chẽ việc nhập 
khẩu và phân phối thiết bị làm mát, đặc biệt với những 
loại chứa môi chất lạnh có GWP cao.

Một nhóm giải pháp khác mang tính chiến lược 
là quản lý môi chất lạnh và triển khai lộ trình loại 
bỏ HFC theo Nghị định thư Kigali. Việt Nam cần 
xây dựng hệ thống thu hồi và tái chế HFC, ban hành 
hướng dẫn kỹ thuật về bảo trì thiết bị, huấn luyện kỹ 
thuật viên và thiết lập cơ sở hạ tầng để xử lý môi chất 
lạnh một cách an toàn. Đây là yếu tố mang tính quyết 
định, bởi rò rỉ HFC từ điều hòa cũ có thể trở thành 
nguồn phát thải lớn nhất của ngành làm mát trong 
20-30 năm tới.

Cuối cùng, chính sách làm mát bền vững của 
Việt Nam cần bảo đảm tính công bằng. Một bộ phận 
lớn dân cư – đặc biệt là người lao động ngoài trời, 
người già, trẻ em và hộ thu nhập thấp – là những 
người chịu rủi ro lớn nhất từ nắng nóng nhưng lại ít 
khả năng tiếp cận điều hòa hoặc nhà ở chống nóng. 
Khung tiếp cận từng bậc mà UNEP đề xuất có thể 
giúp Việt Nam thiết kế các chính sách phù hợp, từ 
những giải pháp thụ động giá rẻ cho tới thiết bị hiệu 
suất cao. Những chương trình hỗ trợ quạt tiết kiệm 
điện, cải thiện nhà ở, tăng cường không gian xanh 
trong khu dân cư và truyền thông về phòng chống 
sốc nhiệt sẽ giúp giảm đáng kể thương vong trong 
các đợt nắng nóng cực đoan.

Việt Nam cũng có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm 
quý từ quốc tế, nhưng việc áp dụng cần linh hoạt. Mô 
hình đô thị xanh - thông gió của Singapore rất phù hợp 
cho các khu đô thị mới, trong khi các biện pháp làm mát 
thụ động giá rẻ của Ấn Độ lại hữu ích cho khu vực nhà 
ở xã hội và nông thôn Việt Nam. Quan trọng hơn, việc 
kết hợp giải pháp kỹ thuật với công cụ tài chính xanh, 
như hỗ trợ tín dụng cho thiết bị hiệu suất cao hoặc cho 
các công trình xanh, có thể tạo ra động lực mạnh mẽ để 
định hướng thị trường theo hướng bền vững.

Kết luận: Làm mát bền vững không chỉ là giải pháp 
chống nóng trước mắt mà còn là thành tố quan trọng 
của chiến lược an ninh năng lượng và giảm phát thải 
khí nhà kính trong dài hạn. Việt Nam, với tốc độ đô thị 
hóa nhanh và khí hậu ngày càng nóng, cần tiếp cận vấn 
đề làm mát như một cấu phần của thích ứng khí hậu và 
sức khỏe cộng đồng. Nếu các biện pháp giảm tải nhiệt, 
nâng chuẩn năng lượng và quản lý môi chất lạnh được 
triển khai đồng bộ, Việt Nam không chỉ giảm chi phí 
điện, giảm phát thải mà còn bảo vệ được nhóm dân 
cư dễ tổn thương trước rủi ro nắng nóng ngày càng 
tăng. Làm mát bền vững, do đó, là con đường tất yếu 
để tiến tới một tương lai an toàn hơn, xanh hơn và có 
khả năng chống chịu với khí hậu.
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Kinh nghiệm quốc tế về thiết kế sinh thái 
và khuyến nghị xây dựng lộ trình áp dụng 
tại Việt Nam
NGUYỄN TRỌNG HẠNH, NGUYỄN THU TRANG, LẠI VĂN MẠNH, 
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN, PHẠM ÁNH HUYỀN, ĐỖ THỊ THANH NGÀ
Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường

1. MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy thoái môi 

trường ngày càng nghiêm trọng, chuyển đổi sang nền 
kinh tế tuần hoàn (KTTH) đã trở thành xu hướng tất 
yếu trên toàn thế giới. Mô hình này được đánh giá là 
giải pháp hiệu quả để giải quyết đồng thời các thách 
thức về tăng trưởng kinh tế và BVMT. Trong đó, thiết 
kế theo tiêu chí kinh tế tuần hoàn (hay thiết kế sinh 
thái - TKST) đóng vai trò then chốt, bởi khoảng 80% 
tác động môi trường của sản phẩm được xác định ngay 
từ giai đoạn thiết kế.

Tại Việt Nam, cam kết phát triển KTTH đã được 
thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và 
được thể chế hóa trong Luật BVMT năm 2020. Tuy 
nhiên, việc triển khai các quy định này trên thực tế 
còn gặp nhiều thách thức do thiếu khung chính sách 
toàn diện, thiếu hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, quy 
trình thực hiện, cũng như hạn chế về năng lực của 
doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tiễn của Việt Nam, bài viết giới 
thiệu kinh nghiệm quốc tế về các công cụ chính sách 
hỗ trợ TKST; Đánh giá thực trạng chính sách và áp 
dụng tại Việt Nam… Từ đó, đề xuất tiêu chí và lộ trình 
phù hợp để thúc đẩy áp dụng TKST nhằm thực hiện 
thành công mục tiêu chuyển đổi sang nền KTTH.

2. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ THÚC ĐẨY 
THIẾT KẾ SINH THÁI

Trên phạm vi toàn cầu, TKST đang trở thành xu 
hướng tất yếu tại các thị trường kinh tế lớn. Nhiều 
quốc gia và khu vực đã xây dựng khung chính sách 
toàn diện, chuyển dịch từ việc chỉ xử lý chất thải ở cuối 
nguồn sang việc can thiệp ngay từ giai đoạn thiết kế 
sản phẩm. Kinh nghiệm từ các quốc gia tiên tiến như 
Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và các 
nước trong khu vực ASEAN cho thấy sự kết hợp chặt 
chẽ giữa các quy định pháp lý bắt buộc và các cơ chế 
tài chính hỗ trợ là chìa khóa để hiện thực hóa KTTH.

  2.1. Hoa Kỳ tiên phong thực hiện thiết kế sinh 
thái, hành động từ các Bang

Tại Hoa Kỳ, các bang như California, Oregon và 
Maine đã đi đầu trong việc phát triển và áp dụng các 

chính sách quản lý nhựa ngay từ khâu thiết kế, tạo ra 
những mô hình điểm để nhân rộng.

Bang California đã tạo ra bước ngoặt lớn với việc ban 
hành Luật giảm thiểu rác thải nhựa và tăng cường tái 
chế (Luật SB 54) vào năm 2022. Luật này đặt ra yêu cầu 
các nhà sản xuất phải giảm lượng nhựa sử dụng trong 
bao bì và sản phẩm tiêu dùng ngay từ thiết kế, buộc họ 
phải chủ động lựa chọn vật liệu thay thế có khả năng tái 
chế hoặc phân hủy sinh học. Mục tiêu đầy tham vọng 
của Luật là đạt tỷ lệ tái chế 65% đối với tất cả các loại 
bao bì nhựa vào năm 2032. Bên cạnh đó, để giải quyết 
vấn đề đầu ra cho vật liệu tái chế, Luật AB 793 năm 2020 
quy định các nhà sản xuất đồ đựng nước giải khát phải 
sử dụng ít nhất 50% nhựa tái chế trong sản phẩm của 
họ vào năm 2030. Điều này khuyến khích các nhà thiết 
kế tích hợp nhựa tái chế vào sản phẩm ngay từ các bước 
phác thảo ban đầu. Về mặt tài chính, California triển 
khai chương trình Khu phát triển thị trường tái chế 
(RMDZ), cung cấp ưu đãi tài chính và kỹ thuật cho các 
doanh nghiệp nằm trong khu vực này để thiết kế sản 
phẩm sử dụng nguyên liệu tái chế.

Tại bang Oregon và Maine, trọng tâm chính sách 
nằm ở Luật Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất 
(EPR). Luật SB 582 (năm 2021) của Oregon và Luật LD 
1541 (năm 2021) của Maine đều buộc các nhà sản xuất 
phải chịu trách nhiệm toàn diện về sản phẩm của họ từ 
giai đoạn thiết kế cho đến khi kết thúc vòng đời. Theo 
đó, các nhà sản xuất bắt buộc phải thiết kế sản phẩm 
sao cho việc tái chế trở nên dễ dàng nhất, giảm thiểu 
tối đa các chất liệu không thể tái chế và phải cung cấp 
báo cáo minh bạch về vật liệu sử dụng. Đặc biệt, bang 
Maine đã có động thái mạnh mẽ khi ban hành Luật 
LD 289 cấm bán hoặc phân phối các thùng chứa thực 
phẩm dùng một lần từ bọt polystyrene từ năm 2020, 
buộc các nhà sản xuất phải thay đổi thiết kế sang các 
vật liệu bền vững hơn.

2.2. EU: Thiết lập tiêu chuẩn thiết kế bền vững 
toàn diện

EU được xem là khu vực có khung chính sách hoàn 
thiện nhất về TKST. Điểm nhấn quan trọng nhất là 
việc ban hành quy định về TKST cho sản phẩm bền 
vững (ESPR) vào năm 2024. Quy định này đặt ra các 
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yêu cầu cụ thể về thiết kế bền vững cho hầu hết các sản 
phẩm đưa vào thị trường EU, bao gồm cả việc thiết lập 
“hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số” để theo dõi thông tin 
về tính bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Trước đó, Chiến lược nhựa của EU năm 2018 đã đặt 
mục tiêu rằng tất cả bao bì nhựa trên thị trường EU sẽ 
có thể tái sử dụng hoặc tái chế dễ dàng vào năm 2030. 
Chính sách này thúc đẩy các doanh nghiệp phải cân 
nhắc kỹ lưỡng các yếu tố môi trường ngay từ giai đoạn 
thiết kế, đồng thời giảm sử dụng nhựa dùng một lần và 
hạn chế vi nhựa. Bên cạnh đó, Chỉ thị về Nhựa dùng 
một lần (SUPD) năm 2019 đã cấm một số sản phẩm 
như ống hút, dao nĩa nhựa và hộp đựng thực phẩm 
bằng polystyrene, khuyến khích các nhà sản xuất thiết 
kế các sản phẩm thay thế bền vững.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, EU đã triển 
khai các cơ chế tài chính mạnh mẽ: Chương trình 
Horizon Europe cung cấp nguồn tài trợ lớn cho nghiên 
cứu và phát triển các công nghệ, vật liệu mới nhằm 
giảm thiểu và tái chế nhựa;

Quỹ Đầu tư Chiến lược châu Âu (EFSI) và Chương 
trình LIFE cung cấp các khoản vay, đầu tư vốn và tài 
trợ cho các dự án thiết kế sản phẩm bền vững, thân 
thiện với môi trường.

2.3. Trung Quốc: Kết hợp luật pháp nghiêm ngặt và 
khuyến khích đổi mới

Trung Quốc đã triển khai Luật KTTH, yêu cầu các 
doanh nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc thiết kế xanh 
và sản xuất sạch. Chính phủ nước này đặt ra các tiêu 
chuẩn thiết kế bắt buộc cho các sản phẩm quan trọng, 
yêu cầu sử dụng vật liệu tái chế và giảm thiểu nhựa khó 
tái chế ngay từ đầu. Đáng chú ý, Ủy ban cải cách và 
phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã ban hành 
quy định về thiết kế bao bì trong ngành vận chuyển và 
thương mại điện tử, yêu cầu loại bỏ bao bì không cần 
thiết và sử dụng vật liệu có khả năng tái chế cao.

Hệ thống Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất 
(EPR) cũng được áp dụng, bắt buộc nhà sản xuất (ví 
dụ như ngành ô tô) phải thiết kế các bộ phận sao cho 
dễ dàng tháo rời và tái chế. Về cơ chế tài chính, Trung 
Quốc áp dụng chính sách thuế ưu đãi, trong đó các 
doanh nghiệp sử dụng nhựa tái chế hoặc áp dụng thiết 
kế giảm thiểu chất thải có thể được giảm hoặc miễn 
thuế. Chính phủ cũng cung cấp các khoản tài trợ cho 
R&D để phát triển công nghệ tái chế tiên tiến và vật liệu 
sinh học thay thế nhựa.

2.4. Khu vực ASEAN: Những bước chuyển mình 
mạnh mẽ trong khu vực

Các quốc gia trong khu vực ASEAN cũng đang nỗ 
lực áp dụng các nguyên tắc TKST vào quản lý chất thải, 
tạo ra nhiều bài học thực tiễn phù hợp với bối cảnh 
Việt Nam.

Tại Singapore, “Kế hoạch tổng thể không chất thải” 
(Zero Waste Masterplan) năm 2019 đặt mục tiêu giảm 
30% lượng chất thải đưa ra bãi chôn lấp vào năm 2035. 
Chương trình Thỏa thuận Bao bì Singapore khuyến 
khích các công ty thiết kế lại bao bì để giảm rác thải 
thông qua các ưu đãi tài chính và sự công nhận của 
chính phủ. Singapore cũng hỗ trợ mạnh mẽ cho nghiên 
cứu thông qua Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới đô thị và 
bền vững.

Malaixia đã xây dựng “Lộ trình KTTH cho nhựa” 
với mục tiêu tham vọng là loại bỏ hoàn toàn nhựa 
dùng một lần vào năm 2030. Nước này cũng áp dụng 
tiêu chuẩn ECO001 đối với các sản phẩm nhựa phân 
hủy sinh học để đảm bảo chúng được thiết kế giảm 
thiểu tác động tiêu cực ngay từ đầu. Các cơ chế tài 
chính như Quỹ Industry4WRD và ưu đãi thuế cho 
chi phí R&D được triển khai để hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cấp công nghệ sản xuất bền vững.

Thái Lan áp dụng nguyên tắc EPR yêu cầu nhà sản 
xuất chịu trách nhiệm quản lý bao bì suốt vòng đời. 

Thiết kế sản phẩm - khâu then chốt trong kiểm soát tác động môi trường
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Quốc gia này đã thiết lập mục tiêu cụ thể: đến năm 
2025, tất cả các bao bì nhựa phải chứa ít nhất 30% 
nhựa tái chế. Chính sách mua sắm xanh của Thái Lan 
cũng yêu cầu các cơ quan chính phủ ưu tiên mua các 
sản phẩm có chứa nhựa tái chế, tạo đầu ra ổn định cho 
thị trường này.

Tương tự, Philippines và Inđônêxia cũng đang đẩy 
mạnh các quy định về lộ trình giảm thiểu chất thải từ 
nhà sản xuất. Inđônêxia yêu cầu nhà sản xuất giảm 30% 
lượng chất thải từ sản phẩm và bao bì vào năm 2029 , 
trong khi Philippines ban hành Đạo luật EPR năm 2022 
yêu cầu thiết kế bao bì dễ tái chế và có thể tái sử dụng.

3. THỰC TRẠNG, THÁCH THỨC VÀ 
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH ÁP DỤNG
TẠI VIỆT NAM
Tại Việt Nam, Luật BVMT năm 2020 đã thể chế hóa 

khái niệm KTTH và đưa ra yêu cầu về thiết kế tuần 
hoàn tại Điều 142. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế 
còn gặp nhiều rào cản như: 

Thiếu quy định cụ thể: Các quy định hiện hành mới 
dừng ở mức nguyên tắc, thiếu hướng dẫn chi tiết về 
tiêu chí và quy trình thực hiện TKST cho từng ngành. 
Ví dụ, Tiêu chuẩn ISO 14006:2013 mới chỉ là hướng 
dẫn hệ thống quản lý, chưa phải tiêu chuẩn đánh giá 
sản phẩm cụ thể.

Năng lực doanh nghiệp hạn chế: Phần lớn doanh 
nghiệp vừa và nhỏ thiếu vốn, công nghệ và nhân lực 
để chuyển đổi sang quy trình thiết kế tuần hoàn.

Thị trường chưa sẵn sàng: Người tiêu dùng chưa 
có nhiều nhận thức và chưa sẵn sàng chi trả cao hơn 
cho sản phẩm bền vững, làm giảm động lực đầu tư của 
doanh nghiệp.

Việc thiếu các quy định rõ ràng về thiết kế sản 
phẩm đang là rào cản cho hàng hóa Việt Nam thâm 
nhập các thị trường phát triển như EU hay Mỹ, nơi có 
các tiêu chuẩn TKST nghiêm ngặt.

Dựa trên kinh nghiệm quốc tế và thực trạng trong 
nước, các nhóm giải pháp và lộ trình cụ thể được đề 
xuất như sau:

Thứ nhất, về hoàn thiện pháp lý: Cần bổ sung các 
quy định cụ thể về TKST vào Luật BVMT và các văn 
bản hướng dẫn; xây dựng bộ tiêu chí kỹ thuật chi tiết 
cho từng nhóm sản phẩm trọng tâm.

Thứ hai, công cụ tài chính: Áp dụng thuế tài nguyên 
đối với việc sử dụng nguyên liệu bao bì nguyên sinh 
để khuyến khích vật liệu tái chế. Đồng thời, cung cấp 
ưu đãi tín dụng xanh và miễn giảm thuế cho doanh 
nghiệp đầu tư vào công nghệ thiết kế sinh thái.

Thứ ba, mua sắm công xanh: Nhà nước cần đi đầu 
thông qua việc quy định ưu tiên mua sắm các sản 
phẩm có bao bì tái chế và thân thiện môi trường trong 
các dự án sử dụng ngân sách công.

Đề xuất lộ trình thực hiện (giai đoạn 2025 - 2040), 
để đảm bảo tính khả thi, cần xây dựng lộ trình chia 
thành 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 2025 - 2027 (Kiến tạo nền tảng): Tập 
trung hoàn thiện khung pháp lý, ban hành các bộ tiêu 
chí và hướng dẫn kỹ thuật về TKST. Triển khai các dự 
án thí điểm tại một số ngành hàng và địa phương.

- Giai đoạn 2027 - 2030 (Mở rộng áp dụng): Phấn 
đấu 50% sản phẩm bao bì trên thị trường đạt tiêu chí 
TKST và tỷ lệ tái chế, tái sử dụng bao bì đạt 85%. Đẩy 
mạnh đầu tư hạ tầng thu gom và tái chế.

- Giai đoạn 2030 - 2040 (Đồng bộ hóa): Hướng tới 
mục tiêu sản phẩm bao bì dùng một lần cơ bản được 
thay thế bằng vật liệu sinh thái; tỷ lệ tái chế, tái sử dụng 
đạt 100%. Xây dựng hoàn chỉnh nền KTTH dựa trên 
nguyên tắc TKST.

TKST không còn là một lựa chọn mà là hướng đi tất 
yếu để Việt Nam thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 
“0” vào năm 2050 và nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia. Việc học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đi 
trước, kết hợp với một lộ trình bài bản từ hoàn thiện 
khung pháp lý đến áp dụng các công cụ kinh tế, sẽ là 
chìa khóa để Việt Nam chuyển đổi thành công sang 
mô hình KTTH bền vững.

Lời cảm ơn: Bài viết được thực hiện dựa trên kết quả 
nghiên cứu của Nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ năm 
2025 “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về TKST cho thực 
hiện KTTH” - Mã số: NVTX.2025.05 do Viện Chiến lược, 
Chính sách nông nghiệp và môi trường chủ trì thực hiện.
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1. MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh ô nhiễm rác thải bao bì ngày càng trầm trọng, 

mô hình Đặt cọc – Hoàn trả (DRS) đang nổi lên như một trong 
những giải pháp hiệu quả nhất để nâng cao tỷ lệ thu gom và tái 
chế bao bì đồ uống trên toàn cầu. Sự gia tăng tiêu thụ đồ uống 
đóng chai và đóng lon, cùng với hệ thống quản lý chất thải đô 
thị còn nhiều hạn chế, đang khiến lượng bao bì nhựa và kim 
loại thất thoát ra môi trường ở mức cao. Tại Việt Nam, lượng 
bao bì đồ uống bằng PET, nhôm và thủy tinh tăng mạnh hàng 
năm, trong khi tỷ lệ thu gom và tái chế vẫn chủ yếu dựa vào khu 
vực phi chính thức và tồn tại nhiều bất cập: dòng vật liệu bị thất 
thoát, chất lượng tái chế thấp, ít hướng tới tái chế vòng kín, và 
không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất bền vững.

Với bối cảnh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng, nhiều quốc 
gia đã đặt ra các mục tiêu tham vọng về tái chế bao bì nhằm đáp 
ứng yêu cầu của mô hình kinh tế tuần hoàn và cam kết khí hậu. 
Theo nhiều thống kê gần đây, hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã 
triển khai hoặc đang chuẩn bị triển khai DRS, với những kết quả 
ấn tượng về hiệu quả thu gom, chất lượng vật liệu và khả năng tài 
chính tự duy trì của hệ thống. Đáng chú ý, DRS không chỉ được 
áp dụng tại những nền kinh tế phát triển như Đức hay Na Uy, mà 
còn lan rộng tới nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển như 
Lithuania, Romania, Uzbekistan hay một số nước Đông Nam Á.

Đối với Việt Nam, DRS đã bắt đầu được xem xét như một 
bước phát triển tiếp theo của chính sách Trách nhiệm mở rộng 
của nhà sản xuất (EPR). Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và 
các nghị định hướng dẫn đã tạo nền tảng pháp lý cho EPR trong 
quản lý bao bì, nhưng thực tiễn cho thấy cơ chế thu gom – tái chế 
dựa trên EPR hiện tại chưa thể tạo ra bước đột phá về tỷ lệ thu 
gom và chất lượng vật liệu. Trong bối cảnh này, việc nghiên cứu 
và tiến tới triển khai DRS mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ 
trong mục tiêu giảm ô nhiễm mà còn nhằm thúc đẩy ngành công 
nghiệp tái chế trong nước phát triển bền vững hơn.

2. KHÁI QUÁT VỀ CƠ CHẾ ĐẶT CỌC – HOÀN TRẢ VÀ 
CÁC LỢI ÍCH MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ, XÃ HỘI

Cơ chế DRS được thiết kế như một công cụ kinh tế nhằm thúc 
đẩy người tiêu dùng có trách nhiệm với bao bì sau khi sử dụng. 
Khi mua sản phẩm, người tiêu dùng trả thêm một khoản đặt cọc 
nhỏ và sẽ được hoàn lại khi trả lại bao bì rỗng tại các điểm hoàn 
trả được xác định trong hệ thống. Khoản đặt cọc này đóng vai trò 
là động lực trực tiếp để khuyến khích hành vi hoàn trả, giúp tăng 
mạnh lượng bao bì được thu gom đúng cách. Tuy nhiên, giá trị đặt 
cọc chỉ là yếu tố bề nổi; điều quyết định hiệu quả của DRS nằm ở 

ĐẶT CỌC – HOÀN TRẢ: 
Công cụ thúc đẩy thu gom - tái chế tuần hoàn
trong quản lý bao bì đồ uống 
và định hướng áp dụng cho Việt Nam

cách hệ thống được thiết kế và vận hành, bao 
gồm tính thuận tiện, minh bạch và khả năng 
kiểm soát toàn chuỗi.

Trong các mô hình vận hành thành công, 
DRS thường gắn với một tổ chức vận hành 
hệ thống (System Operator – SO), thường là 
tổ chức phi lợi nhuận do các nhà sản xuất và 
nhà bán lẻ thành lập. SO chịu trách nhiệm 
quản lý tài chính, dữ liệu, vận hành logistics 
thu gom, xử lý, phân loại và tái chế vật liệu. 
Nhà nước đóng vai trò thiết lập khung pháp 
lý, đặt ra các nghĩa vụ, tiêu chuẩn vận hành và 
giám sát thực thi. Việc phân tách vai trò giữa 
doanh nghiệp và cơ quan nhà nước giúp đảm 
bảo tính minh bạch, tránh xung đột lợi ích và 
khuyến khích sự chủ động của doanh nghiệp 
trong tối ưu hóa hiệu quả.

Một hệ thống DRS hiệu quả thường bao 
gồm một số cấu phần then chốt. Thứ nhất, 
mức đặt cọc phải đủ cao để tạo động lực hoàn 
trả, nhưng cũng phải cân đối với khả năng 
chi trả của người dân. Thứ hai, mạng lưới 
điểm hoàn trả phải rộng, thuận tiện và đa 
dạng, phù hợp với thói quen tiêu dùng. Thứ 
ba, nhãn nhận dạng và mã vạch phải đảm bảo 
khả năng theo dõi bao bì trong toàn hệ thống, 
giúp giảm thiểu gian lận và tăng tính minh 
bạch. Thứ tư, cơ chế tài chính của hệ thống 
cần tự duy trì thông qua tiền đặt cọc không 
hoàn trả, phí đóng góp của doanh nghiệp 
và doanh thu từ tái chế. Cuối cùng, hạ tầng 
phân loại và tái chế phải đáp ứng tiêu chuẩn 
kỹ thuật để đảm bảo vật liệu thu gom được tái 
chế theo mô hình vòng kín.

Điểm đặc biệt quan trọng của DRS là khả 
năng thu gom vật liệu chất lượng cao, đặc biệt 
là đối với PET và nhôm, hai loại bao bì có giá 
trị tái chế lớn và phù hợp để tái chế thành bao 
bì mới. Đây là nền tảng để phát triển mô hình 
tái chế vòng kín, giảm nhu cầu nguyên liệu 
thô, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải 
khí nhà kính trong toàn chuỗi giá trị. Trong 
bối cảnh các tập đoàn đồ uống toàn cầu đặt 
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mở ra cơ hội tích hợp người thu gom phi chính thức vào hệ thống thu 
gom chính thức, góp phần bảo đảm sinh kế ổn định và cải thiện điều 
kiện lao động, đồng thời giảm thiểu rủi ro an toàn và nâng cao chất 
lượng dịch vụ thu gom.

3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
Kinh nghiệm của Na Uy cho thấy một hệ thống DRS chỉ đạt hiệu 

quả cao khi được vận hành bởi một tổ chức thống nhất, minh bạch và 
có đủ năng lực điều phối toàn chuỗi. Infinitum, tổ chức phi lợi nhuận 
do ngành đồ uống và bán lẻ đồng sáng lập, chịu trách nhiệm từ vận 
hành máy hoàn trả tự động, kiểm đếm, xử lý dữ liệu đến điều phối tài 
chính và dòng vật liệu tái chế. Nhờ mô hình vận hành tập trung và 
cơ chế tài chính tự duy trì dựa trên tiền đặt cọc không hoàn trả cùng 
doanh thu vật liệu, tỷ lệ thu gom PET và lon nhôm của Na Uy luôn duy 
trì trên 90%. Một điểm đặc biệt là Na Uy kết hợp DRS với chính sách 
thuế môi trường: sản phẩm đạt tỷ lệ thu gom quốc gia sẽ được giảm 
hoặc miễn thuế đồ uống, tạo động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp tuân 
thủ và tối ưu hóa thiết kế bao bì. Với mức đặt cọc vừa phải nhưng hệ 
thống hoàn trả rất tiện lợi và được quản trị minh bạch, Na Uy hình 
thành mô hình DRS bền vững, ít phụ thuộc ngân sách và có độ tin cậy 
cao – là kinh nghiệm quan trọng cho Việt Nam khi xây dựng tổ chức 
vận hành trung tâm và hệ thống chính sách đi kèm.

Trái với Na Uy, Đức vận hành DRS trong thị trường quy mô lớn 
và phức tạp, nơi yêu cầu kiểm soát nhận diện bao bì và chống gian lận 
được đặt lên hàng đầu. Đức áp dụng cơ chế đăng ký sản phẩm bắt buộc 
và hệ thống nhận diện bao bì dựa trên mã vạch thống nhất, giúp kiểm 
soát tốt dòng bao bì nhưng cũng đòi hỏi hạ tầng quản trị dữ liệu mạnh 
và quy trình kiểm toán nghiêm ngặt. Gian lận xuyên biên giới – đặc biệt 
tại các khu vực giáp ranh với quốc gia không áp dụng DRS – càng làm 
yêu cầu này trở nên cấp thiết. Hệ thống phí đặt cọc và phí đóng góp tại 
Đức được thiết kế khá phức tạp để phản ánh đúng chi phí xử lý theo 
loại vật liệu, song điều này cũng làm tăng thách thức quản trị và yêu cầu 
nền tảng IT có độ chính xác cao cho quy trình đối soát và quyết toán. 
Kinh nghiệm Đức cho thấy tầm quan trọng của hệ thống nhận diện bao 
bì chuẩn hóa ngay từ đầu và khuyến nghị Việt Nam nên áp dụng cơ chế 
phí đơn giản trong giai đoạn đầu, sau đó mới tiến tới phân loại phí theo 
mức độ thân thiện môi trường khi hệ thống đã ổn định.

Lithuania là ví dụ điển hình về một quốc gia quy mô nhỏ nhưng đạt 
thành công nhanh nhờ thiết kế chính sách rõ ràng và áp dụng mức độ tự 
động hóa cao. Ngay khi triển khai năm 2016, Lithuania đặt mục tiêu thu 

Hệ thống đặt cọc – hoàn trả tại Đức

mục tiêu tăng sử dụng vật liệu tái chế, 
DRS trở thành công cụ then chốt đảm 
bảo nguồn cung ổn định, chất lượng và 
tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

DRS đồng thời tạo ra hệ sinh thái 
lợi ích đa chiều ở cả khía cạnh môi 
trường, kinh tế và xã hội. Về môi 
trường, DRS giúp nâng tỷ lệ thu gom 
bao bì lên mức vượt trội, thường đạt 
80–95% tại các quốc gia đã triển khai 
thành công. Tỷ lệ này tạo ra sự khác 
biệt đáng kể so với mô hình thu gom 
hỗn hợp truyền thống, vốn ít khi vượt 
quá 30–40% và có mức thất thoát lớn. 
Khi người dân có động lực tài chính 
để trả lại bao bì, lượng bao bì bị vứt 
bừa bãi giảm mạnh, góp phần giảm rác 
thải nhựa đường phố và rác thải đại 
dương, với mức giảm được ghi nhận từ 
30–50% tại một số quốc gia châu Âu.

Về kinh tế, DRS giúp hình thành 
chuỗi cung ứng nguyên liệu tái chế ổn 
định, có chất lượng cao và giá trị kinh 
tế lớn. Nguồn thu từ vật liệu tái chế 
và khoản đặt cọc không hoàn trả góp 
phần đáng kể vào tài chính hệ thống, 
giảm chi phí cho doanh nghiệp. Các 
quốc gia vận hành DRS thành công 
cho thấy hệ thống này có thể tự duy 
trì mà không phụ thuộc ngân sách Nhà 
nước, giúp giảm gánh nặng tài chính 
công và tạo cơ chế thị trường cho 
ngành tái chế phát triển. Khi nguồn 
vật liệu sạch và ổn định được đảm bảo, 
doanh nghiệp có động lực đầu tư vào 
công nghệ tái chế hiện đại và đạt chuẩn 
quốc tế, gia tăng giá trị kinh tế trong 
nước và giảm phụ thuộc vào nguyên 
liệu tái chế nhập khẩu.

Về xã hội, DRS đóng vai trò quan 
trọng trong việc thúc đẩy hành vi tiêu 
dùng bền vững và tăng cường sự tham 
gia của cộng đồng vào hoạt động tái 
chế. Ở nhiều quốc gia, hệ thống này 
giúp nâng cao thu nhập cho lực lượng 
thu gom rác, đặc biệt khi được tích hợp 
cùng khu vực thu gom phi chính thức. 
Việc xác lập cơ chế hoàn trả minh bạch, 
dễ hiểu và dễ tiếp cận giúp người dân 
cảm nhận được vai trò của mình trong 
việc giảm phát thải rác thải nhựa. Đối 
với các nước đang phát triển, DRS còn 
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gom tối thiểu 90% PET và kim loại trong luật, tạo cơ chế 
trách nhiệm rõ ràng và buộc các bên tham gia phối hợp 
thực thi nghiêm túc. Hơn 90% lượng bao bì được hoàn 
trả thông qua máy tự động (RVM), giúp giảm chi phí 
kiểm đếm, hạn chế sai sót và tạo trải nghiệm thuận tiện 
cho người dân. Các khu vực ít siêu thị được bổ sung điểm 
hoàn trả thủ công để đảm bảo bao phủ dịch vụ. Tổ chức 
vận hành USAD hoạt động phi lợi nhuận, quản lý tập 
trung tài chính, dữ liệu và logistics, đồng thời sở hữu vật 
liệu tái chế để đảm bảo tối đa hóa giá trị kinh tế. Thành 
công của Lithuania cho thấy một hệ thống DRS hiệu quả 
không phụ thuộc vào quy mô thị trường, mà vào mục 
tiêu pháp lý rõ ràng, sự tiện lợi đối với người tiêu dùng và 
mô hình vận hành minh bạch. Đây là kinh nghiệm đặc 
biệt hữu ích cho Việt Nam khi bước vào giai đoạn xây 
dựng nền tảng pháp lý và thử nghiệm mô hình.

4. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CƠ CHẾ 
ĐẶT CỌC – HOÀN TRẢ TẠI VIỆT NAM

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển đổi hệ 
thống quản lý bao bì sang mô hình hiện đại, hiệu quả và 
tuần hoàn hơn thông qua việc triển khai DRS. Tuy nhiên, 
khác với các quốc gia phát triển hoặc đã có hệ thống thu 
gom riêng biệt rõ ràng, bối cảnh Việt Nam tồn tại một số 
đặc thù: mức độ phụ thuộc lớn vào khu vực phi chính thức, 
hạ tầng phân loại – tái chế còn hạn chế và sự đa dạng về quy 
mô bán lẻ giữa đô thị – nông thôn. Do đó, việc xây dựng 
mô hình DRS cần được tiến hành một cách thận trọng, với 
thiết kế "phù hợp bối cảnh" thay vì sao chép mô hình quốc 
tế. Các đề xuất dưới đây phát triển dựa trên phân tích đặc 
điểm thị trường trong nước, kinh nghiệm quốc tế và các 
yếu tố đảm bảo khả năng vận hành lâu dài.

Lựa chọn phạm vi ưu tiên: trước mắt tập trung PET 
và lon nhôm

Việc xác định phạm vi áp dụng là quyết định quan 
trọng trong giai đoạn đầu vì nó tác động đến chi phí 
vận hành, khối lượng vật liệu thu gom, cũng như khả 
năng thu hồi tài chính cho hệ thống. PET và lon nhôm 
là hai loại bao bì phù hợp nhất để triển khai trước vì 
chúng có giá trị tái chế cao, khối lượng phát sinh lớn 
và đã có hệ thống thu gom nhất định từ khu vực phi 
chính thức. Kinh nghiệm từ Lithuania và Na Uy cho 
thấy việc bắt đầu với hai dòng bao bì chính giúp hệ 
thống nhanh chóng đạt hiệu quả, trong khi giảm thiểu 
rủi ro quá tải khi vận hành. Với Việt Nam, giai đoạn 
đầu nên tránh mở rộng sang thủy tinh hoặc bao bì giấy 
nhiều lớp, do chi phí thu gom – logistics cao và hạ tầng 
tái chế chưa đáp ứng được. Lựa chọn phạm vi này cũng 
giúp giảm rủi ro tài chính cho tổ chức vận hành và 
đảm bảo tính phù hợp đối với hành vi của người tiêu 
dùng. Chỉ khi PET và lon nhôm đạt được tỷ lệ thu gom 
ổn định và hệ thống vận hành trơn tru, Việt Nam mới 
nên xem xét mở rộng danh mục bao bì.

Xác lập mức đặt cọc dựa trên hành vi người tiêu 
dùng và giá trị kinh tế

Mức đặt cọc phải được tính toán cẩn trọng, vừa 
đảm bảo đủ cao để tạo động lực hoàn trả, vừa không 
gây áp lực quá lớn lên người tiêu dùng. Kinh nghiệm 
Na Uy cho thấy tính tiện lợi đóng vai trò quan trọng 
không kém mức đặt cọc, tuy nhiên trong bối cảnh Việt 
Nam, mức đặt cọc phải phản ánh hành vi tiêu dùng và 
thu nhập, do người dân dễ nhạy cảm với thay đổi giá.

Với PET và lon nhôm, mức đặt cọc nên từ 1.000–
2.000 đồng/bao bì, tương thích với giá trị vật liệu và 
hành vi người tiêu dùng. Mức thấp hơn dễ dẫn tới tình 
trạng không hoàn trả, làm giảm hiệu quả môi trường 
và kinh tế. Song song đó, mức đặt cọc có thể điều chỉnh 
theo kích thước bao bì (như kinh nghiệm Đức và 
Lithuania) khi hệ thống đã ổn định nhằm tránh chênh 
lệch chi phí logistics giữa các loại bao bì. Điểm quan 
trọng là mức đặt cọc cần ổn định và nhất quán trên 
toàn quốc. Sự không đồng nhất giữa các địa phương có 
thể tạo ra tình trạng chênh lệch giá và gian lận liên địa 
phương, khiến hệ thống mất ổn định.

Phát triển mạng lưới điểm hoàn trả phù hợp điều 
kiện đô thị - nông thôn

Để DRS hoạt động hiệu quả, mạng lưới hoàn trả 
phải thuận tiện, dễ tiếp cận và phân bố hợp lý theo thói 
quen tiêu dùng. Kinh nghiệm quốc tế chỉ ra rằng mô 
hình hoàn trả tại điểm bán lẻ là mô hình hiệu quả nhất 
vì phù hợp với hành vi mua sắm. Tại Việt Nam, siêu 
thị và cửa hàng tiện lợi đang phát triển nhanh ở đô thị, 
có thể trở thành hạ tầng hoàn trả chủ lực. Tuy nhiên, 
ở nông thôn, nơi người dân mua sắm chủ yếu qua cửa 
hàng tạp hóa và chợ, mô hình điểm hoàn trả tập trung 
phải được thiết kế linh hoạt.

Việc lắp đặt máy hoàn trả tự động tại các siêu thị lớn 
ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ có thể 
giúp giảm chi phí kiểm đếm và tạo trải nghiệm thân 
thiện cho người tiêu dùng. Trong khi đó, ở các tỉnh 
khác, mạng lưới hoàn trả thủ công kết hợp các điểm 
thu gom đã đăng ký sẽ phù hợp hơn. Một lợi thế lớn 
của Việt Nam so với nhiều nước là mạng lưới thu gom 
phi chính thức rộng khắp. Nếu được tích hợp đúng 
cách, họ có thể trở thành lực lượng thu gom mạnh mẽ, 
giảm chi phí vận hành và tăng tỷ lệ thu gom.

Điều quan trọng là Nhà nước và tổ chức vận hành cần 
thiết kế quy chuẩn cho điểm hoàn trả để đảm bảo minh 
bạch, công bằng và chất lượng dịch vụ. Cơ chế thanh 
toán, kiểm đếm và xử lý giao dịch phải được chuẩn hóa 
để tránh gian lận và tạo niềm tin cho người tham gia.

Hình thành tổ chức vận hành thống nhất theo mô 
hình phi lợi nhuận

Trọng tâm của mọi hệ thống DRS thành công là 
một tổ chức vận hành (system operator) hoạt động độc 
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lập, minh bạch và chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ 
quy trình từ thu gom, kiểm đếm đến quản lý tài chính 
và xử lý số liệu. Việt Nam nên tham khảo mô hình của 
Na Uy và Lithuania, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò 
chủ đạo trong quản trị, còn Nhà nước tập trung vào 
giám sát, đặt mục tiêu và xây dựng khung pháp lý.

Mô hình phi lợi nhuận cho phép tổ chức vận hành 
không bị ảnh hưởng bởi mục tiêu lợi nhuận ngắn 
hạn, thay vào đó tối ưu hóa hiệu quả môi trường và 
chi phí xã hội. Việc tập trung hóa quản lý cũng giúp 
giảm rủi ro gian lận, tối ưu hóa tuyến vận chuyển và 
hạn chế phân mảnh hạ tầng thu gom. Một cơ chế dữ 
liệu tập trung sẽ là yếu tố quan trọng nhất để đảm 
bảo minh bạch, đặc biệt khi Việt Nam có thị trường 
đồ uống phân tán với nhiều nhà sản xuất vừa và nhỏ. 
Trong giai đoạn đầu, Nhà nước cần hỗ trợ về cơ chế 
pháp lý, yêu cầu đăng ký bao bì và xác lập trách nhiệm 
tài chính rõ ràng giữa các bên. Tuy nhiên, việc vận 
hành không nên giao cho cơ quan nhà nước mà nên 
giao cho đơn vị chuyên môn để đảm bảo tính linh 
hoạt và hiệu quả.

Tích hợp khu vực phi chính thức nhằm đảm bảo công 
bằng xã hội và nâng cao hiệu quả

Khu vực thu gom phi chính thức tại Việt Nam hiện 
đóng vai trò quan trọng, thu gom phần lớn bao bì PET 
và lon nhôm trên thị trường. Nếu DRS không lồng 
ghép nhóm này, hệ thống sẽ đối mặt với rủi ro xung 
đột, thất thoát bao bì và nguy cơ giảm thu nhập của 
hàng trăm nghìn lao động dễ bị tổn thương. Do vậy, 
thiết kế chính sách phải được xây dựng để bảo đảm lợi 
ích của khối thu gom phi chính thức được giữ nguyên 
hoặc cải thiện khi DRS đi vào vận hành.

Giải pháp khả thi là cho phép các vựa ve chai, cơ 
sở thu mua phế liệu và người thu gom được đăng ký 
trở thành điểm hoàn trả được công nhận, với cơ chế 
thanh toán minh bạch thông qua Tổ chức vận hành. 
Họ có thể tiếp tục vai trò thu gom nhưng được hưởng 
phí dịch vụ thu gom ổn định, thay vì hoàn toàn phụ 
thuộc vào giá thị trường vật liệu. Cách thiết kế này vừa 
bảo đảm thu nhập, vừa tăng tính bao phủ của mạng 
lưới hoàn trả, và giảm tải cho nhà bán lẻ. Đây cũng là 
hướng tiếp cận giúp Việt Nam tránh sai lầm của một 
số quốc gia loại bỏ hoàn toàn khu vực phi chính thức, 
dẫn đến chi phí tăng và hệ thống khó mở rộng.

Xây dựng hạ tầng phân loại – tái chế đạt chuẩn để hỗ 
trợ tái chế vòng kín

Một hệ thống DRS chỉ đạt hiệu quả thực sự khi vật 
liệu thu gom có thể được tái chế theo mô hình vòng 
kín. Hiện tại, phần lớn PET tại Việt Nam được tái chế 
ở dạng chất lượng thấp, chủ yếu thành sợi hoặc sản 
phẩm nhựa không tiếp xúc thực phẩm. Để DRS phát 
huy toàn bộ giá trị kinh tế và môi trường, Việt Nam 

cần đầu tư trung tâm phân loại đạt chuẩn và công nghệ 
tái chế tiên tiến cho PET và nhôm. Nếu không, vật liệu 
sạch thu gom được từ DRS sẽ bị xuất khẩu hoặc tái chế 
hạ cấp, làm giảm hiệu quả đầu tư của toàn hệ thống.

Chính phủ có thể hỗ trợ giai đoạn đầu thông qua ưu 
đãi thuế, hỗ trợ tiếp cận đất đai hoặc cơ chế tín dụng 
xanh cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng tái chế. Cùng 
với đó, việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật về phân loại 
và chất lượng vật liệu sau tái chế là bước quan trọng để 
định hướng thị trường.

Xây dựng khung pháp lý thống nhất và lộ trình triển 
khai rõ ràng

Việt Nam cần xác lập một khung pháp lý phù hợp để 
điều chỉnh DRS, có thể dưới dạng một nghị định riêng 
hoặc tích hợp chặt chẽ vào cơ chế EPR. Tuy nhiên, điểm 
mấu chốt là mục tiêu thu gom phải được quy định bằng 
văn bản pháp luật, kèm theo cơ chế giám sát, chế tài và 
đánh giá định kỳ. Lộ trình triển khai cần bao gồm ba giai 
đoạn chính: thí điểm ở một số đô thị lớn để thử nghiệm 
kỹ thuật và hành vi thị trường; mở rộng bắt buộc đối với 
PET và lon nhôm; và sau cùng là mở rộng phạm vi bao 
bì nếu năng lực hạ tầng cho phép. Kinh nghiệm cho thấy 
nếu không có lộ trình cụ thể, hệ thống sẽ gặp khó khăn 
trong huy động đầu tư, khiến doanh nghiệp không thể 
chuẩn bị đầy đủ. Do vậy, công bố kế hoạch dài hạn giúp 
tạo sự tin tưởng cho thị trường và tạo động lực đầu tư 
hạ tầng ngay từ đầu.
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Biến đổi khí hậu và đô thị hóa nhanh đang tạo áp lực 
lớn đối với phát triển bền vững của Việt Nam. Mô 
hình đô thị các-bon thấp được xem là một trong 

những hướng đi quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính, 
cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao chất lượng sống 
cho người dân đô thị. Bài báo này tập trung phân tích thực 
trạng triển khai đô thị các-bon thấp ở Việt Nam, đánh giá 
những thuận lợi, khó khăn chủ yếu và đề xuất một số nhóm 
giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển đô thị các-bon thấp 
trong giai đoạn tới. Kết quả cho thấy, mặc dù đã có nhiều 
chủ trương chính sách cấp quốc gia và một số thí điểm ở địa 
phương, việc triển khai vẫn còn phân tán, thiếu bộ tiêu chí 
đánh giá thống nhất và cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả. 
Giải pháp đề xuất bao gồm hoàn thiện khung tiêu chí, lồng 
ghép mục tiêu vào quy hoạch, ưu tiên giao thông công cộng, 
thúc đẩy công trình xanh, quản lý chất thải bền vững, thiết 
lập hệ thống giám sát - báo cáo - kiểm chứng và huy động đa 
nguồn tài chính.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Biến đổi khí hậu (BĐKH) và đô thị hóa nhanh chóng 

đang tạo ra áp lực rất lớn đối với phát triển bền vững ở Việt 
Nam, đặc biệt tại các đô thị lớn - nơi tiêu thụ phần lớn năng 
lượng và phát thải chủ yếu khí nhà kính. Trong bối cảnh 
Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, 
mô hình đô thị các-bon thấp được xem là một trong những 
hướng đi quan trọng nhằm giảm phát thải, cải thiện chất 
lượng môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người 
dân đô thị. Nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành, 
một số địa phương bắt đầu triển khai thí điểm, song việc 
hiện thực hóa còn chậm, thiếu đồng bộ và chưa có khung 
tiêu chí đánh giá, công cụ đo lường thống nhất. Bài báo tập 
trung phân tích thực trạng triển khai đô thị các-bon thấp ở 
Việt Nam, đánh giá những thuận lợi, khó khăn chủ yếu và đề 
xuất một số nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển đô thị 
các-bon thấp trong giai đoạn tới.

2.THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI ĐÔ THỊ CÁC-BON 
THẤP Ở VIỆT NAM

Trong những năm gần đây, định hướng phát triển đô 
thị theo hướng xanh, thông minh, thích ứng với BĐKH và 
phát thải thấp đã được nhấn mạnh trong nhiều văn bản 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÁC-BON THẤP Ở VIỆT NAM: 

Thực trạng triển khai 
và đề xuất giải pháp phát triển
NGUYỄN THANH SƠN
Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
NGUYỄN TUẤN ANH
Văn phòng HĐND, UBND xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai

chiến lược ở tầm quốc gia. Chiến lược quốc 
gia về BĐKH đến năm 2050, Chiến lược tăng 
trưởng xanh, Quy hoạch tổng thể quốc gia và 
Định hướng phát triển hệ thống đô thị Việt 
Nam đều đề cập mục tiêu hình thành các đô thị 
xanh, đô thị sinh thái, đô thị các-bon thấp vào 
năm 2050. Một số quy định kỹ thuật như Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng xanh, tiêu 
chuẩn công trình xanh LOTUS, EDGE, quy 
định về quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải 
nguy hại, quy chuẩn chất lượng không khí… đã 
được ban hành, tạo khung pháp lý ban đầu cho 
triển khai mô hình đô thị các-bon thấp. Ngoài 
ra, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi năm 2020) 
và Nghị định 06/2022 về quản lý phát thải khí 
nhà kính và hoạt động của thị trường tín chỉ 
các-bon đã thiết lập cơ sở pháp lý cho việc kiểm 
kê, báo cáo phát thải và giao dịch tín chỉ các-
bon[1][2][3][4][5][6][7].

Ở cấp địa phương, nhiều đô thị lớn như Hà 
Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải 
Phòng đã xây dựng hoặc lồng ghép nội dung 
giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng BĐKH 
vào quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế 
– xã hội. Một số chương trình, dự án cụ thể đã 
được triển khai: Mở rộng giao thông công cộng, 
thí điểm làn đường dành cho xe buýt nhanh 
(BRT), từng bước chuyển đổi sang xe buýt sử 
dụng nhiên liệu sạch hoặc điện; Phát triển điện 
mặt trời mái nhà và mô hình công trình tiết 
kiệm năng lượng; Đầu tư bãi chôn lấp hợp vệ 
sinh, nhà máy xử lý rác thải kết hợp thu hồi năng 
lượng; Tăng diện tích cây xanh, không gian công 
cộng[8][9].

TP. Hồ Chí Minh hiện đang phối hợp với 
các tổ chức quốc tế trong chương trình thí điểm 
phát triển đô thị các-bon thấp (Low Carbon 
City Development Program - LCCDP), kiểm kê 
phát thải cho các cơ sở tiêu thụ năng lượng lớn 
và nghiên cứu thiết kế vùng phát thải thấp (Low 
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Emission Zone - LEZ) trong khu vực trung tâm. Theo 
dự kiến, vùng LEZ sẽ được triển khai từ năm 2026, 
hạn chế hoặc cấm các phương tiện không đáp ứng tiêu 
chuẩn khí thải vào khu vực có diện tích lớn, qua đó 
khuyến khích dân cư và doanh nghiệp chuyển sang sử 
dụng phương tiện sạch hơn[10][11].

Bên cạnh đó, Việt Nam đã bước đầu xây dựng các 
công cụ kinh tế liên quan đến giảm phát thải. Cơ chế 
tín chỉ các-bon được thiết lập và một số dự án trồng 
rừng, phục hồi rừng ngập mặn, cải thiện hiệu quả năng 
lượng công nghiệp, giao thông đã đăng ký tham gia cơ 
chế tín chỉ các-bon song phương hoặc tự nguyện. Tuy 
nhiên, các hoạt động này mới dừng ở quy mô thí điểm, 
phân tán theo ngành hoặc dự án, chưa hình thành mô 
hình đô thị các-bon thấp hoàn chỉnh với mục tiêu, chỉ 
tiêu và bộ tiêu chí rõ ràng[12].

Nhìn chung, nhận thức về đô thị các-bon thấp ở cấp 
Trung ương và địa phương đã được nâng lên, một số 
cấu phần như giao thông công cộng, công trình xanh, 
xử lý chất thải, trồng cây xanh… đang từng bước được 
triển khai. Tuy vậy, các hoạt động vẫn chủ yếu mang 
tính đơn lẻ, theo từng dự án hoặc chương trình chuyên 
ngành, chưa được tích hợp thành một chiến lược đô 
thị các-bon thấp tổng thể với hệ thống đo lường, giám 
sát và đánh giá thống nhất.

2. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI 
TRIỂN KHAI ĐÔ THỊ CÁC-BON THẤP
Về mặt thuận lợi
(1) Nền tảng chính trị – pháp lý vững chắc: Việt 

Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ tại các diễn đàn quốc 
tế về khí hậu, trong đó có mục tiêu đạt phát thải ròng 
bằng "0" vào năm 2050. Cam kết này được cụ thể hóa 
bằng việc cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định 
(NDC 2022) với mức tham vọng cao hơn (mục tiêu 
giảm 15,8% không điều kiện, 43,5% có điều kiện vào 
2030); ban hành Chiến lược quốc gia về BĐKH, Chiến 
lược tăng trưởng xanh, cùng nhiều chương trình hành 
động liên quan. Đây là nền tảng chính trị - pháp lý 
quan trọng thúc đẩy các bộ, ngành và địa phương quan 
tâm hơn đến mô hình đô thị phát thải thấp[13][1].

(2) Dư địa phát triển đô thị: Đô thị Việt Nam 
đang trong giai đoạn phát triển, mở rộng và tái cấu 
trúc mạnh, tạo dư địa để điều chỉnh định hướng theo 
hướng các-bon thấp. Việc quy hoạch mới, đầu tư hạ 
tầng, cải tạo không gian đô thị nếu lồng ghép kịp thời 
yếu tố giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng sẽ mang 
lại hiệu quả lâu dài, tránh phải "sửa sai" tốn kém trong 
tương lai.

(3) Tiếp cận tài chính và hỗ trợ kỹ thuật quốc tế: 
Việt Nam có cơ hội tiếp cận nguồn lực từ các tổ chức 
quốc tế (World Bank, ADB, JICA, GEF, Green Climate 
Fund, UNDP…) trong khuôn khổ các chương trình về 

tăng trưởng xanh, BĐKH, giao thông bền vững, năng 
lượng tái tạo, thích ứng dựa vào hệ sinh thái. Một số 
địa phương đã và đang tham gia mạng lưới thành phố 
bền vững, thành phố thông minh, mở ra khả năng học 
hỏi kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ[14].

(4) Nhu cầu xã hội tăng cao: Nhận thức của người 
dân đô thị về chất lượng môi trường, sức khỏe và nhu 
cầu không gian xanh, giao thông thuận tiện ngày càng 
tăng. Đây là yếu tố xã hội thuận lợi để thúc đẩy các 
chính sách liên quan đến hạn chế phương tiện cá nhân, 
phát triển giao thông công cộng, trồng cây xanh, phân 
loại rác và tiết kiệm năng lượng, nếu chính sách được 
thiết kế hợp lý[15].

Về mặt khó khăn, thách thức
Thiếu bộ tiêu chí và hệ thống chỉ tiêu thống nhất: 

Chưa có bộ tiêu chí đánh giá đô thị các-bon thấp 
phù hợp với điều kiện Việt Nam. Các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn liên quan tới sử dụng năng lượng, chất lượng 
không khí, nước, cây xanh, giao thông… hiện còn rời 
rạc theo từng ngành, chưa được tổng hợp thành bộ chỉ 
số tích hợp cho đô thị. Điều này khiến các địa phương 
lúng túng trong việc đặt mục tiêu, xây dựng kế hoạch 
và theo dõi kết quả[6].

Cơ chế phối hợp liên ngành còn hạn chế: Phát 
triển đô thị các-bon thấp liên quan đồng thời đến quy 
hoạch, xây dựng, giao thông, năng lượng, tài nguyên – 
môi trường, tài chính… nhưng việc phối hợp giữa các 
sở, ngành vẫn chủ yếu theo chiều dọc, thiếu một đầu 
mối điều phối thống nhất ở cấp đô thị. Khi không có 
cơ chế phối hợp hiệu quả, các giải pháp thường được 
triển khai manh mún, thiếu liên kết[16].

Nguồn lực tài chính và nhân lực hạn chế: Nhiều 
đô thị, đặc biệt là các đô thị loại II, III, chưa có đủ 
ngân sách và đội ngũ cán bộ chuyên môn để thực hiện 
kiểm kê khí nhà kính, xây dựng kịch bản phát thải, 
thiết kế dự án. Theo ước tính, Việt Nam cần khoảng 
368 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2040 cho phát triển 
bền vững, trong khi nguồn lực công hạn chế, phải huy 
động từ nhiều kênh[17][18].

Hệ thống dữ liệu và công cụ MRV chưa đầy đủ: 
Hiện mới chỉ có một số thành phố lớn xây dựng kiểm 
kê phát thải cho một số lĩnh vực chính, còn thiếu dữ 
liệu chi tiết và cập nhật về năng lượng, giao thông, 
chất thải, đất đai. Số lượng trạm quan trắc chất lượng 
không khí, khí nhà kính, cơ sở dữ liệu dùng chung còn 
hạn chế[19][20].

Sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp chưa 
tương xứng: Một số giải pháp như hạn chế xe cá nhân, 
thu phí tắc nghẽn, áp dụng tiêu chuẩn năng lượng 
nghiêm ngặt… có thể tác động trực tiếp tới thói quen 
và chi phí của người dân, doanh nghiệp nên nếu thiếu 
truyền thông, tham vấn sẽ dễ gặp phản ứng.[21]



96 TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 12/2025

CHÍNH SÁCH - CUỘC SỐNG

3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ CÁC-BON THẤP Ở VIỆT NAM

Trên cơ sở phân tích thực trạng và những thuận lợi, 
khó khăn nêu trên, có thể đề xuất các giải pháp sau:

(1) Hoàn thiện khung tiêu chí và công cụ đánh giá đô 
thị các-bon thấp

Cần xây dựng bộ tiêu chí đô thị các-bon thấp 
phù hợp với điều kiện Việt Nam, tham khảo kinh 
nghiệm quốc tế như Low Carbon Cities Framework 
(Malaysia), ISO 37120, NetZeroCities Framework 
(EU) nhưng điều chỉnh theo đặc thù khí hậu nhiệt 
đới gió mùa, mức độ phát triển kinh tế. Bộ tiêu chí 
nên bao quát các nhóm lĩnh vực chính: (i) Sử dụng 
đất và quy hoạch không gian; (ii) Năng lượng và công 
trình xây dựng; (iii) Giao thông và di chuyển; (iv) 
Quản lý chất thải và tài nguyên nước; (v) Chất lượng 
môi trường sống; (vi) Quản trị và sự tham gia xã hội. 
Mỗi tiêu chí cần có chỉ số đo lường cụ thể, xác định rõ 
đơn vị tính, nguồn dữ liệu và ngưỡng mục tiêu theo 
từng giai đoạn[22][23][24].

(2) Lồng ghép mục tiêu các-bon thấp vào quy hoạch 
và kế hoạch phát triển đô thị

Khi lập hoặc điều chỉnh quy hoạch chung, quy 
hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành đô thị, 
cần đưa mục tiêu giảm phát thải và thích ứng BĐKH 
thành một trụ cột quan trọng. Điều này thể hiện qua 
việc định hướng phát triển đô thị nén, đa trung tâm, 
hạn chế mở rộng tràn lan; ưu tiên bố trí đất cho giao 
thông công cộng, không gian xanh, công trình hạ tầng 
kỹ thuật. Quy hoạch là công cụ định hình cấu trúc phát 
triển dài hạn, do đó lồng ghép tốt yếu tố các-bon thấp 
ngay từ đầu sẽ giúp giảm chi phí và rủi ro trong tương 
lai[25].

(3) Ưu tiên các giải pháp giảm phát thải trong giao 
thông đô thị

Giao thông là một trong những nguồn phát thải lớn 
nhất tại các đô thị Việt Nam. Cần đồng thời triển khai: 
Phát triển mạng lưới giao thông công cộng khối lượng 
lớn (metro, BRT, xe buýt chất lượng cao), cải thiện điều 
kiện đi bộ và đi xe đạp; Từng bước hạn chế phương 
tiện cơ giới cá nhân thông qua quản lý chỗ đỗ xe, thu 
phí vào khu vực trung tâm, quy định tiêu chuẩn khí 
thải ngày càng nghiêm ngặt. Khuyến khích chuyển đổi 
sang phương tiện sử dụng điện hoặc nhiên liệu sạch 
gắn với phát triển hạ tầng sạc. Mỗi địa phương có thể 
nghiên cứu thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu 
trung tâm[11][26].

(4) Thúc đẩy công trình xanh, sử dụng năng lượng 
hiệu quả và năng lượng tái tạo

Cần hoàn thiện các quy định về sử dụng năng lượng 
tiết kiệm trong công trình, đặc biệt là công trình công 
cộng, thương mại. Khuyến khích thiết kế thụ động tận 

dụng chiếu sáng và thông gió tự nhiên, sử dụng vật liệu 
cách nhiệt, lắp đặt thiết bị hiệu suất cao. Song song, 
cần mở rộng áp dụng mô hình điện mặt trời mái nhà 
tại khu công nghiệp, tòa nhà công cộng, khu dân cư; 
nghiên cứu triển khai lưới điện thông minh. Các cơ 
chế khuyến khích tài chính như ưu đãi thuế, hỗ trợ lãi 
suất sẽ giúp doanh nghiệp đầu tư hơn[5][27].

(5) Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và kinh tế 
tuần hoàn

Các địa phương cần từng bước triển khai phân loại 
rác tại nguồn, phát triển công nghiệp tái chế, khuyến 
khích tái sử dụng chất thải. Đối với rác hữu cơ, đẩy 
mạnh ủ compost, sản xuất phân bón hoặc khí sinh học; 
đối với rác còn lại, lựa chọn mô hình xử lý phù hợp 
như đốt phát điện gắn với kiểm soát khí thải nghiêm 
ngặt. Hạn chế tối đa chôn lấp trực tiếp nhằm giảm phát 
thải khí mê-tan[28][29].

(6) Thiết lập hệ thống MRV và tăng cường năng lực 
địa phương

Muốn quản lý được phát thải phải đo lường được 
tin cậy. Cần xây dựng hệ thống kiểm kê khí nhà kính 
ở cấp đô thị theo phương pháp quốc tế, tăng cường 
mạng lưới quan trắc môi trường. Dữ liệu cần được tích 
hợp trên nền tảng số, có cơ chế chia sẻ và cung cấp 
cho cộng đồng để tăng tính minh bạch. Cần tổ chức 
các khóa đào tạo cho cán bộ về lập kế hoạch, kiểm kê, 
đánh giá và quản lý dự án các-bon thấp.[30][31][32]

(7) Huy động nguồn lực tài chính và sự tham gia của 
doanh nghiệp, cộng đồng

Phát triển đô thị các-bon thấp cần kết hợp nhiều 
kênh: Ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi, tài trợ quốc 
tế, hợp tác công - tư. Cần hoàn thiện khung pháp lý 
cho các công cụ tài chính xanh như trái phiếu xanh, 
quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh, mô hình công ty dịch 
vụ năng lượng (ESCO), cơ chế chia sẻ lợi ích từ tiết 
kiệm năng lượng. Công tác truyền thông, giáo dục, 
tham vấn cộng đồng cần được chú trọng để nâng cao 
nhận thức và khuyến khích tham gia của người dân, 
doanh nghiệp[33][34][21].

3. KẾT LUẬN
Đô thị các-bon thấp là xu thế tất yếu và là một 

trong những giải pháp trọng tâm để Việt Nam thực 
hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng 
với BĐKH và hướng tới phát triển bền vững. Thời gian 
qua, hệ thống chính sách quốc gia và một số hoạt động 
thí điểm ở các đô thị lớn đã tạo nền tảng ban đầu, song 
việc triển khai còn phân tán, thiếu cơ chế phối hợp, 
thiếu bộ tiêu chí đánh giá thống nhất. Trong giai đoạn 
tới, cần sớm xây dựng khung tiêu chí phù hợp, lồng 
ghép mục tiêu vào quy hoạch, ưu tiên giao thông công 
cộng và công trình xanh, quản lý chất thải bền vững, 
thiết lập hệ thống giám sát - báo cáo - kiểm chứng và 
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huy động đa nguồn tài chính. Với sự vào cuộc đồng 
bộ của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và cộng 
đồng, Việt Nam có thể từng bước hình thành các đô 
thị các-bon thấp, đóng góp thiết thực vào mục tiêu 
phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.
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Trước khi sắp xếp, Nghệ An là địa phương có 
diện tích rừng lớn nhất cả nước và giữ vai 
trò nòng cốt trong Thỏa thuận chi trả giảm 

phát thải vùng Bắc Trung bộ (ERPA). Tỉnh hiện đang 
đứng trước nhiều cơ hội để phát triển thị trường tín chỉ 
các - bon rừng, hướng tới lượng hóa giá trị tài nguyên 
thiên nhiên thành nguồn tài chính bền vững. Bài viết 
phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và đề xuất lộ 
trình phát triển thị trường này đến năm 2035. Việc 
phát triển thành công thị trường tín chỉ các - bon rừng 
sẽ góp phần thực hiện cam kết Net Zero của Việt Nam, 
đồng thời tạo nguồn lực cho bảo vệ rừng, nâng cao 
sinh kế và thúc đẩy tăng trưởng xanh tại địa phương.

1. MỞ ĐẦU
Biến đổi khí hậu đã và đang là thách thức an ninh 

phi truyền thống nghiêm trọng nhất đối với nhân loại 
trong thế kỷ 21. Để ứng phó, cộng đồng quốc tế đã 
thông qua Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu năm 
2015, đặt ra mục tiêu chung là giữ cho mức tăng nhiệt 
độ toàn cầu ở ngưỡng an toàn. Trong bối cảnh đó, các 
cơ chế thị trường, đặc biệt là thị trường các-bon, đã 
nổi lên như một công cụ kinh tế hiệu quả để định giá 
cho phát thải và huy động nguồn lực tài chính cho các 
hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính (KNK). Lĩnh vực 
lâm nghiệp, với vai trò vừa là nguồn phát thải khi mất 
rừng, vừa là bể hấp thụ KNK, giữ vị trí trung tâm trong 
các nỗ lực này thông qua sáng kiến Giảm phát thải từ 
mất rừng và suy thoái rừng (REDD+).

Tại Việt Nam, cam kết mạnh mẽ đạt mức phát thải 
ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 tại Hội nghị 
các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc 
về biến đổi khí hậu (COP26) đã mở ra một giai đoạn 
mới cho các hành động khí hậu. Để hiện thực hóa cam 
kết này, Chính phủ đã ban hành các chính sách mang 
tính nền tảng, nổi bật là Nghị định số 06/2022/NĐ-
CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-
CP) quy định chi tiết về giảm nhẹ phát thải KNK và 
phát triển thị trường các - bon trong nước. Theo đó, 
thị trường các - bon nội địa dự kiến vận hành thí điểm 
từ năm 2025 và chính thức từ năm 2029, tạo ra cả áp 
lực và cơ hội cho các ngành, lĩnh vực và địa phương.

Nghệ An sở hữu diện tích đất có rừng lên tới 
973.011,94 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên 
790.396,6 ha, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 59,01% 
(Sở NN&PTNT Nghệ An, 2024). Tỉnh cũng là nơi có 

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An với giá trị 
đa dạng sinh học nổi bật toàn cầu. Đây là tiềm năng 
vô giá để tạo ra một lượng lớn tín chỉ các - bon, không 
chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn mở ra một 
hướng đi mới cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 
Tuy nhiên, việc chuyển hóa tiềm năng to lớn này thành 
các lợi ích kinh tế - xã hội cụ thể và bền vững là một bài 
toán phức tạp, đòi hỏi một cách tiếp cận bài bản, khoa 
học, nhận diện rõ các cơ hội và vượt qua các thách 
thức cố hữu.

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ THỊ TRƯỜNG 
TÍN CHỈ CÁC - BON RỪNG

2.1. Khung pháp lý tại Việt Nam
Hành lang pháp lý cho thị trường các - bon rừng 

tại Việt Nam đang dần được hình thành và hoàn thiện. 
Luật BVMT năm 2020 quy định việc kiểm kê KNK cấp 
quốc gia, ngành, lĩnh vực và cơ sở hai năm một lần. 
Luật này cũng thúc đẩy phát triển thị trường các-bon 
trong nước để trao đổi hạn ngạch phát thải và tín chỉ 
các - bon. Ngoài ra, Luật Lâm nghiệp năm 2017, lần 
đầu tiên chính thức công nhận “dịch vụ hấp thụ và lưu 
giữ các-bon của rừng” là một trong 5 loại dịch vụ môi 
trường rừng (khoản 3 Điều 61), đặt nền móng cho việc 
thương mại hóa giá trị này. Nghị định số 06/2022/NĐ-
CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ- 
CP) quy định chi tiết việc giảm nhẹ phát thải KNK và 
bảo vệ tầng ô-dôn, đồng thời, xác định lộ trình phát 
triển thị trường các-bon trong nước. Theo lộ trình, 
Việt Nam sẽ thiết lập Hệ thống đăng ký quốc gia và vận 
hành thí điểm Sàn giao dịch các-bon trong nước đến 
hết năm 2028. Nghị định cũng quy định các đối tượng 
tham gia thị trường các - bon trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, Thỏa thuận chi trả giảm phát thải 
vùng Bắc Trung bộ (ERPA) ký kết giữa Bộ NN&PTNT 
(nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Ngân hàng 
Thế giới (thông qua Quỹ Đối tác các-bon trong Lâm 
nghiệp - FCPF). Theo đó, Việt Nam cam kết giảm 
10,3 triệu tấn CO₂ trong giai đoạn 2018 - 2024 tại 6 
tỉnh Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) và được 
FCPF chi trả 51,5 triệu USD (tương đương 5 USD/tấn 
CO₂e) nếu đạt kết quả. Đây là mô hình giao dịch dựa 
trên kết quả đầu tiên ở quy mô lớn tại Việt Nam. Theo 
đó, Nghị định số 107/2022/NĐ-CP: Quy định cụ thể 
về cơ chế quản lý tài chính và chia sẻ lợi ích (Benefit 

Phát triển thị trường tín chỉ các - bon rừng 
tại Nghệ An
NGUYỄN THỊ TRÀ
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
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Sharing Plan - BSP) cho chương 
trình ERPA, đảm bảo nguồn tiền 
đến được với các chủ rừng và cộng 
đồng trực tiếp tham gia bảo vệ 
rừng.

Ngoài ra, các chiến lược và kế 
hoạch quốc gia như: Chiến lược 
quốc gia về tăng trưởng xanh, 
Chiến lược biến đổi khí hậu quốc 
gia, Chương trình REDD+ và Kế 
hoạch quốc gia thích ứng với biến 
đổi khí hậu (NAP)... đều lồng ghép 
các mục tiêu giảm phát thải và 
thích ứng, trong đó có vai trò của 
rừng. Các quy định, cơ chế, chính 
sách khác như: Quyết định số 
232/QĐ-TTg ngày 24/1/2025 của 
Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt 
Đề án thành lập và phát triển thị 
trường các - bon tại Việt Nam; Chỉ 
thị số 13/CT-TTg ngày 2/5/2024 
của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường công tác quản lý tín chỉ các-
bon nhằm thực hiện Đóng góp do 
quốc gia tự quyết định.

2.2. Thực trạng thị trường tín chỉ 
các - bon rừng ở Nghệ An

Hiện nay, thị trường tín chỉ 
các-bon rừng ở Nghệ An đang 
ở giai đoạn đầu hình thành, còn 
sơ khai, với các hoạt động chủ 
yếu xoay quanh khuôn khổ của 
chương trình thí điểm ERPA.

Tham gia và kết quả từ Chương 
trình ERPA: Nghệ An là tỉnh có 
diện tích lớn nhất và đóng vai 
trò trọng yếu trong chương trình 
ERPA. Tỉnh đã tích cực triển khai 
các hoạt động tăng cường quản lý, 
bảo vệ và phát triển rừng nhằm 
đáp ứng cam kết của chương trình.

Kết quả giảm phát thải: Theo 
báo cáo giám sát của FCPF được 
công bố, toàn vùng Bắc Trung bộ 
đã giảm phát thải thành công và 
được xác minh là 10,3 triệu tấn 
CO₂ trong giai đoạn đầu tiên. 
Tháng 8/2023, Việt Nam đã chính 
thức nhận được khoản thanh toán 
đầu tiên trị giá 51,5 triệu USD từ 
Ngân hàng Thế giới (Ngân hàng 
Thế giới, 2023). Với những đóng 

Kết quả triển khai ERPA ở tỉnh Nghệ An
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn: Báo cáo thực hiện ERPA của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (2025)

góp quan trọng vào kết quả chung, Nghệ An đã nhận được giá trị tương 
xứng từ khoản chi trả này để phân bổ cho các bên liên quan, với diện 
tích của các chủ rừng được chi trả khoảng trên 790.352 ha. Đây là địa 
phương được phân bổ nguồn tiền ERPA lớn nhất trong 6 tỉnh thực hiện 
Thỏa thuận này.

Triển khai chia sẻ lợi ích: Dựa trên Nghị định số 107/2022/NĐ-CP, Quỹ 
Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An đã xây dựng phương án để chi trả 
nguồn tiền này. Ưu tiên hàng đầu là các chủ rừng gồm cộng đồng dân cư, 
hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia tuần tra, bảo vệ rừng, và các ban 
quản lý rừng. Theo số liệu báo cáo năm 2024 của tỉnh, tổng số chủ rừng 
được chi trả 27,898, trong đó: Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân: 27,315; 
Chủ rừng là cộng đồng: 332; Chủ rừng là tổ chức: 40. UBND xã được 
giao trách nhiệm quản lý rừng: 211 xã. Việc triển khai chi trả thành công 
sẽ tạo động lực cho chủ rừng, khẳng định lợi ích kinh tế trực tiếp từ việc 
giữ rừng. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn, 
vướng mắc; chính vì vậy, tỷ lệ giải ngân còn thấp, chưa như kỳ vọng.

Các hoạt động trên thị trường tự nguyện: Ngoài chương trình ERPA, 
các hoạt động trên thị trường tự nguyện tại Nghệ An gần như chưa có. 
Mặc dù đã có một số tổ chức, doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước 
tiến hành khảo sát, tìm hiểu cơ hội phát triển dự án các-bon theo các tiêu 
chuẩn quốc tế như Verra (VCS) hoặc Gold Standard, nhưng chưa có dự 
án nào đi vào triển khai thực tế. Nguyên nhân chính là do các rào cản về 
pháp lý, đặc biệt là sự thiếu rõ ràng về quyền sở hữu các-bon, cùng với chi 
phí đầu tư ban đầu cao.

Năng lực thể chế và kỹ thuật: Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo chương 
trình REDD+ và xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP). 
Sở NN&PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ Bảo vệ và Phát 
triển rừng tỉnh là hai cơ quan đầu mối trong việc điều phối, triển khai 
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và chương trình ERPA. Đội 
ngũ cán bộ lâm nghiệp của tỉnh đã được làm quen với các khái niệm và yêu 
cầu của hệ thống MRV thông qua các chương trình tập huấn của ERPA.

Tuy nhiên, năng lực để tự chủ hoàn toàn trong việc phát triển một dự 
án các-bon độc lập (từ khâu thiết kế văn kiện dự án, xây dựng đường cơ sở 
phát thải, giám sát, lập báo cáo) theo tiêu chuẩn quốc tế... vẫn còn là một 
thách thức lớn, đòi hỏi sự đầu tư bài bản hơn về con người và công nghệ.

2.3. Cơ hội và tiềm năng phát triển
Một là, tiềm năng trữ lượng các - bon khổng lồ từ “lá phổi xanh”: Với 

gần 1 triệu ha rừng, đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên rộng lớn và giàu có 
trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An, tiềm năng hấp thụ và 
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lưu giữ các - bon của tỉnh là cực kỳ lớn. Đây là cơ sở 
để tạo ra một khối lượng tín chỉ dồi dào. Hơn nữa, các 
tín chỉ có nguồn gốc từ khu vực có giá trị đa dạng sinh 
học cao, gắn với bảo tồn văn hóa bản địa thường được 
định giá cao hơn trên thị trường tự nguyện trong nước 
và quốc tế do có nhiều lợi ích đi kèm (co-benefits).

Hai là, khung chính sách quốc gia đang mở đường 
và tạo ra “cầu” nội địa: Lộ trình phát triển thị trường 
các-bon trong nước theo Nghị định số 06/2022/NĐ-
CP là một cú hích chính sách quan trọng. Từ năm 
2029, khi các doanh nghiệp phát thải lớn tại Việt Nam 
(bao gồm cả các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An 
và các địa phương khác trong cả nước) buộc phải tuân 
thủ hạn ngạch phát thải, họ sẽ trở thành những khách 
hàng tiềm năng, tạo ra một thị trường nội địa sôi động 
cho tín chỉ các-bon rừng của tỉnh.

Ba là, kinh nghiệm thực tiễn từ ERPA là lợi thế 
cạnh tranh độc nhất: Việc tham gia thành công vào 
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và đặc biệt 
là thực hiện Chương trình ERPA vùng Bắc Trung bộ 
giúp Nghệ An có được những kinh nghiệm thực tiễn 
mà không nhiều địa phương khác có được: Từ việc xây 
dựng mức tham chiếu phát thải, vận hành hệ thống 
theo dõi diễn biến rừng, đến triển khai cơ chế chia sẻ 
lợi ích. Đây là vốn tri thức giúp tỉnh đi nhanh hơn và 
hiệu quả hơn trong việc phát triển các dự án mới.

Bốn là, nhu cầu ngày càng tăng của thị trường quốc 
tế: Cuộc đua hướng tới Net Zero của các tập đoàn đa 
quốc gia đang thúc đẩy thị trường các - bon tự nguyện 
phát triển mạnh mẽ. Các tín chỉ dựa vào thiên nhiên 
(nature-based solutions) đang được săn đón. Nếu các 
dự án của Nghệ An được chứng nhận bởi các tiêu 
chuẩn uy tín quốc tế, tỉnh hoàn toàn có thể tiếp cận thị 
trường này với mức giá tiềm năng cao hơn đáng kể so 
với mức 5 USD/tấn của ERPA.

Năm là, tạo ra nguồn tài chính bền vững và hiện 
thực hóa lợi ích kép: Phát triển thị trường các - bon 
sẽ tạo ra một nguồn thu mới, ổn định, bổ sung kinh 
phí và nguồn thu từ chính sách chi trả dịch vụ môi 
trường rừng hiện tại. Nguồn tài chính này sẽ tái đầu 
tư cho công tác bảo vệ rừng, đồng thời cải thiện trực 
tiếp sinh kế, góp phần giảm nghèo bền vững cho hàng 
chục ngàn hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu 
số đang sống dựa vào rừng.

2.4. Những thách thức hiện nay
Bên cạnh những cơ hội lớn, quá trình phát triển 

thị trường tín chỉ các-bon rừng ở Nghệ An cũng đối 
mặt với không ít thách thức mang tính cấu trúc. Luật 
pháp Việt Nam hiện hành chưa có định nghĩa rõ ràng 
ai là người sở hữu hợp pháp các - bon và tín chỉ các 
-bon được tạo ra từ rừng: Nhà nước (với tư cách đại 
diện chủ sở hữu tài nguyên rừng), chủ rừng được giao 
đất (công ty lâm nghiệp, ban quản lý, hộ gia đình), 
hay cộng đồng tham gia bảo vệ? nên việc ký kết các 
hợp đồng mua bán, đặc biệt việc huy động sự tham 
gia của khu vực tư nhân gặp khó khăn, vì nhà đầu tư 
không thể chắc chắn về quyền sở hữu đối với “hàng 
hóa” mà họ bỏ tiền ra mua. Bên cạnh đó, Nghị định 
số 107/2022/NĐ-CP là một cơ chế tốt nhưng chỉ áp 
dụng riêng cho chương trình ERPA. Tỉnh cần một 
khung chính sách chung, minh bạch và công bằng về 
chia sẻ lợi ích cho tất cả các loại hình dự án các - bon 
(cả tuân thủ và tự nguyện) trong tương lai, đảm bảo 
sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và cộng 
đồng, tránh các xung đột xã hội tiềm tàng.

Ngoài ra, hệ thống MRV hiện tại của tỉnh, dù đã 
được cải thiện nhờ ERPA, chủ yếu dựa trên các phương 
pháp thống kê và theo dõi định kỳ. Việc đáp ứng yêu 
cầu khắt khe về tính chính xác, minh bạch và tần suất 
cao của các tiêu chuẩn tự nguyện (như VCS) đòi hỏi 

Quang cảnh rừng tại 
xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An
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phải đầu tư lớn vào các công nghệ giám sát hiện đại 
(viễn thám độ phân giải cao, Lidar, AI) và đào tạo nhân 
lực chuyên sâu. Chi phí để phát triển một dự án các - 
bon đặc biệt là các dự án thực hiện theo chuẩn quốc 
tế là tốn kém, có thể lên tới hàng trăm nghìn USD cho 
các khâu như xây dựng văn kiện dự án (PDD), thẩm 
định (validation) và kiểm chứng (verification) bởi bên 
thứ ba. Các chủ rừng nhỏ lẻ hoặc cộng đồng sẽ không 
đủ khả năng tài chính và kỹ thuật để tự chi trả…

3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 
THỊ TRƯỜNG TÍN CHỈ CÁC - BON RỪNG
 ĐẾN NĂM 2035
Để trở thành một trung tâm phát triển thị trường 

tín chỉ các - bon rừng của cả nước, Nghệ An cần triển 
khai các nội dung như:.

Thứ nhất, hoàn thiện khung thể chế và chính sách 
địa phương: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An 
cần có quyết tâm chính trị cao nhất, xác định phát 
triển thị trường các - bon rừng là một nhiệm vụ chiến 
lược, một động lực tăng trưởng mới của tỉnh; Chỉ đạo 
quyết liệt việc xây dựng và sớm ban hành “Đề án Phát 
triển thị trường các-bon rừng tỉnh Nghệ An” với lộ 
trình, nguồn lực và phân công trách nhiệm rõ ràng; 
Xây dựng khung chia sẻ lợi ích (Benefit-Sharing) minh 
bạch cho hộ gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp và Ban 
quản lý rừng. Bảo đảm tối thiểu 70 -80% nguồn thu tín 
chỉ quay lại chủ rừng.

Thứ hai, xây dựng hệ thống MRV đồng bộ: Ứng 
dụng viễn thám, bản đồ vệ tinh, kết hợp đo đếm thực 
địa định kỳ để tính toán trữ lượng các - bon; Xây dựng 
bộ dữ liệu rừng tập trung toàn tỉnh và chuẩn hóa theo 
hướng dẫn REDD+; Thuê các tổ chức thẩm định quốc 
tế để đảm bảo tính minh bạch, tạo niềm tin cho người 
mua tín chỉ.

Thứ ba, tổ chức lại chủ rừng theo mô hình “gộp 
nhóm”: Thành lập các hợp tác xã lâm nghiệp các - bon, 
hoặc tổ liên kết chủ rừng tại Quế Phong, Con Cuông, 
Tương Dương; Mô hình này giúp giảm chi phí tạo tín 
chỉ, tăng quy mô dự án và dễ chứng nhận quốc tế.

Thứ tư, tăng cường kết nối thị trường: Phối hợp 
với Bộ NN& MT để tiếp cận các quỹ các - bon quốc 
tế, doanh nghiệp trong nước tham gia thị trường các 
- bon bắt buộc; Xây dựng bộ tài liệu “ERPA-ready 
package” gồm baseline, phương án MRV, đánh giá tác 
động xã hội - môi trường, để giới thiệu với các tổ chức 
mua tín chỉ.

Thứ năm, tài chính và hỗ trợ ban đầu: Sử dụng 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, nguồn ODA hoặc 
PPP để tài trợ chi phí xây dựng dự án trong giai đoạn 
đầu; Áp dụng cơ chế trả trước một phần (“advance 
payment”) cho chủ rừng, giúp người dân có động lực 
tham gia.

Thứ sáu, đảm bảo an sinh và bảo vệ đa dạng sinh 
học: Lồng ghép tiêu chuẩn an toàn xã hội (FPIC – 
đồng thuận dựa trên thông tin đầy đủ và tự nguyện); 
Kết hợp mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học để nâng giá 
trị tín chỉ trên thị trường quốc tế.

4. KẾT LUẬN 
Thị trường tín chỉ các - bon rừng không còn là một 

khái niệm xa vời mà đã trở thành một cơ hội hiện hữu, 
một hướng đi chiến lược cho Nghệ An. Tỉnh đang 
nắm trong tay tiềm năng, lợi thế to lớn về tài nguyên 
rừng, kinh nghiệm và sự ủng hộ từ chính sách quốc 
gia. Việc phát triển thành công thị trường này sẽ tạo ra 
một cuộc cách mạng trong quản lý tài nguyên, mang 
lại nguồn tài chính bền vững để chủ rừng, người dân 
tham gia giữ rừng, làm giàu từ rừng một cách chính 
đáng, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, 
bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó hiệu quả với biến 
đổi khí hậu.
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Phường Vũng Áng là địa bàn có tính chất đặc 
thù với sự tập trung của nhiều khu công 
nghiệp, cảng biển và các dự án trọng điểm 

quốc gia như Khu kinh tế Vũng Áng, Nhà máy Nhiệt 
điện và Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh. 
Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh 
chóng đã tạo ra áp lực lớn lên môi trường tự nhiên, 
tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vi phạm như xả thải 
vượt quy chuẩn, ô nhiễm nguồn nước, không khí và 
tiếng ồn, cùng với lượng dân nhập cư đông tạo nên sự 
đa dạng, phức tạp trong quản lý.

Lực lượng Công an phường đóng vai trò tuyến đầu 
trong nắm tình hình, phát hiện, xử lý vi phạm và tuyên 
truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người 
dân và doanh nghiệp. Bài báo nhằm làm rõ kết quả, 
những hạn chế và đề xuất giải pháp để tiếp tục phát 
huy vai trò của lực lượng Công an phường Vũng Áng, 
góp phần bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ 
môi trường bền vững.

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 
VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN 
ĐỊA BÀN PHƯỜNG VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH

Phường Vũng Áng thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 
Tĩnh, nằm ở cực Nam của tỉnh, tiếp giáp biển Đông với 
đường bờ biển dài, đồng thời là cửa ngõ phía Bắc của 
Khu kinh tế (KKT): Vũng Áng - một trong những khu 
kinh tế trọng điểm quốc gia. Trên địa bàn tập trung 
nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn như Khu liên 
hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, 
các nhà máy nhiệt điện, cảng biển, kho bãi và dịch vụ 
logistics. Vị trí địa lý vừa giáp biển, vừa là trung tâm 
công nghiệp - cảng biển đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
phát triển kinh tế nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ vi 
phạm pháp luật về môi trường, nhất là các hành vi xả 
thải công nghiệp ra biển, ô nhiễm không khí và bụi 
than từ hoạt động vận tải, cũng như các vi phạm trong 
quản lý, sử dụng tài nguyên ven biển.

Đặc biệt, phường Vũng Áng, thuộc KKT Vũng 
Áng - trung tâm công nghiệp nặng và cảng biển của 
tỉnh Hà Tĩnh - hiện tập trung mật độ lớn các dự án 
công nghiệp quy mô quốc gia và quốc tế. Tính đến 
tháng 9 năm 2025, toàn KKT Vũng Áng có 156 dự 

án đầu tư còn hiệu lực, gồm 56 dự án có vốn đầu tư 
nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 16 tỷ USD 
và 100 dự án trong nước với tổng vốn hơn 85.054 tỷ 
đồng, tạo việc làm cho trên 20.000 lao động. Trên địa 
bàn phường Vũng Áng nổi bật là Khu liên hợp gang 
thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (vốn đầu 
tư giai đoạn I hơn 10 tỷ USD, công suất thiết kế 10 
triệu tấn thép/năm), Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 
1 (1.200 MW, vốn gần 2 tỷ USD), cùng các dự án năng 
lượng và sản xuất lớn như Nhà máy Nhiệt điện Vũng 
Áng 2, Nhà máy sản xuất pin VinES, các khu cảng 
biển và khu công nghiệp phụ trợ. Quy mô và phạm 
vi công nghiệp đặc biệt lớn này không chỉ đóng góp 
quan trọng cho tăng trưởng kinh tế mà còn tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật về môi 
trường[4;5].

2. TÌNH HÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI 
TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG VŨNG ÁNG, 
TỈNH HÀ TĨNH

Theo số liệu thống kê của Công an phường Vũng 
Áng, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn từ năm 2022 – 
2025 trên địa bàn phường Vũng Áng đã xảy ra 45 
vụ vi phạm pháp luật về môi trường với tổng số tiền 
phạt trên 3,6 tỷ đồng. Các vi phạm pháp luật về môi 
trường tại Vũng Áng chủ yếu liên quan đến xả thải 
trái phép và không tuân thủ quy định về quản lý chất 
thải như: Xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường 
(ví dụ: Xả thải chưa qua xử lý hoặc vượt giới hạn cho 
phép vào sông, biển); Quản lý chất thải rắn không 
đúng quy định (chôn lấp chất thải rắn, chất thải nguy 
hại trái phép hoặc không có hệ thống thu gom, xử 
lý đạt chuẩn); Không có giấy phép môi trường hoặc 
vi phạm về hồ sơ thủ tục môi trường. Nhiều doanh 
nghiệp vận hành dự án mà chưa được cấp giấy phép 
môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 
hoặc thiếu các thủ tục đánh giá tác động môi trường 
cần thiết; Thải khí, bụi vượt chuẩn hoặc gây ô nhiễm 
không khí, tiếng ồn: Tuy ít phổ biến hơn nước thải, 
nhưng tại Vũng Áng cũng ghi nhận vi phạm về khí 
thải công nghiệp (như bụi, khí độc vượt quy chuẩn) 
và tiếng ồn vượt mức cho phép, ảnh hưởng đến môi 
trường xung quanh[1]. 

Phát huy vai trò của lực lượng công an 
phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh trong phòng,
chống vi phạm pháp luật về môi trường
NGUYỄN HỒNG THUYÊN
Học viện Cảnh sát nhân dân
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Điển hình: Tháng 5/2024, tại vùng biển phục vụ 
Dự án Nhiệt điện Vũng Áng II (KKT Vũng Áng, thị 
xã Kỳ Anh), cơ quan chức năng phát hiện tàu Đức 
Thịnh 88 tiến hành nạo vét và bơm vật liệu nạo vét lên 
bờ khi chưa được cấp phép, vi phạm quy định quản 
lý hoạt động nạo vét. Chủ tàu bị xử phạt hành chính 
30 triệu đồng, qua đó cảnh báo nguy cơ ô nhiễm môi 
trường biển nếu không kiểm soát chặt chẽ chất thải 
nạo vét[3]. 

3. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI 
PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA LỰC 
LƯỢNG CÔNG AN PHƯỜNG VŨNG ÁNG, TỈNH 
HÀ TĨNH

Trong năm 2025, đơn vị đã tham mưu cho UBND 
phường ban hành 08 kế hoạch và 05 văn bản chỉ đạo 
về quản lý, bảo vệ môi trường; phối hợp với Phòng 
Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành 12 
đợt kiểm tra liên ngành, phát hiện và kiến nghị xử lý 
10 vụ vi phạm. Công tác tuyên truyền được thực hiện 
đa dạng về hình thức như tổ chức 15 buổi tuyên truyền 
trực tiếp tại các tổ dân phố và doanh nghiệp với hơn 
1.500 lượt người tham gia, phát hành 2.500 tờ rơi và 15 
tin, bài trên loa truyền thanh và mạng xã hội, tập trung 
vào các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 
và chế tài xử lý hành vi xả thải trái phép. Đồng thời, 
lực lượng Công an phường đã vận động quần chúng 
cung cấp 11 nguồn tin có giá trị, giúp kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến xả thải công 
nghiệp và quản lý chất thải không đúng quy định, góp 
phần giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo đảm 
phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn [1].

Tuy nhiên, các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của 
lực lượng Công an phường Vũng Áng trong giai đoạn 
vừa qua vẫn chưa được triển khai mạnh mẽ, quyết 
liệt. Vẫn chủ yếu dừng lại công tác nắm tình hình có 
liên quan đến phòng, chống vi phạm pháp luật về môi 
trường trên địa bàn; các mặt công tác nghiệp vụ chuyên 
sâu khác chưa được tiến hành dẫn đến việc nhận diện, 
phòng ngừa, phát hiện, xử lý các đối tượng có hanh vi 
vi phạm pháp luật còn hạn chế.

4. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CÔNG 
TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT 
VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN 
PHƯỜNG VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH

Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp và đạt được 
những kết quả tích cực, công tác phòng, chống vi 
phạm pháp luật về môi trường của lực lượng Công an 
phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn tồn tại một 
số hạn chế như:

Về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật về môi 
trường của lực lượng Công an phường Vũng Áng: 
Hoạt động nắm tình hình, dự báo, tham mưu chưa 
thật sự sâu sát, chưa bao quát hết các lĩnh vực, ngành 
nghề có nguy cơ cao gây ô nhiễm; Hình thức tuyên 

Tàu không phép nạo vét tại dự án của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng. (Nguồn: giaoducthoidai.vn)
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truyền, vận động quần chúng còn thiếu sự đổi mới, 
chưa tạo được sức lan tỏa mạnh; Các mặt công tác 
nghiệp vụ chưa được triển khai đồng bộ, xuyên suốt 
phục vụ phòng ngừa.

Về công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về môi 
trường của lực lượng Công an phường Vũng Áng: Việc 
nắm bắt, thu thập thông tin về vi phạm chưa thực sự 
toàn diện, còn phụ thuộc nhiều vào phản ánh của người 
dân; Tần suất kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu 
so với mật độ và quy mô hoạt động của các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh trên địa bàn; Khả năng phát hiện các 
vi phạm tinh vi, sử dụng công nghệ cao còn hạn chế.

Về tổ chức lực lượng Công an phường Vũng Áng 
trong phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường 
biên chế mỏng, số cán bộ trực tiếp phụ trách lĩnh vực 
môi trường không nhiều và chủ yếu kiêm nhiệm, dẫn 
đến áp lực công việc lớn và khó bao quát toàn bộ các 
lĩnh vực, ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trên 
địa bàn. Trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ về 
môi trường của một số cán bộ chưa thật sự sâu, nhất 
là trong việc phát hiện, thu thập chứng cứ đối với các 
hành vi vi phạm về môi trường tinh vi.

Về quan hệ phối hợp với các lực lượng trong và 
ngoài ngành Công an phòng, chống vi phạm pháp luật 
về môi trường còn thiếu tính thường xuyên, chặt chẽ; 
cơ chế trao đổi thông tin đôi khi chưa kịp thời, chưa 
đồng bộ, dẫn đến việc xử lý một số vụ việc chưa đạt 
hiệu quả cao. Hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát 
liên ngành còn hạn chế về tần suất và phạm vi, nhất là 
đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ 
ô nhiễm cao trong Khu kinh tế Vũng Áng.

5. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG 
TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT 
VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN 
PHƯỜNG VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đáp ứng 
yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, lực lượng Công 
an phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh cần triển khai 
thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình 
bằng cách xây dựng kế hoạch thu thập, cập nhật thông 
tin thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung 
vào các hoạt động xả thải, quản lý chất thải, khai thác 
tài nguyên, tuân thủ giấy phép môi trường và vận hành 
hệ thống xử lý của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn phường Vũng Áng. Lực lượng Công an 
phường cần đa dạng hóa phương thức thu thập thông 
tin từ công tác nghiệp vụ trinh sát, quần chúng nhân 
dân, phương tiện thông tin đại chúng. Trên cơ sở dữ 
liệu thu thập được, tiến hành phân tích, so sánh với các 
quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và hồ sơ pháp lý của 

cơ sở để nhận diện sớm những dấu hiệu vi phạm hoặc 
nguy cơ phát sinh vi phạm, từ đó chủ động đề xuất 
biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời.

Hai là, lực lượng Công an phường Vũng Áng tăng 
cường công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện và 
xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật 
về môi trường, bảo đảm tính nghiêm minh và răn đe. 
Quá trình xử lý cần bám sát quy định của pháp luật, áp 
dụng đầy đủ các chế tài hành chính hoặc hình sự tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm; đồng thời công khai 
kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng 
và tại địa bàn cơ sở nhằm nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật, phòng ngừa tái phạm và lan tỏa thông điệp 
về bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Ba là, Công an phường Vũng Áng cần thành lập tổ 
công tác chuyên trách về phòng, chống tội phạm và 
vi phạm pháp luật về môi trường, bảo đảm lực lượng 
này có chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật và nghiệp 
vụ môi trường. Tổ công tác phải được bố trí cán bộ có 
năng lực, được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về 
kỹ năng kiểm tra, giám sát, thu thập chứng cứ và xử 
lý vi phạm; đồng thời được trang bị các phương tiện, 
thiết bị kỹ thuật cần thiết để phục vụ hiệu quả công 
tác phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm 
trên địa bàn.

Bốn là, thường xuyên phối hợp với các lực lượng 
trong và ngoài ngành Công an như Phòng PC03, Phòng 
PC08, Công an các phường giáp ranh; Sở Nông nghiệp 
và Môi trường, Uỷ ban nhân dân phường Vũng Áng, 
Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Hải quan, Bộ đội 
Biên phòng và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn 
để trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ nghiệp vụ 
trong phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường. 
Việc phối hợp cần được thực hiện theo cơ chế rõ ràng, 
định kỳ tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành, đột xuất 
tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao gây 
ô nhiễm, đồng thời kịp thời xử lý triệt để các vụ việc 
phát hiện, bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả và đồng 
bộ trong công tác bảo vệ môi trường.
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1. Báo cáo kết quả công tác năm 2024 của Công an 
phường Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
3.Https://giaoducthoidai.vn/tau-khong-phep-nao-
vet-tai-du-an-cua-nha-may-nhiet-dien-vung-ang-ii-
post686168.html.
4.https://hatinh.gov.vn/dau-tu/tin-bai/26372/185-du-
an-dau-tu-tai-2-khu-kinh-te-cua-ha-tinh.
5.https://vneconomy.vn/mo-rong-khu-kinh-te-vung-
ang-gan-voi-khu-thuong-mai-tu-do.html.
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Trong những năm gần đây, Hà Tĩnh phải đối 
mặt với nhiều biến động, chủ yếu do thời 
tiết cực đoan (lũ lụt, bão, hạn hán), gây thiệt 

hại nặng nề cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và 
ảnh hưởng đến sinh kế người dân. Tuy nhiên, với sự 
chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc quyết 
liệt và đồng bộ của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần 
bền bỉ, sáng tạo của người dân, nhiều chỉ tiêu quan 
trọng đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Nông nghiệp 
tiếp tục khẳng định vai trò là “trụ đỡ” vững chắc của 
nền kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, 
ổn định xã hội và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện. Tốc 
độ tăng bình quân của ngành đạt trên 3%/năm - con 
số ấn tượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) 
ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường và yêu cầu tái 
cơ cấu sản xuất theo hướng hiện đại, phát thải thấp, 
hướng đến mục tiêu phát triển bền vững (PTBV).

1. TÍCH TỤ ĐẤT ĐAI - NỀN TẢNG CHO 
NÔNG NGHIỆP QUY MÔ LỚN, ĐA GIÁ TRỊ
Dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt của ngành 

nông nghiệp Hà Tĩnh bắt đầu từ ngày 1/3/2025, khi 
Bộ NN&PTNT hợp nhất với Bộ TN&MT thành Bộ 
NN&MT. Ở cấp tỉnh, Sở NN&PTNT hợp nhất với Sở 
TN&MT thành Sở NN&MT, trực thuộc UBND tỉnh. 
Trên cơ sở định hướng của Chính phủ và các Bộ, ngành 
Trung ương, đặc biệt là quyết sách đề ra từ Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngành 
NN&MT Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò trụ đỡ cho 
chiến lược PTBV kinh tế - xã hội theo hướng: “Hài 
hòa giữa đô thị và nông thôn, vùng đồng bằng, miền 
núi, ven biển; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí 
nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”; “Đẩy mạnh 
phát triển nông nghiệp cao, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn 
(KTTH), thông minh gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông thôn”; đảm bảo mục tiêu tăng trưởng phải đi 
đôi với BVMT, thích ứng với BĐKH, phát triển nền 
kinh tế xanh (KTX), tuần hoàn và bền vững.

Đặc biệt, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác 
tổ chức lại sản xuất, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Nghị 
quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 về lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây 
dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp 
theo [1]. Đây được xem là bước đột phá chiến lược, 
mở ra hướng đi mới để thay đổi tư duy và phương 
thức sản xuất truyền thống, kiến tạo nền nông nghiệp 
hàng hóa hiện đại, xanh và bền vững. Ngay sau khi 
ban hành, Nghị quyết nhanh chóng được quán triệt 
sâu rộng bằng nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch hành 
động của các cấp, các ngành và địa phương. Cùng với 
16 văn bản từ cấp tỉnh, các huyện, thị, thành phố và 
Đảng ủy trực thuộc (trước khi sáp nhập) đã ban hành 
hơn 1.400 văn bản để cụ thể hóa và triển khai thực 
hiện, tạo nên phong trào rộng khắp từ cấp tỉnh đến 
cơ sở. Nghị quyết còn được tuyên truyền bằng nhiều 
hình thức, từ chuyên mục truyền hình, phóng sự, bài 
viết trên phương tiện truyền thông đại chúng, đến các 
buổi họp dân, tập huấn cán bộ cơ sở… giúp người dân 
hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích của công tác dồn điền đổi 
thửa, tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất theo hướng 
hiện đại, quy mô lớn. Nhờ vậy, một phong trào sôi nổi 
đã lan tỏa khắp các địa phương, từng bước đi vào thực 
tiễn sản xuất, khẳng định cho quyết tâm đổi mới cách 
nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp.

Sau 4 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, 
công tác tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng 
NTM tại Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, 
góp phần quan trọng vào tái cơ cấu nông nghiệp và 
nâng cao đời sống người dân nông thôn. Tính đến 
tháng 4/2025, 10/12 huyện, thành phố (trước sáp 
nhập) trên địa bàn tỉnh đã triển khai tập trung, tích tụ 
ruộng đất, đạt 10.120,35 ha, tương đương 67,47% chỉ 
tiêu Nghị quyết đề ra cho giai đoạn 2021 - 2025. Một 
số địa phương tiêu biểu như Can Lộc đạt hơn 3.530 
ha, Thạch Hà trên 1.210 ha, Lộc Hà hơn 1.279 ha, Cẩm 
Xuyên 967,9 ha. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã 
tập trung, tích tụ trên 13.000 ha đất nông nghiệp, đạt 
hơn 87% chỉ tiêu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hộ 
dân, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp (DN) mạnh 
dạn đầu tư sản xuất quy mô lớn; 320,23 ha đất nông 
nghiệp được tích tụ để hình thành vùng sản xuất công 

HÀ TĨNH:
Hướng đến nền nông nghiệp 
đa giá trị, tuần hoàn, xanh và bền vững
TRƯƠNG THỊ HẬU
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh
VŨ THỊ THÌN
Trường Đại học Hà Tĩnh
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nghệ cao (CNC), trong đó TP. Hà Tĩnh dẫn đầu với 162 ha [2]. Đối với 
diện tích đã chuyển đổi, trên 85% số hộ đang sử dụng đất tập trung vào 1 
thửa, từng bước khắc phục tình trạng ruộng đất phân tán, sản xuất nhỏ 
lẻ, manh mún, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, áp dụng đồng 
bộ cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật (KHKT) và quy trình “một giống, 
một thời vụ, một quy trình canh tác”. Đồng thời, giảm từ bình quân 3,3 
thửa/hộ xuống còn 1,1 thửa/hộ, trong khi diện tích mỗi thửa tăng gấp 
gần 3 lần, giúp giảm chi phí sản xuất, thuận tiện áp dụng cơ giới hóa và 
KHKT vào canh tác; tăng giá thành sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trên 
thị trường và nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Song song với 
đó, tỉnh đã đầu tư gần 80 tỷ đồng cho công tác đo đạc bản đồ, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất và hỗ trợ sản xuất sau tích tụ. Đến nay, 
gần 6.000 ha đất đã được đo đạc, chỉnh lý; hơn 10.000 hồ sơ cấp Giấy 
chứng nhận được kê khai. 

Có thể thấy, tập trung, tích tụ ruộng đất theo tinh thần Nghị quyết số 
06-NQ/TU không chỉ là một chủ trương lớn mà đã thực sự đi vào thực 
tiễn, trở thành “đòn bẩy” quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu ngành 
Nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất vừa giúp 
người dân nâng cao thu nhập, vừa tạo tiền đề để địa phương phát triển 
nông nghiệp xanh (NNX), thân thiện với môi trường. Quá trình chuyển 
đổi, tích tụ ruộng đất của địa phương đang bước sang giai đoạn mới, 
không chỉ mở rộng quy mô mà còn gắn liền với đổi mới phương thức sản 
xuất, ứng dụng KHKT, kiến tạo nền nông nghiệp sinh thái (NNST), hàng 
hóa, bền vững, là trụ cột vững chắc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông thôn.

2. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ, AN TOÀN GẮN VỚI 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Theo Niên giám Thống kê, hiện tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh Hà 
Tĩnh đạt 157.226 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa hàng năm trên 104.000 
ha và khoảng 35.400 ha trồng các loại cây hoa màu các loại như ngô, lạc, 
rau… sản lượng ước đạt 670.660 tấn; tổng đàn trâu bò duy trì ổn định 

Hà Tĩnh là địa phương tập trung thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi, 
tích tụ ruộng đất gắn với các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn 
giai đoạn 2026 - 2030

trên 226.735 con với tổng sản lượng 
thịt hơi xuất chuồng đạt trên 13.000 
tấn; đàn lợn ước đạt 405.264 con, 
tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 
trên 73.000 tấn; tổng diện tích nuôi 
trồng thủy sản đạt 7.126 ha, trong 
đó nuôi tôm đạt 2.338 ha với tổng 
sản lượng khai thác ước đạt gần 
2.000 tấn [3]. Thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 
Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng phát 
triển nông nghiệp hữu cơ (NNHC), 
an toàn, gắn với BVMT và sức khỏe 
cộng đồng. Ngày 15/5/2024, UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định số 
1216/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án 
phát triển NNHC tỉnh Hà Tĩnh giai 
đoạn 2024 - 2030”, xác định rõ mục 
tiêu đưa NNHC trở thành hướng đi 
chủ đạo. Cùng với đó là Kế hoạch số 
499/KH-UBND ngày 23/10/2024 về 
việc triển khai thực hiện Đề án Phát 
triển khoa học và ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ thúc đẩy KTTH đến 
năm 2030. Hiện nay, tổng diện tích 
sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh 
đạt 384,95 ha trên các đối tượng 
cây trồng như lúa, cam, bưởi, cây 
ăn quả hỗn hợp... trong đó có 
93,52 ha đạt chứng nhận hữu cơ, 
291,43 ha đang thực hiện theo hữu 
cơ và hơn 1.000 ha đạt tiêu chuẩn 
sản xuất an toàn; xây dựng được 
68 mô hình chăn nuôi lợn theo 
hướng hữu cơ; hình thành một 
số mô hình sản xuất kết hợp thủy 
sản - cây trồng hữu cơ với diện 
tích 156,13 ha. Nhiều mô hình đã 
phát huy hiệu quả, tạo dấu ấn riêng 
như Tổ hợp tác lúa rươi Đậu Giang 
(xã Kỳ Khang); chuỗi liên kết sản 
xuất hữu cơ - tuần hoàn của Tập 
đoàn Quế Lâm; Tổ hợp tác sản 
xuất bưởi hữu cơ thôn Ngọc Bội 
(xã Phúc Trạch)... góp phần lan tỏa 
tư duy sản xuất mới và khẳng định 
NNHC không chỉ đóng góp chung 
vào tăng trưởng kinh tế, mà còn 
góp phần BVMT cũng như cải tạo 
sức khỏe đất. 
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Đặc biệt, trước yêu cầu phát 
triển NNX, thích ứng với BĐKH và 
GPT khí nhà kính (KNK), Hà Tĩnh 
là một trong những địa phương 
tiên phong áp dụng công nghệ 
tưới ngập khô xen kẽ (AWD) trong 
canh tác lúa, giúp tiết kiệm nước, 
tăng năng suất và giảm tới 70% khí 
mê-tan phát thải, mở ra hướng đi 
bền vững cho nền nông nghiệp. 
Năm 2025, Viện Khoa học Kỹ thuật 
Nông nghiệp Bắc Trung bộ phối 
hợp với Công ty Green Carbon Inc 
(Nhật Bản) triển khai thí điểm Dự 
án áp dụng công nghệ AWD tại 
xã Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên 
cũ). Trong vụ xuân năm 2025, mô 
hình sản xuất lúa GPT theo công 
nghệ AWD triển khai thí điểm tại 
xã Nam Phúc Thăng (huyện Cẩm 
Xuyên cũ) với quy mô hơn 50 ha. 
Đến vụ hè thu 2025, mô hình được 
mở rộng lên 250 ha, thu hút sự 
tham gia của 750 hộ dân tại 3 thôn 
Trung Đông, Hưng Lộc, Hà Phúc 
Đồng (xã Thiên Cầm mới). Đây 
đều là những vùng sản xuất đã thực 
hiện chuyển đổi, tập trung ruộng 
đất, thuận lợi để áp dụng đồng bộ 
các quy trình canh tác GPT, cơ giới 
hóa và quản lý đồng ruộng hiệu 
quả. Qua báo cáo đánh giá, mô 
hình giúp giảm 2 lần tưới nước/vụ 
mà không ảnh hưởng đến quá trình 
sinh trưởng, phát triển của cây lúa, 
năng suất trung bình vụ xuân đạt 
72,5 tạ/ha, tăng 6,15% so với ruộng 
lúa ngập thường xuyên (CF); vụ hè 
thu đạt 37,6 tạ/ha, tăng 3,74% so 
với ruộng CF. Canh tác lúa AWD 
đã GPT đáng kể so với canh tác 
lúa ngập truyền thống, nhất là giai 
đoạn từ đẻ nhánh rộ, lượng phát 
thải khí mê-tan giảm tới 70,48% 
(vụ xuân) và 49,1% (vụ hè thu). 

Từ kết quả tích cực bước đầu, Sở 
NN&MT tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng 
Dự thảo Kế hoạch hành động triển 
khai Đề án “Sản xuất GPT lĩnh vực 
trồng trọt giai đoạn 2025 - 2035, 

tầm nhìn đến năm 2050” để trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. Theo 
kế hoạch, vụ xuân năm 2026 dự kiến sẽ triển khai công nghệ AWD với 
quy mô khoảng 11.000 ha, làm tiền đề mở rộng 40.000 ha trong giai đoạn 
2028 - 2030, trọng điểm là triển khai tập trung tại các vùng sản xuất lúa 
hàng hóa lớn như Đức Thịnh, Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thiên 
Cầm, Cẩm Hưng, Kỳ Anh... [4]. Cùng với đó, tỉnh sẽ kết hợp áp dụng tiến 
bộ khoa học công nghệ (KHCN) như cấy máy, máy sạ cụm kết hợp quản 
lý nước tưới thông minh, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, đồng 
thời giảm lượng KNK phát thải ra môi trường; phấn đấu trên 80% rơm 
rạ, vỏ trấu được thu gom, xử lý làm phân hữu cơ, chất độn chuồng trong 
chăn nuôi, nguyên liệu sinh học, góp phần hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường và mang lại nguồn thu nhập cho nông dân, hướng đến nền 
nông nghiệp tuần hoàn.

Mới đây nhất, ngày 28/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 
Chỉ thị số 03-CT/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển 
NNST, NNHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030. Đây là quyết tâm 
chính trị quan trọng, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW 
của Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án phát triển NNHC của tỉnh. Chỉ thị 
03-CT/TU xác định rõ mục tiêu chuyển mạnh sang phát triển NNST là 
chủ đạo, NNHC là mũi nhọn. Mục tiêu cốt lõi là hướng đến một nền nông 
nghiệp bền vững, đảm bảo hiệu quả sản xuất, BVMT, sức khỏe người sản 
xuất và người tiêu dùng, đồng thời tăng khả năng thích ứng với BĐKH.

3. TIẾP TỤC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP, HƯỚNG 
ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI, XANH VÀ BỀN VỮNG

Báo cáo của Sở NN&MT tại Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch 
sản xuất nông nghiệp năm 2026, Đề án Sản xuất vụ xuân 2026 và Kế 
hoạch sản xuất GPT trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030 diễn 
ra ngày 26/11/2025 cho thấy, năm 2025 ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh đã 
tập trung cao độ, thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết 
quả khích lệ. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh) 
ước đạt 14.350 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích ước đạt 
101 triệu đồng/ha; duy trì tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 53% cơ cấu giá 

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại Hà Tĩnh
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trị sản xuất nông nghiệp… Giai đoạn 2026 - 2030, địa 
phương sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị 
quyết số 06-NQ/TU, đồng thời rà soát, ban hành cơ 
chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, đặt mục tiêu 
đến năm 2030, giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản 
trên 1 ha đất sản xuất đạt 112 triệu đồng; hình thành 
các vùng NNST gắn với du lịch, công nghiệp chế biến; 
đưa tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản đạt 
trên 3%; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo 
giá so sánh) đạt trên 14.808 tỷ đồng; tổng sản lượng 
lương thực có hạt đạt trên 66 vạn tấn; phục hồi, tăng tỷ 
lệ che phủ rừng lên trên 49% [5]…

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, tạo nền tảng cho 
phát triển nông nghiệp lâu dài, theo hướng hiện đại, 
xanh và bền vững, thời gian tới, Hà Tĩnh xác định một 
số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng và triển khai thực 
hiện hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp, nông 
thôn, BVMT; triển khai Kế hoạch sản xuất GPT và 
Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
phát triển NNST, NNHC; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất, gắn 
với công khai phương án, chính sách tại thôn, xã để 
người dân theo dõi, giám sát. Đồng thời, chỉ đạo các 
địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án dồn 
điền đổi thửa, thực hiện hiệu quả công tác đo đạc, 
chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất sau chuyển đổi; chú trọng cải cách 
hành chính, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến đất 
đai nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và DN; 
thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp CNC, NNHC, 
hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền 
vững; khuyến khích mở rộng mô hình hợp tác giữa 
hộ dân, HTX và DN.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền các 
cấp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các hoạt 
động tuyên truyền, giáo dục quán triệt, phổ biến chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về vai trò, nhiệm vụ của nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn trong giai đoạn phát triển mới cần đi vào thực chất, 
xác định phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn là 
động lực, giải pháp then chốt để thực hiện thành công 
mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, cải 
thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, từ 
đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân trong tỉnh. Mặt khác, phát huy hiệu quả thành tựu, 
kết quả, kinh nghiệm, cách làm hay từ thực tiễn về phát 
triển NNX, GPT, góp phần BVMT và cải thiện sức khỏe 
đất để tuyên truyền, nhân ra diện rộng.

Thứ ba, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo 
hướng CNC, NNHC, nông nghiệp sạch, quy mô lớn, 
tập trung; thực hiện chuyển giao, ứng dụng các quy 
trình sản xuất tiên tiến, hiện đại; phát triển sản xuất 
liên kết gắn với xây dựng thương hiệu; nâng cấp, phát 
huy hiệu quả hệ thống các cơ sở giết mổ gia súc, gia 
cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và BMMT. 
Cùng với đó, khuyến khích phát triển các ngành công 
nghiệp chế biến sâu, chế biến CNC và phát triển công 
nghiệp phụ trợ; sử dụng công nghệ sinh học trong 
bảo quản, chế biến nông sản để thúc đẩy tiêu thụ sản 
phẩm khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. 
Ngoài ra, tăng cường năng lực quản lý, giám sát và 
hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng phó với BĐKH; 
triển khai các giải pháp thích ứng với BĐKH dựa vào 
hệ sinh thái nhằm giảm thiểu phát thải KNK, phát 
triển nền kinh tế theo hướng các-bon thấp; điều 
chỉnh, bổ sung và lồng ghép nội dung BĐKH vào các 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các 
ngành, lĩnh vực, xây dựng cộng đồng thích ứng hiệu 
quả với BĐKH.
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Bộ NN&MT đã ban hành Quyết định số 4822/QĐ-
BNNMT ngày 14/11/2025 về việc công bố Kịch bản 

nguồn nước (KBNN) trên lưu vực sông (LVS) Hồng - Thái 
Bình mùa cạn năm 2025 - 2026. Kỳ công bố KBNN được tính 
toán, đánh giá từ tháng 11/2025 - 6/2026.

Nguồn nước cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng
Trên cơ sở hiện trạng, dự báo khí tượng thủy văn, xu thế 

diễn biến nguồn nước của 7 hồ chứa lớn, 30 hồ và cụm hồ chứa 
có dung tích từ 5 triệu m³ trở lên, cùng các tiểu lưu vực sông và 
tầng chứa nước dưới đất cho thấy, khả năng nguồn nước trên 
LVS Hồng - Thái Bình trong mùa cạn 2025 - 2026 được đánh 
giá ở trạng thái bình thường. Nguồn nước cơ bản đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu cho mục đích sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, thủy 
điện, công nghiệp và các yêu cầu về an ninh nguồn nước, an 
ninh lương thực, an ninh năng lượng, đồng thời giảm thiểu rủi 
ro thiếu nước do khai thác, sử dụng không hiệu quả.

Đối với 7 hồ chứa lớn, tổng dung tích dự kiến đạt khoảng 
27,6 tỷ m³ vào ngày 1/1/2026 trước thời kỳ đổ ải, giảm còn 24 
tỷ m³ sau thời kỳ đổ ải (ngày 1/3/2026) và dao động từ 22,1 - 
22,6 tỷ m³ vào ngày 1/4/2026 đầu thời kỳ nắng nóng cao điểm. 
Nguồn nước này cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nông 

nghiệp, giao thông thủy, môi trường và phát điện. Tuy nhiên, 
trong trường hợp nhu cầu phát điện tăng cao vào các tháng 4 - 
6/2026 hoặc khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện khác, hồ chứa có 
nguy cơ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu hạ du.

Trên các tiểu LVS như Đà, Lô - Gâm, Thao, Cầu - Thương 
và vùng đồng bằng sông Hồng, nguồn nước cũng ở trạng thái 
bình thường. Một số khu vực cục bộ có nguy cơ thiếu nước do 
lượng mưa dự báo thiếu hụt trong các tháng 1, tháng 2, tháng 
5/2026, đồng thời một số hồ nhỏ và công trình thủy lợi chưa 
đồng bộ cũng góp phần làm tăng nguy cơ này, ảnh hưởng chủ 
yếu đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Nguồn nước dưới đất từ tháng 11/2025 - 6/2026 cơ bản ổn 
định, đảm bảo cấp nước cho các công trình khai thác trên toàn 
vùng đồng bằng sông Hồng. Tại Hà Nội, mực nước trung bình 
ở các giếng dao động từ 12,8 - 34,5 m, đảm bảo tổng lưu lượng 
khai thác 140.500 m³/ngày, đêm, trong đó một số công trình 
gần tiệm cận ngưỡng mực nước động cho phép. Tại Hưng Yên, 
mực nước dự báo từ 3,9 - 16,8 m, đảm bảo khai thác 63.490 m³/
ngày, đêm và tại Bắc Ninh, mực nước dao động khoảng 2,1 - 
32,8 m, đảm bảo tổng lưu lượng 47.650 m³/ngày, đêm, một số 
giếng gần giới hạn cho phép.

Xây dựng kế hoạch sử dụng nước phù hợp với kịch bản
Theo kịch bản, nguồn nước trên LVS Hồng - Thái Bình cơ 

bản đáp ứng nhu cầu mùa cạn 2025 - 2026. Nguy cơ thiếu nước 
cục bộ có thể xảy ra ở một số tiểu lưu vực, hồ nhỏ và khu vực 
khai thác tập trung, đặc biệt trong các tháng nắng nóng cao 
điểm hoặc khi xuất hiện sự cố nguồn điện, ô nhiễm nước. Do 
đó, việc vận hành hồ chứa linh hoạt, khai thác nước dưới đất 
hợp lý, sử dụng tiết kiệm nước và giám sát chặt chẽ các khu vực 
trọng điểm là cần thiết để đảm bảo cấp nước đầy đủ cho mục 
đích sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phát triển công nghiệp, 
đặc biệt là tại vùng đồng bằng sông Hồng.

Để giảm thiểu nguy cơ thiếu nước, Bộ NN&MT đề nghị 
các đơn vị trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành, địa phương liên 
quan chủ động lập kế hoạch khai thác, sử dụng nước (SDN) 
theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, dự phòng cho những tháng 
cuối mùa cạn. Trong đó, Cục Quản lý TNN, Cục Quản lý và 
Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ NN&MT) có nhiệm vụ theo 
dõi, cập nhật KBNN; điều hòa, phân phối TNN; báo cáo định 
kỳ và hướng dẫn địa phương triển khai biện pháp SDN tiết 
kiệm, hiệu quả. Các Cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn 
nuôi và Thú y điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi 
phù hợp với KBNN; Cục Khí tượng Thủy văn theo dõi, cảnh 
báo các khu vực có nguy cơ hạn hán và thiếu nước.

Bộ Công Thương vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy điện 
lớn, điều chỉnh cơ cấu nguồn điện, bảo đảm cân đối nguồn 
nước cho các mục tiêu sử dụng đa mục tiêu; lượng nước đổ 
ải năm 2026 được khuyến nghị từ 3,2 - 3,7 tỷ m³; duy trì sản 
lượng thủy điện theo dự kiến hoặc tăng nhưng không vượt 
mức trung bình giai đoạn 2015 - 2025, đảm bảo khả năng đáp 
ứng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực 
và năng lượng. Đặc biệt, việc đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 
vùng đồng bằng sông Hồng là ưu tiên hàng đầu, do đó, Bộ Xây 
dựng và UBND các tỉnh khẩn trương rà soát, nâng cao hiệu 

CÔNG BỐ KỊCH BẢN NGUỒN NƯỚC
 TRÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH 

MÙA CẠN NĂM 2025 - 2026

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng, chuyển đổi xanh đã trở 

thành xu hướng tất yếu của ngành du lịch Việt Nam. Trước yêu 
cầu đó, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đang xây dựng Khung 
hành động du lịch xanh đến năm 2030, nhằm định hướng lộ 
trình tổng thể, đồng bộ, đưa du lịch xanh từ nhận thức sang 
hành động cụ thể trong thực tiễn.

Khung hành động hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi 
xanh toàn diện trong ngành du lịch, qua đó nâng cao chất lượng, 
hiệu quả và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đồng thời 
bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, BVMT và gìn giữ các 
giá trị văn hóa – xã hội. Một trong những trọng tâm được nhấn 
mạnh là phát triển du lịch xanh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số, gắn bảo tồn văn hóa, tài nguyên thiên nhiên với cải thiện sinh 
kế và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Khung hành động xác định 
ba trụ cột trọng tâm: xây dựng hệ thống công cụ thúc đẩy du 
lịch xanh; đổi mới thể chế, chính sách; hỗ trợ triển khai và lan 
tỏa du lịch xanh trong thực tiễn. Với cách tiếp cận tổng thể, có 
lộ trình rõ ràng, Khung hành động du lịch xanh đến năm 2030 
được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến thực chất, góp phần đưa du 
lịch Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững và hội 
nhập sâu rộng.

NAM VIỆT

XÂY DỰNG KHUNG HÀNH ĐỘNG DU LỊCH XANH 
ĐẾN NĂM 2030
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quả vận hành các nhà máy nước sạch và kiểm soát việc xả thải 
vào nguồn nước thô. Việc khai thác nước dưới đất cần được 
giám sát chặt chẽ; kịp thời xây dựng danh mục vùng hạn chế 
khai thác; kết hợp khai thác nước mặt, nước dưới đất và tích 
trữ nước mưa để đảm bảo nguồn nước liên tục, ổn định, an 
toàn cho nhân dân.

Về phía địa phương, phối hợp với Bộ NN&MT tối ưu hóa 
khai thác nước từ hồ chứa, kênh mương, trạm bơm dã chiến, 
nạo vét, cải tạo công trình thủy lợi và vận hành hệ thống thủy 
lợi nội đồng để tăng hiệu quả SDN. Vùng đồng bằng sông 
Hồng chú trọng nâng cao khả năng lấy nước, kiểm soát xâm 
nhập mặn, tận dụng triều cường để tích trữ nước và vận hành 
các hồ chứa thủy điện, hỗ trợ gieo cấy vụ Đông Xuân đảm bảo 
tiết kiệm, hợp lý. Đối với những vùng có nguy cơ thiếu nước 
cục bộ (Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, 
Thái Nguyên, Ninh Bình, Hưng Yên), cần theo dõi diễn biến 
nguồn nước, chủ động cắt giảm diện tích gieo trồng, chuyển 
đổi cây trồng, vật nuôi, sử dụng nguồn nước dự phòng và tăng 
cường tích trữ nước mưa. 

NGUYỆT MINH

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3637/QĐ-
BCT ngày 15/12/2025 về Kế hoạch hành động nhằm triển 

khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được 
Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1894/QĐ-TTg ngày 
4/9/2025 phê duyệt Chương trình phát triển ngành công nghiệp 
môi trường (CNMT) Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030.

Theo đó, ngành Công Thương sẽ huy động sự tham gia 
một cách thiết thực, chủ động từ các cơ quan, đơn vị, công 
chức, viên chức, người lao động trong những hoạt động liên 
quan đến phát triển ngành CNMT. Đồng thời, cụ thể hóa nội 
dung và phân công các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện hiệu 
quả Quyết định số 1894/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 
huy động sự phối hợp chặt chẽ từ Sở Công Thương các tỉnh/
thành phố trên phạm vi cả nước cũng như Tổng Công ty và 
doanh nghiệp trong phát triển ngành CNMT.

Quyết định cũng yêu cầu việc xây dựng và tổ chức thực hiện 
Kế hoạch hành động phải được triển khai sâu rộng trong các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể của ngành Công Thương với 
nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Trên cơ 
sở những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của việc phát 
triển ngành CNMT, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể nhằm tháo gỡ 
vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hiệu quả theo yêu 
cầu Quyết định số 1894/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Cùng với đó, vừa tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành 
động, vừa kết hợp tuyên truyền, phổ biến về những nỗ lực của 
ngành Công Thương trong phát triển ngành CNMT.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương giao Cục Kỹ thuật 
an toàn và Môi trường công nghiệp là đơn vị đầu mối chủ trì, 

phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; 
đôn đốc, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực 
hiện Kế hoạch, hàng năm tổng hợp tình hình, báo cáo Lãnh 
đạo Bộ Công Thương; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết đánh 
giá kết quả, hiệu quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố căn cứ đặc thù tại địa 
phương, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 
và chủ động đề xuất lãnh đạo bố trí nguồn ngân sách cũng như 
nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện. Các Tổng công ty, 
doanh nghiệp thuộc Bộ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp có liên quan nhằm triển 
khai nội dung của Kế hoạch hành động một cách thống nhất, 
hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Chương trình phát 
triển ngành CNMT Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030 đề ra. Về 
phía Hiệp hội CNMT Việt Nam, phối hợp với các đơn vị thuộc 
Bộ Công Thương tập trung đẩy mạnh phát triển ngành CNMT 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

HOÀNG ĐÀN

ĐẨY MẠNH QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CÁC SẢN 
PHẨM NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
GIAI ĐOẠN 2025-2030

Chương trình đẩy mạnh quảng bá thương hiệu các sản 
phẩm ngành nông nghiệp và môi trường (NN&MT) 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới và chuyển đổi số giai 
đoạn 2025-2030  được Bộ NN&MT ban hành tại Quyết định 
số 4809/QĐ-BNNMT, ngày 14/11/2025, nhằm xây dựng hình 
ảnh sản phẩm ngành NN&MT ứng dụng công nghệ cao, công 
nghệ mới và chuyển đổi số; nâng cao uy tín và lợi thế cạnh 
tranh của sản phẩm NN&MT gắn với mở rộng thị trường tiêu 
thụ trong nước và thế giới. Nâng cao nhận thức, nhận diện giá 
trị và chất lượng sản phẩm NN&MT ứng dụng công nghệ cao, 
công nghệ mới và chuyển đổi số của người tiêu dùng, hướng tới 
thói quen tiêu dùng xanh, bền vững…

Chương trình đề ra mục tiêu cụ thể đến năm năm 2030, có 
ít nhất 70% sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
công nghệ mới đáp ứng các tiêu chuẩn trong và ngoài nước, 
có nhận diện thương hiệu và truy xuất nguồn gốc số; 100% các 
hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại được số hóa, áp dụng 
công nghệ mới (AI, Big Data, Blockchain…) để nâng cao hiệu 
quả quảng bá thương hiệu; khoảng 70% doanh nghiệp, hợp tác 
xã, hộ sản xuất NN&MT được tiếp cận các chương trình đào 
tạo, tập huấn về xây dựng, quản trị thương hiệu và quảng bá 
trên nền tảng số.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chương trình đề ra một số nội 
dung cần thực hiện: (1) Quán triệt chủ trương, định hướng của 
Đảng và Nhà nước về sản phẩm ngành NN&MT ứng dụng 
công nghệ cao, công nghệ mới và chuyển đổi số tại Nghị quyết 
số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 193/2025/QH15, Nghị quyết số 
71/NQ-CP, Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ PHÁT TRIỂN 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 

GIAI ĐOẠN 2025 - 2030
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Chính phủ về phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững; 
(2) Xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm ngành 
NN&MT ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới và chuyển 
đổi số, chú trọng hỗ trợ quảng bá thương hiệu, ưu đãi thuế cho 
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, hỗ 
trợ chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; (3) Đẩy mạnh đào tạo, 
nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản 
phẩm ngành NN&MT ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 
mới và chuyển đổi số; (4) Tăng cường quảng bá, nhận diện 
thương hiệu sản phẩm ngành NN&MT ứng dụng công nghệ 
cao, công nghệ mới và chuyển đổi số…

TRUNG HIẾU

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ 
GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, PHÁT TRIỂN 

THỊ TRƯỜNG CÁC-BON VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

Bộ NN&MT vừa có Văn bản số 9389/BNNMT-BĐKH 
ngày 20/11/2025 gửi các địa phương về việc triển khai 

thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính (KNK), phát triển thị trường các-bon và bảo 
vệ tầng ô-dôn.

Trong đó, với một số nhiệm vụ chủ yếu thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước trên địa bàn về giảm nhẹ phát thải KNK, Bộ 
NN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn trực thuộc có liên quan định kỳ hai năm/lần rà soát 
số liệu tiêu thụ năng lượng, công suất, quy mô của cơ sở thuộc 
danh mục lĩnh vực, cơ sở phải thực hiện kiểm kê KNK của năm 
liền trước năm thực hiện rà soát. Với đề xuất cập nhật, điều chỉnh 
danh mục cơ sở phát thải KNK phải kiểm kê trên địa bàn theo 
tiêu chí quy định, các địa phương gửi Bộ NN&MT trước ngày 
30/6 hàng năm để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Về phía địa phương, phối hợp với Bộ NN&MT triển khai 
thực hiện quy định về tăng cường hấp thụ KNK trong thu 
thập số liệu, tính toán mức hấp thụ tại các vùng sinh thái 
và theo từng tỉnh, thành phố. Trên cơ sở đó, tổng hợp số 
liệu vào báo cáo kết quả kiểm kê cấp lĩnh vực để phục vụ 
công tác theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt 
động tăng cường hấp thụ KNK từ quản lý rừng bền vững, 
bảo vệ và nâng cao tỷ lệ che phủ, sinh khối, chất lượng, mức 
hấp thụ từ rừng theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn liên quan kiểm tra, giám sát việc tuân thủ 
quy định về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải 
của những cơ sở thuộc diện phải thực hiện kiểm kê KNK trên 
địa bàn; cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ công tác 
đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải cấp quốc gia và 
cấp lĩnh vực, gửi Bộ NN&MT theo quy định. Địa phương tiếp 
nhận, rà soát, tổng hợp kết quả giảm nhẹ phát thải của những 
cơ sở thuộc diện kiểm kê, gửi Bộ NN&MT trước ngày 30/6 
hàng năm, bắt đầu từ năm 2027.

Ngoài ra, UBND các tỉnh/thành phố tiếp nhận, rà soát, 
tổng hợp kết quả kiểm kê KNK của các cơ sở trên địa bàn, gửi 

Bộ NN&MT và các bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 30/6 hàng 
năm; phối hợp cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch 
giảm nhẹ phát thải cấp lĩnh vực; tham gia triển khai và theo 
dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải của 
các cơ sở thuộc diện kiểm kê KNK trên địa bàn quản lý.

TRUNG HIẾU

CÀ MAU: CHUYỂN ĐỔI NGHỀ KHAI THÁC 
THỦY  SẢN THEO HƯỚNG TÍCH HỢP, THÂN THIỆN 

VỚI MÔI TRƯỜNG

Ngày 5/12/2025, Sở NN&MT tỉnh Cà Mau có Công văn 
số 6221/SNNMT-CCTS gửi Sở Tài chính xin ý kiến 

về việc trình UBND tỉnh chủ trương xây dựng Đề án “Chuyển 
đổi nghề khai thác thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
và đảm bảo sinh kế ngư dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, 
định hướng đến năm 2045”. Đây là đề án tích hợp mới, được 
xây dựng trên cơ sở hợp nhất nhiệm vụ của hai tỉnh Cà Mau 
và Bạc Liêu trước khi sáp nhập, nhằm tạo sự thống nhất, đồng 
bộ trong quản lý nghề cá và các chính sách hỗ trợ ngư dân trên 
địa bàn tỉnh mới.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án là tổ chức 
lại lực lượng khai thác trên biển để rà soát và cắt giảm 100% tàu 
khai thác theo nghề cấm, nghề có tính hủy diệt nguồn lợi như 
cào bờ, xiệp, te, lú bát quái… vào năm 2030. Song song đó, tỉnh 
sẽ giảm dần cường lực khai thác tại vùng lộng và vùng khơi, 
đưa đội tàu trở về mức ngưỡng sinh học cho phép. Mỗi năm, 
tổng số tàu cá sẽ được cắt giảm tối thiểu 1,5% đối với vùng khơi, 
4% đối với vùng lộng và 5% đối với vùng ven bờ.

Bên cạnh việc quản lý đội tàu, Đề án đặc biệt chú trọng 
đến sinh kế ngư dân. Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 lao động 
nghề cá chịu ảnh hưởng trực tiếp và được hỗ trợ đào tạo 
nghề, chuyển đổi việc làm. Nhiều mô hình sinh kế mới sẽ 
được xây dựng, nhân rộng tại các địa bàn trọng điểm như 
Sông Đốc, Gành Hào, Khánh Hội, Cái Cùng… Các mô hình 
khai thác thân thiện với nguồn lợi như lưới ghẹ, bẫy ốc 
mực, câu kiều, lưới rê hỗn hợp tiếp tục được khuyến khích. 
Ngoài ra, Đề án cũng định hướng hỗ trợ chuyển đổi sang 
nuôi trồng thủy sản như nuôi hàu, vẹm xanh, cá bớp lồng bè 
và nuôi mực lá thương phẩm; thúc đẩy phát triển mô hình 
dịch vụ, du lịch gắn với cộng đồng ngư dân. Theo đó, một 
số mô hình như tàu cá kết hợp du lịch sinh thái, du lịch trải 
nghiệm nghề cá sẽ được thí điểm tại khu vực cửa biển lớn, 
gồm Gành Hào, Đá Bạc, Đất Mũi. Đối với những vùng có 
rừng ngập mặn, tỉnh sẽ thí điểm giao khoán bảo vệ rừng gắn 
với mô hình tôm - rừng, cua - rừng nhằm tạo thêm sinh kế 
bền vững.

Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản theo hướng tích 
hợp và dài hạn được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ 
cho ngành thủy sản địa phương, vừa bảo vệ nguồn lợi biển, 
vừa đảm bảo sinh kế bền vững cho ngư dân. Đây sẽ là nền tảng 
quan trọng để ngành kinh tế biển của tỉnh phát triển ổn định, 
hiện đại và thân thiện với môi trường.

AN VI
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Rau xanh là thực phẩm thiết yếu phục vụ bữa ăn hàng 
ngày cho mọi gia đình. Với dân số khoảng 8,5 triệu 

người, Thủ đô Hà Nội là thị trường tiêu thụ rau lớn nhất miền 
Bắc. Trong đó, xã Phúc Thịnh nổi tiếng là nơi chuyên canh sản 
xuất rau an toàn lớn của Thủ đô. Ở xã Phúc Thịnh trước đây, 
bà con trồng rau thường phụ thuộc thương lái, dễ rơi vào tình 
trạng được mùa rớt giá. Nay, nhờ tham gia Hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp Ba Chữ, mọi thứ đã khác. Với tiêu chí hạn chế tối 
đa thuốc bảo quản thực vật cho rau, củ, không sử dụng nguồn 
nước ô nhiễm tưới tiêu, sử dụng bao nilông bảo vệ phân ủ… 
nên các sản phẩm rau, củ an toàn của Hợp tác xã luôn được 
tiêu thụ hết ngay tại ruộng. Có được thành công trên là bởi 
Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ba Chữ đã quy hoạch và triển 
khai sản xuất nông nghiệp bài bản theo mô hình kiểm soát, 
quản lý theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

 

Rau sạch Ba Chữ có địa chỉ tại xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội
Xã Phúc Thịnh được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 

diện tích tự nhiên và dân số của các xã Nam Hồng, Bắc Hồng, 
Vân Nội; phần lớn diện tích và dân số của Nguyên Khê, Tiên 
Dương; cùng một phần của thị trấn Đông Anh, Xuân Nộn, 
Vĩnh Ngọc, nổi tiếng là nơi có truyền thống sản xuất rau màu 
và là vùng rau chuyên canh lớn của Thủ đô Hà Nội. Thay vì 
trồng nhiều loại rau trên một vùng đất, các hợp tác xã định 
hướng người dân chuyên canh trồng rau an toàn. Vùng chuyên 
canh giúp người dân dễ quản lý, chăm sóc, điều tiết nước tưới 
và dễ dàng trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, rau 
chuyên canh mang lại cơ hội việc làm và nguồn thu nhập ổn 
định, đảm bảo cuộc sống cho các hộ nông dân. Nhắc đến việc 
phát triển vùng trồng rau an toàn của Phúc Thịnh không thể 
không nói tới Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ba Chữ. Từ 
nhiều năm qua, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ba Chữ đã 
liên kết với các Hợp tác xã và hộ dân có diện tích đất nông 
nghiệp để sản xuất rau, củ an toàn với diện tích sản xuất 
khoảng 20 ha, sản lượng 0,6 tấn/ngày, góp phần đem lại thu 
nhập ổn định cho thành viên và người dân địa phương, đồng 
thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về 
nông sản an toàn, bảo vệ sức khỏe. 

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ba Chữ được thành lập 
từ năm 2016 (theo Luật Hợp tác xã năm 2012), với ngành nghề 

chính chuyên cung cấp các loại rau sạch trồng hữu cơ tập trung, 
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Những ngày đầu 
thành lập, Hợp tác xã gặp nhiều khó khăn về đất đai, nguồn vốn 
và đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi học hỏi thêm 
từ các Hợp tác xã đã có nhiều năm kinh nghiệm về làm rau an 
toàn, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ba Chữ đã tìm được thị 
trường đầu ra. Hiện, Hợp tác xã có gần 150 thành viên, hoạt 
động theo mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh, với hơn 30 
chủng loại sản phẩm rau chủ đạo được phân bố đều theo các 
mùa trong năm như: cải bắp trắng, cải tím, súp lơ, cải bó xôi, su 
hào, cần, cà chua, cà rốt, đậu trạch, rau cải các loại, dưa chuột, 
mướp, rau ngót, rau muống, rau bí, cà pháo, cà tím, lặc lè, rau 
gia vị, ngải cứu… cùng một số loại rau cải khác. Để cung cấp 
ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, Hợp tác xã đặc 
biệt coi trọng từng khâu trong quá trình sản xuất. Từ việc cây 
giống, chăm bón, tưới nước, đến việc sơ chế, đóng gói… Sản 
phẩm rau được phân loại, cắt tỉa làm sạch và đóng gói vào túi 
ni lông, túi lưới, thùng nhựa… đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Về khâu tiêu thụ, sản phẩm được phân phối 
rộng khắp trên thị trường dưới các hình thức như: thương lái 
thu mua tại đầu bờ, hợp đồng với các công ty, cửa hàng, chuỗi 
siêu thị để cung ứng cho người tiêu dùng. Đặc biệt, nhiều dịch 
vụ phân phối sản phẩm còn đưa rau tới tận tay khách hàng theo 
đơn đặt hàng.

Để có những sản phẩm rau xanh chất lượng cao, Hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp Ba Chữ đã áp dụng mô hình sản xuất 
rau hữu cơ theo hệ thống cùng tham gia (PGS - Participatory 
Guarantee System) và ghi chéo nhật ký trong sản xuất. PGS 
được biết đến là một hệ thống đảm bảo cùng tham gia của các 
hộ, nhóm hộ, liên nhóm hộ giám sát chéo nội bộ theo hệ thống. 
Hệ thống đảm bảo này chứng thực cho người sản xuất dựa 
theo sự tham gia tích cực của các bên liên quan, gồm người tiêu 
dùng, công ty phân phối, cơ quan quản lý nhà nước và các đối 
tượng quan tâm khác. Quá trình sản xuất và thu hoạch cũng 
thường xuyên được giám sát, điều tra đảm bảo phát hiện, khắc 
phục những sai phạm nhỏ và loại bỏ ngay lập tức các nhóm 
sản xuất, các sản phẩm vi phạm tiêu chuẩn. Qua quá trình thử 
nghiệm, hoạt động nhiều năm, mô hình PGS được Hợp tác xã 
áp dụng khá thành công và hiệu quả giúp cho sản phẩm rau 
sạch, rau an toàn của Ba Chữ khẳng định được chỗ đứng trên 
thị trường. Theo chị Nguyễn Thị Huyền - Giám đốc Hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp Ba Chữ, một trong những yếu tố quan 
trọng để mô hình PGS triển khai thành công chính là việc ghi 
chép nhật ký sản xuất, nhật ký sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, từ 
đó giúp nông dân nhận diện, loại bỏ các loại thuốc bảo vệ thực 
vật không được phép sử dụng trên rau, đồng thời nhận biết 
những loại thuốc có gốc sinh học phù hợp trên rau…

Bên cạnh đó, với tư duy sáng tạo, các thành viên Hợp tác xã 
còn phát kiến và sử dụng nhiều máy móc hỗ trợ trong quá trình 
chăm sóc cây trồng như: máy tưới nước xoay tròn, bình phun tầm 
thấp… Ngoài ra, hầu hết các “vựa” rau đều sử dụng màng bóng 
vòm để tránh tối đa những tác hại của thời tiết đến cây trồng, giảm 
sâu bệnh hại. Việc thay đổi tư duy, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong 
nông nghiệp là một bước đi thành công của Hợp tác xã sản xuất 

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH TRỒNG RAU, CỦ AN TOÀN 
CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BA CHỮ
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nông nghiệp Ba Chữ. Đặc biệt, mô hình rau an toàn đem lại hiệu 
quả rất cao, thời gian sinh trưởng của rau chỉ mất từ 20-25 ngày, rút 
ngắn được 10-15 ngày theo phương thức thủ công.

Ngoài ra, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ba Chữ còn sử 
dụng công nghệ sinh học để kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại thay vì 
sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học, nhằm bảo vệ sức 
khỏe người tiêu dùng và giảm thiểu ô nhiễm đất và nước, duy trì 
cân bằng sinh thái trong khu vực canh tác. Hợp tác xã cũng thực 
hiện nghiêm ngặt công tác phân loại rác thải ngay từ nguồn, với 
các thùng rác chuyên dụng cho rác hữu cơ, rác tái chế và rác 
không tái chế. Rác hữu cơ được ủ phân vi sinh, sử dụng trong 
nông nghiệp. Các vật liệu như nhựa, kim loại được tái chế hoặc 
xử lý đúng quy định.

Không chỉ hướng đến những sản phẩm an toàn, từ năm 
2019, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ba Chữ còn mạnh dạn 
đăng ký tham gia chương trình OCOP của Thành phố Hà Nội. 
Sau hơn 3 năm, Hợp tác xã có 11 sản phẩm đạt chứng nhận 
OCOP 3 sao, bao gồm rau cải chíp, rau cải ngồng, rau cải xanh, 
cải bó xôi, rau mùng tơi, xà lách xoăn, rau muống… Việc các sản 
phẩm rau của Hợp tác xã đạt chất lượng 3 sao của Thành phố 
cũng đã giúp Hợp tác xã nâng cao uy tín, từ đó tạo động lực cho 
các thành viên của Hợp tác xã có thêm động lực sản xuất rau an 
toàn và nâng cao thu nhập cho các xã viên.

 

Rau, củ của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ba Chữ không dùng 
chất kích thích sinh trưởng, không dùng thuốc bảo vệ thực vật hóa 
học, không dùng thuốc trừ cỏ, không có dư lượng kim loại nặng, 
không có dư lượng nitrat

Ba Chữ hôm nay không chỉ là mô hình kinh tế nông nghiệp 
hiệu quả mà còn là minh chứng rõ nét cho sức sống mới của 
nông thôn, nơi mỗi luống rau không chỉ tạo ra thu nhập mà 
còn gieo niềm tin và khát vọng đổi đời. Tại đây, những người 
nông dân từ chỗ chỉ gắn với ruộng đồng đã trở thành chủ lực 
kinh tế của gia đình. Mỗi sào đất, mỗi luống rau an toàn khẳng 
định rằng nông nghiệp ứng dụng công nghệ hoàn toàn có thể 
đem lại thu nhập cao, giúp người nông dân làm giàu trên chính 
quê hương. Câu chuyện của Ba Chữ cho thấy, khi nông dân 
được tiếp cận khoa học kỹ thuật, có Hợp tác xã làm điểm tựa 
và thị trường làm mục tiêu, nông nghiệp không chỉ bảo đảm 
cuộc sống mà còn giúp họ vươn lên thoát nghèo, sống ấm no 
và hạnh phúc. Với nhiệt huyết và áp dụng thành công mô hình 
PGS, từng cây rau, củ của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ba 
Chữ được trồng theo cam kết “5 không”: Không dùng chất kích 
thích sinh trưởng, không dùng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, 

không dùng thuốc trừ cỏ, không có dư lượng kim loại nặng, 
không có dư lượng nitrat, đang từng ngày giúp thương hiệu 
“Rau sạch Ba Chữ” ngày càng vươn xa hơn và tiếp tục khẳng 
định uy tín trên thị trường. Trong thời gian tới, Hợp tác xã tiếp 
tục tìm kiếm và áp dụng thêm nhiều phương pháp canh tác 
hiện đại, tối ưu nhất để phục vụ quy trình sản xuất, vừa tăng 
lợi nhuận vừa tiết kiệm thời gian, công sức của thành viên và 
người lao động.

TẤT LINH

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TIÊN DƯƠNG:
 MÔ HÌNH ĐIỂM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỮU CƠ 
VI SINH THEO CHUỖI LIÊN KẾT 5 NHÀ TẠI HÀ NỘI

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư, nông nghiệp hữu cơ (NNHC) đang trở thành xu 

hướng tất yếu, được nhiều địa phương, doanh nghiệp, nông 
dân trên cả nước hưởng ứng và thực hiện hiệu quả, nhằm 
hướng đến nền nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi 
trường. Tại Hà Nội, Hợp tác xã (HTX) NNHC Tiên Dương 
(xã Đông Anh) được đánh giá là đơn vị điển hình trong hành 
trình chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang hữu cơ 
gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. 
Ngay sau khi được thành lập ngày 19/1/2017, HTX đã bắt tay 
xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi gồm 5 nhà: Nhà 
quản lý, nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà phân phối và người 
tiêu dùng. Từ chuỗi liên kết này, HTX đã gặt hái được những 
thành tựu thực tiễn thông qua việc áp dụng chế phẩm VBIO 
- Đa Năng trong quá trình canh tác, đặt nền móng cho một 
phương pháp sản xuất nông nghiệp mang tên “Giải pháp hữu 
cơ vi sinh Orgavina”. Đồng thời, đơn vị còn ứng dụng hiệu quả 
hệ thống thông tin điện tử Check.net.vn vào truy xuất nguồn 
gốc, ghi chép thông tin nhật ký sản xuất điện tử, quản lý luống 
di chuyển sản phẩm và kết nối với người tiêu dùng qua mã 
Qrcode định danh. Bộ công cụ giải pháp đã mang đến lợi ích 
kép cho HTX, vừa góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, 
bảo đảm an toàn với sức khỏe, vừa thân thiện với môi trường, 
khẳng định uy tín thương hiệu và tạo công ăn, việc làm, nâng 
cao thu nhập cho người dân địa phương.

Cơ duyên với nông nghiệp hữu cơ vi sinh theo chuỗi 
5 nhà và hình thành mạng lưới tiêu thụ quy mô lớn

Trên những cánh đồng ven đô Hà Nội, đã có giai đoạn 
người nông dân phụ thuộc nhiều vào thuốc hóa học, hệ lụy là 
đất bạc màu, nguồn nước bị ô nhiễm, sâu bệnh kháng thuốc, 
chất lượng nông sản bị thị trường đánh giá thấp. Trong bối 
cảnh đó, Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển 
(IDE), thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 
đã đề xuất triển khai mô hình sản xuất hữu cơ vi sinh theo 
chuỗi liên kết 5 nhà gắn với nhật ký điện tử và truy xuất nguồn 
gốc CheckVN. Cùng thời điểm này, HTX NNHC Tiên Dương 
ra đời từ quá trình thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp 
bền vững - Ứng dụng và giải pháp của IDE, nhằm triển khai 
hiệu quả Kế hoạch số 383/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 
4/5/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người 
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Niệt Nam ưu tiên dùng hàng Việt” năm 2017, trong đó ưu 
tiên thực hiện giải pháp hữu cơ vi sinh; xây dựng và phát triển 
nền nông nghiệp sạch, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, 
BVMT nông thôn. Từ cơ duyên đó, HTX NNHC Tiên Dương 
trở thành “điểm khởi đầu” của cách làm mới theo chuỗi liên kết 
5 nhà, vừa tạo ra nông sản sạch, đảm bảo an toàn cho người 
tiêu dùng, vừa BVMT và cải thiện sức khỏe đất. 

 

Thành viên HTX NHHC Tiên Dương chăm sóc rau
Những ngày đầu triển khai mô hình, HTX NNHC Tiên 

Dương gặp nhiều khó khăn, bởi đây là quá trình vừa làm, vừa 
thuyết phục, vừa chứng minh. Nhiều hộ dân đã quen canh tác 
hóa học, nay chuyển sang hữu cơ đồng nghĩa với việc thay đổi 
toàn bộ quy trình: Từ xử lý đất, chọn giống, phân bón đến ghi 
chép nhật ký canh tác. Đồng hành cùng bà con khi ấy là các 
chuyên gia của IDE và đội ngũ kỹ thuật HTX Tiên Dương, 
trong đó có kỹ sư Ngô Thị Hoa Diệp - người trực tiếp hướng 
dẫn nông dân ngoài đồng, hỗ trợ bà con tiếp cận đúng phương 
pháp, tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất và an toàn 
đến người tiêu dùng. Theo kỹ sư Hoa Diệp, hữu cơ vi sinh là 
cách kết hợp phân bón có nguồn gốc tự nhiên (phân chuồng, 
phụ phẩm nông nghiệp) với vi sinh vật có lợi nhằm nuôi dưỡng 
đất và cây trồng. Cách làm này giúp đất tơi xốp hơn, tăng khả 
năng giữ nước, hạn chế tình trạng đất bạc màu, cung cấp nhiều 
chất dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng, phát triển và tăng 
khả năng kháng sâu bệnh. Bên cạnh kỹ thuật, một điểm nhấn 
của mô hình là nhật ký điện tử và hệ thống truy xuất CheckVN, 
theo đó, mỗi thửa ruộng, mỗi công đoạn sản xuất đều được ghi 
lại, lưu trên hệ thống, người tiêu dùng chỉ cần quét mã là có thể 
kiểm tra thông tin quy trình, tăng niềm tin đối với sản phẩm.

Để thực hiện mô hình rau hữu cơ an toàn sinh học, HTX 
NNHC Tiên Dương đã xây dựng bộ quy tắc “Sản xuất NNHC 
vi sinh” có tên gọi Orgavina, áp dụng những kiến thức sẵn có 
vào quá trình sản xuất, trong đó, dùng hệ vi sinh vật hữu ích 
tác động tích cực vào quá trình sản xuất, tạo ra vòng hoàn trả, 
hoàn nguyên dinh dưỡng cho đất, hướng đến sự bền vững về 
môi trường, kinh tế, xã hội. Đặc biệt, quy tắc Orgavina được 
xây dựng trên cơ sở tiếp thu các nguyên tắc sản xuất thực hành 
nông nghiệp tốt (VietGap); phương pháp sản xuất NNHC của 
Việt Nam và thế giới, đồng thời, vận dụng kết quả nghiên cứu, 
sáng chế và ứng dụng bộ chế phẩm sinh học VBIO - Đa Năng 
(Bio EM 5in1) kết hợp ứng dụng công nghệ CheckVN chứng 
minh nhật ký đồng ruộng, quản lý hệ thống sản xuất, liên kết 
chuỗi, kết nối cung cầu, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nhằm 

nâng cao chất lượng cũng như năng lực cạnh tranh cho sản 
phẩm. Ngoài ra, HTX thường xuyên cải tạo độ cân bằng pH 
và chất dinh dưỡng cho đất, tất cả các loại phân bón sử dụng 
cho cây trồng đều do HTX tự sản xuất, từ phân chuồng, phế 
thải hữu cơ trong trồng trọt, chăn nuôi, các loại chế phẩm sinh 
học, phân xanh. Thuốc trừ sâu hữu cơ cũng được tự chế từ 
những loài thảo dược có sẵn trong tự nhiên, thân thiện với môi 
trường, không gây độc hại cho người sử dụng. Nhờ đó, sự khác 
biệt của sản phẩm rau, củ, quả trồng theo “Giải pháp hữu cơ 
vi sinh Orgavina” dễ dàng nhận thấy bằng cảm quan, màu sắc 
tươi tắn, quả to đều, cầm chắc tay; khi ăn có vị ngọt tự nhiên; 
mùi thơm đặc trưng của từng loại rau, củ, quả, hàm lượng chất 
xơ và vitamin cao… Đặc biệt, toàn bộ các loại rau, củ, quả của 
HTX sau thu hoạch đều được Phòng Chất lượng và Phát triển 
thị trường Hà Nội (Sở NN&MT Hà Nội) định kỳ lấy mẫu kiểm 
tra chất lượng. 100% sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được sơ chế đóng 
gói, dán tem QR Code, giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất 
nguồn gốc chất lượng sản phẩm thông qua điện thoại thông 
minh có kết nối internet.

Mô hình trồng rau hữu cơ của HTX NNHH Tiên Dương 
đã được Hội đồng khoa học Liên hiệp TP. Hà Nội nghiệm thu, 
đánh giá; UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen vào tháng 5/2017 
và sản phẩm của mô hình đạt Danh hiệu Thương hiệu vàng 
nông nghiệp Việt Nam năm 2018. Đặc biệt, được sự quan tâm 
chỉ đạo, quyết liệt vào cuộc của các cấp chính quyền, nhà khoa 
học IDE, Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Hà Nội, HTX NNHC 
Tiên Dương đã chuyển giao, nhân rộng mô hình đến nhiều địa 
phương khác trên địa bàn Thủ đô. Năm 2018, HTX còn được 
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản Hà Nội (Sở 
NN&PTNT TP. Hà Nội cũ), nay là Phòng Chất lượng và Phát 
triển thị trường Hà Nội (Sở NN&MT Hà Nội) cấp tài khoản 
quản lý trên hn.check.net.vn, giúp thành viên của HTX có thể 
cập nhật nhật ký sản xuất trên app CheckVN dành cho người 
sản xuất nhằm tìm hiểu thông tin về lô sản xuất, loại cây trồng, 
vật tư, phân bón và nhấn ok để lưu thông tin, định vị vị trí xác 
thực vùng trồng, thời gian sản xuất ngay tại đồng ruộng. Ngày 
5/4/2019, tại Thông báo số 1886 TB/TU của Thành ủy Hà Nội, 
mô hình đã nhận được ý kiến chỉ đạo, phối hợp triển khai, 
nhân rộng của nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà 
Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

 Nhờ quy trình chặt chẽ và minh bạch, từ “cái nôi” Tiên 
Dương, chuỗi liên kết “5 nhà” tiếp tục phát triển, với diện tích 
5.800 m2 trồng rau ban đầu của xã viên góp vốn, đến nay đã có 
nhiều đơn vị phối hợp cùng HTX NNHC Tiên Dương phát 
triển thành Liên hiệp HTX NNHC và Dược liệu Việt Nam, liên 
kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, chủ động nguồn cung 
đầu vào, bao gồm các loại chế phẩm vi sinh và phân bón hữu 
cơ để làm nên sản phẩm chất lượng, an toàn. Trong đó phải 
kể đến mô hình trồng cà chua, su hào, cải bó xôi hữu cơ tại hộ 
nông dân “Cô Thơ” cho kết quả, chất lượng sản phẩm cao, góp 
phần gia tăng giá trị hiệu quả kinh tế cho nông sản áp dụng 
“Giải pháp hữu cơ vi sinh Orgavina” từ 20 - 50% so với ban 
đầu, nhưng giá thành chi phí đầu vào sản xuất bằng không cao 
hơn nhiều so với các phương pháp sản xuất hóa học trước kia. 
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Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất sản phẩm 
nông nghiệp hữu cơ

HTX NNHC Tiên Dương bắt tay vào mô hình sản xuất 
NNHC theo chuỗi liên kết 5 nhà từ năm 2017 và đảm nhận vai trò 
hỗ trợ chuyển giao công nghệ, kiến thức về sản xuất hữu cơ cho xã 
viên cũng như giám sát chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất. Cấu 
trúc 5 nhà được thiết kế để liên kết chặt và thành công, bao gồm: 
(i) Nhà quản lý giám sát - hỗ trợ - thúc đẩy; (ii) Nhà khoa học đóng 
vai trò cố vấn, “dắt tay chỉ việc” để ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; (iii) 
Nhà sản xuất (nông dân) tiên phong thay đổi phương thức canh 
tác vì lợi ích cộng đồng; (iv) Nhà phân phối kết nối thị trường, 
đưa sản phẩm đến đúng nhóm khách hàng mục tiêu; (v) Nhà tiêu 
dùng được đặt ở vị trí trung tâm, “cao nhất” trong chuỗi.

 Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển HTX NNHC 
Tiên Dương, có rất nhiều câu hỏi đặt ra: Làm sao để chủ động 
sản xuất mà không phụ thuộc vào hóa học và nguồn phân bón 
ngoại nhập? Cách để chứng minh sự khác biệt của sản phẩm 
NNHC vi sinh do người nông dân sản xuất? Người nông dân 
không phải kẻ tội đồ làm nên con đường ngắn nhất từ dạ dày 
đến nghĩa địa cho người tiêu dùng? Làm thế nào để nhiều 
người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm rau an toàn, chất 
lượng cao và giá thành hợp lý… Để trả lời những câu hỏi trên, 
lãnh đạo cùng nhóm các nhà khoa học trẻ của HTX đã nghiên 
cứu thành công một loại chế phẩm vi sinh, đăng ký sở hữu trí 
tuệ và được chấp nhận hợp lệ. Đặc biệt, dưới sự giúp đỡ và 
tham gia trực tiếp của PGS. Dương Văn Hợp (nguyên Viện 
trưởng Viện Vi sinh vật và công nghệ sinh học - Đại học Quốc 
gia Hà Nội), nhóm nghiên cứu đã phân lập thành công 5 chủng 
vi sinh vật bản địa hữu ích để tạo ra một chế phẩm ban đầu. 
Từ chế phẩm này, HTX đã chế tạo thành công bộ sản phẩm 
để làm thức ăn phụ trong chăn nuôi, vừa có khả năng cải tạo 
đất, tăng độ dinh dưỡng cho cây trồng, vừa có khả năng xua 
đuổi côn trùng, BVMT, với nguyên liệu chính từ hoa quả, thảo 
mộc và nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Kết quả thử 
nghiệm cho thấy, giá thành sản phẩm nông nghiệp được sản 
xuất và chăm sóc bằng chế phẩm VBIO - Đa Năng (BIO EM 
5in1) tương đương với sản phẩm được sản xuất bằng phương 
pháp hóa học nhưng chất lượng sản phẩm vượt trội, an toàn 
cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng. Đặc biệt, chế 
phẩm sử dụng hiệu quả cả trong trồng trọt, chăn nuôi và xử lý 
rác thải nên đã được cấp bằng độc quyền sáng chế và đăng ký 
hợp quy, hợp chuẩn để đủ điều kiện lưu hành theo quy định 
của Bộ NN&PTNT (nay là Bộ NN&MT).

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp Hà Nội mà trực tiếp là 
Sở NN&MT đã tập trung cao độ thực hiện các giải pháp mang 
tính cấp bách để phát triển kinh tế tập thể nói chung, HTX 
nông nghiệp nói riêng. Đi đôi với tư vấn, hướng dẫn thực hiện 
chính sách, pháp luật, hỗ trợ các HTX xây dựng, tổ chức thực 
hiện đề án, dự án đổi mới phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị 
sản phẩm hàng hóa; tăng cường hỗ trợ vay vốn cho các HTX 
từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX và nguồn vốn từ 
chương trình quốc gia giải quyết việc làm; hỗ trợ HTX nông 
nghiệp trong việc bảo quản và thương mại nông sản, chế biến 
phụ phẩm nông nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn; mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, tăng cường liên 
kết chuỗi… Đặc biệt, xuất phát từ thực tế hầu hết các HTX 
nông nghiệp đều do bà con nông dân làm chủ, việc tiếp cận thị 
trường còn nhiều khó khăn, lúng túng; hoạt động quảng cáo, 
giới thiệu sản phẩm chưa sâu rộng dẫn đến chưa phát huy hết 
tiềm năng, thế mạnh của đơn vị. Vì vậy, Sở NN&MT Hà Nội 
đã chủ động tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hội 
chợ, triển lãm bằng cách hỗ trợ thiết kế logo, bao bì, ấn phẩm 
quảng bá nhằm giúp HTX, doanh nghiệp giới thiệu, trưng bày, 
tiêu thụ nông sản, giống vật tư, thiết bị nông nghiệp, sản phẩm 
OCOP… Thông qua chương trình hỗ trợ xây dựng hình ảnh, 
Sở NN&MT Hà Nội đã giúp các HTX, trong đó có HTX Tiên 
Dương giới thiệu, cung cấp thông tin về HTX cũng như các 
tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm đến với người tiêu dùng, 
từ đó mở rộng thị thường tiêu thụ.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở NN&MT 
Hà Nội, kinh tế tập thể, đặc biệt là các HTX nông nghiệp đã và 
đang đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng của ngành nông nghiệp Thủ đô. HTX chính là hình 
thức tổ chức sản xuất tiên tiến, nơi tập hợp nông dân và phát 
huy sức mạnh tập thể để cùng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất, vừa giảm chi phí, vừa nâng cao chất lượng 
nông sản. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng cùng yêu cầu ngày 
càng cao của thị trường, việc củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của HTX nông nghiệp là đòi hỏi khách quan, 
mang tính tất yếu. Chỉ khi HTX phát huy thế mạnh, gắn sản 
xuất với chuỗi giá trị, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và đáp ứng 
các tiêu chuẩn chất lượng, nông sản của Hà Nội mới vững bước 
khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Đáng 
chú ý, việc áp dụng nguyên lý hoàn nguyên cho đất, kết hợp sử 
dụng chế phẩm sinh học thay thế thuốc trừ sâu, phân hóa học 
đang ngày càng được triển khai rộng rãi như HTX NNHC Tiên 
Dương, bài toán ô nhiễm môi trường nông thôn chắc chắn sẽ 
được cải thiện rõ rệt, sản phẩm hàng hóa nông sản sẽ có giá trị 
cao và sức khỏe người tiêu dùng luôn được bảo vệ.

Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Lý, Giám đốc IDE, Hiệp hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, vấn đề đặt ra hiện nay 
là khoảng cách giữa nghiên cứu và chuyển giao, ứng dụng 
tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất NNHC vẫn 
còn rất lớn, nhiều đề tài nghiên cứu thành công nhưng chậm 
đi vào đời sống do thiếu cơ chế phù hợp. Do đó, cần có cơ 
chế, chính sách để rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến 
chuyển giao, đặc biệt với các kết quả nghiên cứu của viện, 
trường, tổ chức như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ; ưu tiên 
xây dựng mô hình điểm, mô hình trình diễn tại nông thôn. 
Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà khoa học, lực 
lượng khuyến nông và Hội Nông dân để tăng cường hiệu quả 
chuyển giao kỹ thuật trong giai đoạn mới; phát triển mô hình 
“Làng nông nghiệp công nghệ cao” để trình diễn công nghệ 
mới, đào tạo kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp - HTX - nông 
dân - nhà khoa học, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong 
nông nghiệp và nông thôn.

SƠN TÙNG
(Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội)
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Viện Môi trường và Tài nguyên được thành lập theo 
Quyết định số 4641/GD-ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ký ngày 24/10/1996. Năm 2001, Viện 

trở thành đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM theo 
Quyết định số 15/2001/QĐ-TTg ngày 12/2/2001 của Thủ tướng 
Chính phủ. Trải qua 29 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Môi 
trường và Tài nguyên vinh dự là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực 
có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành môi trường, 
là trung tâm khoa học công nghệ có uy tín về môi trường, góp 
phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Toàn Viện hiện 
có gần 200 viên chức, giảng viên và người lao động. Viện đã đóng 
vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, chuyển giao những tiến 
bộ kỹ thuật và công nghệ vào việc cải thiện, quản lý, sử dụng hợp 
lý và bảo vệ tài nguyên môi trường. Với truyền thống, nội lực và 
quyết tâm, Viện đã thực hiện một số đề tài nghiên cứu nổi bật như 
Nghiên cứu xây dựng và phát triển một số mô hình giảm thiểu và 
xử lý chất thải phù hợp với các điều kiện tự nhiên đặc thù tại vùng 
nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng bản đồ phát thải 
các chất gây ô nhiễm không khí phục vụ dự báo và kiểm soát ô 
nhiễm không khí vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ,…và luôn hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng tự hào, 
đã vinh dự  được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân 
chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì; 
Huân chương Lao động hạng Ba,…

HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Nghiên cứu khoa học: Hoạt động nghiên cứu của Viện đã đóng 

góp tích cực đến công tác BVMT các tỉnh phía Nam, đặc biệt là 
lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai, vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam, TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm, Viện 
thực hiện khoảng 30 đề tài và 50 bài báo được đăng ở các cấp.

Hợp tác Quốc tế: Viện đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài với 
các nước Thụy Sỹ, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Singapore,... tập 
trung vào hợp tác nghiên cứu, bồi dưỡng nguồn nhân lực và tăng 
cường cơ sở vật chất của Viện.

Đào tạo: Viện có 02 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 04 chuyên 
ngành đào tạo Tiến sĩ, tính đến hiện tại Viện đã đào tạo được 

1700 Thạc sỹ và 60 Tiến sỹ từ đó đóng góp đáng kể nhân lực ngành 
môi trường và được xã hội chấp nhận.

Chuyển giao công nghệ: Hoạt động dịch vụ tư vấn và chuyển giao 
công nghệ của Viện luôn kịp thời đáp ứng nhu cầu của xã hội trong 
công tác BVMT như xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, xử lý chất 
thải rắn, chất thải nguy hại, Đánh giá tác động môi trường,... Doanh 
thu những năm gần đây khoảng 40 - 50 tỷ đồng/năm.

 HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ DỊCH VỤ TIÊU BIỂU
Công nghệ môi trường: Xử lý và tái chế các loại chất thải đặc thù 

như nước thải xi mạ, dệt nhuộm, cao su, chế biến thực phẩm, nước 
rỉ rác; xử lý khí thải và mùi; xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 
và bùn thải; xử lý nước cấp.

Quản lý môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn: Sản xuất sạch 
hơn, tiết kiệm năng lượng, các kỹ thuật hệ thống bền vững, mô 
hình không phát thải, chuỗi sinh thái khép kín, ứng phó sự cố môi 
trường và phương pháp và cơ sở lý luận phục vụ giải quyết tranh 
chấp môi trường. 

Quản lý tài nguyên và Biến đổi khí hậu: Quy hoạch môi trường 
vùng; khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; giải pháp 
thích ứng với Biến đổi khí hậu; ứng dụng viễn thám và hệ thống 
thông tin địa lý; thiết kế và ứng dụng các mô hình chất lượng nước, 
không khí và khí tượng, mô hình sinh thái.

Độc học và Công nghệ sinh học môi trường: Xây dựng quy trình phân 
tích, thử nghiệm độc tính, phân tích tồn dư chất ô nhiễm; chỉ thị và 
công cụ đánh giá độc tính sinh thái; đánh giá, định danh các loài động 
thực vật, vi sinh vật ứng dụng trong môi trường, sản xuất thử nghiệm 
các chế phẩm sinh học phục vụ xử lý nước thải, chất thải rắn. 

Kỹ thuật và quản lý tài nguyên nước: Khảo sát tính toán địa hình, 
địa chất, thủy văn, thủy lực; quan trắc thủy văn, tài nguyên nước; 
mô phỏng, quy hoạch và quản lý ngập lụt đô thị, nông thôn; quản 
lý lũ lụt và hạn hán lưu vực sông; nghiên cứu thiết kế và quy hoạch 
trong lĩnh vực tài nguyên nước; giải pháp kỹ thuật đổi mới sáng tạo 
giảm nhẹ thiên tai về nước.


